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      Tiêu đề: Nền tảng 2 - Nền tảng và Đế chếTác giả: Asimov, Isaac

      CÂU CHUYỆN PHÍA SAU "NỀN TẢNG"

      Bởi ISAAC ASIMOV

      Ngày đó là 1 tháng 8 năm 1941. Thế chiến II đã diễn ra được hai năm. Pháp đã thất thủ, Trận chiến nước Anh đã diễn ra, và Liên Xô vừa mới bị Đức Quốc xã xâm lược. Cuộc tấn công Trân Châu Cảng còn bốn tháng nữa mới xảy ra.

      Nhưng vào ngày hôm đó, khi châu Âu đang bùng cháy và bóng ma ác độc của Adolf Hitler dường như đang bao trùm toàn thế giới, điều mà tôi chủ yếu nghĩ đến là một cuộc gặp gỡ mà tôi đang vội vàng đến.

      Tôi 21 tuổi, là sinh viên cao học ngành hóa học tại Đại học Columbia, và tôi đã viết khoa học viễn tưởng chuyên nghiệp được ba năm. Trong thời gian đó, tôi đã bán năm câu chuyện cho John Campbell, biên tập viên của tạp chí Astounding, và câu chuyện thứ năm, "Nightfall," sắp xuất hiện trong số tháng Chín năm 1941 của tạp chí. Tôi đã có một cuộc hẹn với ông Campbell để kể cho ông về cốt truyện của một câu chuyện mới mà tôi dự định viết, và điều đáng nói là tôi không có bất kỳ cốt truyện nào trong đầu, không một chút nào.

      Vì vậy, tôi đã thử một phương pháp mà đôi khi tôi sử dụng. Tôi mở một cuốn sách ngẫu nhiên và bắt đầu liên tưởng tự do, bắt đầu với bất cứ điều gì tôi thấy đầu tiên. Cuốn sách tôi mang theo là một bộ sưu tập các vở kịch của Gilbert và Sullivan. Tôi tình cờ mở nó ra và thấy hình ảnh Nữ hoàng Tiên của Iolanthe quỳ xuống trước mặt Hạ sĩ Willis. Tôi nghĩ đến những người lính, những đế chế quân sự, Đế chế La Mã – một Đế chế Thiên hà – aha!

      Tại sao tôi không nên viết về sự sụp đổ của Đế chế Thiên hà và sự trở lại của chế độ phong kiến, được viết từ quan điểm của một người trong những ngày an toàn của Đế chế Thiên hà thứ hai? Rốt cuộc, tôi đã đọc cuốn "Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã" của Gibbon không chỉ một lần, mà là hai lần.

      Tôi đã tràn đầy hứng khởi khi đến nhà Campbell, và sự nhiệt tình của tôi chắc chắn đã lây lan vì Campbell cũng bùng nổ như tôi chưa từng thấy. Trong vòng một giờ, chúng tôi đã xây dựng nên ý tưởng về một loạt các câu chuyện liên kết rộng lớn sẽ đi vào chi tiết phức tạp về khoảng thời gian nghìn năm giữa Đế chế Thiên hà Thứ Nhất và Thứ Hai. Điều này sẽ được làm sáng tỏ bởi khoa học tâm lý sử, mà Campbell và tôi đã thảo luận với nhau.

      Vào ngày 11 tháng 8 năm 1941, vì vậy, tôi đã bắt đầu câu chuyện về khoảng thời gian chuyển tiếp đó và gọi nó là "Nền tảng." Trong đó, tôi đã mô tả cách nhà tâm lý sử học, Hari Seldon, thành lập một cặp Nền tảng ở hai đầu đối diện của Vũ trụ dưới những hoàn cảnh để đảm bảo rằng các lực lượng lịch sử sẽ mang lại Đế chế thứ hai sau một nghìn năm thay vì ba mươi nghìn năm như sẽ cần thiết nếu không có.

      Câu chuyện đã được nộp vào ngày 8 tháng 9 và, để đảm bảo rằng Campbell thực sự nghiêm túc về những gì ông ấy nói về một loạt, tôi đã kết thúc "Foundation" bằng một tình huống hồi hộp. Do đó, theo tôi, ông ấy sẽ bị buộc phải mua một câu chuyện thứ hai.

      Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu câu chuyện thứ hai (vào ngày 24 tháng 10), tôi nhận ra rằng mình đã tự đánh lừa bản thân. Tôi nhanh chóng viết mình vào một ngõ cụt, và loạt truyện Foundation sẽ chết một cách nhục nhã nếu tôi không có cuộc trò chuyện với Fred Pohl vào ngày 2 tháng 11 (trên cầu Brooklyn, như đã xảy ra). Tôi không nhớ Fred đã nói gì, nhưng dù là gì đi nữa, nó đã kéo tôi ra khỏi hố sâu.

      “Foundation” xuất hiện trong số tháng Năm năm 1942 của Astounding và câu chuyện tiếp theo, “Bridle and Saddle,” trong số tháng Sáu năm 1942.

      Sau đó chỉ còn lại những rắc rối thường nhật của việc viết truyện. Trong suốt phần còn lại của thập kỷ, John Campbell đã giữ tôi làm việc chăm chỉ và đảm bảo rằng ông ấy có thêm những câu chuyện về Foundation.

      "The Big and the Little" đã có mặt trong số tháng Tám năm 1944 của Astounding, "The Wedge" trong số tháng Mười năm 1944, và "Dead Hand" trong số tháng Tư năm 1945. (Những câu chuyện này được viết trong khi tôi làm việc tại Nhà máy Hải quân ở Philadelphia.)

      Vào ngày 26 tháng 1 năm 1945, tôi bắt đầu viết "Con Lừa," câu chuyện tôi yêu thích nhất trong số các câu chuyện của Foundation, và cũng là câu chuyện dài nhất cho đến lúc đó, với 50.000 từ. Nó được in dưới dạng một bộ truyện hai phần (bộ truyện đầu tiên mà tôi chịu trách nhiệm) trong các số tháng 11 và tháng 12 năm 1945. Khi phần hai xuất hiện, tôi đã ở trong quân đội.

      Sau khi tôi xuất ngũ, tôi đã viết “Now You See It–” xuất hiện trong số tháng Giêng năm 1948. Tuy nhiên, đến lúc đó, tôi đã chán những câu chuyện về Quỹ nên tôi đã cố gắng kết thúc chúng bằng cách thiết lập và giải quyết bí ẩn về vị trí của Quỹ thứ Hai. Tuy nhiên, Campbell không chấp nhận điều đó. Ông buộc tôi phải thay đổi kết thúc và bắt tôi hứa sẽ viết thêm một câu chuyện về Quỹ nữa.

      Chà, Campbell là kiểu biên tập viên không thể từ chối, vì vậy tôi đã viết thêm một câu chuyện Foundation nữa, tự hứa với bản thân rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Tôi gọi nó là “–Và Bây Giờ Thì Không,” và nó đã xuất hiện dưới dạng một bộ ba kỳ trong các số tháng 11 năm 1949, tháng 12 năm 1949, và tháng 1 năm 1950 của tạp chí Astounding.

      Đến lúc đó, tôi đã là giảng viên khoa sinh hóa của Trường Y Boston University, cuốn sách đầu tiên của tôi vừa mới được xuất bản, và tôi quyết tâm chuyển sang những điều mới mẻ. Tôi đã dành tám năm cho Quỹ, viết chín câu chuyện với tổng cộng khoảng 220.000 từ. Tổng thu nhập của tôi cho loạt truyện này là 3.641 đô la và điều đó có vẻ đủ. Quỹ đã kết thúc và hoàn tất, theo như tôi nghĩ.

      Tuy nhiên, vào năm 1950, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bìa cứng mới chỉ bắt đầu xuất hiện. Tôi không phản đối việc kiếm thêm một ít tiền bằng cách cho tái bản loạt sách Foundation dưới dạng sách. Tôi đã đề nghị loạt sách này cho Doubleday (đã xuất bản một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của tôi và đã ký hợp đồng cho một cuốn khác) và Little-Brown, nhưng cả hai đều từ chối. Tuy nhiên, trong năm đó, một nhà xuất bản nhỏ, Gnome Press, đã bắt đầu hoạt động và họ sẵn sàng thực hiện loạt sách Foundation dưới dạng ba cuốn sách.

      Nhà xuất bản của Gnome cảm thấy rằng loạt truyện bắt đầu quá đột ngột. Ông đã thuyết phục tôi viết một câu chuyện nhỏ về Foundation, một câu chuyện sẽ đóng vai trò như một phần giới thiệu cho cuốn sách đầu tiên (để phần đầu tiên của loạt truyện Foundation là phần cuối cùng được viết).

      Năm 1951, ấn bản của Gnome Press về Foundation được xuất bản, bao gồm phần giới thiệu và bốn câu chuyện đầu tiên của loạt truyện. Năm 1952, Foundation and Empire xuất hiện, với câu chuyện thứ năm và thứ sáu; và năm 1953, Second Foundation xuất hiện, với câu chuyện thứ bảy và thứ tám. Ba cuốn sách này cùng nhau được gọi là The Foundation Trilogy.

      Chỉ riêng sự tồn tại của Bộ ba tác phẩm đã làm tôi hài lòng, nhưng Gnome Press không có sức mạnh tài chính hay kiến thức xuất bản để phân phối sách một cách đúng đắn, vì vậy chỉ có vài bản được bán và ít hơn nữa trả tiền bản quyền cho tôi. (Ngày nay, các bản in đầu tiên của những cuốn sách Gnome Press đó bán với giá từ 50 đô la trở lên mỗi bản – nhưng tôi vẫn không nhận được tiền bản quyền từ chúng.)

      Ace Books đã phát hành các phiên bản bìa mềm của Foundation và Foundation and Empire, nhưng họ đã thay đổi tiêu đề và sử dụng các phiên bản rút gọn. Bất kỳ khoản tiền nào liên quan đều được trả cho Gnome Press và tôi không thấy nhiều từ đó. Trong thập kỷ đầu tiên của sự tồn tại của The Foundation Trilogy, nó có thể đã kiếm được khoảng 1500 đô la tổng cộng.

      Và rồi có một số sự quan tâm từ nước ngoài. Vào đầu năm 1961, Timothy Seldes, người lúc đó là biên tập viên của tôi tại Doubleday, đã nói với tôi rằng Doubleday đã nhận được một yêu cầu về quyền xuất bản tiếng Bồ Đào Nha cho loạt sách Foundation và, vì chúng không phải là sách của Doubleday, ông ấy đã chuyển chúng cho tôi. Tôi thở dài và nói, "Kệ nó đi, Tim. Tôi không nhận được tiền bản quyền cho những cuốn sách đó."

      Seldes cảm thấy kinh hoàng, và ngay lập tức bắt tay vào việc lấy những cuốn sách ra khỏi Gnome Press để Doubleday có thể xuất bản chúng thay thế. Ông không để ý đến những lo lắng của tôi rằng Doubleday "sẽ mất trắng với chúng." Vào tháng 8 năm 1961, một thỏa thuận đã được đạt được và các cuốn sách Foundation trở thành tài sản của Doubleday. Hơn nữa, Avon Books, đã xuất bản một phiên bản bìa mềm của Second Foundation, đã bắt tay vào việc lấy quyền xuất bản cả ba cuốn từ Doubleday, và phát hành những ấn bản đẹp.

      Từ khoảnh khắc đó, các cuốn sách về Foundation đã cất cánh và bắt đầu kiếm được tiền bản quyền ngày càng tăng. Chúng đã bán chạy và ổn định, cả bìa cứng và bìa mềm, trong suốt hai thập kỷ qua. Ngày càng nhiều, những bức thư tôi nhận được từ độc giả đều ca ngợi chúng. Chúng nhận được nhiều sự chú ý hơn tất cả các cuốn sách khác của tôi cộng lại.

      Doubleday cũng đã xuất bản một tập hợp, The Foundation Trilogy, cho Câu lạc bộ Sách Khoa học Viễn tưởng của mình. Tập hợp đó đã được Câu lạc bộ Sách liên tục giới thiệu trong hơn hai mươi năm.

      Vấn đề đạt đến đỉnh điểm vào năm 1966. Những người hâm mộ tổ chức Đại hội Khoa học Viễn tưởng Thế giới cho năm đó (được tổ chức tại Cleveland) đã quyết định trao giải Hugo cho loạt sách hay nhất mọi thời đại, trong đó loạt sách, để đủ điều kiện, phải bao gồm ít nhất ba tiểu thuyết liên kết với nhau. Đây là lần đầu tiên một hạng mục như vậy được thiết lập, và cũng chưa từng được lặp lại kể từ đó. Loạt sách Foundation đã được đề cử, và tôi cảm thấy đó sẽ là vinh quang đủ cho tôi, vì tôi chắc chắn rằng "Chúa tể của những chiếc nhẫn" của Tolkien sẽ giành chiến thắng.

      Nó không. Bộ truyện Foundation đã thắng, và giải Hugo mà tôi nhận được cho nó đã nằm trên kệ sách trong phòng khách của tôi từ đó đến nay.

      Giữa tất cả những thành công này, cả về tiền bạc lẫn danh tiếng, có một tác dụng phụ khó chịu. Độc giả không thể không nhận thấy rằng các cuốn sách trong loạt series Foundation chỉ bao phủ hơn ba trăm năm trong khoảng thời gian nghìn năm giữa các Đế chế. Điều đó có nghĩa là loạt series Foundation "chưa hoàn thành." Tôi nhận được vô số thư từ độc giả yêu cầu tôi hoàn thành nó, từ những người khác yêu cầu tôi hoàn thành nó, và còn những người khác đe dọa sẽ trả thù nếu tôi không hoàn thành nó. Tệ hơn nữa, các biên tập viên khác nhau tại Doubleday trong suốt những năm qua đã chỉ ra rằng có thể khôn ngoan hơn nếu hoàn thành nó.

      Tất nhiên là điều đó làm tôi thấy vinh dự, nhưng cũng thật khó chịu. Nhiều năm đã trôi qua, rồi hàng thập kỷ. Vào những năm 1940, tôi đã có tâm trạng viết về các tổ chức. Giờ thì không còn nữa. Bắt đầu từ cuối những năm 1950, tôi đã có tâm trạng viết về phi hư cấu ngày càng nhiều hơn.

      Điều đó không có nghĩa là tôi không viết tiểu thuyết hư cấu chút nào. Thực tế, vào những năm 1960 và 1970, tôi đã viết hai tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và một tiểu thuyết trinh thám, chưa kể đến hơn một trăm truyện ngắn – nhưng khoảng tám mươi phần trăm những gì tôi viết là phi hư cấu.

      Một trong những người không ngừng thúc giục tôi hoàn thành loạt truyện Foundation là người bạn tốt của tôi, nhà văn khoa học viễn tưởng vĩ đại, Lester del Rey. Ông ấy liên tục nói với tôi rằng tôi nên hoàn thành loạt truyện và cũng liên tục gợi ý các tình tiết cốt truyện. Ông ấy thậm chí đã nói với Larry Ashmead, lúc đó là biên tập viên của tôi tại Doubleday, rằng nếu tôi từ chối viết thêm các câu chuyện Foundation, ông ấy, Lester, sẽ sẵn lòng đảm nhận nhiệm vụ này.

      Khi Ashmead nhắc đến điều này với tôi vào năm 1973, tôi bắt đầu viết một tiểu thuyết Foundation khác chỉ vì tuyệt vọng. Tôi gọi nó là "Cột Tiếp Nước" và đã viết được mười bốn trang trước khi các công việc khác gọi tôi đi. Mười bốn trang đó đã được cất đi và thêm nhiều năm nữa trôi qua.

      Vào tháng Giêng năm 1977, Cathleen Jordan, lúc đó là biên tập viên của tôi tại Doubleday, đã gợi ý tôi viết "một cuốn sách quan trọng - có thể là một tiểu thuyết về Foundation." Tôi đã nói, "Tôi thích viết một cuốn tự truyện hơn," và tôi đã làm vậy - 640.000 từ của nó.

      Vào tháng Giêng năm 1981, có vẻ như Doubleday đã mất bình tĩnh. Ít nhất, Hugh O’Neill, lúc đó là biên tập viên của tôi ở đó, đã nói, “Betty Prashker muốn gặp bạn,” và dẫn tôi vào văn phòng của bà. Bà lúc đó là một trong những biên tập viên cao cấp, và là một người ngọt ngào và dịu dàng.

      Cô không mất thời gian. “Isaac,” cô nói, “anh sẽ viết một cuốn tiểu thuyết cho chúng tôi và anh sẽ ký một hợp đồng về điều đó.”

      "Betty," tôi nói, "tôi đang làm một cuốn sách khoa học lớn cho Doubleday và tôi phải sửa lại Bách khoa toàn thư Tiểu sử cho Doubleday và –"

      "Có thể tất cả đều chờ được," cô ấy nói. "Bạn sẽ ký hợp đồng để viết một tiểu thuyết. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cho bạn ứng trước 50.000 đô la."

      Đó là một cú sốc. Tôi không thích những khoản ứng trước lớn. Chúng đặt tôi vào một nghĩa vụ quá lớn. Khoản ứng trước trung bình của tôi khoảng 3.000 đô la. Tại sao không? Tất cả đều từ tiền bản quyền.

      Tôi nói, "Đó là quá nhiều tiền, Betty."

      "Không, không phải vậy," cô ấy nói.

      “Doubleday sẽ mất hết,” tôi nói.

      "Bạn cứ nói với chúng tôi điều đó mãi. Nó sẽ không xảy ra đâu."

      Tôi nói, trong tuyệt vọng, "Được rồi. Hãy ghi trong hợp đồng rằng tôi sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi tôi thông báo cho bạn bằng văn bản rằng tôi đã bắt đầu viết tiểu thuyết."

      "Cô điên à?" cô ấy nói. "Cô sẽ không bao giờ bắt đầu nếu điều khoản đó có trong hợp đồng. Cô sẽ nhận được 25.000 đô la khi ký hợp đồng, và 25.000 đô la khi giao bản thảo hoàn chỉnh."

      “Nhưng giả sử cuốn tiểu thuyết không hay.”

      "Bây giờ bạn đang nói nhảm," cô ấy nói, và cô ấy kết thúc cuộc trò chuyện.

      Tối hôm đó, Pat LoBrutto, biên tập viên khoa học viễn tưởng tại Doubleday, đã gọi điện để bày tỏ sự hài lòng của mình. “Và nhớ nhé,” ông nói, “khi chúng ta nói ‘tiểu thuyết’ thì chúng ta có nghĩa là ‘tiểu thuyết khoa học viễn tưởng,’ không phải bất cứ điều gì khác. Và khi chúng ta nói ‘tiểu thuyết khoa học viễn tưởng,’ thì chúng ta có nghĩa là ‘tiểu thuyết Foundation’ và không phải bất cứ điều gì khác.”

      Vào ngày 5 tháng 2 năm 1981, tôi đã ký hợp đồng, và trong vòng một tuần, hệ thống kế toán của Doubleday đã phát hành séc trị giá 25.000 đô la.

      Tôi than thở rằng tôi không còn là chủ của chính mình nữa và Hugh O’Neill nói vui vẻ, “Đúng rồi, và từ bây giờ, chúng ta sẽ gọi điện mỗi tuần một lần và hỏi, ‘Bản thảo đâu rồi?’” (Nhưng họ không làm vậy. Họ để tôi hoàn toàn một mình, và thậm chí không bao giờ hỏi về tiến độ.)

      Gần bốn tháng trôi qua trong khi tôi lo liệu một số lượng lớn các công việc phải làm, nhưng khoảng cuối tháng Năm, tôi đã lấy cuốn The Foundation Trilogy của riêng mình và bắt đầu đọc.

      Tôi phải làm vậy. Thứ nhất, tôi đã không đọc bộ Ba trong ba mươi năm và mặc dù tôi nhớ cốt truyện chung, tôi không nhớ các chi tiết. Hơn nữa, trước khi bắt đầu một cuốn tiểu thuyết mới của Foundation, tôi phải đắm mình trong phong cách và bầu không khí của loạt truyện.

      Tôi đọc nó với sự lo lắng ngày càng tăng. Tôi cứ chờ đợi điều gì đó xảy ra, nhưng không có gì cả. Cả ba tập, tất cả gần một phần tư triệu từ, đều chỉ là những suy nghĩ và cuộc trò chuyện. Không có hành động. Không có sự hồi hộp thể xác.

      Vậy thì tất cả sự ồn ào đó là gì? Tại sao mọi người lại muốn nhiều thứ đó đến vậy? – Chắc chắn rồi, tôi không thể không nhận ra rằng tôi đã lật từng trang một cách háo hức, và tôi đã buồn khi kết thúc cuốn sách, và tôi muốn nhiều hơn nữa, nhưng tôi là tác giả, trời ơi. Bạn không thể dựa vào tôi.

      Tôi đã gần như quyết định rằng tất cả chỉ là một sai lầm khủng khiếp và khăng khăng đòi trả lại tiền, thì (hoàn toàn tình cờ, tôi thề) tôi tình cờ gặp một số câu của nhà văn và nhà phê bình khoa học viễn tưởng, James Gunn, người đã nói về loạt truyện Foundation, “Hành động và lãng mạn không liên quan nhiều đến sự thành công của Bộ ba – hầu như tất cả hành động đều diễn ra ngoài sân khấu, và lãng mạn thì gần như vô hình – nhưng những câu chuyện mang lại sự hấp dẫn của một câu chuyện trinh thám với những biến thể và đảo ngược của các ý tưởng.”

      Ồ, nếu những gì cần thiết là “các hoán vị và đảo ngược ý tưởng,” thì tôi có thể cung cấp điều đó. Nỗi hoảng loạn lùi lại, và vào ngày 10 tháng 6 năm 1981, tôi đã đào lại mười bốn trang mà tôi đã viết hơn tám năm trước và đọc lại chúng. Chúng nghe có vẻ hay với tôi. Tôi không nhớ mình đã đi đâu vào thời điểm đó, nhưng tôi đã nghĩ ra một cái kết mà tôi thấy là tốt bây giờ, và, bắt đầu từ trang 15 vào ngày hôm đó, tôi tiếp tục làm việc hướng tới cái kết mới.

      Tôi thấy, với niềm nhẹ nhõm vô hạn, rằng tôi không gặp khó khăn gì khi quay lại với tâm trạng "Foundation," và, sau khi đọc lại, tôi có lịch sử Foundation trong tầm tay.

      Có những khác biệt, chắc chắn rồi:

      1) Những câu chuyện gốc được viết cho một tạp chí khoa học viễn tưởng và có độ dài từ 7.000 đến 50.000 từ, không hơn. Do đó, mỗi cuốn sách trong bộ ba có ít nhất hai câu chuyện và thiếu sự thống nhất. Tôi dự định làm cho cuốn sách mới trở thành một câu chuyện duy nhất.

      2) Tôi có một cơ hội phát triển đặc biệt tốt vì Hugh đã nói, “Hãy để cuốn sách tìm ra độ dài của nó, Isaac. Chúng tôi không ngại một cuốn sách dài.” Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch cho 140.000 từ, gần gấp ba lần độ dài của “The Mule,” và điều này đã cho tôi rất nhiều không gian để sáng tạo, và tôi có thể thêm vào tất cả các chi tiết nhỏ.

      3) Bộ truyện Foundation đã được viết vào thời điểm mà kiến thức của chúng ta về thiên văn học còn rất sơ khai so với ngày nay. Tôi có thể tận dụng điều đó và ít nhất là đề cập đến lỗ đen, chẳng hạn. Tôi cũng có thể tận dụng máy tính điện tử, thứ chưa được phát minh cho đến khi tôi đã viết được nửa bộ truyện.

      Cuốn tiểu thuyết tiến triển đều đặn, và vào ngày 17 tháng 1 năm 1982, tôi bắt đầu bản sao cuối cùng. Tôi mang bản thảo đến cho Hugh O’Neill theo từng phần, và anh chàng tội nghiệp đó gần như phát điên vì anh ấy nhất quyết đọc nó theo cách này. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1982, tôi mang phần cuối cùng đến, và ngay ngày hôm sau nhận được nửa còn lại của khoản ứng trước.

      Tôi đã giữ "Lightning Rod" làm tiêu đề làm việc của mình suốt quá trình, nhưng cuối cùng Hugh đã nói, "Có cách nào để đưa 'Foundation' vào tiêu đề không, Isaac?" Vì vậy, tôi đã đề xuất Foundations at Bay, và đó có thể là tiêu đề sẽ được sử dụng thực sự.

      Bạn sẽ nhận thấy rằng tôi không nói gì về cốt truyện của tiểu thuyết Foundation mới. Tất nhiên rồi. Tôi muốn bạn mua và đọc cuốn sách.

      Và thế nhưng có một điều tôi phải thú nhận với bạn. Tôi thường quản lý để buộc tất cả các đầu dây lỏng lẻo thành một cái nơ gọn gàng vào cuối câu chuyện của mình, bất kể cốt truyện có phức tạp đến đâu. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi nhận thấy rằng khi tôi hoàn tất, một chi tiết nhỏ nổi bật vẫn chưa được giải quyết.

      Tôi hy vọng không ai khác nhận ra điều đó vì nó rõ ràng chỉ ra hướng đi tiếp theo của loạt phim.

      Có thể tôi đã vô tình tiết lộ điều này vì ở cuối cuốn tiểu thuyết, tôi đã viết: “Hết (tạm thời).”

      Tôi rất lo lắng rằng nếu cuốn tiểu thuyết thành công, Doubleday sẽ lại chèn ép tôi như Campbell đã từng trong những ngày xưa. Nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc hy vọng rằng cuốn tiểu thuyết thực sự rất thành công. Thật là một tình huống khó xử!

      *Ghi chú của biên tập viên: Tiểu thuyết được xuất bản vào tháng 10 năm 1982 với tên gọi Foundation’s Edge.

      LỜI MỞ ĐẦU

      Đế chế Thiên hà đang sụp đổ.

      Đó là một Đế chế khổng lồ, trải dài qua hàng triệu thế giới từ đầu cánh tay này đến đầu cánh tay kia của cái xoắn ốc đa chiều mạnh mẽ mang tên Ngân Hà. Sự sụp đổ của nó cũng khổng lồ – và kéo dài, vì nó còn một chặng đường dài để đi.

      Nó đã rơi xuống trong nhiều thế kỷ trước khi một người đàn ông thực sự nhận ra sự sụp đổ đó. Người đàn ông đó là Hari Seldon, người đại diện cho tia lửa sáng tạo duy nhất còn lại giữa sự suy tàn đang gia tăng. Ông đã phát triển và đưa khoa học tâm lý sử lên đỉnh cao nhất của nó.

      Tâm lý sử học không nghiên cứu con người, mà nghiên cứu các đám đông. Đó là khoa học của đám đông; đám đông hàng tỷ người. Nó có thể dự đoán phản ứng đối với các kích thích với độ chính xác tương tự như một khoa học nhỏ hơn có thể dự đoán sự nảy lại của một quả bóng bi-a. Phản ứng của một người không thể được dự đoán bằng bất kỳ toán học nào đã biết; phản ứng của một tỷ người lại là một chuyện khác.

      Hari Seldon đã vạch ra các xu hướng xã hội và kinh tế của thời đại, nhìn dọc theo các đường cong và tiên đoán sự sụp đổ liên tục và gia tăng của nền văn minh cũng như khoảng thời gian ba mươi nghìn năm sẽ trôi qua trước khi một Đế chế mới đang vật lộn có thể nổi lên từ đống đổ nát.

      Đã quá muộn để ngăn chặn sự sụp đổ đó, nhưng không quá muộn để thu hẹp khoảng cách của sự man rợ. Seldon đã thành lập hai Quỹ ở "hai đầu đối diện của Ngân Hà" và vị trí của chúng được thiết kế sao cho trong một thiên niên kỷ ngắn ngủi, các sự kiện sẽ kết nối và đan xen để tạo ra một Đế chế Thứ Hai mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và nhân từ hơn.

      Nền tảng

      (Gnome Press, 1951) đã kể câu chuyện về một trong những Quỹ đó trong hai thế kỷ đầu tiên của cuộc đời.

      Nó bắt đầu như một khu định cư của các nhà khoa học vật lý trên Terminus, một hành tinh ở cuối cùng của một trong những cánh tay xoắn ốc của Ngân Hà. Tách biệt khỏi sự hỗn loạn của Đế chế, họ làm việc như những người biên soạn một bộ bách khoa toàn thư vũ trụ, Bách khoa toàn thư Ngân Hà, không biết về vai trò sâu xa hơn mà Seldon đã lên kế hoạch cho họ, người đã chết từ lâu.

      Khi Đế chế mục nát, các vùng ngoại vi rơi vào tay những "vị vua" độc lập. Quỹ đã bị đe dọa bởi họ. Tuy nhiên, bằng cách chơi một vị lãnh chúa nhỏ này chống lại vị lãnh chúa nhỏ khác, dưới sự lãnh đạo của thị trưởng đầu tiên của họ, Salvor Hardin, họ đã duy trì được một sự độc lập mong manh. Là những người sở hữu duy nhất sức mạnh hạt nhân trong số các thế giới đang mất đi khoa học và quay trở lại với than đá và dầu mỏ, họ thậm chí đã thiết lập được một sự thống trị. Quỹ trở thành trung tâm "tôn giáo" của các vương quốc lân cận.

      Chậm rãi, Quỹ đã phát triển một nền kinh tế thương mại khi Bách khoa toàn thư lùi vào nền. Các Thương nhân của họ, giao dịch với các thiết bị hạt nhân mà ngay cả Đế chế vào thời kỳ hoàng kim cũng không thể sao chép vì tính gọn nhẹ, đã thâm nhập hàng trăm năm ánh sáng qua Vùng biên.

      Dưới sự lãnh đạo của Hober Mallow, người đầu tiên trong số các Hoàng tử Thương nhân của Quỹ, họ đã phát triển các kỹ thuật chiến tranh kinh tế đến mức đánh bại được Cộng hòa Korell, mặc dù thế giới đó đang nhận được sự hỗ trợ từ một trong những tỉnh ngoại vi của những gì còn lại của Đế chế.

      Cuối hai trăm năm, Quỹ đã trở thành quốc gia mạnh nhất trong Ngân Hà, ngoại trừ tàn dư của Đế chế, tập trung ở phần ba trong của Dải Ngân Hà, vẫn kiểm soát ba phần tư dân số và tài sản của Vũ trụ.

      Có vẻ như điều không thể tránh khỏi là mối nguy hiểm tiếp theo mà Quỹ sẽ phải đối mặt chính là cú quất cuối cùng của Đế chế đang hấp hối.

      Con đường phải được dọn sạch cho trận chiến của Foundation và Empire.

      PHẦN I

      TỔNG TƯỚNG

    

  
    
      Nền tảng 2 - Nền tảng và Đế chế

    

    
      1. TÌM KIẾM PHÁP SƯ

      BEL RIOSE …. Trong sự nghiệp tương đối ngắn ngủi của mình, Riose đã giành được danh hiệu "Người Cuối Cùng của Đế Chế" và ông đã xứng đáng với nó. Một nghiên cứu về các chiến dịch của ông cho thấy ông ngang tầm với Peurifoy về khả năng chiến lược và có lẽ còn vượt trội hơn trong khả năng xử lý con người. Việc ông sinh ra vào thời kỳ suy tàn của Đế Chế khiến ông gần như không thể sánh kịp thành tích của Peurifoy như một nhà chinh phạt. Tuy nhiên, ông đã có cơ hội của mình khi, là vị tướng đầu tiên của Đế Chế làm như vậy, ông đối mặt trực diện với Nền Tảng….

      Bách khoa toàn thư thiên hà*

      *Tất cả các trích dẫn từ Bách khoa toàn thư Thiên hà được tái bản ở đây đều được lấy từ ấn bản lần thứ 116 xuất bản năm 1020 TCN bởi Công ty Xuất bản Bách khoa toàn thư Thiên hà, Terminus, với sự cho phép của các nhà xuất bản.

      Bel Riose đã đi mà không có hộ tống, điều này không phù hợp với nghi thức triều đình dành cho người đứng đầu một hạm đội đồn trú trong một hệ sao còn ảm đạm trên biên giới của Đế chế Thiên hà.

      Nhưng Bel Riose còn trẻ và tràn đầy năng lượng – đủ năng lượng để được gửi đến gần cuối vũ trụ nhất có thể bởi một triều đình vô cảm và tính toán – và cũng tò mò. Những câu chuyện kỳ lạ và khó tin được hàng trăm người lặp lại một cách huyền ảo và hàng nghìn người biết đến một cách mờ mịt đã thu hút sự chú ý của trí tuệ cuối cùng; khả năng về một cuộc phiêu lưu quân sự đã thu hút hai người còn lại. Sự kết hợp này thật mạnh mẽ.

      Anh ta ra khỏi chiếc xe cũ kỹ mà mình đã chiếm đoạt và đứng trước cánh cửa của ngôi biệt thự đang phai tàn, đó là điểm đến của anh. Anh chờ đợi. Đôi mắt quang học trải dài qua cánh cửa vẫn hoạt động, nhưng khi cánh cửa mở ra thì là do tay.

      Bel Riose mỉm cười với ông lão. “Tôi là Riose–“

      "Tôi nhận ra ông." Người đàn ông già vẫn đứng yên và không tỏ ra ngạc nhiên. "Việc của ông?"

      Riose lùi lại một bước trong một cử chỉ khuất phục. “Một cử chỉ hòa bình. Nếu ngài là Ducem Barr, tôi xin được nhờ ngài một cuộc trò chuyện.”

      Ducem Barr bước sang một bên và trong nội thất của ngôi nhà, những bức tường bừng sáng, Tướng quân bước ra ánh sáng ban ngày.

      Anh chạm vào bức tường của phòng làm việc, rồi nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình. “Bạn có cái này trên Siwenna không?”

      Barr mỉm cười mỏng manh. “Tôi không nghĩ ở nơi khác. Tôi tự sửa chữa cái này hết sức có thể. Tôi phải xin lỗi vì bạn phải chờ ở cửa. Thiết bị tự động ghi nhận sự hiện diện của khách nhưng không còn mở cửa nữa.”

      "Những sửa chữa của bạn không đạt yêu cầu sao?" Giọng nói của tướng quân có chút chế nhạo.

      "Các bộ phận không còn nữa. Nếu ngài ngồi, ngài uống trà không?"

      “Trên Siwenna? Thưa ngài, thật không thể nào không uống ở đây.”

      Người quý tộc già lùi lại một cách im lặng với một cái cúi chào chậm rãi, một phần của di sản nghi thức do tầng lớp quý tộc để lại từ những ngày tốt đẹp của thế kỷ trước.

      Riose nhìn theo hình bóng người chủ của mình rời đi, và sự lịch thiệp đã được trau chuốt của anh ta trở nên hơi không chắc chắn ở những rìa. Giáo dục của anh ta hoàn toàn quân sự; kinh nghiệm của anh ta cũng vậy. Anh ta đã, như câu tục ngữ đã nói, đối mặt với cái chết nhiều lần; nhưng luôn là cái chết với bản chất rất quen thuộc và hữu hình. Do đó, không có sự mâu thuẫn nào trong việc con sư tử được thần thánh hóa của Hạm đội Thứ Mười cảm thấy lạnh lẽo trong bầu không khí đột nhiên ẩm mốc của một căn phòng cổ xưa.

      Tướng quân nhận ra những chiếc hộp nhỏ màu đen ngà xếp hàng trên kệ là sách. Các tiêu đề của chúng thì không quen thuộc. Ông đoán rằng cấu trúc lớn ở một đầu của căn phòng là bộ thu phát biến đổi sách thành hình ảnh và âm thanh theo yêu cầu. Ông chưa bao giờ thấy một cái hoạt động; nhưng ông đã nghe về chúng.

      Một lần, anh đã được nghe rằng từ lâu trước đây, trong thời kỳ hoàng kim khi Đế chế mở rộng ra toàn bộ Ngân hà, chín trong mười ngôi nhà có những thiết bị như vậy – và những hàng sách như vậy.

      Nhưng bây giờ có biên giới để canh gác; sách là dành cho những người già. Và một nửa những câu chuyện kể về những ngày xưa đều là huyền thoại. Hơn một nửa.

      Trà đã đến, và Riose ngồi xuống. Ducem Barr nâng cốc lên. "Chúc sức khỏe của ngài."

      "Cảm ơn. Chúc sức khỏe."

      Ducem Barr nói một cách có chủ ý, “Nghe nói bạn còn trẻ. Ba mươi lăm?”

      “Near enough. Thirty-four.”

      "Trong trường hợp đó," Barr nói, nhấn mạnh nhẹ nhàng, "tôi không thể bắt đầu tốt hơn bằng cách thông báo cho bạn một cách tiếc nuối rằng tôi không sở hữu bùa yêu, thuốc yêu, hay thuốc mê nào cả. Tôi cũng không có khả năng ảnh hưởng đến sự yêu mến của bất kỳ cô gái trẻ nào mà bạn có thể thích."

      "Tôi không cần đến những trợ giúp nhân tạo trong vấn đề đó, thưa ngài." Sự tự mãn không thể phủ nhận trong giọng nói của vị tướng đã bị khuấy động bởi sự thích thú. "Ngài có nhận được nhiều yêu cầu cho những hàng hóa như vậy không?"

      "Đủ rồi. Thật không may, công chúng thiếu thông tin thường nhầm lẫn học thuật với phép thuật, và đời sống tình yêu dường như là yếu tố cần nhiều sự can thiệp phép thuật nhất."

      “Và như vậy có vẻ tự nhiên nhất. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi kết nối học thuật với không gì khác ngoài phương tiện để trả lời những câu hỏi khó khăn.”

      Người Siwennian suy nghĩ nghiêm túc, “Có thể bạn cũng sai như họ!”

      "Điều đó có thể xảy ra hoặc không." Viên tướng trẻ đặt cốc xuống trong bao bọc sáng rực của nó và nó tự động đầy lại. Anh ta thả viên nang hương vị được đề nghị vào cốc với một tiếng bắn nhỏ. "Vậy thì, quý tộc, ai là những người làm phép? Những người thật sự."

      Barr có vẻ ngạc nhiên trước một danh hiệu đã lâu không được sử dụng. Ông nói, “Không có phù thủy nào cả.”

      "Nhưng mọi người nói về họ. Siwenna đầy rẫy những câu chuyện về họ. Có những giáo phái đang được xây dựng xung quanh họ. Có một mối liên hệ kỳ lạ giữa điều đó và những nhóm người trong đồng bào của bạn mơ mộng và nói nhảm về những ngày xưa và những gì họ gọi là tự do và tự trị. Cuối cùng, vấn đề này có thể trở thành một mối nguy hiểm cho Nhà nước."

      Người đàn ông lắc đầu. “Tại sao lại hỏi tôi? Có phải bạn ngửi thấy mùi nổi loạn, với tôi đứng đầu không?”

      Riose nhún vai, “Không bao giờ. Không bao giờ. Ồ, đó không phải là một suy nghĩ hoàn toàn vô lý. Cha của bạn đã từng là một kẻ lưu vong trong thời của ông ấy; bạn thì là một người yêu nước và chủ nghĩa dân tộc trong thời của bạn. Thật không tế nhị khi tôi, với tư cách là một vị khách, đề cập đến điều này, nhưng công việc của tôi ở đây yêu cầu điều đó. Nhưng một âm mưu bây giờ? Tôi nghi ngờ điều đó. Siwenna đã bị đánh bại tinh thần trong ba thế hệ qua.”

      Người đàn ông già đáp lại một cách khó khăn, “Tôi sẽ là một chủ nhà thô lỗ như bạn là một vị khách. Tôi sẽ nhắc bạn rằng một lần kia một phó vương đã nghĩ như bạn về những người Siwennians không có tinh thần. Theo lệnh của phó vương đó, cha tôi đã trở thành một kẻ chạy trốn nghèo khổ, các anh trai tôi đã trở thành những người tử vì đạo, và chị tôi đã tự sát. Nhưng phó vương đó đã chết một cái chết đủ tồi tệ bởi tay những người Siwennians nô lệ này.”

      "À, đúng rồi, và bạn đã chạm vào điều gì đó mà tôi muốn nói. Trong ba năm qua, cái chết bí ẩn của vị toàn quyền đó không còn là bí ẩn đối với tôi. Có một người lính trẻ trong đội cận vệ của ông ta có những hành động đáng chú ý. Bạn chính là người lính đó, nhưng tôi nghĩ không cần phải đi vào chi tiết."

      Barr im lặng. “Không có gì. Ông đề xuất gì?”

      "Rằng bạn trả lời các câu hỏi của tôi."

      "Không dưới áp lực. Tôi đủ lớn để cuộc sống không có ý nghĩa gì đặc biệt."

      "Thưa ngài, đây là những thời điểm khó khăn," Riose nói với ý nghĩa, "và ngài có con cái và bạn bè. Ngài có một đất nước mà ngài đã từng nói những câu yêu thương và ngu ngốc trong quá khứ. Hãy nghe, nếu tôi quyết định sử dụng vũ lực, mục tiêu của tôi sẽ không tệ đến mức đánh vào ngài."

      Barr nói lạnh lùng, “Bạn muốn gì?”

      Riose cầm chiếc cốc rỗng khi anh nói. “Quý tộc, hãy nghe tôi. Đây là những ngày mà những người lính thành công nhất là những người có nhiệm vụ dẫn đầu các cuộc diễu hành trang phục quanh khuôn viên cung điện hoàng gia vào các ngày lễ hội và hộ tống những con tàu vui vẻ lấp lánh đưa Ngài Hoàng Đế đến các hành tinh mùa hè. Tôi… Tôi là một kẻ thất bại. Tôi là một kẻ thất bại ở tuổi ba mươi bốn, và tôi sẽ vẫn là một kẻ thất bại. Bởi vì, bạn thấy đấy, tôi thích chiến đấu.”

      "Đó là lý do họ gửi tôi đến đây. Tôi quá phiền phức ở triều đình. Tôi không phù hợp với phép tắc. Tôi xúc phạm đến những kẻ kiêu ngạo và các đô đốc, nhưng tôi là một người lãnh đạo tàu và thủy thủ giỏi đến mức không thể bị loại bỏ bằng cách bị bỏ rơi trong không gian. Vì vậy, Siwenna là sự thay thế. Đó là một thế giới biên giới; một tỉnh nổi loạn và cằn cỗi. Nó ở xa, đủ xa để làm hài lòng tất cả mọi người."

      "Và vì vậy tôi mục nát. Không có cuộc nổi dậy nào để dập tắt, và các phó vương biên giới gần đây không nổi loạn, ít nhất là không kể từ khi cha của Hoàng đế bệ hạ, người mà chúng ta vẫn nhớ đến với lòng kính trọng, đã làm gương cho Mountel của Paramay."

      "Vị Hoàng đế mạnh mẽ," Barr lẩm bẩm.

      "Đúng vậy, và chúng ta cần nhiều hơn nữa. Ông ấy là thầy của tôi; hãy nhớ điều đó. Đây là những lợi ích của ông ấy mà tôi bảo vệ."

      Barr nhún vai một cách thờ ơ. “Tất cả những điều này liên quan gì đến chủ đề?”

      "Tôi sẽ cho bạn thấy bằng hai từ. Những người phù thủy mà tôi đã đề cập đến đến từ bên ngoài-khỏi những người canh gác biên giới, nơi các vì sao được rải rác mỏng manh–"

      “‘Nơi những vì sao được rải rác mỏng manh,”‘ Barr đã trích dẫn, “‘Và cái lạnh của không gian thấm vào.”‘

      “Đó có phải là thơ không?” Riose nhăn mặt. Thơ dường như vô nghĩa vào lúc này. “Dù sao đi nữa, họ đến từ vùng Biên giới – từ khu vực duy nhất nơi tôi có thể tự do chiến đấu vì vinh quang của Hoàng đế.”

      "Và do đó phục vụ lợi ích của Hoàng đế và thỏa mãn tình yêu của bạn đối với một trận chiến tốt."

      "Chính xác. Nhưng tôi phải biết tôi đang chiến đấu vì điều gì; và ở đó bạn có thể giúp."

      "Làm sao bạn biết?"

      Riose nhấm nháp một miếng bánh nhỏ một cách thoải mái. “Bởi vì trong ba năm qua, tôi đã lần theo mọi tin đồn, mọi huyền thoại, mọi lời đồn thổi liên quan đến các pháp sư – và trong toàn bộ thư viện thông tin mà tôi đã thu thập, chỉ có hai sự thật đơn lẻ được đồng thuận nhất trí, và do đó chắc chắn là đúng. Thứ nhất là các pháp sư đến từ rìa của Ngân Hà đối diện với Siwenna; thứ hai là cha bạn đã từng gặp một pháp sư, còn sống và hiện thực, và đã nói chuyện với ông ta.”

      Người Siwennian già nua nhìn chằm chằm không chớp mắt, và Riose tiếp tục, “Tốt hơn hết là bạn nên nói cho tôi những gì bạn biết–“

      Barr nói một cách trầm tư, “Sẽ thật thú vị nếu tôi nói cho bạn một số điều. Đó sẽ là một thí nghiệm tâm lý lịch sử của riêng tôi.”

      "Thí nghiệm gì vậy?"

      “Psychohistoric.” Ông lão có một nụ cười không mấy dễ chịu. Sau đó, một cách dứt khoát, “Bạn nên uống thêm trà. Tôi sẽ có một bài phát biểu nhỏ.”

      Anh ngả người ra sau vào những chiếc đệm mềm mại của ghế. Ánh đèn tường đã chuyển sang ánh sáng hồng ngà, làm dịu đi cả vẻ cứng rắn của người lính.

      Ducem Barr bắt đầu, “Kiến thức của tôi là kết quả của hai tai nạn; tai nạn của việc sinh ra là con trai của cha tôi, và tai nạn của việc sinh ra là người bản địa của đất nước tôi. Nó bắt đầu hơn bốn mươi năm trước, ngay sau cuộc Thảm sát lớn, khi cha tôi là một kẻ chạy trốn trong rừng rậm miền Nam, trong khi tôi là một xạ thủ trong hạm đội cá nhân của phó vương. Chính phó vương này, nhân tiện, đã ra lệnh cho cuộc Thảm sát, và đã chết một cái chết tàn nhẫn sau đó.”

      Barr mỉm cười một cách nghiêm nghị, và tiếp tục, “Cha tôi là một Patrician của Đế chế và một Thượng nghị sĩ của Siwenna. Tên ông ấy là Onum Barr.”

      Riose ngắt lời một cách thiếu kiên nhẫn, “Tôi biết rất rõ hoàn cảnh lưu đày của anh ta. Bạn không cần phải giải thích thêm.”

      Người Siwennian phớt lờ anh ta và tiếp tục mà không bị chệch hướng. “Trong thời gian lưu đày, một kẻ lang thang đã gặp anh ta; một thương nhân từ rìa của Ngân Hà; một chàng trai trẻ nói với giọng điệu lạ, không biết gì về lịch sử Đế chế gần đây, và được bảo vệ bởi một lá chắn năng lượng cá nhân.”

      “Một lá chắn cá nhân?” Riose trừng mắt. “Ngươi nói thật là hoang đường. Máy phát điện nào có thể mạnh mẽ đến mức cô đặc một lá chắn đến kích thước của một người? Theo Đại Thiên Hà, hắn có mang theo năm nghìn triệu tấn nguồn năng lượng hạt nhân trên một chiếc xe đẩy nhỏ không?”

      Barr nói nhỏ, “Đây là người pháp sư mà bạn nghe thấy những lời thì thầm, những câu chuyện và huyền thoại. Danh hiệu ‘pháp sư’ không phải dễ dàng có được. Ông ta không mang theo một máy phát điện nào đủ lớn để thấy, nhưng ngay cả vũ khí nặng nhất mà bạn có thể cầm trên tay cũng không thể làm nhăn tấm khiên mà ông ta mang theo.”

      "Đây có phải là tất cả câu chuyện không? Những người phù thủy có phải được sinh ra từ những lời lảm nhảm của một ông lão bị gãy gánh bởi nỗi khổ đau và lưu đày không?"

      "Câu chuyện về những người phù thủy đã có trước cả cha tôi, thưa ngài. Và bằng chứng thì rõ ràng hơn. Sau khi rời khỏi cha tôi, người thương nhân mà mọi người gọi là phù thủy đã đến thăm một người Tech-man tại thành phố mà cha tôi đã dẫn dắt ông ta đến, và ở đó ông ta đã để lại một máy phát lá chắn loại mà ông ta đã mang. Chiếc máy phát đó đã được cha tôi thu hồi sau khi ông trở về từ cuộc lưu đày sau khi hành quyết viên tổng đốc máu lạnh. Việc tìm kiếm mất rất nhiều thời gian–"

      "Cái máy phát điện treo trên tường phía sau ngài, thưa ngài. Nó không hoạt động. Nó chưa bao giờ hoạt động ngoài hai ngày đầu tiên; nhưng nếu ngài nhìn vào nó, ngài sẽ thấy rằng không ai trong Đế chế này từng thiết kế nó."

      Bel Riose với tay tới chiếc thắt lưng bằng kim loại liên kết bám vào bức tường cong. Nó rời ra với một tiếng kêu nhỏ khi trường bám dính nhỏ bé bị phá vỡ bởi sự chạm tay của anh. Hình elip ở đỉnh của chiếc thắt lưng thu hút sự chú ý của anh. Nó có kích thước bằng một quả óc chó.

      “Cái này–” anh ấy nói.

      “Là máy phát điện,” Barr gật đầu. “Nhưng đó chính là máy phát điện. Bí mật về cách hoạt động của nó giờ đây đã vượt quá khả năng khám phá. Các cuộc điều tra vi điện tử đã cho thấy nó đã được hợp nhất thành một khối kim loại duy nhất và không có bất kỳ nghiên cứu tỉ mỉ nào về các mẫu nhiễu xạ đã đủ để phân biệt các phần riêng biệt đã tồn tại trước khi hợp nhất.”

      "Vậy thì 'bằng chứng' của bạn vẫn chỉ lởn vởn trên bờ mép bọt bèo của những lời nói không có bằng chứng cụ thể."

      Barr nhún vai. “Bạn đã yêu cầu tôi cung cấp kiến thức của mình và đe dọa sẽ tống tiền bằng vũ lực. Nếu bạn chọn phản ứng bằng sự hoài nghi, điều đó có ý nghĩa gì với tôi? Bạn có muốn tôi dừng lại không?”

      "Tiếp đi!" viên tướng nói một cách thô lỗ.

      "Tôi đã tiếp tục nghiên cứu của cha tôi sau khi ông qua đời, và rồi tai nạn thứ hai mà tôi đã đề cập đến đã đến giúp tôi, vì Siwenna rất nổi tiếng với Hari Seldon."

      "Và Hari Seldon là ai?"

      "Hari Seldon là một nhà khoa học trong triều đại của Hoàng đế, Daluben IV. Ông là một nhà tâm lý sử học; người cuối cùng và vĩ đại nhất trong số họ. Ông đã từng thăm Siwenna, khi Siwenna là một trung tâm thương mại lớn, giàu có về nghệ thuật và khoa học."

      "Hmph," Riose lầm bầm một cách chua chát, "hành tinh nào không tự cho mình là một vùng đất tràn đầy sự giàu có trong những ngày xưa?"

      "Những ngày tôi nói đến là những ngày của hai thế kỷ trước, khi Hoàng đế vẫn còn cai trị đến ngôi sao xa nhất; khi Siwenna là một thế giới nội địa chứ không phải là một tỉnh biên giới nửa man rợ. Vào những ngày đó, Hari Seldon đã tiên đoán sự suy tàn của quyền lực Đế chế và sự man rợ hóa cuối cùng của toàn bộ Thiên hà."

      Riose đột nhiên cười lớn. “Ông ta đã thấy trước điều đó? Vậy thì ông ta đã thấy sai, nhà khoa học tốt bụng của tôi. Tôi đoán ông tự gọi mình như vậy. Tại sao, Đế chế bây giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong một thiên niên kỷ. Đôi mắt già nua của ông bị mù bởi sự lạnh lẽo của biên giới. Hãy đến với những thế giới bên trong một ngày nào đó; hãy đến với sự ấm áp và sự giàu có của trung tâm.”

      Người đàn ông lắc đầu một cách ảm đạm. “Tuần hoàn ngừng lại đầu tiên ở các rìa ngoài. Sẽ mất một thời gian nữa để sự mục nát đến được trái tim. Đó là sự mục nát rõ ràng, hiển nhiên với tất cả mọi người, khác với sự mục nát bên trong đã là một câu chuyện cũ khoảng mười lăm thế kỷ.”

      “Và vì vậy, Hari Seldon này đã tiên đoán một Thiên hà của sự man rợ đồng nhất,” Riose nói với vẻ hài hước. “Và rồi thì sao, hả?”

      "Vì vậy, ông đã thành lập hai nền tảng ở hai đầu đối cực của Dải Ngân Hà – Nền tảng của những người tốt nhất, trẻ nhất và mạnh nhất, ở đó để sinh sản, phát triển và tiến bộ. Các thế giới mà họ được đặt lên được chọn lựa cẩn thận; cũng như thời gian và môi trường xung quanh. Tất cả được sắp xếp theo cách mà tương lai như được dự đoán bởi toán học không thể thay đổi của lịch sử tâm lý sẽ liên quan đến sự cô lập sớm của họ khỏi cơ thể chính của nền văn minh Đế chế và sự phát triển dần dần của họ thành những mầm mống của Đế chế Ngân Hà Thứ Hai – cắt giảm một khoảng thời gian hoang dã không thể tránh khỏi từ ba mươi nghìn năm xuống chỉ còn một nghìn năm."

      "Và bạn tìm ra tất cả những điều này ở đâu? Bạn có vẻ biết rất rõ."

      “Tôi không và chưa bao giờ,” vị quý tộc nói với vẻ điềm tĩnh. “Đó là kết quả đau đớn của việc ghép nối một số bằng chứng do cha tôi phát hiện và một chút nữa do tôi tìm thấy. Cơ sở rất mỏng manh và phần kiến trúc đã được lãng mạn hóa để lấp đầy những khoảng trống lớn. Nhưng tôi tin rằng nó về cơ bản là đúng.”

      "Bạn dễ bị thuyết phục."

      “Có phải vậy không? Đã mất bốn mươi năm nghiên cứu.”

      "Hmph. Bốn mươi năm! Tôi có thể giải quyết vấn đề trong bốn mươi ngày. Thực ra, tôi tin rằng tôi nên làm vậy. Nó sẽ – khác biệt."

      "Và bạn sẽ làm điều đó như thế nào?"

      "Rõ ràng là vậy. Tôi có thể trở thành một nhà thám hiểm. Tôi có thể tìm thấy Tổ chức mà bạn nói đến và quan sát bằng chính mắt mình. Bạn nói có hai cái?"

      "Các hồ sơ nói về hai. Bằng chứng hỗ trợ chỉ được tìm thấy cho một, điều này là dễ hiểu, vì cái còn lại nằm ở đầu cực của trục dài của Ngân Hà."

      "Vậy thì, chúng ta sẽ thăm cái gần nhất." Tướng quân đứng dậy, chỉnh lại thắt lưng.

      "Bạn biết đi đâu không?" Barr hỏi.

      "Ở một khía cạnh nào đó. Trong hồ sơ của vị toàn quyền cuối cùng nhưng không phải là người mà bạn đã giết một cách hiệu quả, có những câu chuyện nghi ngờ về những kẻ man rợ bên ngoài. Thực tế, một trong những cô con gái của ông ta đã được gả cho một hoàng tử man rợ. Tôi sẽ tìm ra con đường của mình."

      Ông giơ tay ra. “Tôi cảm ơn bạn vì lòng hiếu khách của bạn.”

      Ducem Barr chạm vào tay bằng các ngón tay và cúi chào một cách trang trọng. “Chuyến thăm của ngài là một vinh dự lớn.”

      “Về thông tin mà bạn đã cung cấp cho tôi,” Bel Riose tiếp tục, “tôi sẽ biết cách cảm ơn bạn khi tôi trở về.”

      Ducem Barr theo sau khách của mình một cách phục tùng đến cửa ngoài và nói nhỏ với chiếc xe hơi đang biến mất, “Và nếu ông trở lại.”
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      2. NHÀ ẢO THUẬT

      NỀN TẢNG … Với bốn mươi năm mở rộng phía sau, Nền Tảng phải đối mặt với mối đe dọa từ Riose. Những ngày huyền thoại của Hardin và Mallow đã qua đi và cùng với chúng là sự táo bạo và quyết tâm cứng rắn đã biến mất….

      Bách khoa toàn thư thiên hà

      Có bốn người đàn ông trong phòng, và căn phòng được tách biệt nơi không ai có thể tiếp cận. Bốn người đàn ông nhìn nhau nhanh chóng, rồi nhìn lâu vào cái bàn ngăn cách họ. Có bốn chai trên bàn và bấy nhiêu ly đầy, nhưng không ai đã chạm vào chúng.

      Và rồi người đàn ông gần cửa duỗi một cánh tay ra và gõ một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn lên bàn.

      Anh ấy nói, "Cậu sẽ ngồi đó và tự hỏi mãi sao? Ai nói trước có quan trọng không?"

      “Bạn nói trước đi,” người đàn ông to lớn đối diện nói. “Bạn mới là người nên lo lắng nhất.”

      Sennett Forell cười khúc khích không có chút hài hước nào. “Bởi vì các người nghĩ tôi là người giàu nhất. Thế thì – Hay là các người mong tôi sẽ tiếp tục như tôi đã bắt đầu. Tôi không nghĩ các người quên rằng chính Đội Thương Mại của tôi đã bắt được con tàu do thám của họ.”

      “Các bạn có hạm đội lớn nhất,” một người thứ ba nói, “và các phi công giỏi nhất; điều đó có nghĩa là các bạn giàu nhất. Đó là một rủi ro đáng sợ; và sẽ còn lớn hơn đối với một trong chúng ta.”

      Sennett Forell lại cười khúc khích. “Có một khả năng nhất định trong việc chấp nhận rủi ro mà tôi thừa hưởng từ cha mình. Sau cùng, điểm cốt yếu trong việc chấp nhận rủi ro là lợi nhuận thu được phải xứng đáng với nó. Về điều này, hãy chứng kiến thực tế rằng tàu địch đã bị cô lập và bắt giữ mà không gây thiệt hại cho chúng ta hay cảnh báo cho những người khác.”

      Việc Forell là một người họ hàng xa của vị vĩ đại Hober Mallow quá cố được công nhận công khai trong toàn bộ Quỹ. Việc ông là con trai ngoài giá thú của Mallow được chấp nhận một cách lặng lẽ với mức độ rộng rãi tương tự.

      Người đàn ông thứ tư chớp mắt nhỏ bé một cách lén lút. Những lời nói lén lút thoát ra từ giữa đôi môi mỏng manh. “Đây không phải là điều đáng để ăn mừng trong chiến thắng lớn, việc bắt giữ những con tàu nhỏ này. Có lẽ, nó chỉ làm cho chàng trai trẻ đó tức giận thêm mà thôi.”

      "Ông nghĩ hắn cần động cơ?" Forell hỏi, đầy khinh bỉ.

      "Tôi thì có, và điều này có thể, hoặc sẽ, cứu anh ta khỏi sự phiền phức phải chế tạo một cái." Người đàn ông thứ tư nói chậm rãi, "Hober Mallow làm việc khác. Và Salvor Hardin. Họ để người khác đi những con đường mạo hiểm của sức mạnh, trong khi họ điều khiển một cách chắc chắn và lặng lẽ."

      Forell nhún vai. “Con tàu này đã chứng tỏ giá trị của nó. Động cơ thì rẻ và chúng ta đã bán con này với lợi nhuận.” Có sự hài lòng của một Nhà Buôn bẩm sinh trong đó. Ông tiếp tục, “Chàng trai trẻ là người của Đế chế cũ.”

      "Chúng tôi đã biết điều đó," người đàn ông thứ hai, người to lớn, nói với vẻ không hài lòng.

      "Chúng tôi đã nghi ngờ điều đó," Forell sửa lại, nhẹ nhàng. "Nếu một người đến với tàu bè và của cải, với những cử chỉ thân thiện, và với những lời đề nghị thương mại, thì chỉ hợp lý khi tránh làm anh ta phật lòng, cho đến khi chúng ta chắc chắn rằng chiếc mặt nạ lợi nhuận không phải là một khuôn mặt thật sự. Nhưng bây giờ–"

      Có một chút giọng rên rỉ trong giọng nói của người đàn ông thứ ba khi ông ta nói. “Chúng ta có thể đã cẩn thận hơn nữa. Chúng ta có thể đã phát hiện ra trước. Chúng ta có thể đã phát hiện ra trước khi cho phép anh ta rời đi. Đó sẽ là trí tuệ chân chính nhất.”

      "Chuyện đó đã được thảo luận và giải quyết rồi," Forell nói. Anh vẫy tay xua đi chủ đề đó với một cử chỉ dứt khoát.

      "Chính phủ thật nhu nhược," người đàn ông thứ ba phàn nàn. "Thị trưởng là một kẻ ngu ngốc."

      Người đàn ông thứ tư nhìn ba người kia lần lượt và lấy đi mẩu xì gà khỏi miệng. Anh ta thả nó một cách tùy ý vào khe bên phải, nơi nó biến mất trong một tia sáng im lặng của sự gián đoạn.

      Ông ta nói một cách châm biếm, “Tôi tin rằng quý ông vừa nói chuyện chỉ nói theo thói quen. Chúng ta có thể nhớ rằng chúng ta là chính phủ.”

      Có một tiếng thì thầm đồng ý.

      Người đàn ông thứ tư với đôi mắt nhỏ bé đang nhìn vào bàn. “Vậy thì hãy để chính sách của chính phủ yên. Người trẻ này … người lạ này có thể đã là một khách hàng tiềm năng. Đã có những trường hợp như vậy. Cả ba người các anh đều đã cố gắng để dụ dỗ anh ta ký hợp đồng trước. Chúng ta có một thỏa thuận – một thỏa thuận của quý ông – chống lại điều đó, nhưng các anh đã cố gắng.”

      “Cậu cũng vậy,” người đàn ông thứ hai gầm gừ.

      Tôi biết điều đó," người thứ tư nói, bình tĩnh.

      “Vậy thì hãy quên những gì chúng ta nên làm trước đây,” Forell cắt ngang một cách thiếu kiên nhẫn, “và tiếp tục với những gì chúng ta nên làm bây giờ. Dù sao đi nữa, nếu chúng ta đã giam cầm anh ta, hoặc giết anh ta, thì sao? Chúng ta vẫn chưa chắc chắn về ý định của anh ta, và tệ nhất, chúng ta không thể phá hủy một Đế chế chỉ bằng cách cắt ngắn cuộc đời của một người. Có thể có những hạm đội đang chờ đợi ngay bên kia bờ không trở lại của anh ta.”

      "Chính xác," người đàn ông thứ tư tán thành. "Bây giờ, bạn đã thu được gì từ con tàu bị bắt của mình? Tôi đã quá già để nói chuyện này."

      "Chuyện này có thể kể bằng vài từ thôi," Forell nói một cách nghiêm nghị. "Ông ta là một tướng lĩnh Đế chế hoặc một cấp bậc tương đương ở đó. Ông ta là một người trẻ tuổi đã chứng tỏ được tài năng quân sự của mình – theo như tôi được nghe – và là thần tượng của binh lính. Một sự nghiệp khá lãng mạn. Những câu chuyện họ kể về ông ta chắc chắn là nửa sự thật, nhưng dù sao cũng khiến ông ta trở thành một kiểu người kỳ diệu."

      "Những người 'họ' là ai?" người đàn ông thứ hai hỏi.

      "Thuyền viên của con tàu bị bắt. Nhìn này, tôi đã ghi lại tất cả các lời khai của họ trên phim vi mô, mà tôi giữ ở một nơi an toàn. Sau này, nếu bạn muốn, bạn có thể xem chúng. Bạn có thể nói chuyện với các người đàn ông đó nếu bạn thấy cần thiết. Tôi đã nói cho bạn những điều cần thiết."

      "Làm thế nào bạn đã lấy được thông tin từ họ? Làm thế nào bạn biết họ đang nói thật?"

      Forell nhíu mày. “Tôi không nhẹ nhàng, thưa ngài. Tôi đã đánh họ, cho họ dùng thuốc đến điên cuồng, và sử dụng Máy Thăm dò một cách tàn nhẫn. Họ đã nói. Ngài có thể tin họ.”

      “Ngày xưa,” người đàn ông thứ ba nói, với sự không liên quan đột ngột, “họ đã sử dụng tâm lý học thuần túy. Không đau đớn, bạn biết đấy, nhưng rất chắc chắn. Không có cơ hội nào cho sự lừa dối.”

      "Chà, có rất nhiều điều họ đã có trong những ngày xưa," Forell nói một cách khô khan. "Đây là những ngày mới."

      “Nhưng,” người đàn ông thứ tư nói, “ông ta muốn gì ở đây, vị tướng này, người đàn ông kỳ diệu lãng mạn này?” Có một sự kiên trì mệt mỏi, bền bỉ ở anh ta.

      Forell liếc nhìn anh ta một cách sắc bén. “Anh nghĩ ông ta sẽ tiết lộ chi tiết chính sách nhà nước cho thủy thủ đoàn của mình? Họ không biết. Không có gì để moi móc từ họ về vấn đề đó, và tôi đã cố gắng, Galaxy biết đấy.”

      “Điều này để lại cho chúng ta–“

      "Để rút ra kết luận của riêng chúng ta, rõ ràng là vậy." Ngón tay của Forell lại gõ nhẹ. "Chàng trai trẻ là một lãnh đạo quân sự của Đế chế, nhưng lại giả vờ là một tiểu vương của một số ngôi sao rải rác ở một góc kỳ lạ của Biên giới. Chỉ riêng điều đó đã đảm bảo rằng động cơ thực sự của anh ta là những điều mà anh ta không muốn chúng ta biết. Kết hợp bản chất nghề nghiệp của anh ta với thực tế rằng Đế chế đã từng tài trợ cho một cuộc tấn công vào chúng ta vào thời của cha tôi, và những khả năng trở nên đáng lo ngại. Cuộc tấn công đầu tiên đó đã thất bại. Tôi nghi ngờ rằng Đế chế nợ chúng ta tình yêu vì điều đó."

      “Trong những phát hiện của bạn,” người đàn ông thứ tư hỏi một cách thận trọng, “không có gì chắc chắn sao? Bạn không giấu giếm điều gì sao?”

      Forell trả lời một cách bình tĩnh, “Tôi không thể giữ lại điều gì. Từ đây trở đi không thể có chuyện cạnh tranh kinh doanh. Sự đoàn kết là điều bắt buộc đối với chúng ta.”

      "Chủ nghĩa yêu nước?" Có một sự chế nhạo trong giọng nói mỏng manh của người đàn ông thứ ba.

      "Đế quốc chết tiệt," Forell nói nhỏ. "Ông nghĩ tôi quan tâm đến tương lai của Đế chế Thứ Hai đến mức nào? Ông nghĩ tôi sẽ mạo hiểm một phái đoàn Thương mại để làm dễ con đường của nó? Nhưng - ông có nghĩ rằng việc chinh phục Đế chế sẽ giúp ích cho công việc của tôi hoặc của ông không? Nếu Đế chế thắng, sẽ có đủ số quạ đói khát để khao khát phần thưởng của trận chiến."

      "Và chúng tôi là phần thưởng," người đàn ông thứ tư nói thêm, một cách khô khan.

      Người thứ hai đột ngột phá vỡ sự im lặng, và chuyển động cơ thể một cách tức giận, khiến chiếc ghế kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của anh ta. “Nhưng tại sao lại nói về điều đó. Đế chế không thể thắng, đúng không? Có sự đảm bảo của Seldon rằng chúng ta sẽ hình thành Đế chế Thứ Hai vào cuối cùng. Đây chỉ là một cuộc khủng hoảng khác. Đã có ba cuộc khủng hoảng trước đây.”

      "Chỉ là một cuộc khủng hoảng khác thôi, đúng vậy!" Forell trầm ngâm. "Nhưng – trong hai trường hợp đầu tiên, chúng ta có Salvor Hardin để dẫn dắt; trong trường hợp thứ ba, có Hober Mallow. Bây giờ chúng ta có ai?"

      Ông nhìn những người khác một cách nghiêm túc và tiếp tục, “Các quy tắc của Seldon về tâm lý sử học mà chúng ta rất an tâm khi dựa vào có lẽ có một trong những biến số đóng góp là một số sáng kiến bình thường từ phía những người của Quỹ. Các quy luật của Seldon giúp những ai tự giúp mình.”

      “Thời thế tạo anh hùng,” người thứ ba nói. “Đó là một câu tục ngữ khác cho bạn.”

      "Bạn không thể dựa vào điều đó, không với sự chắc chắn tuyệt đối," Forell càu nhàu. "Bây giờ theo cách tôi thấy thì như thế này. Nếu đây là cuộc khủng hoảng thứ tư, thì Seldon đã nhìn thấy trước. Nếu ông ấy đã nhìn thấy, thì nó có thể bị đánh bại, và chắc chắn sẽ có cách để làm điều đó."

      "Bây giờ Đế chế mạnh hơn chúng ta; nó luôn như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nguy hiểm từ cuộc tấn công trực tiếp của nó, vì vậy sức mạnh đó trở nên cực kỳ đáng sợ. Nếu nó có thể bị đánh bại, nó phải được thực hiện một lần nữa như trong tất cả các cuộc khủng hoảng trước đây bằng một phương pháp khác ngoài sức mạnh thuần túy. Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của kẻ thù và tấn công vào đó."

      “Và điểm yếu đó là gì?” người đàn ông thứ tư hỏi. “Bạn có định đưa ra một lý thuyết không?”

      "Không. Đó là điều tôi đang muốn nói đến. Những nhà lãnh đạo vĩ đại của chúng ta trong quá khứ luôn nhìn thấy điểm yếu của kẻ thù và nhắm vào đó. Nhưng bây giờ–"

      Có một sự bất lực trong giọng nói của anh ấy, và trong giây lát không ai tình nguyện bình luận.

      Rồi người thứ tư nói, "Chúng ta cần gián điệp."

      Forell quay sang anh ta một cách háo hức. “Đúng rồi! Tôi không biết khi nào Đế chế sẽ tấn công. Có thể sẽ có thời gian.”

      "Hober Mallow tự mình đã vào lãnh thổ Đế chế," người đàn ông thứ hai gợi ý.

      Nhưng Forell lắc đầu. “Không có gì trực tiếp như vậy. Chúng ta không ai còn trẻ trung; và tất cả chúng ta đều đã cũ kỹ với những thủ tục hành chính và chi tiết. Chúng ta cần những người trẻ đang làm việc thực địa bây giờ–“

      “Các thương nhân độc lập?” người đàn ông thứ tư hỏi.

      Và Forell gật đầu và thì thầm, “Nếu còn thời gian–“
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      3. BÀN TAY CỦA CÁI CHẾT

      Bel Riose ngừng bước đi với vẻ bực bội để ngẩng lên đầy hy vọng khi phụ tá của ông bước vào. “Có tin gì về Starlet không?”

      "Không có gì. Đội thám thính đã kiểm tra không gian, nhưng các thiết bị không phát hiện thấy gì. Chỉ huy Yume đã báo cáo rằng Hạm đội đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức."

      Người tướng lắc đầu. “Không, không phải cho một tàu tuần tra. Chưa phải lúc này. Nói với anh ta tăng gấp đôi – Chờ đã! Tôi sẽ viết ra thông điệp. Hãy mã hóa và truyền đi bằng tia hẹp.”

      Anh ta vừa nói vừa viết và đưa tờ giấy cho viên sĩ quan đang chờ. "Người Siwennian đã đến chưa?"

      "Chưa."

      "Chà, hãy đảm bảo rằng anh ta sẽ được đưa vào đây ngay khi anh ta đến."

      Người phụ tá chào một cách nghiêm túc và rời đi. Riose tiếp tục bước đi trong chiếc lồng của mình.

      Khi cánh cửa mở lần thứ hai, Ducem Barr đứng ở ngưỡng cửa. Chậm rãi, theo bước chân của người phụ tá dẫn đường, ông bước vào căn phòng lòe loẹt có trần nhà là một mô hình holographic trang trí của Thiên Hà, và ở trung tâm là Bel Riose đứng trong đồng phục chiến trường.

      “Patrician, chào ngày mới!” Tướng đẩy ghế về phía trước bằng chân và ra hiệu cho người phụ tá rời đi với một câu “Cánh cửa đó sẽ đóng cho đến khi tôi mở nó.”

      Anh đứng trước người Siwennian, chân rộng, tay nắm cổ tay sau lưng, giữ thăng bằng từ từ, suy tư, trên đầu ngón chân.

      Sau đó, một cách nghiêm khắc, “Quý tộc, ngươi có phải là một thần dân trung thành của Hoàng đế không?”

      Barr, người đã giữ im lặng thờ ơ cho đến lúc đó, nhíu mày không cam kết. “Tôi không có lý do gì để yêu thích chế độ Đế quốc.”

      "Điều này rất khác với việc nói rằng bạn sẽ là kẻ phản bội."

      "Đúng. Nhưng chỉ việc không phản bội thôi cũng đã xa lắm so với việc đồng ý trở thành một người giúp đỡ tích cực."

      “Thông thường cũng đúng. Nhưng từ chối sự giúp đỡ của bạn vào lúc này,” Riose nói một cách có chủ ý, “sẽ bị coi là phản bội và sẽ bị xử lý như vậy.”

      Lông mày của Barr nhíu lại. “Hãy để những lời lẽ sắc bén đó cho cấp dưới của bạn. Một tuyên bố đơn giản về nhu cầu và mong muốn của bạn sẽ đủ với tôi ở đây.”

      Riose ngồi xuống và bắt chéo chân. “Barr, chúng ta đã có một cuộc thảo luận trước đó cách đây nửa năm.”

      "Về những nhà ảo thuật của bạn?"

      "Đúng. Bạn nhớ những gì tôi đã nói tôi sẽ làm."

      Barr gật đầu. Hai tay anh buông thõng trong lòng. “Anh đã định đến thăm họ ở những nơi họ thường lui tới, và anh đã đi vắng bốn tháng rồi. Anh có tìm thấy họ không?”

      “Tìm thấy họ? Tôi đã làm vậy,” Riose kêu lên. Môi anh cứng lại khi nói. Dường như anh phải nỗ lực để không nghiến răng. “Quý tộc, họ không phải là phù thủy; họ là quỷ. Điều đó xa rời thực tế như các thiên hà bên ngoài so với đây. Hãy tưởng tượng đi! Đó là một thế giới nhỏ như chiếc khăn tay, như móng tay; với tài nguyên nhỏ bé, sức mạnh nhỏ bé, một dân số vi mô mà không bao giờ đủ cho những thế giới lạc hậu nhất của các quan chức bụi bặm của các Ngôi Sao Tối Tăm. Thế nhưng, với điều đó, một dân tộc kiêu hãnh và tham vọng đến mức mơ mộng một cách lặng lẽ và có phương pháp về quyền lực Thiên hà.”

      “Tại sao, họ tự tin đến mức không hề vội vàng. Họ di chuyển chậm rãi, thờ ơ; họ nói về những thế kỷ cần thiết. Họ nuốt chửng các thế giới một cách thong thả; lén lút đi qua các hệ thống với sự thỏa mãn chậm chạp.”

      "Và họ thành công. Không ai có thể ngăn cản họ. Họ đã xây dựng một cộng đồng buôn bán bẩn thỉu mà các xúc tu của nó quấn quanh các hệ thống xa hơn cả những con tàu đồ chơi của họ dám chạm tới. Trong hàng parsec, các Thương Nhân của họ – như các đại lý của họ tự gọi mình – thâm nhập."

      Ducem Barr đã cắt ngang dòng tức giận. “Thông tin này chắc chắn bao nhiêu; và bao nhiêu chỉ là cơn thịnh nộ?”

      Người lính hít một hơi và trở nên bình tĩnh hơn. “Cơn thịnh nộ của tôi không làm tôi mù quáng. Tôi nói với bạn rằng tôi đã ở những thế giới gần Siwenna hơn là gần Nền Tảng, nơi Đế chế chỉ là một huyền thoại xa xôi, và nơi các Thương nhân là những sự thật sống động. Chúng tôi cũng bị nhầm là Thương nhân.”

      “Chính Quỹ đã nói với bạn rằng họ nhắm đến sự thống trị Ngân hà?”

      “Đã nói với tôi!” Riose lại trở nên bạo lực. “Đó không phải là vấn đề nói với tôi. Các quan chức không nói gì cả. Họ chỉ nói về công việc. Nhưng tôi đã nói chuyện với những người bình thường. Tôi đã hấp thụ những ý tưởng của người dân thường; ‘số phận hiển nhiên’ của họ, sự chấp nhận bình tĩnh của họ về một tương lai vĩ đại. Đó là điều không thể giấu diếm; một sự lạc quan phổ quát mà họ thậm chí không cố gắng giấu diếm.”

      Người Siwennian công khai thể hiện một sự hài lòng yên tĩnh nào đó. “Bạn sẽ nhận thấy rằng cho đến nay dường như nó xác nhận khá chính xác sự tái hiện của tôi về các sự kiện từ những dữ liệu nghèo nàn về chủ đề này mà tôi đã thu thập.”

      “Không còn nghi ngờ gì nữa,” Riose đáp lại với sự châm biếm bực bội, “đó là một sự tôn vinh cho khả năng phân tích của bạn. Nó cũng là một bình luận hùng hồn và kiêu ngạo về mối nguy ngày càng tăng đối với các lãnh thổ của Ngài Hoàng Đế.”

      Barr nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, và Riose đột ngột nghiêng người về phía trước, nắm lấy vai người đàn ông già và nhìn chằm chằm với sự dịu dàng tò mò vào mắt ông ta.

      Ông nói, “Bây giờ, quý tộc, đừng có nói như vậy. Tôi không có ý muốn trở thành kẻ man rợ. Đối với tôi, di sản của sự thù địch Siwennian đối với Đế chế là một gánh nặng ghê tởm, và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để xóa bỏ nó. Nhưng tỉnh của tôi là quân sự và can thiệp vào các vấn đề dân sự là không thể. Điều đó sẽ dẫn đến việc tôi bị triệu hồi và làm hỏng sự hữu ích của tôi ngay lập tức. Ông thấy điều đó không? Tôi biết ông thấy điều đó. Giữa ông và tôi, hãy để tội ác của bốn mươi năm trước được trả bằng sự trả thù của ông đối với tác giả của nó và vì vậy được quên đi. Tôi cần sự giúp đỡ của ông. Tôi thẳng thắn thừa nhận điều đó.”

      Có một thế giới khẩn cấp trong giọng nói của chàng trai trẻ, nhưng đầu Ducem Barr lắc nhẹ nhàng và có chủ ý trong một cử chỉ phủ định.

      Riose nói một cách van xin, “Ngài không hiểu, thượng nghị sĩ, và tôi nghi ngờ khả năng của mình trong việc làm cho ngài hiểu. Tôi không thể tranh luận trên lãnh thổ của ngài. Ngài là học giả, không phải tôi. Nhưng tôi có thể nói với ngài điều này. Dù ngài nghĩ gì về Đế chế, ngài sẽ thừa nhận những dịch vụ vĩ đại của nó. Lực lượng vũ trang của nó đã phạm phải những tội ác đơn lẻ, nhưng chủ yếu chúng đã là một lực lượng cho hòa bình và nền văn minh. Chính hải quân Đế chế đã tạo ra Pax Imperium, cai trị toàn bộ Ngân hà trong hàng ngàn năm. So sánh hàng thiên niên kỷ hòa bình dưới ánh sáng Mặt trời và Tàu vũ trụ của Đế chế với hàng thiên niên kỷ hỗn loạn giữa các vì sao trước đó. Hãy xem xét các cuộc chiến tranh và sự tàn phá của những ngày xưa đó và cho tôi biết nếu, với tất cả những sai lầm của nó, Đế chế không xứng đáng được bảo tồn.”

      "Hãy suy nghĩ," ông ta tiếp tục một cách mạnh mẽ, "về việc phần rìa ngoài của Ngân Hà đã bị giảm sút như thế nào trong những ngày ly khai và độc lập của họ, và tự hỏi bản thân liệu vì một sự trả thù nhỏ nhoi mà bạn có sẵn sàng hạ Siwenna từ vị thế là một tỉnh dưới sự bảo vệ của một Hải quân hùng mạnh xuống thành một thế giới man rợ trong một Ngân Hà man rợ, tất cả đều chìm đắm trong sự độc lập phân mảnh và sự suy đồi và khổ sở chung của nó không?"

      “Có tệ đến vậy – sớm đến vậy không?” Siwennian lẩm bẩm.

      "Không," Riose thừa nhận. "Chúng ta chắc chắn sẽ an toàn nếu tuổi thọ của chúng ta gấp bốn lần. Nhưng tôi chiến đấu vì Đế chế; điều đó, và một truyền thống quân sự chỉ dành cho riêng tôi, và tôi không thể chuyển giao cho bạn. Đó là một truyền thống quân sự được xây dựng trên thể chế Đế chế mà tôi phục vụ."

      "Bạn đang trở nên huyền bí, và tôi luôn thấy khó khăn khi thấu hiểu huyền bí của người khác."

      "Không sao cả. Bạn hiểu rõ nguy hiểm của Tổ Chức này."

      "Là tôi đã chỉ ra cái mà các người gọi là nguy hiểm trước khi các người rời khỏi Siwenna."

      "Rồi bạn nhận ra rằng nó phải được ngăn chặn ngay từ đầu hoặc có thể không bao giờ. Bạn đã biết về Quỹ này trước khi bất kỳ ai nghe thấy nó. Bạn biết nhiều hơn về nó so với bất kỳ ai khác trong Đế chế. Có lẽ bạn biết cách tốt nhất để tấn công nó; và có lẽ bạn có thể cảnh báo tôi về các biện pháp đối phó của nó. Hãy đến, chúng ta hãy làm bạn."

      Ducem Barr đứng dậy. Anh ta nói thẳng thừng, “Sự giúp đỡ mà tôi có thể dành cho bạn không có nghĩa lý gì. Vì vậy, tôi sẽ giải phóng bạn khỏi nó trước yêu cầu mạnh mẽ của bạn.”

      "Tôi sẽ là người quyết định ý nghĩa của nó."

      "Không, tôi nói thật đấy. Không phải tất cả sức mạnh của Đế chế có thể nghiền nát thế giới lùn này."

      "Tại sao không?" Đôi mắt của Bel Riose lấp lánh dữ dội. "Không, hãy ở lại chỗ của bạn. Tôi sẽ nói cho bạn biết khi nào bạn có thể rời đi. Tại sao không? Nếu bạn nghĩ rằng tôi đánh giá thấp kẻ thù mà tôi đã phát hiện ra, bạn đã sai. Patrician," ông nói một cách miễn cưỡng, "tôi đã mất một con tàu khi trở về. Tôi không có bằng chứng rằng nó đã rơi vào tay của Quỹ; nhưng nó vẫn chưa được tìm thấy kể từ đó và nếu chỉ là một tai nạn, xác tàu chết của nó chắc chắn đã được tìm thấy dọc theo con đường chúng tôi đã đi. Đây không phải là một mất mát quan trọng – ít hơn một phần mười của một vết cắn của bọ chét, nhưng nó có thể có nghĩa là Quỹ đã mở ra sự thù địch. Sự háo hức và sự coi thường hậu quả như vậy có thể có nghĩa là có những lực lượng bí mật mà tôi không biết gì. Bạn có thể giúp tôi bằng cách trả lời một câu hỏi cụ thể không? Sức mạnh quân sự của họ là gì?"

      "Tôi không có ý tưởng nào."

      "Vậy thì hãy giải thích theo cách của riêng bạn. Tại sao bạn nói Đế chế không thể đánh bại kẻ thù nhỏ này?"

      Người Siwennian ngồi xuống lần nữa và quay đi khỏi cái nhìn chằm chằm của Riose. Ông nói nặng nề, “Bởi vì tôi tin vào các nguyên tắc của tâm lý lịch sử. Đó là một khoa học kỳ lạ. Nó đạt đến độ chín muồi toán học với một người, Hari Seldon, và chết cùng với ông ấy, vì không ai kể từ đó có khả năng thao túng những phức tạp của nó. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nó đã chứng tỏ mình là công cụ mạnh mẽ nhất từng được phát minh để nghiên cứu nhân loại. Mà không giả vờ dự đoán hành động của từng cá nhân, nó đã hình thành nên những định luật rõ ràng có khả năng phân tích toán học và ngoại suy để điều khiển và dự đoán hành động tập thể của các nhóm người.”

      Vậy–

      "Chính là lịch sử tâm lý học đó mà Seldon và nhóm của ông đã áp dụng một cách triệt để để thành lập Quỹ. Địa điểm, thời gian và các điều kiện đều phối hợp với nhau theo cách toán học và do đó, một cách không thể tránh khỏi, dẫn đến sự phát triển của Đế chế Thiên hà Thứ Hai."

      Giọng nói của Riose run rẩy vì phẫn nộ. “Ý bạn là nghệ thuật của hắn dự đoán rằng tôi sẽ tấn công Tổ Chức và thua trận này trận kia vì lý do này lý do kia? Bạn đang cố nói rằng tôi là một con robot ngu ngốc đi theo một con đường đã được định sẵn đến sự hủy diệt.”

      “Không,” vị quý tộc già đáp lại một cách sắc bén. “Tôi đã nói rằng khoa học không liên quan gì đến các hành động cá nhân. Chính là bối cảnh rộng lớn hơn đã được dự đoán.”

      "Rồi chúng ta đứng chặt chẽ trong bàn tay ép buộc của Nữ thần Tính cần thiết Lịch sử."

      “Về Sự Cần Thiết Tâm Lý Lịch Sử,” Barr nhẹ nhàng gợi ý.

      "Và nếu tôi thực hiện quyền tự do ý chí của mình? Nếu tôi chọn tấn công vào năm sau, hoặc không tấn công chút nào? Nữ thần có linh hoạt đến mức nào? Có tài nguyên đến mức nào?"

      Barr nhún vai. “Tấn công ngay bây giờ hoặc không bao giờ; bằng một con tàu, hoặc toàn bộ lực lượng trong Đế chế; bằng sức mạnh quân sự hoặc áp lực kinh tế; bằng tuyên bố chiến tranh công khai hoặc bằng cuộc phục kích phản bội. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn trong sự tự do tối đa của bạn. Bạn vẫn sẽ thua.”

      "Vì bàn tay đã chết của Hari Seldon?"

      "Bởi vì bàn tay chết của toán học về hành vi con người không thể bị ngăn chặn, chệch hướng, hay trì hoãn."

      Hai người đối mặt nhau trong thế bế tắc, cho đến khi viên tướng lùi lại.

      Anh ấy nói đơn giản, “Tôi sẽ nhận thử thách đó. Đó là một bàn tay chết đối mặt với một ý chí sống.”

    

  
    
      Nền tảng 2 - Nền tảng và Đế chế

    

    
      4. HOÀNG ĐẾ

      CLEON II thường được gọi là "Đại Đế." Là vị Hoàng đế mạnh mẽ cuối cùng của Đế chế Đầu tiên, ông quan trọng đối với sự phục hưng chính trị và nghệ thuật diễn ra trong suốt triều đại dài của mình. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất trong các câu chuyện lãng mạn vì mối liên hệ với Bel Riose, và đối với người dân thường, ông đơn giản là "Hoàng đế của Riose." Quan trọng là không để những sự kiện trong năm cuối cùng của triều đại ông làm lu mờ bốn mươi năm trị vì của ông.

      của…

      Bách khoa toàn thư thiên hà

      Cleon II là Chúa tể của Vũ trụ. Cleon II cũng chịu đựng một căn bệnh đau đớn và chưa được chẩn đoán. Bởi những khúc quanh kỳ quặc của các vấn đề nhân sinh, hai tuyên bố này không loại trừ lẫn nhau, cũng không hề mâu thuẫn. Trong lịch sử đã có một số lượng tiền lệ mệt mỏi lớn.

      Nhưng Cleon II không quan tâm đến những tiền lệ như vậy. Suy ngẫm về một danh sách dài các trường hợp tương tự sẽ không làm giảm bớt nỗi đau cá nhân của anh ta một chút nào. Anh ta cũng không cảm thấy an ủi khi nghĩ rằng nơi tổ tiên của anh ta từng là người cai trị cướp biển của một hành tinh nhỏ bé, thì giờ đây anh ta đang ngủ trong cung điện vui vẻ của Ammenetik Đại Đế, như một người thừa kế của dòng dõi các nhà cai trị Thiên hà kéo dài về một quá khứ mong manh. Hiện tại, không có gì an ủi anh ta rằng những nỗ lực của cha anh đã làm sạch vương quốc khỏi những vết loét nổi loạn và khôi phục lại hòa bình và thống nhất mà nó đã từng có dưới triều đại Stanel VI; rằng, do đó, trong hai mươi lăm năm trị vì của mình, không một đám mây nổi loạn nào đã làm mờ đi vinh quang rực rỡ của anh ta.

      Hoàng Đế của Thiên Hà và Chúa Tể của Tất Cả rên rỉ khi ông ngửa đầu ra sau vào mặt phẳng sức mạnh sảng khoái quanh gối của mình. Nó nhường chỗ cho một sự mềm mại không chạm vào, và với cảm giác tê tê dễ chịu, Cleon thư giãn một chút. Ông ngồi dậy một cách khó khăn và nhìn chằm chằm vào những bức tường xa xăm của căn phòng lớn. Đó là một căn phòng tồi tệ để ở một mình. Nó quá lớn. Tất cả các căn phòng đều quá lớn.

      Nhưng thà cô đơn trong những cơn đau đớn này còn hơn phải chịu đựng sự giả dối của các triều thần, sự đồng cảm hào phóng của họ, sự ngu ngốc mềm mại và kiêu ngạo của họ. Thà cô đơn còn hơn phải nhìn những chiếc mặt nạ nhạt nhẽo đó, nơi mà những suy đoán quanh co về khả năng cái chết và vận mệnh của sự kế vị được dệt nên.

      Những suy nghĩ của ông thúc giục ông. Có ba người con trai của ông; ba chàng trai thẳng lưng đầy hứa hẹn và đức hạnh. Họ đã biến đi đâu trong những ngày tồi tệ này? Chắc chắn là đang chờ đợi. Mỗi người đều theo dõi người kia; và tất cả đều theo dõi ông.

      Anh ta cựa quậy không yên. Và giờ đây Brodrig khao khát được gặp mặt. Brodrig, người xuất thân thấp kém nhưng trung thành; trung thành vì anh ta bị căm ghét với một sự căm ghét đồng lòng và chân thành, điều duy nhất mà các phe phái chia rẽ trong triều đình của anh ta đồng ý với nhau.

      Brodrig – người được yêu thích trung thành, người phải trung thành, vì nếu không sở hữu chiếc tàu tốc độ nhanh nhất trong Ngân Hà và lên đường vào ngày Hoàng đế qua đời, thì ngày hôm sau sẽ là buồng bức xạ.

      Cleon II chạm vào núm trơn láng trên tay ghế lớn của mình, và cánh cửa khổng lồ ở cuối phòng tan biến thành trong suốt.

      Brodrig tiến bước trên thảm đỏ thẫm, quỳ xuống hôn bàn tay mềm yếu của Hoàng đế.

      "Sức khỏe của ngài, thưa ngài?" Thư ký riêng hỏi với giọng lo lắng ngày càng tăng.

      “Tôi sống,” Hoàng đế quát lên với sự tức giận, “nếu bạn có thể gọi đó là cuộc sống khi mà mọi kẻ lừa đảo biết đọc một cuốn sách y học đều sử dụng tôi như một lĩnh vực trống rỗng và tiếp nhận cho những thí nghiệm yếu ớt của họ. Nếu có một phương thuốc nào đó, hóa học, vật lý, hoặc hạt nhân, mà chưa được thử nghiệm, thì ngày mai, một kẻ nói nhảm học thức từ những góc xa của vương quốc sẽ đến thử nghiệm nó. Và một cuốn sách mới phát hiện khác, hoặc giả mạo hơn là thật, sẽ được sử dụng như một tài liệu tham khảo.”

      “Nhờ ký ức của cha tôi,” ông gầm gừ một cách hoang dã, “hình như không có một sinh vật hai chân nào tồn tại có thể nghiên cứu một căn bệnh trước mắt bằng chính đôi mắt đó. Không có ai có thể đếm nhịp tim mà không có một cuốn sách cổ trước mặt. Tôi bị bệnh và họ gọi đó là ‘không xác định.’ Bọn ngu ngốc! Nếu trong suốt hàng thiên niên kỷ, cơ thể con người học được những phương pháp mới để ngã lệch, thì nó vẫn không được khám phá bởi các nghiên cứu của người xưa và sẽ không bao giờ chữa được. Người xưa nên còn sống bây giờ, hoặc tôi thì sao.”

      Hoàng đế lầm bầm một lời nguyền rủa trong hơi thở thấp, trong khi Brodrig đứng chờ một cách trung thành. Cleon II nói một cách cáu kỉnh, “Có bao nhiêu người đang chờ bên ngoài?”

      Anh ta quay đầu về phía cửa.

      Brodrig nói kiên nhẫn, “Đại Sảnh chứa số lượng như thường lệ.”

      "Thôi, để họ chờ đi. Những vấn đề quốc gia đang chiếm lấy tôi. Hãy để Đội trưởng Đội Vệ tuyên bố điều đó. Hoặc khoan, quên đi những vấn đề quốc gia. Chỉ cần tuyên bố rằng tôi không tiếp kiến, và để Đội trưởng Đội Vệ trông buồn bã. Những con linh cẩu trong số họ có thể tự lộ diện." Hoàng đế cười nhếch mép một cách xấu xa.

      "Có một tin đồn, thưa bệ hạ," Brodrig nói một cách trôi chảy, "rằng chính trái tim của ngài đang gặp rắc rối."

      Nụ cười của Hoàng đế không khác gì nụ cười khinh bỉ trước đó. "Nếu ai đó hành động vội vàng theo tin đồn đó, họ sẽ tổn thương nhiều hơn cả bản thân ta. Nhưng ngươi muốn gì? Hãy kết thúc chuyện này."

      Brodrig đứng dậy từ tư thế quỳ gối khi nhận được một cử chỉ cho phép và nói, “Điều này liên quan đến Tướng Bel Riose, Thống đốc Quân sự của Siwenna.”

      “Riose?” Cleon II nhíu mày nặng nề. “Tôi không biết hắn ta. Chờ đã, có phải hắn ta là người đã gửi tin nhắn mơ mộng đó cách đây vài tháng không? Vâng, tôi nhớ rồi. Hắn ta đã thở hổn hển xin phép để bước vào sự nghiệp chinh phục vì vinh quang của Đế chế và Hoàng đế.”

      “Chính xác, thưa ngài.”

      Hoàng đế cười ngắn gọn. “Ngươi nghĩ ta còn những tướng lĩnh như vậy, Brodrig? Hắn có vẻ là một di sản kỳ lạ. Câu trả lời là gì? Ta tin rằng ngươi đã xử lý nó.”

      "Tôi đã làm, thưa bệ hạ. Ông ấy đã được chỉ thị chuyển tiếp thông tin bổ sung và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến hải quân mà không có lệnh từ Đế chế."

      "Hmp. Đủ an toàn. Riose là ai? Hắn có bao giờ ở triều đình không?"

      Brodrig gật đầu và miệng anh ta nhếch lên một chút. “Anh ta bắt đầu sự nghiệp của mình như một học viên trong Đội Vệ Binh mười năm trước. Anh ta có tham gia vào vụ việc ở cụm sao Lemul.”

      "Cụm sao Lemul? Bạn biết đấy, trí nhớ của tôi không được tốt lắm – Có phải đó là lúc một người lính trẻ đã cứu hai tàu chiến khỏi va chạm trực diện bằng cách ... ờ ... cái gì đó không?" Anh ta vung tay một cách thiếu kiên nhẫn. "Tôi không nhớ chi tiết. Đó là một điều gì đó anh hùng."

      “Riose là người lính đó. Anh ta đã được thăng chức vì điều đó,” Brodrig nói khô khan, “và được bổ nhiệm làm nhiệm vụ thực địa với chức vụ thuyền trưởng một con tàu.”

      "Và bây giờ là Tỉnh trưởng Quân sự của một hệ thống biên giới và vẫn còn trẻ. Người đàn ông tài năng, Brodrig!"

      "Không an toàn, thưa ngài. Ông ta sống trong quá khứ. Ông ta là một kẻ mộng mơ về thời cổ đại, hoặc đúng hơn, về những huyền thoại của thời cổ đại. Những người như vậy không gây hại cho bản thân họ, nhưng sự thiếu thực tế kỳ quặc của họ khiến họ trở thành những kẻ ngốc nghếch cho người khác." Ông ta thêm vào, "Đội quân của ông ta, theo tôi hiểu, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của ông ta. Ông ta là một trong những tướng lĩnh nổi tiếng của ngài."

      "Phải không?" Hoàng đế trầm ngâm. "Thôi nào, Brodrig, ta không muốn bị phục vụ hoàn toàn bởi những kẻ bất tài. Họ chắc chắn không đặt ra tiêu chuẩn nào đáng ngưỡng mộ cho sự trung thành cả."

      “Một kẻ phản bội bất tài thì không nguy hiểm. Chính những người tài giỏi mới cần phải được theo dõi.”

      “Cậu cũng nằm trong số đó, Brodrig?” Cleon II cười rồi nhăn mặt vì đau. “Vậy thì, cậu có thể quên bài giảng một lúc. Có tin tức gì mới về vị chinh phục trẻ tuổi này không? Tôi hy vọng cậu không đến đây chỉ để hồi tưởng.”

      "Thưa bệ hạ, một thông điệp khác đã được nhận từ Tướng Riose."

      "Ồ? Và để làm gì?"

      "Ông ta đã do thám vùng đất của những kẻ man rợ này và ủng hộ một cuộc thám hiểm quy mô lớn. Lập luận của ông ta dài dòng và khá tẻ nhạt. Hiện tại, trong lúc ngài không khỏe, không đáng để làm phiền Ngọc Hoàng của chúng ta với điều đó. Đặc biệt là vì nó sẽ được thảo luận kỹ lưỡng trong phiên họp của Hội đồng Quý tộc." Ông ta liếc nhìn sang Hoàng đế.

      Cleon II nhíu mày. “Các Ngài? Có phải là một câu hỏi cho họ, Brodrig? Điều đó sẽ dẫn đến những yêu cầu thêm về việc giải thích rộng hơn của Hiến chương. Luôn luôn là như vậy.”

      "Điều này không thể tránh khỏi, thưa bệ hạ. Có lẽ đã tốt hơn nếu bệ hạ vĩ đại của ngài có thể dập tắt cuộc nổi loạn cuối cùng mà không ban hành Hiến chương. Nhưng vì nó đã xảy ra, chúng ta phải chịu đựng nó một thời gian."

      "Bạn đúng, tôi nghĩ vậy. Vậy thì phải là các Ngài. Nhưng sao lại có sự trang trọng này, người bạn? Dù sao thì đây cũng chỉ là một điểm nhỏ. Thành công ở một biên giới xa xôi với quân số hạn chế thì không phải là một vấn đề quốc gia."

      Brodrig mỉm cười hẹp hòi. Ông nói một cách điềm tĩnh, “Đó là một chuyện của một kẻ ngốc lãng mạn; nhưng ngay cả một kẻ ngốc lãng mạn cũng có thể trở thành một vũ khí chết người khi một kẻ nổi loạn không lãng mạn sử dụng hắn như một công cụ. Thưa Ngài, người đàn ông đó đã được yêu mến ở đây và cũng được yêu mến ở đó. Ông ta còn trẻ. Nếu ông ta sáp nhập một hoặc hai hành tinh man rợ lang thang, ông ta sẽ trở thành một kẻ chinh phục. Giờ đây, một kẻ chinh phục trẻ tuổi đã chứng minh khả năng khuấy động sự nhiệt tình của các phi công, thợ mỏ, thương nhân và những kẻ lộn xộn tương tự là nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ngay cả khi ông ta không có ý định làm điều gì đó với Ngài như cha Ngài đã làm với kẻ usurper, Ricker, thì một trong những Lãnh chúa trung thành của chúng ta có thể quyết định sử dụng ông ta như một vũ khí.”

      Cleon II cử động cánh tay một cách vội vàng và cứng lại vì đau đớn. Từ từ ông thả lỏng, nhưng nụ cười của ông yếu ớt, và giọng nói của ông như thì thầm. “Ngươi là một đối tượng quý giá, Brodrig. Ngươi luôn nghi ngờ nhiều hơn mức cần thiết, và ta chỉ cần thực hiện một nửa những biện pháp phòng ngừa mà ngươi đề xuất để hoàn toàn an toàn. Chúng ta sẽ đưa vấn đề này lên các Quý tộc. Chúng ta sẽ xem họ nói gì và hành động theo đó. Tôi đoán chàng trai trẻ vẫn chưa có động thái thù địch nào.”

      "Anh ta không báo cáo gì cả. Nhưng anh ta đã yêu cầu tăng viện."

      “Tiếp viện!” Đôi mắt của Hoàng đế nheo lại với sự ngạc nhiên. “Hắn có lực lượng gì?”

      "Mười tàu chiến, thưa ngài, với đầy đủ các tàu hỗ trợ. Hai trong số các tàu đó được trang bị động cơ salvaged từ Hạm đội Lớn cũ, và một tàu có một khẩu pháo năng lượng từ cùng nguồn. Các tàu khác là những tàu mới trong năm mươi năm qua, nhưng vẫn có thể sử dụng được."

      "Mười chiếc tàu dường như là đủ cho bất kỳ nhiệm vụ hợp lý nào. Tại sao, với chưa đến mười chiếc tàu, cha tôi đã giành được những chiến thắng đầu tiên của mình trước kẻ cướp ngôi. Những kẻ man rợ này là ai mà ông ấy đang chiến đấu?"

      Thư ký riêng nhướn mày một cách kiêu ngạo. “Ông ấy gọi họ là ‘Quỹ.’”

      “Nền tảng? Nó là gì?”

      "Không có hồ sơ nào về điều đó, thưa bệ hạ. Tôi đã tìm kiếm trong các tài liệu lưu trữ một cách cẩn thận. Khu vực của Ngân hà được chỉ định nằm trong tỉnh cổ Anacreon, nơi đã từ hai thế kỷ trước tự giao mình cho cướp bóc, man rợ và hỗn loạn. Tuy nhiên, không có hành tinh nào được biết đến với tên gọi Foundation trong tỉnh này. Có một tài liệu mơ hồ đề cập đến một nhóm các nhà khoa học được gửi đến tỉnh đó ngay trước khi tỉnh tách khỏi sự bảo vệ của chúng ta. Họ được giao nhiệm vụ chuẩn bị một Bách khoa toàn thư." Ông mỉm cười mỏng manh. "Tôi tin rằng họ gọi nó là Bách khoa toàn thư Foundation."

      “Chà,” Hoàng đế suy nghĩ một cách nghiêm túc, “đó có vẻ là một mối liên hệ mỏng manh để tiến lên.”

      "Tôi không tiến cử nó, thưa ngài. Không có tin tức nào từ cuộc thám hiểm đó sau khi sự hỗn loạn bùng phát ở khu vực đó. Nếu hậu duệ của họ vẫn còn sống và giữ lại tên gọi của họ, thì họ chắc chắn đã quay trở lại với sự man rợ."

      “Và vì vậy ông ta muốn được tăng cường lực lượng.” Hoàng đế nhìn chằm chằm vào thư ký của mình với ánh mắt dữ dội. “Điều này thật kỳ lạ; đề xuất chiến đấu với người man rợ bằng mười chiếc tàu và yêu cầu thêm trước khi một cú đánh được thực hiện. Và tôi bắt đầu nhớ lại Riose; cậu ta là một cậu bé đẹp trai đến từ một gia đình trung thành. Brodrig, có những phức tạp trong chuyện này mà tôi không thấu hiểu. Có thể nó quan trọng hơn những gì nó có vẻ.”

      Ngón tay của anh ta lướt qua tấm ga sáng bóng che phủ đôi chân cứng đờ của mình. Anh ta nói, “Tôi cần một người đàn ông ở ngoài kia; một người có mắt, có trí óc và lòng trung thành. Brodrig–“

      Thư ký cúi đầu khuất phục. “Còn những con tàu, thưa bệ hạ?”

      "Chưa được!" Hoàng đế rên rỉ nhẹ nhàng khi ông chuyển động vị trí của mình một cách từ từ. Ông chỉ tay yếu ớt, "Chưa cho đến khi chúng ta biết thêm nhiều điều. Triệu tập Hội đồng Quý tộc vào tuần này. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho việc phân bổ mới. Tôi sẽ thực hiện điều đó hoặc sẽ có người phải trả giá bằng mạng sống."

      Anh dựa đầu đau nhức vào cảm giác dễ chịu của gối trường lực, “Đi ngay đi, Brodrig, và gọi bác sĩ vào. Anh ta là kẻ vụng về nhất trong số họ.”

    

  
    
      Nền tảng 2 - Nền tảng và Đế chế

    

    
      5. CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

      Từ điểm phát xạ của Siwenna, lực lượng của Đế chế đã cẩn thận tiến vào vùng đen tối chưa biết của Biên giới. Những con tàu khổng lồ đã vượt qua những khoảng cách rộng lớn tách biệt các ngôi sao lang thang ở rìa Ngân hà, và dò dẫm xung quanh rìa ngoài cùng của ảnh hưởng của Quỹ.

      Các thế giới bị cô lập trong sự man rợ mới của hai thế kỷ lại cảm nhận được cảm giác của các lãnh chúa Đế chế trên đất của họ. Lòng trung thành đã được thề trước sự hiện diện của pháo binh khổng lồ bao trùm các thành phố thủ đô.

      Các đồn quân vẫn còn đó; các đồn quân của những người đàn ông trong đồng phục Đế chế với biểu tượng Tàu vũ trụ và Mặt trời trên vai. Những người đàn ông già đã chú ý và nhớ lại một lần nữa những câu chuyện bị lãng quên của tổ tiên họ về những thời kỳ khi vũ trụ rộng lớn, giàu có và yên bình, và chính Tàu vũ trụ và Mặt trời đó đã cai trị tất cả.

      Rồi những con tàu lớn tiếp tục đi để dệt các căn cứ tiền phương của chúng quanh nền tảng. Và khi mỗi thế giới được thắt chặt vào đúng vị trí của nó trong cấu trúc, báo cáo đã trở lại với Bel Riose tại Tổng hành dinh mà ông đã thiết lập trên hành tinh không có ánh sáng mặt trời, hoang vu và đầy đá.

      Bây giờ Riose thư giãn và mỉm cười một cách nghiêm nghị với Ducem Barr. “Vậy, ngài nghĩ sao, quý tộc?”

      "Tôi? Những suy nghĩ của tôi có giá trị gì? Tôi không phải là một người lính." Anh ta nhìn vào sự hỗn loạn đông đúc của căn phòng bị bao quanh bởi đá với một cái nhìn chán ghét mệt mỏi, nơi đã được khắc ra từ bức tường của một hang động chứa đầy không khí, ánh sáng và nhiệt độ nhân tạo, đánh dấu bọt sống duy nhất trong sự bao la của một thế giới lạnh lẽo.

      "Vì sự giúp đỡ mà tôi có thể dành cho bạn," anh ta lẩm bẩm, "hoặc sẽ muốn dành cho bạn, bạn có thể trả tôi về Siwenna."

      "Chưa đâu. Chưa đâu." Tướng quay ghế về phía góc phòng nơi đặt quả cầu khổng lồ, trong suốt rực rỡ, bản đồ của tỉnh cũ Anacreon và các khu vực lân cận. "Sau này, khi mọi chuyện qua đi, bạn sẽ trở lại với sách vở và nhiều hơn thế. Tôi sẽ đảm bảo rằng tài sản của gia đình bạn sẽ được phục hồi cho bạn và con cháu bạn mãi mãi."

      "Cảm ơn," Barr nói, với một chút mỉa mai, "nhưng tôi không có niềm tin như bạn vào kết quả tốt đẹp của tất cả chuyện này."

      Riose cười khinh bỉ, “Đừng bắt đầu những lời tiên tri của mày nữa. Bản đồ này nói lên tất cả hơn cả những lý thuyết bi thảm của mày.” Anh ta vuốt ve đường viền cong vô hình của nó một cách nhẹ nhàng. “Mày có thể đọc bản đồ theo phương chiếu hình tia không? Mày có thể? Thế thì, xem đi. Những ngôi sao màu vàng đại diện cho các lãnh thổ Đế chế. Những ngôi sao màu đỏ là những vùng chịu sự thống trị của Nền tảng và những ngôi sao màu hồng là những vùng có thể nằm trong phạm vi ảnh hưởng kinh tế. Bây giờ xem này–“

      Bàn tay của Riose che một núm tròn, và từ từ một vùng điểm trắng cứng chuyển sang màu xanh đậm hơn. Giống như một chiếc cốc ngược, chúng gập lại quanh màu đỏ và hồng.

      “Những ngôi sao xanh đó đã bị lực lượng của tôi chiếm lấy,” Riose nói với sự hài lòng yên tĩnh, “và chúng vẫn tiến lên. Không có sự phản kháng nào xuất hiện ở bất kỳ đâu. Những kẻ man rợ thì im lặng. Và đặc biệt, không có sự phản kháng nào đến từ lực lượng của Quỹ. Họ ngủ yên bình và ngon giấc.”

      "Bạn phân tán lực lượng của mình ra, phải không?" Barr hỏi.

      "Thực ra," Riose nói, "mặc dù bề ngoài có vẻ khác, tôi không làm vậy. Những điểm then chốt mà tôi đóng quân và củng cố là tương đối ít, nhưng chúng được chọn lọc cẩn thận. Kết quả là lực lượng tiêu tốn là nhỏ, nhưng kết quả chiến lược thì lớn. Có nhiều lợi thế, nhiều hơn những gì bất kỳ ai chưa nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến thuật không gian có thể nhận ra, nhưng rõ ràng với bất kỳ ai, chẳng hạn như tôi có thể phát động tấn công từ bất kỳ điểm nào trong một hình cầu bao quanh, và khi tôi hoàn tất, sẽ không thể cho Tổ chức tấn công từ sườn hoặc phía sau. Tôi sẽ không có sườn hoặc phía sau đối với họ."

      "Chiến lược này của Previous Enclosure đã từng được thử nghiệm trước đây, đặc biệt là trong các chiến dịch của Loris VI, khoảng hai nghìn năm trước, nhưng luôn luôn không hoàn hảo; luôn luôn với sự biết đến và can thiệp của kẻ thù. Lần này thì khác."

      "Trường hợp lý tưởng trong sách giáo khoa?" Giọng Barr lừ đừ và thờ ơ.

      Riose không kiên nhẫn, “Cậu vẫn nghĩ lực lượng của tôi sẽ thất bại sao?”

      "Họ phải."

      "Bạn hiểu rằng không có trường hợp nào trong lịch sử quân sự mà một cuộc bao vây đã hoàn thành mà lực lượng tấn công không cuối cùng đã thắng, trừ khi có một hải quân bên ngoài đủ mạnh để phá vỡ cuộc bao vây."

      "Nếu bạn nói vậy."

      "Và bạn vẫn giữ vững niềm tin của mình."

      "Vâng."

      Riose nhún vai. “Thì làm đi.”

      Barr để cho sự im lặng tức giận kéo dài một lúc, rồi hỏi một cách nhẹ nhàng, “Ngài đã nhận được câu trả lời từ Hoàng đế chưa?”

      Riose lấy một điếu thuốc từ một cái hộp trên tường phía sau đầu mình, đặt đầu lọc giữa môi và châm lửa một cách cẩn thận. Anh ta nói, "Ý bạn là yêu cầu tiếp viện của tôi? Nó đã đến, nhưng chỉ có vậy thôi. Chỉ là câu trả lời."

      "Không có tàu."

      "Không có gì cả. Tôi đã nửa mong đợi điều đó. Thành thật mà nói, thưa ngài, tôi không nên để mình bị cuốn theo lý thuyết của ngài mà yêu cầu chúng ngay từ đầu. Điều đó khiến tôi bị hiểu lầm."

      "Có phải không?"

      Chắc chắn rồi. Tàu thuyền đang rất hiếm. Các cuộc nội chiến trong hai thế kỷ qua đã phá hủy hơn một nửa Hạm đội Lớn và những gì còn lại thì trong tình trạng khá tồi tệ. Bạn biết đấy, những con tàu mà chúng ta xây dựng ngày nay không đáng giá gì cả. Tôi không nghĩ có ai trong Ngân Hà ngày nay có thể chế tạo một động cơ siêu hạt nhân hạng nhất.

      "Tôi đã biết điều đó," người Siwennian nói. Đôi mắt của anh ta trầm tư và tự suy ngẫm. "Tôi không biết rằng bạn biết điều đó. Vậy là Hoàng đế không thể dành bất kỳ con tàu nào. Tâm lý lịch sử có thể đã dự đoán điều đó; thực tế, có lẽ nó đã làm vậy. Tôi nên nói rằng bàn tay chết của Hari Seldon đã thắng trong vòng mở đầu."

      Riose trả lời sắc bén, “Tôi đã có đủ tàu rồi. Seldon của bạn không giành được gì cả. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, thì sẽ có thêm tàu. Hiện tại, Hoàng đế vẫn chưa biết hết câu chuyện.”

      "Thật sao? Cậu chưa nói với anh ấy điều gì?"

      "Rõ ràng – những lý thuyết của bạn." Riose nhìn với vẻ châm biếm. "Câu chuyện này, với tất cả sự tôn trọng dành cho bạn, vốn dĩ không thể xảy ra. Nếu các diễn biến chứng minh; nếu các sự kiện cung cấp cho tôi bằng chứng, thì, chỉ khi đó, tôi mới xem xét trường hợp nguy hiểm đến tính mạng."

      "Và thêm nữa," Riose tiếp tục, một cách thoải mái, "câu chuyện, không được củng cố bởi sự thật, có một hương vị của tội khi quân mà khó có thể làm hài lòng Hoàng đế của chúng ta."

      Người quý tộc già mỉm cười. “Ý bạn là nói với ông ta rằng ngai vàng uy nghiêm của ông đang bị đe dọa bởi một bọn man rợ rách rưới từ tận cùng vũ trụ không phải là một lời cảnh báo đáng tin cậy hay đáng trân trọng. Vậy thì bạn không mong đợi gì từ ông ta.”

      "Trừ khi bạn coi một đặc phái viên là điều gì đó."

      "Và tại sao lại là một đặc phái viên?"

      "Đó là một phong tục cổ xưa. Một đại diện trực tiếp của triều đình có mặt trong mọi chiến dịch quân sự dưới sự bảo trợ của chính phủ."

      “Thật sao? Tại sao?”

      "Đó là một phương pháp bảo tồn biểu tượng của sự lãnh đạo Hoàng đế cá nhân trong tất cả các chiến dịch. Nó đã có một chức năng phụ là đảm bảo sự trung thành của các tướng lĩnh. Nó không phải lúc nào cũng thành công trong khía cạnh đó."

      "Ngài sẽ thấy điều đó bất tiện, thưa tướng quân. Ý tôi là quyền lực không cần thiết."

      "Tôi không nghi ngờ điều đó," Riose hơi đỏ mặt, "nhưng không thể tránh khỏi–"

      Chiếc máy thu ở tay của tướng tỏa ra ánh sáng ấm áp, và với một tiếng kêu nhỏ không đáng chú ý, thông điệp hình trụ đã chui vào đúng chỗ của nó. Riose mở nó ra, "Tốt! Đây rồi!"

      Ducem Barr nhướn mày nghi ngờ một cách nhẹ nhàng.

      Riose nói, "Bạn biết đấy, chúng tôi đã bắt được một trong những người Thương Nhân này. Còn sống – và tàu của anh ta vẫn nguyên vẹn."

      "Tôi đã nghe nói về điều đó."

      "Chà, họ vừa mới đưa anh ta vào, và chúng ta sẽ có anh ta ở đây trong một phút nữa. Anh cứ ngồi yên, quý tộc. Tôi muốn anh ở đây khi tôi thẩm vấn anh ta. Đó là lý do tôi đã mời anh đến đây hôm nay. Anh có thể hiểu anh ta ở những điểm mà tôi có thể bỏ lỡ."

      Tiếng chuông cửa vang lên và một cú chạm của ngón chân vị tướng đã mở rộng cánh cửa. Người đứng trên ngưỡng cửa cao và có râu, mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng nhựa mềm như da, với mũ trùm đầu gắn liền bị đẩy ra sau gáy. Hai tay ông ta tự do, và nếu ông ta nhận thấy những người xung quanh đều mang vũ khí, ông ta cũng không bận tâm chỉ ra điều đó.

      Anh ta bước vào một cách thoải mái, và nhìn xung quanh với ánh mắt tính toán. Anh ta chào tướng quân bằng một cái vẫy tay sơ sài và một cái gật đầu nửa vời.

      "Tên của bạn là gì?" Riose hỏi một cách dứt khoát.

      “Lathan Devers.” Người buôn hàng móc ngón tay cái vào chiếc thắt lưng rộng và lòe loẹt của mình. “Ông là ông chủ ở đây phải không?”

      "Bạn là một thương nhân của Quỹ?"

      "Đúng rồi. Nghe này, nếu ông là ông chủ, tốt hơn hết là ông hãy bảo những người làm thuê của ông ở đây đừng động đến hàng hóa của tôi."

      Người tướng ngẩng đầu lên và nhìn người tù bằng ánh mắt lạnh lùng. “Trả lời câu hỏi. Đừng tự ý ra lệnh.”

      "Được rồi. Tôi đồng ý. Nhưng một trong những thằng nhóc của anh đã khoét một lỗ hai feet vào ngực hắn rồi, vì đã chọc tay vào chỗ không nên chọc."

      Riose chuyển ánh mắt sang viên trung úy phụ trách. “Người này có nói thật không? Báo cáo của anh, Vrank, nói rằng không có ai thiệt mạng.”

      "Không có ai cả, thưa ngài," trung úy nói một cách cứng nhắc, lo lắng, "vào thời điểm đó. Sau đó có một số ý định tìm kiếm trên tàu, vì có tin đồn rằng có một người phụ nữ trên tàu. Thay vào đó, thưa ngài, nhiều dụng cụ không rõ nguồn gốc đã được tìm thấy, những dụng cụ mà tù nhân tuyên bố là hàng hóa của mình. Một trong số đó đã lóe sáng khi được xử lý, và người lính cầm nó đã chết."

      Tướng quay lại nhìn thương nhân. “Tàu của ông có mang theo vũ khí hạt nhân không?”

      "Galaxy, không. Để làm gì? Gã ngu ngốc đó đã cầm một khẩu súng hạt nhân, đầu sai hướng và đặt ở mức phân tán tối đa. Bạn không nên làm như vậy. Cũng như chĩa một khẩu súng neutron vào đầu bạn. Tôi đã ngăn hắn lại, nếu không có năm người đang ngồi trên ngực tôi."

      Riose ra hiệu cho người lính đang chờ đợi, “Cậu đi đi. Con tàu bị bắt phải được niêm phong để ngăn chặn mọi sự xâm nhập. Ngồi xuống, Devers.”

      Người thương gia đã làm như vậy, tại chỗ đã chỉ định, và kiên cường chịu đựng sự soi mói khắt khe của vị tướng Đế chế và ánh nhìn tò mò của quý tộc Siwennian.

      Riose nói, “Ông là một người đàn ông có lý trí, Devers.”

      "Cảm ơn. Bạn có ấn tượng với khuôn mặt của tôi không, hay bạn muốn điều gì khác? Nói cho bạn biết, tôi là một doanh nhân giỏi."

      "Đó cũng gần giống như vậy. Bạn đã đầu hàng tàu của mình khi bạn có thể đã quyết định lãng phí đạn dược của chúng tôi và tự biến mình thành bụi điện tử. Điều đó có thể dẫn đến việc bạn được đối xử tốt, nếu bạn tiếp tục có cái nhìn như vậy về cuộc sống."

      "Đối xử tốt là điều tôi khao khát nhất, sếp ạ."

      “Tốt, và sự hợp tác là điều tôi khao khát nhất.” Riose mỉm cười, và nói nhỏ với Ducem Barr, “Tôi hy vọng từ ‘khao khát’ có nghĩa là những gì tôi nghĩ. Bạn đã bao giờ nghe một ngôn ngữ man rợ như vậy chưa?”

      Devers nói một cách nhạt nhẽo, “Đúng. Tôi kiểm tra bạn. Nhưng bạn đang nói về loại hợp tác nào vậy, sếp? Nói thẳng ra, tôi không biết mình đang ở đâu.” Anh ta nhìn xung quanh, “Chỗ này là đâu, chẳng hạn, và – ý tưởng là gì?”

      "À, tôi đã quên nửa phần giới thiệu còn lại. Tôi xin lỗi." Riose đang trong tâm trạng vui vẻ. "Ngài ấy là Ducem Barr, Quý tộc của Đế chế. Tôi là Bel Riose, Quý tộc của Đế chế, và Tướng quân Hạng Ba trong lực lượng vũ trang của Ngài Hoàng đế."

      Hàm của thương nhân rớt xuống. Rồi, "Đế chế? Ý tôi là Đế chế cũ mà họ đã dạy chúng ta ở trường? Hả! Thú vị ghê! Tôi luôn có cảm giác rằng nó không còn tồn tại nữa."

      “Nhìn xung quanh đi. Nó có,” Riose nói một cách nghiêm nghị.

      "Có thể đã biết mà," và Lathan Devers chỉ vào trần nhà bằng bộ râu của mình. "Đó là một bộ tàu cực kỳ bóng bẩy đã lấy chiếc thuyền của tôi. Không một vương quốc nào ở vùng Biên giới có thể chế tạo ra chúng." Anh nhíu mày. "Vậy trò chơi này là gì, sếp? Hay tôi gọi bạn là tướng quân?"

      Trò chơi của tôi là chiến tranh.

      "Đế chế chống lại Nền tảng, phải không?"

      "Đúng."

      "Tại sao?"

      "Tôi nghĩ bạn biết lý do tại sao."

      Người thương nhân nhìn chằm chằm và lắc đầu.

      Riose để người kia suy nghĩ, rồi nói nhẹ nhàng, “Tôi chắc bạn biết lý do.”

      Lathan Devers lẩm bẩm, “Nóng ở đây,” và đứng dậy để cởi chiếc áo khoác có mũ. Sau đó, anh ngồi xuống lại và duỗi chân ra trước mặt.

      "Bạn biết đấy," anh ta nói một cách thoải mái, "Tôi nghĩ bạn đang nghĩ rằng tôi nên nhảy lên với một tiếng hô và đánh đập xung quanh. Tôi có thể bắt bạn trước khi bạn kịp phản ứng nếu tôi chọn đúng thời điểm, và ông già ngồi đó không nói gì cũng không thể làm gì để ngăn tôi."

      “Nhưng anh sẽ không,” Riose nói một cách tự tin.

      "Tôi sẽ không," Devers đồng ý, một cách thân thiện. "Trước hết, giết bạn sẽ không ngừng được cuộc chiến, tôi nghĩ vậy. Còn nhiều tướng lĩnh khác ở nơi bạn đến."

      “Được tính toán rất chính xác.”

      "Hơn nữa, có lẽ tôi sẽ bị đánh gục khoảng hai giây sau khi có được bạn, và bị giết nhanh chóng, hoặc có thể chậm, tùy thuộc. Nhưng tôi sẽ bị giết, và tôi không bao giờ thích dựa vào điều đó khi lập kế hoạch. Nó không có lợi."

      "Tôi đã nói anh là một người đàn ông có lý trí."

      "Nhưng có một điều tôi muốn, sếp ạ. Tôi muốn sếp nói cho tôi biết ý sếp là gì khi sếp nói tôi biết tại sao sếp lại nhảy vào chuyện của chúng tôi. Tôi không biết; và những trò đoán mò làm tôi khó chịu vô cùng."

      "Vâng? Bạn đã từng nghe về Hari Seldon chưa?"

      "Không. Tôi đã nói là tôi không thích trò chơi đoán."

      Riose liếc nhìn Ducem Barr, người đang mỉm cười với vẻ dịu dàng hẹp hòi và quay lại với vẻ mặt mơ màng bên trong.

      Riose nói với vẻ mặt nhăn nhó, “Đừng có đùa giỡn, Devers. Có một truyền thuyết, hoặc một huyền thoại, hoặc một lịch sử nghiêm túc – tôi không quan tâm đó là gì – về Quỹ của bạn, rằng cuối cùng bạn sẽ thành lập Đế chế Thứ Hai. Tôi biết một phiên bản khá chi tiết về những điều nhảm nhí của Hari Seldon về tâm lý lịch sử, và những kế hoạch xâm lược của bạn đối với Đế chế.”

      "Thật vậy sao?" Devers gật đầu suy tư. "Và ai đã nói cho bạn tất cả những điều đó?"

      "Có quan trọng không?" Riose nói với sự trơn tru nguy hiểm. "Bạn ở đây không phải để hỏi bất cứ điều gì. Tôi muốn những gì bạn biết về Huyền Thoại Seldon."

      “Nhưng nếu đó là một Huyền Thoại–“

      "Đừng chơi chữ, Devers."

      "Tôi không. Thực ra, tôi sẽ nói thẳng với bạn. Bạn biết tất cả những gì tôi biết về nó. Đó là những thứ ngớ ngẩn, nửa vời. Mỗi thế giới đều có những thứ như vậy; bạn không thể giữ chúng xa khỏi chúng. Vâng, tôi đã nghe những câu chuyện kiểu đó; Seldon, Đế chế Thứ Hai, và những thứ tương tự. Họ cho trẻ con ngủ vào ban đêm với những thứ đó. Những đứa trẻ nhỏ cuộn tròn trong các phòng trống với máy chiếu bỏ túi của chúng và hút các bộ phim Seldon. Nhưng đó hoàn toàn không phải là dành cho người lớn. Ít nhất là không phải cho người lớn thông minh." Người buôn hàng lắc đầu.

      Đôi mắt của viên tướng Đế chế tối sầm lại. “Có thật vậy không? Anh đang lãng phí những lời nói dối của mình, người đàn ông. Tôi đã ở trên hành tinh, Terminus. Tôi biết về Tổ chức của anh. Tôi đã nhìn thẳng vào nó.”

      "Và bạn hỏi tôi? Tôi, khi tôi đã không đặt chân lên đó trong hai tháng liên tiếp trong mười năm. Bạn đang lãng phí thời gian của mình. Nhưng cứ tiếp tục cuộc chiến của bạn, nếu bạn đang tìm kiếm những câu chuyện hư cấu."

      Và Barr lần đầu tiên lên tiếng, nhẹ nhàng, “Vậy bạn tự tin rằng Quỹ sẽ thắng sao?”

      Người thương gia quay lại. Anh ta hơi đỏ mặt và một vết sẹo cũ trên thái dương hiện ra trắng bệch, “Hừm-hừm, đối tác im lặng. Làm sao bác sĩ lại rút ra được điều đó từ những gì tôi đã nói?”

      Riose gật đầu rất nhẹ với Barr, và người Siwennian tiếp tục bằng giọng thấp, “Bởi vì ý tưởng này sẽ làm phiền bạn nếu bạn nghĩ rằng thế giới của bạn có thể thua cuộc trong cuộc chiến này, và phải chịu đựng những nỗi đau đớn của thất bại, tôi biết. Thế giới của tôi đã từng như vậy, và vẫn như vậy.”

      Lathan Devers vuốt râu, nhìn từ người đối thủ này sang người đối thủ kia, rồi cười ngắn. “Anh ta có thường nói như vậy không, sếp? Nghe này,” anh ta trở nên nghiêm túc, “thất bại là gì? Tôi đã thấy chiến tranh và tôi đã thấy thất bại. Nếu kẻ thắng cuộc thực sự chiếm lấy? Ai quan tâm? Tôi? Những người như tôi?” Anh ta lắc đầu khinh thường.

      “Nghe này,” người buôn nói một cách mạnh mẽ và chân thành, “có năm hoặc sáu kẻ béo phì thường điều hành một hành tinh bình thường. Họ bị đánh lén, nhưng tôi không mất ngủ vì họ. Hiểu chưa? Người dân? Những người bình thường? Chắc chắn, một số người bị giết, và những người còn lại phải trả thêm thuế một thời gian. Nhưng rồi mọi thứ sẽ tự ổn định; nó sẽ tự tiêu tán. Và rồi lại là tình huống cũ với năm hoặc sáu kẻ khác.”

      Lỗ mũi của Ducem Barr phập phồng, và các gân của bàn tay phải già nua của ông co giật; nhưng ông không nói gì.

      Ánh mắt của Lathan Devers đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Họ không bỏ sót điều gì. Anh ta nói, “Nghe này. Tôi dành cả đời mình trong không gian để đổi lấy những món đồ rẻ tiền và những khoản tiền lẻ từ Combines. Có những gã béo ở đó,” ngón tay cái của anh ta chỉ về phía sau lưng, “ngồi nhà và thu thập thu nhập hàng năm của tôi từng phút một – từ những khoản tiền lẻ mà tôi và những người giống tôi kiếm được. Giả sử bạn điều hành Quỹ. Bạn vẫn cần chúng tôi. Bạn sẽ cần chúng tôi hơn cả Combines – vì bạn sẽ không biết đường đi nước bước, và chúng tôi có thể mang lại tiền mặt. Chúng tôi sẽ có một thỏa thuận tốt hơn với Đế chế. Đúng vậy, chúng tôi sẽ; và tôi là một người làm ăn. Nếu điều đó mang lại lợi ích, tôi sẽ ủng hộ.”

      Và anh ta nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ thù địch châm biếm.

      Sự im lặng vẫn kéo dài trong vài phút, rồi một chiếc xi-lanh kêu lách cách khi vào đúng chỗ của nó. Tướng mở nó ra, liếc nhìn những dòng chữ in gọn gàng và quét qua các hình ảnh.

      “Chuẩn bị kế hoạch chỉ rõ vị trí của từng tàu trong hành động. Chờ lệnh về phòng thủ toàn diện.”

      Anh ta với tay lấy chiếc áo choàng. Khi anh ta buộc nó quanh vai, anh ta thì thầm với Barr trong một giọng điệu cứng nhắc, "Tôi giao người này cho anh. Tôi sẽ mong đợi kết quả. Đây là chiến tranh và tôi có thể tàn nhẫn với những kẻ thất bại. Nhớ lấy!" Anh ta rời đi, với một cái chào cho cả hai.

      Lathan Devers nhìn theo anh ta, “Chà, có điều gì đó đã chạm vào nỗi đau của anh ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

      "Rõ ràng là một trận chiến," Barr nói một cách thô lỗ. "Lực lượng của Quỹ đang ra trận đầu tiên. Bạn nên đi cùng."

      Có những người lính vũ trang trong phòng. Họ có dáng vẻ tôn trọng và khuôn mặt cứng rắn. Devers theo sau vị trưởng lão Siwennian kiêu hãnh ra khỏi phòng.

      Căn phòng mà họ được dẫn đến nhỏ hơn, trống trải hơn. Nó có hai chiếc giường, một màn hình hiển thị, và các tiện nghi tắm rửa và vệ sinh. Các binh sĩ rời đi, và cánh cửa dày đóng lại với tiếng vang trống rỗng.

      “Hmp?” Devers nhìn quanh với vẻ không đồng tình. “Có vẻ như đây là vĩnh viễn.”

      "Đúng vậy," Barr nói ngắn gọn. Người Siwennian già quay lưng lại.

      Người thương nhân nói một cách khó chịu, “Ông đang chơi trò gì vậy, bác sĩ?”

      "Tôi không có trò chơi nào. Bạn đang trong sự quản lý của tôi, chỉ vậy thôi."

      Người buôn bán đứng dậy và tiến lên. Khối lượng của anh ta cao hơn người quý tộc bất động. “Có gì không? Nhưng bạn đang ở trong cái ngục này với tôi và khi bạn bị đưa đến đây, súng cũng chĩa vào bạn mạnh mẽ như vào tôi. Nghe này, bạn đã rất bực bội về những quan điểm của tôi về vấn đề chiến tranh và hòa bình.”

      Anh ta chờ đợi vô ích, “Tất cả đều chiến đấu, để tôi hỏi bạn một điều. Bạn nói đất nước của bạn đã bị đánh bại một lần. Bởi ai? Những người từ sao chổi trong các tinh vân bên ngoài?”

      Barr ngẩng đầu lên. “Bởi Đế chế.”

      "Thế à? Vậy thì bạn đang làm gì ở đây?"

      Barr giữ im lặng một cách hùng hồn.

      Người buôn bán nhô môi dưới ra và gật đầu chậm rãi. Anh ta tháo chiếc vòng tay liên kết phẳng ôm lấy cổ tay phải của mình ra và đưa ra. “Cậu nghĩ sao về cái này?” Anh ta đeo chiếc vòng tay tương tự ở tay trái.

      Người Siwennian nhận món trang sức. Anh ta phản ứng chậm rãi với cử chỉ của thương nhân và đeo nó vào. Cảm giác tê tê kỳ lạ ở cổ tay nhanh chóng biến mất.

      Giọng Devers lập tức thay đổi. “Đúng rồi, bác sĩ, giờ thì bác đã có hành động rồi. Chỉ cần nói chuyện bình thường. Nếu phòng này bị nghe lén, họ sẽ không nghe thấy gì cả. Đó là một Máy Biến Hình Lĩnh Vực; thiết kế chính hãng của Mallow. Bán với giá hai mươi lăm tín dụng trên bất kỳ thế giới nào từ đây đến vành đai ngoài. Bác được miễn phí. Giữ môi bác yên lặng khi nói và thư giãn. Bác phải nắm được mẹo này.”

      Ducem Barr đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Đôi mắt nhà buôn tẻ nhạt nhưng sáng rực và thúc giục. Anh cảm thấy không đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu của họ.

      Barr nói, "Bạn muốn gì?" Những lời nói lắp bắp từ giữa đôi môi không nhúc nhích.

      "Tôi đã nói với bạn rồi. Bạn phát ra những âm thanh như những gì chúng tôi gọi là người yêu nước. Nhưng thế giới của bạn đã bị Đế chế xáo trộn, và giờ bạn lại chơi bóng với vị tướng được Đế chế ưu ái. Thật vô lý, phải không?"

      Barr nói, “Tôi đã làm phần việc của mình. Một phó vương đế chế đã bị giết vì tôi.”

      “Thật vậy sao? Gần đây à?”

      "Bốn mươi năm trước."

      "Bốn mươi... năm... trước!" Những từ này dường như có ý nghĩa đối với người thương nhân. Ông nhíu mày, "Đó là một khoảng thời gian dài để sống bằng những kỷ niệm. Cậu nhóc trong bộ quân phục của tướng quân có biết về điều đó không?"

      Barr gật đầu.

      Đôi mắt Devers đượm vẻ suy tư. “Bạn muốn Đế chế chiến thắng?”

      Và viên quý tộc Siwenna già bỗng bùng nổ cơn giận dữ sâu sắc, “Nguyện cho Đế chế và tất cả những gì của nó diệt vong trong thảm họa toàn cầu. Tất cả Siwenna cầu nguyện điều đó hàng ngày. Tôi từng có anh em, một chị gái, một người cha. Nhưng giờ tôi có con cái, cháu chắt. Tướng quân biết nơi để tìm họ.”

      Devers đã chờ đợi.

      Barr tiếp tục thì thầm, “Nhưng điều đó sẽ không ngăn được tôi nếu kết quả trước mắt đáng để mạo hiểm. Họ sẽ biết cách để chết.”

      Người buôn nói nhẹ nhàng, “Bạn đã giết một phó vương một lần, phải không? Bạn biết đấy, tôi nhận ra một vài điều. Chúng tôi từng có một thị trưởng, tên ông ấy là Hober Mallow. Ông ấy đã đến thăm Siwenna; đó là thế giới của bạn, phải không? Ông ấy đã gặp một người tên là Barr.”

      Ducem Barr nhìn chằm chằm, nghi ngờ. “Bạn biết gì về chuyện này?”

      "Điều mà mọi thương nhân trên Quỹ đều biết. Có thể ông là một người già khôn ngoan được đưa vào đây để lấy lòng tôi. Chắc chắn họ sẽ chĩa súng vào ông, và ông sẽ ghét Đế chế và muốn tiêu diệt nó. Sau đó tôi sẽ lao vào ông và thổ lộ trái tim mình với ông, và không phải tướng quân sẽ hài lòng sao. Nhưng điều đó khó có khả năng xảy ra, bác sĩ."

      "Nhưng dù sao tôi cũng muốn bạn chứng minh rằng bạn là con trai của Onum Barr ở Siwenna – người con thứ sáu và cũng là con út đã thoát khỏi cuộc tàn sát."

      Bàn tay Ducem Barr run rẩy khi anh mở chiếc hộp kim loại phẳng trong một khe tường. Vật kim loại anh rút ra phát ra tiếng lách cách nhẹ nhàng khi anh đẩy nó vào tay người thương nhân. "Nhìn cái này," anh nói.

      Devers nhìn chằm chằm. Anh ta cầm liên kết trung tâm sưng lên của chuỗi gần mắt và thề thốt nhẹ nhàng. “Đó là chữ lồng của Mallow, hoặc tôi là một tân binh ngơ ngác, và thiết kế này đã có năm mươi năm tuổi nếu không phải là một ngày.”

      Anh ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười.

      "Bắt tay, bác sĩ. Một chiếc lá chắn hạt nhân cỡ người là tất cả những gì tôi cần làm bằng chứng," và anh ta đưa tay lớn ra.
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      6. NGƯỜI ĐƯỢC YÊU THÍCH

      Những con tàu nhỏ bé đã xuất hiện từ những độ sâu trống rỗng và lao vào giữa đội tàu Armada. Không có một phát súng hay một luồng năng lượng nào, chúng lướt qua khu vực đầy tàu bè, rồi bùng nổ ra ngoài, trong khi những chiếc xe của Đế chế quay theo chúng như những con thú nặng nề. Có hai đốm sáng im lặng chỉ rõ không gian khi hai con ruồi nhỏ bé bị phân hủy nguyên tử, và những con còn lại thì biến mất.

      Những con tàu lớn đã tìm kiếm, rồi quay lại với nhiệm vụ ban đầu của chúng, và từng thế giới một, mạng lưới lớn của Khu vực tiếp tục.

      Đồng phục của Brodrig rất trang trọng; được may đo cẩn thận và cũng được mặc một cách cẩn thận. Anh ta đi dạo qua những khu vườn của hành tinh Wanda mờ mịt, hiện là trụ sở tạm thời của Đế chế, một cách thong thả; biểu cảm của anh ta rất nghiêm nghị.

      Bel Riose đi cùng với anh ta, đồng phục chiến trường của ông mở ở cổ áo, và buồn bã trong màu xám đen đơn điệu.

      Riose chỉ vào chiếc ghế đen mịn dưới cây dương xỉ thơm với những chiếc lá lớn hình thìa nâng lên phẳng phiu dưới ánh nắng trắng. “Thấy không, thưa ngài. Đây là một di tích của Đế chế. Những chiếc ghế trang trí, được xây dựng cho các cặp tình nhân, vẫn còn đó, tươi mới và hữu ích, trong khi các nhà máy và cung điện sụp đổ thành đống đổ nát không ai nhớ đến.”

      Ông ngồi xuống, trong khi Thư ký riêng của Cleon II đứng thẳng trước mặt ông và cắt tỉa những chiếc lá phía trên một cách gọn gàng bằng những cú vung gậy ngà voi chính xác.

      Riose bắt chéo chân và đưa một điếu thuốc cho người kia. Anh ta tự tay lấy một điếu thuốc khi nói, “Đó là điều mà người ta mong đợi từ sự khôn ngoan sáng suốt của Ngài Hoàng đế khi gửi một quan sát viên tài năng như ngài. Điều đó xua tan mọi lo lắng mà tôi có thể cảm thấy rằng áp lực của những công việc quan trọng và cấp bách hơn có thể khiến một chiến dịch nhỏ ở Vùng Biên bị chìm vào bóng tối.”

      "Đôi mắt của Hoàng đế ở khắp mọi nơi," Brodrig nói một cách máy móc. "Chúng ta không đánh giá thấp tầm quan trọng của chiến dịch; nhưng dường như quá nhiều sự nhấn mạnh đang được đặt lên sự khó khăn của nó. Chắc chắn những con tàu nhỏ bé của họ không phải là một trở ngại lớn đến mức chúng ta phải thực hiện những động tác chuẩn bị phức tạp của một cuộc bao vây."

      Riose đỏ mặt, nhưng ông giữ vững bình tĩnh. “Tôi không thể mạo hiểm tính mạng của những người lính của mình, vốn đã ít ỏi, hay sự phá hủy những con tàu của tôi, vốn không thể thay thế, bằng một cuộc tấn công quá vội vàng. Việc thiết lập một Khu vực sẽ giảm thiệt hại của tôi trong cuộc tấn công cuối cùng, dù có khó khăn đến đâu. Những lý do quân sự cho điều đó tôi đã tự tiện giải thích hôm qua.”

      "Thôi nào, tôi không phải là một người lính. Trong trường hợp này, bạn khẳng định với tôi rằng những gì có vẻ hiển nhiên và rõ ràng là đúng lại thực ra là sai. Chúng ta sẽ chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, sự thận trọng của bạn vượt xa điều đó. Trong thông điệp thứ hai của bạn, bạn đã yêu cầu tăng viện. Và những điều này, chống lại một kẻ thù nghèo, nhỏ bé và man rợ, với người mà bạn chưa có một cuộc đụng độ nào vào thời điểm đó. Mong muốn có thêm lực lượng trong hoàn cảnh này sẽ gần như thể hiện sự bất lực hoặc tệ hơn, nếu không có sự nghiệp trước đây của bạn đã chứng minh đủ sự táo bạo và trí tưởng tượng của bạn."

      “Tôi cảm ơn bạn,” vị tướng nói lạnh lùng, “nhưng tôi muốn nhắc bạn rằng có sự khác biệt giữa sự táo bạo và sự mù quáng. Có một chỗ cho một canh bạc quyết định khi bạn biết kẻ thù của mình và có thể tính toán rủi ro ít nhất là một cách sơ bộ; nhưng để hành động chống lại một kẻ thù chưa biết là một sự táo bạo tự nó. Bạn cũng có thể hỏi tại sao cùng một người chạy nhanh qua một khóa học chướng ngại vật vào ban ngày, và lại vấp ngã vào đồ đạc trong phòng của mình vào ban đêm.”

      Brodrig phẩy tay xua đi những lời của người kia bằng một cái vẫy tay gọn gàng. “Kịch tính, nhưng không thỏa đáng. Chính bạn đã đến thế giới man rợ này. Bạn còn có tù nhân kẻ thù mà bạn nuông chiều, tên thương nhân này. Giữa bạn và tù nhân, bạn không ở trong một màn đêm mù mịt.”

      "Không? Tôi cầu xin bạn hãy nhớ rằng một thế giới đã phát triển trong sự cô lập suốt hai thế kỷ không thể được hiểu đến mức tấn công thông minh chỉ bằng một chuyến thăm kéo dài một tháng. Tôi là một người lính, không phải là một anh hùng có cằm lõm và ngực nở của một bộ phim ba chiều hạ thấp. Cũng không thể một tù nhân duy nhất, và một người là thành viên vô danh của một nhóm kinh tế không có mối liên hệ gần gũi với thế giới kẻ thù, có thể giới thiệu cho tôi tất cả các bí mật nội bộ của chiến lược kẻ thù."

      "Bạn đã hỏi anh ta chưa?"

      "Tôi đã."

      “Thế nào?”

      "Nó đã hữu ích, nhưng không phải là điều thiết yếu. Con tàu của anh ta rất nhỏ, không có giá trị gì. Anh ta bán những món đồ chơi nhỏ mà nếu không có gì khác thì cũng thú vị. Tôi có vài món thông minh nhất mà tôi dự định gửi cho Hoàng đế như những món đồ kỳ lạ. Tất nhiên, có nhiều điều về con tàu và cách hoạt động của nó mà tôi không hiểu, nhưng tôi không phải là người am hiểu công nghệ."

      “Nhưng trong số các bạn có những người như vậy,” Brodrig chỉ ra.

      "Tôi cũng biết điều đó," viên tướng đáp lại bằng giọng hơi châm biếm. "Nhưng bọn ngu ngốc còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu của tôi. Tôi đã gửi lời mời đến những người thông minh có thể hiểu cách hoạt động của các mạch trường hạt nhân kỳ lạ mà con tàu chứa đựng. Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời."

      "Những người như vậy không thể thiếu, thưa tướng. Chắc chắn phải có một người trong tỉnh rộng lớn của ngài hiểu về hạt nhân."

      "Nếu có một người như vậy, tôi sẽ nhờ anh ta chữa trị những động cơ què quặt, vô dụng đã cung cấp sức mạnh cho hai chiếc tàu trong đội tàu nhỏ bé của tôi. Hai chiếc tàu trong số mười chiếc ít ỏi của tôi không thể tham gia một trận chiến lớn vì thiếu nguồn cung cấp năng lượng đủ. Một phần năm lực lượng của tôi bị kết án phải thực hiện hoạt động xác thối của việc củng cố vị trí phía sau chiến tuyến."

      Ngón tay của thư ký rung rinh không kiên nhẫn. “Vị trí của ngài không phải là duy nhất trong vấn đề này, thưa tướng quân. Hoàng đế cũng gặp phải những rắc rối tương tự.”

      Tướng ném đi điếu thuốc lá bị xé nát, chưa bao giờ được châm lửa, châm một điếu khác và nhún vai. “Chà, điều này không phải là vấn đề chính ngay lúc này, sự thiếu hụt những kỹ thuật viên hàng đầu. Ngoại trừ việc tôi có thể đã tiến bộ hơn với tù nhân của mình nếu như Thiết bị Tâm linh của tôi hoạt động đúng cách.”

      Lông mày của thư ký nhướn lên. “Bạn có một Probe?”

      "Đó là một cái cũ. Một cái đã lỗi thời mà lại hỏng vào đúng lúc tôi cần nó. Tôi đã thiết lập nó trong lúc tù nhân đang ngủ, và không nhận được gì cả. Thế là hết với cái Thiết bị Thăm dò. Tôi đã thử nó trên chính những người của mình và phản ứng là hoàn toàn đúng, nhưng lại không có ai trong số các kỹ thuật viên của tôi có thể cho tôi biết tại sao nó lại thất bại với tù nhân. Ducem Barr, người là một nhà lý thuyết có phần, mặc dù không phải là một thợ máy, nói rằng cấu trúc tâm lý của tù nhân có thể không bị ảnh hưởng bởi Thiết bị Thăm dò vì từ khi còn nhỏ anh ta đã phải chịu đựng các môi trường và kích thích thần kinh lạ lẫm. Tôi không biết. Nhưng anh ta có thể vẫn hữu ích. Tôi giữ anh ta lại với hy vọng đó."

      Brodrig dựa vào cây gậy của mình. Tôi sẽ xem liệu có chuyên gia nào có sẵn ở thủ đô không. Trong khi chờ đợi, còn người đàn ông khác mà bạn vừa nhắc đến, người Siwennian này thì sao? Bạn giữ quá nhiều kẻ thù trong lòng tốt của mình.

      "Ông ấy biết kẻ thù. Tôi cũng giữ ông ấy lại để tham khảo trong tương lai và vì sự giúp đỡ mà ông ấy có thể dành cho tôi."

      "Nhưng anh ta là người Siwen và là con trai của một kẻ nổi loạn bị cấm."

      "Ông ấy già và bất lực, và gia đình ông ấy bị coi như con tin."

      “Tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên tự mình nói chuyện với thương nhân này.”

      “Chắc chắn rồi.”

      "Đơn độc," thư ký lạnh lùng thêm vào, nhấn mạnh quan điểm của mình.

      “Chắc chắn rồi,” Riose nhắc lại một cách nhạt nhẽo. “Là một thần dân trung thành của Hoàng đế, tôi chấp nhận đại diện cá nhân của ngài là cấp trên của mình. Tuy nhiên, vì thương nhân đang ở căn cứ cố định, bạn sẽ phải rời khỏi các khu vực tiền tuyến vào một thời điểm thú vị.”

      "Vâng? Thú vị theo cách nào?"

      “Thú vị ở chỗ Khu vực đã hoàn thành hôm nay. Thú vị ở chỗ trong tuần này, Hạm đội Thứ Hai Mươi của Biên giới tiến vào sâu hơn vào trung tâm kháng cự.” Riose mỉm cười và quay đi.

      Một cách mơ hồ, Brodrig cảm thấy như bị châm chích.

    

  
    
      Nền tảng 2 - Nền tảng và Đế chế

    

    
      7. HỐI LỘ

      Sergeant Mori Luk là một người lính lý tưởng trong hàng ngũ. Anh đến từ những hành tinh nông nghiệp khổng lồ của chòm sao Pleiades, nơi chỉ có cuộc sống quân đội mới có thể phá vỡ mối liên kết với đất đai và cuộc sống lao động vô nghĩa; và anh là một ví dụ điển hình cho bối cảnh đó. Không có trí tưởng tượng đủ để đối mặt với nguy hiểm mà không sợ hãi, anh mạnh mẽ và nhanh nhẹn đủ để đối mặt với nó một cách thành công. Anh chấp nhận mệnh lệnh ngay lập tức, điều khiển những người dưới quyền một cách cứng rắn và tôn sùng vị tướng của mình một cách kiên định.

      Và mặc dù vậy, anh ta có bản chất vui vẻ. Nếu anh ta giết một người trong nhiệm vụ mà không chút do dự, thì cũng không có chút thù hận nào.

      Việc Trung sĩ Luk phải ra hiệu ở cửa trước khi vào là một dấu hiệu của sự tế nhị, vì ông hoàn toàn có quyền vào mà không cần ra hiệu.

      Hai người bên trong ngẩng đầu lên từ bữa tối của họ và một người đưa chân ra để ngắt tiếng nói lạo xạo phát ra từ chiếc máy phát túi bị hỏng với sự sống động rực rỡ.

      "Có thêm sách không?" Lathan Devers hỏi.

      Viên hạ sĩ đưa ra cuộn phim cuộn chặt và gãi cổ. “Nó thuộc về Kỹ sư Orre, nhưng ông ấy sẽ phải lấy lại. Ông ấy sẽ gửi nó cho bọn trẻ, bạn biết đấy, giống như một món quà lưu niệm, bạn biết đấy.”

      Ducem Barr xoay cái xi lanh trong tay với sự quan tâm. “Và kỹ sư lấy nó ở đâu? Anh ta cũng không có bộ phát, phải không?”

      Người trung sĩ lắc đầu một cách dứt khoát. Ông chỉ vào mảnh vụn bị hư hại ở chân giường. “Đó là cái duy nhất trong chỗ này. Anh chàng này, Orre, giờ thì, hắn lấy quyển sách đó từ một trong những thế giới lộn xộn mà chúng ta đã chiếm được. Họ để nó trong một tòa nhà lớn riêng biệt và hắn phải giết một vài người bản địa cố gắng ngăn hắn lấy nó.”

      Anh ta nhìn nó một cách đánh giá. “Nó là một món quà lưu niệm tốt – cho trẻ con.”

      Anh ta dừng lại một chút, rồi nói lén lút, “Có tin lớn đang lan truyền, nhân tiện nói luôn. Chỉ là lời đồn thôi, nhưng dù sao thì cũng quá hay để giữ kín. Tướng quân lại làm rồi.” Và anh ta gật đầu chậm rãi, nghiêm túc.

      “Thế à?” Devers nói. “Vậy anh ta đã làm gì?”

      "Hoàn thành hàng rào, chỉ vậy thôi." Trung sĩ cười khúc khích với niềm tự hào như một người cha. "Có phải cậu ấy giỏi không? Cậu ấy làm rất tốt đấy chứ? Một trong những người mạnh về lời nói hoa mỹ, nói rằng nó diễn ra suôn sẻ và đều đặn như nhạc của các hành tinh, dù chúng là gì đi nữa."

      "Cuộc tấn công lớn bắt đầu ngay bây giờ?" Barr hỏi, một cách nhẹ nhàng.

      “Hy vọng vậy,” là câu trả lời ồn ào. “Tôi muốn quay lại tàu của mình khi cánh tay tôi đã lành lại. Tôi mệt mỏi khi phải ngồi trên boong tàu ở đây.”

      “Cũng như tôi,” Devers lầm bầm, đột ngột và hung dữ. Có một chút môi dưới bị mắc trong răng anh ta, và anh ta loay hoay với nó.

      Viên hạ sĩ nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ, và nói, “Tôi nên đi ngay bây giờ. Đến giờ tuần tra của đại úy rồi và tôi không muốn ông ấy bắt gặp tôi ở đây.”

      Ông dừng lại ở cửa. “Nhân tiện, thưa ông,” ông nói với sự ngại ngùng đột ngột và vụng về với thương nhân, “tôi nghe từ vợ tôi. Bà ấy nói cái tủ đông nhỏ mà ông gửi cho bà ấy hoạt động tốt. Nó không tốn kém gì cho bà ấy, và bà ấy gần như giữ được một tháng thực phẩm đông lạnh hoàn chỉnh. Tôi rất cảm kích.”

      "Không sao đâu. Quên đi."

      Cánh cửa lớn đóng lại một cách không tiếng động sau lưng viên trung sĩ đang mỉm cười.

      Ducem Barr đứng dậy khỏi ghế. “Chà, ông ấy trả cho chúng ta một khoản hợp lý cho cái tủ đông. Hãy xem cuốn sách mới này. À, tiêu đề đã biến mất.”

      Anh ta mở ra khoảng một thước phim và nhìn qua ánh sáng. Sau đó anh ta lẩm bẩm, “Chà, đâm tôi qua mũi như trung sĩ nói. Đây là ‘Khu Vườn của Summa,’ Devers.”

      "Thế à?" người thương gia nói, không mấy quan tâm. Anh ta đẩy sang một bên phần còn lại của bữa tối. "Ngồi xuống đi, Barr. Nghe cái văn học cổ lỗ sĩ này không có ích gì cho tôi cả. Cậu nghe thấy trung sĩ nói gì không?"

      "Vâng, tôi đã làm. Thì sao?"

      "Cuộc tấn công sẽ bắt đầu. Và chúng ta ngồi đây!"

      "Bạn muốn ngồi đâu?"

      "Bạn biết tôi đang nói gì mà. Chỉ ngồi chờ cũng không có ích gì."

      "Không phải vậy sao?" Barr đang cẩn thận tháo cuộn phim cũ ra khỏi máy phát và lắp cuộn mới vào. "Anh đã kể cho tôi rất nhiều về lịch sử của Quỹ trong tháng qua, và có vẻ như các nhà lãnh đạo vĩ đại trong các cuộc khủng hoảng trước đây chỉ làm một việc duy nhất là ngồi – và chờ đợi."

      "À, Barr, nhưng họ biết họ đang đi đâu."

      "Họ có không? Tôi đoán họ đã nói như vậy khi mọi chuyện kết thúc, và theo như tôi biết thì có thể họ đã làm. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy mọi thứ sẽ không diễn ra tốt đẹp hoặc thậm chí tốt hơn nếu họ không biết mình đang đi đâu. Những lực lượng kinh tế và xã hội sâu sắc hơn không bị điều khiển bởi những cá nhân."

      Devers cười nhạo. “Không có cách nào để biết rằng mọi thứ sẽ không tồi tệ hơn. Bạn đang lập luận ngược lại.” Đôi mắt của anh ta đầy suy tư. “Bạn biết không, giả sử tôi đã nổ súng vào anh ta?”

      "Người nào? Riose?"

      "Vâng."

      Barr thở dài. Đôi mắt già nua của ông đầy lo lắng với những hồi tưởng xa xưa. “Ám sát không phải là cách thoát, Devers. Tôi đã từng thử nó, dưới sự khiêu khích, khi tôi hai mươi tuổi – nhưng nó không giải quyết được gì. Tôi đã loại bỏ một kẻ ác khỏi Siwenna, nhưng không phải ách thống trị của Đế chế; và chính ách thống trị của Đế chế chứ không phải kẻ ác mới là điều quan trọng.”

      "Nhưng Riose không chỉ là một kẻ phản diện, bác sĩ. Anh ta là toàn bộ quân đội đáng ghét đó. Nó sẽ sụp đổ nếu thiếu anh ta. Họ bám vào anh ta như trẻ con. Trung sĩ ngoài kia chảy nước miếng mỗi khi nhắc đến anh ta."

      "Dù vậy. Còn nhiều quân đội và lãnh đạo khác. Bạn phải đi sâu hơn. Có Brodrig này, chẳng hạn – không ai hơn ông ta có được sự chú ý của Hoàng đế. Ông ta có thể yêu cầu hàng trăm tàu trong khi Riose phải vật lộn với mười chiếc. Tôi biết ông ta qua danh tiếng."

      "Thế à? Còn anh ta thì sao?" Đôi mắt của người buôn bán mất đi sự quan tâm sắc bén mà họ đã có, thay vào đó là sự thất vọng.

      "Bạn muốn một tóm tắt ngắn gọn? Hắn là một tên tiểu nhân hạ lưu, đã bằng sự nịnh nọt không ngừng làm hài lòng những caprice của Hoàng đế. Hắn bị giới quý tộc triều đình, những kẻ cũng hạ lưu, ghét cay ghét đắng vì hắn không có gia đình cũng như sự khiêm tốn. Hắn là cố vấn của Hoàng đế trong mọi việc, và của Hoàng đế trong những việc tồi tệ nhất. Hắn vô tín theo lựa chọn nhưng trung thành vì cần thiết. Không có ai trong Đế chế này tinh vi trong sự ác độc hay thô lỗ trong những thú vui của mình như hắn. Và họ nói rằng không có cách nào để được Hoàng đế yêu mến ngoài hắn; và không có cách nào để hắn yêu mến ngoài sự ô nhục."

      “Wow!” Devers kéo nhẹ nhàng bộ râu được cắt tỉa gọn gàng của mình. “Và anh ta chính là người mà Hoàng đế đã gửi đến đây để theo dõi Riose. Bạn có biết tôi có một ý tưởng không?”

      "Bây giờ thì tôi có."

      "Giả sử Brodrig này không thích món Army’s Delight của chúng ta?"

      "Có lẽ anh ấy đã rồi. Anh ấy không nổi tiếng vì khả năng thích thú."

      "Giả sử mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hoàng đế có thể nghe thấy về điều đó, và Riose có thể gặp rắc rối."

      "Ừm. Có khả năng đấy. Nhưng bạn định làm thế nào để điều đó xảy ra?"

      "Tôi không biết. Tôi đoán là anh ta có thể bị hối lộ?"

      Người quý tộc cười nhẹ nhàng. “Có, theo một cách nào đó, nhưng không phải theo cách bạn hối lộ trung sĩ – không phải bằng một cái tủ đông bỏ túi. Và ngay cả khi bạn đạt được quy mô của anh ta, cũng không đáng giá. Có lẽ không ai dễ bị hối lộ như vậy, nhưng anh ta thậm chí còn thiếu cả sự trung thực cơ bản của sự tham nhũng danh dự. Anh ta không giữ được sự hối lộ; không vì bất kỳ số tiền nào. Hãy nghĩ đến điều gì khác.”

      Devers vắt chân qua đầu gối và ngón chân anh ta gật gù nhanh chóng và không yên. “Đó là dấu hiệu đầu tiên, tuy nhiên–“

      Anh dừng lại; tín hiệu cửa lại nhấp nháy một lần nữa, và trung sĩ lại đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta phấn khích, và khuôn mặt rộng lớn của anh ta đỏ bừng và không có vẻ gì là mỉm cười.

      "Thưa ngài," anh ta bắt đầu, trong một nỗ lực lo lắng để thể hiện sự tôn trọng, "tôi rất cảm ơn về cái tủ đông, và ngài luôn nói chuyện với tôi rất tốt, mặc dù tôi chỉ là con trai của một người nông dân và ngài là những quý tộc vĩ đại."

      Giọng Pleiades của anh ta đã trở nên nặng nề, gần như quá mức để dễ hiểu; và với sự phấn khích, nguồn gốc nông dân thô kệch của anh ta đã hoàn toàn xóa bỏ vẻ ngoài quân nhân đã được nuôi dưỡng lâu dài và đau đớn.

      Barr nói nhẹ nhàng, “Có chuyện gì vậy, trung sĩ?”

      "Ngài Brodrig sẽ đến gặp bạn. Ngày mai! Tôi biết, vì thuyền trưởng đã bảo tôi chuẩn bị cho lính của mình sẵn sàng cho buổi duyệt binh ngày mai cho... cho ông ấy. Tôi nghĩ – tôi nên cảnh báo bạn."

      Barr nói, “Cảm ơn, trung sĩ, chúng tôi rất cảm kích điều đó. Nhưng không sao đâu, anh; không cần phải–“

      Nhưng vẻ mặt của Trung sĩ Luk giờ đây không thể nhầm lẫn với sự sợ hãi. Anh ta nói với giọng thì thầm thô ráp, “Bạn không nghe những câu chuyện mà những người đàn ông kể về anh ta sao? Anh ta đã bán mình cho quái vật không gian. Không, đừng cười. Có những câu chuyện kinh khủng nhất về anh ta. Họ nói rằng anh ta có những người đàn ông mang súng bắn theo anh ta mọi nơi, và khi anh ta muốn thú vui, anh ta chỉ bảo họ bắn hạ bất kỳ ai họ gặp. Và họ làm vậy – và anh ta cười. Họ nói rằng ngay cả Hoàng đế cũng sợ anh ta, và rằng anh ta buộc Hoàng đế phải tăng thuế và không cho phép Hoàng đế nghe những lời phàn nàn của người dân.”

      "Và ông ta ghét vị tướng, đó là những gì họ nói. Họ nói ông ta muốn giết vị tướng, vì vị tướng rất vĩ đại và khôn ngoan. Nhưng ông ta không thể vì vị tướng của chúng ta là đối thủ của bất kỳ ai và ông ta biết Lord Brodrig là một kẻ xấu."

      Viên hạ sĩ chớp mắt; mỉm cười với một sự ngượng ngùng bất ngờ trước sự bộc phát của chính mình; và lùi lại gần cửa. Anh gật đầu một cách giật cục. “Chú ý đến lời tôi. Theo dõi hắn.”

      Anh ấy lén lút ra ngoài.

      Và Devers ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh. “Điều này có lợi cho chúng ta, phải không, bác sĩ?”

      "Phụ thuộc vào Brodrig, đúng không?" Barr nói một cách khô khan.

      Nhưng Devers đang suy nghĩ, không lắng nghe.

      Anh ấy đang suy nghĩ rất nhiều.

      Ngài Brodrig cúi đầu khi bước vào không gian sống chật chội của con tàu buôn, và hai vệ sĩ vũ trang của ông theo sau nhanh chóng, với súng đã lên đạn và những cái nhăn mặt chuyên nghiệp của những kẻ được thuê.

      Thư ký riêng lúc đó không có vẻ gì là một linh hồn lạc lối. Nếu quái vật không gian đã mua ông ta, thì ông ta cũng không để lại dấu hiệu nào về sự sở hữu. Thay vào đó, Brodrig có thể được coi như một làn gió mới của phong cách triều đình đến để làm sống động vẻ đẹp thô cứng, trần trụi của một căn cứ quân sự.

      Những đường nét cứng nhắc, chặt chẽ của bộ trang phục bóng loáng và hoàn hảo của ông ta tạo ra ảo giác về chiều cao, từ đỉnh cao nhất, đôi mắt lạnh lùng, không cảm xúc của ông ta nhìn xuống độ dốc của chiếc mũi dài về phía thương nhân. Những nếp gấp bằng ngọc trai ở cổ tay ông ta bay lượn nhẹ nhàng khi ông ta đặt cây gậy ngà voi xuống đất trước mặt và dựa vào đó một cách tinh tế.

      “Không,” anh ta nói, với một cử chỉ nhỏ, “cậu ở lại đây. Quên đồ chơi của cậu đi; tôi không quan tâm đến chúng.”

      Ông rút ra một chiếc ghế, lau bụi cẩn thận bằng miếng vải óng ánh gắn trên đầu cây gậy trắng của mình, và ngồi xuống. Devers liếc nhìn chiếc ghế còn lại, nhưng Brodrig lười biếng nói, “Ngươi sẽ đứng trước mặt một Quý tộc của Vương quốc.”

      Anh ấy mỉm cười.

      Devers nhún vai. “Nếu bạn không quan tâm đến nghề nghiệp của tôi, tôi ở đây để làm gì?”

      Thư ký riêng đứng chờ lạnh lùng, và Devers thêm một câu chậm rãi, "Thưa ngài."

      "Vì lý do riêng tư," thư ký nói. "Giờ thì có khả năng nào tôi sẽ đi hai trăm parsec qua không gian chỉ để kiểm tra những món đồ trang sức không? Chính bạn tôi muốn gặp." Anh ta lấy ra một viên thuốc nhỏ màu hồng từ một chiếc hộp khắc và đặt nó nhẹ nhàng giữa hai hàm răng. Anh ta mút nó từ từ và đầy cảm kích.

      "Ví dụ," ông ta nói, "bạn là ai? Bạn có thực sự là công dân của thế giới man rợ này đang tạo ra tất cả cơn cuồng nộ quân sự này không?"

      Devers gật đầu một cách nghiêm túc.

      "Và bạn thực sự đã bị ông ta chinh phục sau khi cuộc cãi vã này mà ông ta gọi là chiến tranh bắt đầu. Tôi đang nói đến vị tướng trẻ của chúng ta."

      Devers gật đầu lần nữa.

      “Vậy! Rất tốt, người khách quý của tôi. Tôi thấy khả năng nói năng của bạn là tối thiểu. Tôi sẽ dọn đường cho bạn. Có vẻ như vị tướng của chúng ta đang chiến đấu một cuộc chiến dường như vô nghĩa với những cơn bùng nổ năng lượng khủng khiếp – và điều này xảy ra trên một thế giới bị bỏ hoang ở tận cùng của hư vô, mà đối với một người đàn ông lý trí sẽ không đáng một phát súng. Tuy nhiên, vị tướng không phải là người vô lý. Ngược lại, tôi sẽ nói ông ta rất thông minh. Bạn có theo kịp tôi không?”

      "Không thể nói là tôi có, thưa ngài."

      Thư ký kiểm tra móng tay của mình và nói, “Nghe thêm đi. Tướng quân sẽ không lãng phí binh lính và tàu thuyền của mình vào một hành động vinh quang vô nghĩa. Tôi biết ông ấy nói về vinh quang và danh dự Đế chế, nhưng rõ ràng là việc giả vờ trở thành một trong những bán thần không thể chịu đựng nổi của Thời kỳ Anh hùng sẽ không có tác dụng. Có điều gì đó hơn cả vinh quang ở đây và ông ấy thực sự chăm sóc bạn một cách kỳ quặc, không cần thiết. Bây giờ nếu bạn là tù nhân của tôi và nói với tôi ít điều hữu ích như tướng quân của chúng tôi, tôi sẽ mổ bụng bạn và siết cổ bạn bằng chính ruột của bạn.”

      Devers vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt của anh ta di chuyển nhẹ nhàng, đầu tiên là đến một trong những tay sai của thư ký, rồi đến tay sai kia. Họ đã sẵn sàng; sẵn sàng một cách háo hức.

      Thư ký mỉm cười. “À, bây giờ, anh là một con quỷ im lặng. Theo tướng, ngay cả một cuộc Thăm dò Tâm linh cũng không để lại ấn tượng nào, và đó là một sai lầm của ông ấy, nhân tiện, vì điều đó đã thuyết phục tôi rằng cậu quân nhân trẻ tuổi của chúng ta đang nói dối.” Ông ta có vẻ rất vui vẻ.

      “Người thợ buôn chân chính của tôi,” ông nói, “tôi có một Đầu dò Tâm linh của riêng mình, cái mà hẳn sẽ hợp với bạn một cách đặc biệt. Bạn thấy cái này không–“

      Và giữa ngón cái và ngón trỏ, bị cầm một cách hờ hững, là những hình chữ nhật màu hồng và vàng được thiết kế tinh xảo, mà chắc chắn là rất dễ nhận biết.

      Devers đã nói như vậy. “Nó trông giống như tiền mặt,” ông ấy nói.

      "Tiền mặt là lựa chọn – và là tiền mặt tốt nhất của Đế chế, vì nó được đảm bảo bởi các điền trang của tôi, rộng lớn hơn cả của Hoàng đế. Một trăm ngàn tín dụng. Tất cả ở đây! Giữa hai ngón tay! Của bạn!"

      "Để làm gì, thưa ngài? Tôi là một thương nhân giỏi, nhưng mọi giao dịch đều có hai chiều."

      "Để làm gì? Để tìm ra sự thật! Tướng đang tìm kiếm điều gì? Tại sao ông ấy lại chiến đấu trong cuộc chiến này?"

      Lathan Devers thở dài, và vuốt râu một cách trầm tư.

      "Anh ta đang tìm kiếm điều gì?" Đôi mắt của anh ta dõi theo những động tác của đôi tay thư ký khi cô đếm tiền một cách chậm rãi, từng tờ một. "Nói ngắn gọn, Đế chế."

      "Hmp. Thật bình thường! Cuối cùng thì cũng chỉ đến vậy thôi. Nhưng làm thế nào? Con đường nào dẫn từ rìa Ngân Hà đến đỉnh cao của Đế chế một cách rộng rãi và mời gọi như vậy?"

      “Quỹ,” Devers nói với vẻ chua chát, “có những bí mật. Họ có sách, những cuốn sách cũ – cũ đến mức ngôn ngữ trong đó chỉ được biết đến bởi một vài người đứng đầu. Nhưng những bí mật đó được bao bọc trong nghi lễ và tôn giáo, và không ai có thể sử dụng chúng. Tôi đã thử và giờ tôi ở đây – và có một bản án tử hình đang chờ tôi, ở đó.”

      "Tôi hiểu. Còn những bí mật cũ này thì sao? Nào, với một trăm nghìn, tôi xứng đáng được biết những chi tiết thân mật."

      "Sự chuyển hóa các nguyên tố," Devers nói ngắn gọn.

      Đôi mắt của thư ký hẹp lại và mất đi một phần sự thờ ơ của mình. “Tôi đã được nói rằng sự chuyển hóa thực tiễn là không thể theo các quy luật của hạt nhân.”

      "Đúng vậy, nếu lực lượng hạt nhân được sử dụng. Nhưng các bậc tiền bối là những người thông minh. Có những nguồn sức mạnh lớn hơn hạt nhân và cơ bản hơn. Nếu Quỹ sử dụng những nguồn sức mạnh đó như tôi đã gợi ý–"

      Devers cảm thấy một cảm giác mềm mại, rờn rợn trong bụng. Mồi đang treo lủng lẳng; cá đang ngửi nó.

      Thư ký nói đột ngột, “Tiếp tục đi. Tôi chắc rằng vị tướng đã biết về điều này. Nhưng ông ấy định làm gì sau khi kết thúc vụ opera-bouffe này?”

      Devers giữ giọng nói của mình vững vàng như đá. “Với sự chuyển hóa, hắn kiểm soát nền kinh tế của toàn bộ cấu trúc Đế chế của các người. Các mỏ khoáng sản sẽ không còn giá trị gì khi Riose có thể biến nhôm thành vonfram và sắt thành iridi. Toàn bộ hệ thống sản xuất dựa trên sự khan hiếm của một số nguyên tố và sự phong phú của những nguyên tố khác sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Sẽ có sự rối loạn lớn nhất mà Đế chế từng thấy, và chỉ có Riose mới có thể ngăn chặn nó. Và còn có câu hỏi về sức mạnh mới mà tôi đã đề cập, việc sử dụng nó sẽ không khiến Riose cảm thấy tôn thờ.”

      "Không có gì có thể ngăn cản anh ta bây giờ. Anh ta đã nắm chặt Tổ Chức, và khi anh ta xong việc với nó, anh ta sẽ trở thành Hoàng Đế trong hai năm."

      "Vậy." Brodrig cười nhẹ. "Iridium từ sắt, đó là những gì bạn đã nói, phải không? Đến đây, tôi sẽ cho bạn biết một bí mật quốc gia. Bạn có biết rằng Quỹ đã liên lạc với tướng quân chưa?"

      Lưng của Devers cứng lại.

      "Bạn trông có vẻ ngạc nhiên. Tại sao không? Bây giờ thì có vẻ hợp lý rồi. Họ đã đề nghị ông ta một trăm tấn iridium mỗi năm để làm hòa. Một trăm tấn sắt được chuyển đổi thành iridium vi phạm các nguyên tắc tôn giáo của họ để cứu mạng. Hợp lý thôi, nhưng không có gì ngạc nhiên khi vị tướng kiên quyết không tham nhũng của chúng ta từ chối – khi ông ta có thể có cả iridium và Đế chế. Và Cleon tội nghiệp đã gọi ông ta là vị tướng duy nhất trung thực của mình. Thương gia có ria mép của tôi, ông đã kiếm được tiền của mình."

      Anh ta ném nó đi, và Devers lao theo những tờ tiền bay lượn.

      Lord Brodrig dừng lại ở cửa và quay lại. “Một lời nhắc nhở, thương nhân. Những người bạn chơi của tôi với súng ở đây không có tai giữa, lưỡi, giáo dục, hay trí thông minh. Họ không thể nghe, nói, viết, hay thậm chí hiểu được một cuộc Thăm dò Tâm linh. Nhưng họ rất giỏi trong việc thực hiện những cuộc hành quyết thú vị. Tôi đã mua bạn, người đàn ông, với giá một trăm ngàn tín dụng. Bạn sẽ là hàng hóa tốt và xứng đáng. Nếu bạn quên rằng bạn đã bị mua vào bất kỳ lúc nào và cố gắng ... nói ... lặp lại cuộc trò chuyện của chúng ta với Riose, bạn sẽ bị hành quyết. Nhưng hành quyết theo cách của tôi.”

      Và trên khuôn mặt tinh tế đó, những đường nét cứng rắn của sự tàn nhẫn háo hức đột ngột xuất hiện, biến nụ cười đã được chuẩn bị thành một cái nhếch mép đỏ. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Devers thấy con quái vật không gian đã mua người mua của mình, nhìn ra từ đôi mắt của người mua.

      Im lặng, anh dẫn đầu hai khẩu súng bắn của "bạn chơi" của Brodrig đến phòng của mình.

      Và khi Ducem Barr hỏi, ông ta nói với vẻ hài lòng u uất, “Không, đó là phần kỳ lạ nhất. Anh ta đã hối lộ tôi.”

      Hai tháng chiến tranh khó khăn đã để lại dấu ấn lên Bel Riose. Có một sự nghiêm trọng nặng nề quanh anh ta; và anh ta thì nóng tính.

      Với sự thiếu kiên nhẫn, ông ta nói với Trung sĩ Luk đang quỳ lạy. “Chờ bên ngoài, lính, và dẫn những người này trở về phòng khi tôi xong việc. Không ai được vào cho đến khi tôi gọi. Không ai cả, anh hiểu không?”

      Viên hạ sĩ tự chào mình một cách cứng nhắc ra khỏi phòng, và Riose với sự ghê tởm lẩm bẩm đã nhặt những tờ giấy chờ đợi trên bàn mình, ném chúng vào ngăn kéo trên cùng và đóng sầm lại.

      "Ngồi xuống đi," ông nói ngắn gọn với hai người đang chờ đợi. "Tôi không có nhiều thời gian. Nói một cách chính xác, tôi không nên ở đây chút nào, nhưng cần phải gặp các bạn."

      Ông quay sang Ducem Barr, người đang vuốt ve với sự quan tâm viên pha lê trong đó có hình ảnh của khuôn mặt nhăn nheo, nghiêm nghị của Hoàng đế Cleon II.

      "Trước hết, quý tộc," vị tướng nói, "Seldon của ngài đang thua. Chắc chắn là ông ta chiến đấu giỏi, vì những người của Quỹ Tổ Chức này lao vào như những con ong điên cuồng và chiến đấu như những kẻ điên rồ. Mỗi hành tinh đều được bảo vệ một cách tàn bạo, và một khi bị chiếm, mỗi hành tinh đều nổi dậy đến mức khó khăn không kém gì việc chinh phục. Nhưng chúng đã bị chiếm, và chúng đã được giữ. Seldon của ngài đang thua."

      “Nhưng anh ấy vẫn chưa thua,” Barr lẩm bẩm một cách lịch sự.

      “Quỹ Tổ Chức thì lại ít lạc quan hơn. Họ đề nghị cho tôi hàng triệu đô la để tôi không đưa Seldon ra thử nghiệm cuối cùng.”

      “Nghe đồn vậy.”

      "À, có phải tin đồn đang đi trước tôi không? Nó có nói về những điều mới nhất không?"

      "Có tin gì mới không?"

      “Tại sao, Lãnh chúa Brodrig, người được Hoàng đế yêu quý, giờ đây đã trở thành người đứng thứ hai theo yêu cầu của chính ông ta.”

      Devers lần đầu tiên lên tiếng. “Theo yêu cầu của anh ta, sếp ạ? Tại sao vậy? Hay là sếp đang bắt đầu thích thằng đó rồi?” Anh ta cười khúc khích.

      Riose nói, một cách bình tĩnh, “Không, tôi không thể nói là tôi có. Chỉ là anh ấy đã mua văn phòng với giá mà tôi cho là công bằng và hợp lý.”

      "Như thế nào?"

      "Như một yêu cầu gửi đến Hoàng đế về việc tăng cường lực lượng."

      Nụ cười khinh bỉ của Devers nở rộng hơn. “‘Hắn đã liên lạc với Hoàng đế, hả? Và tôi đoán, sếp, ông chỉ đang chờ đợi những quân tiếp viện này, nhưng chúng sẽ đến bất kỳ ngày nào. Đúng không?”

      "Sai rồi! Họ đã đến rồi. Năm chiếc tàu chiến; mượt mà và mạnh mẽ, với một thông điệp chúc mừng cá nhân từ Hoàng đế, và còn nhiều tàu khác đang trên đường đến. Có chuyện gì vậy, thương gia?" anh ta hỏi một cách châm biếm.

      Devers nói qua đôi môi đột nhiên đông cứng. “Không có gì!”

      Riose bước ra từ sau bàn làm việc và đối mặt với thương nhân, tay đặt lên cán của khẩu súng bắn.

      "Tôi nói, có chuyện gì vậy, thương nhân? Tin tức có vẻ làm bạn lo lắng. Chắc chắn là bạn không đột nhiên quan tâm đến Quỹ."

      "Tôi chưa."

      "Vâng – có những điểm kỳ lạ về bạn."

      "Thật vậy sao, sếp?" Devers mỉm cười chặt chẽ và nắm chặt tay trong túi. "Chỉ cần anh xếp hàng chúng lại và tôi sẽ hạ gục chúng cho anh."

      "Đây rồi. Bạn bị bắt dễ dàng. Bạn đã đầu hàng ngay từ cú đánh đầu tiên với chiếc khiên cháy rụi. Bạn sẵn sàng từ bỏ thế giới của mình mà không cần giá nào. Thú vị, tất cả những điều này, phải không?"

      "Tôi khao khát đứng về phía chiến thắng, sếp ạ. Tôi là một người đàn ông lý trí; chính sếp đã gọi tôi như vậy."

      Riose nói với giọng nghẹn ngào, “Được thôi! Nhưng không có thương nhân nào kể từ đó bị bắt. Không có tàu thương mại nào mà không có tốc độ để thoát thân theo ý muốn. Không có tàu thương mại nào mà không có một lớp bảo vệ có thể chịu đựng tất cả những cú đánh mà một tàu tuần dương nhẹ có thể gây ra, nếu nó chọn chiến đấu. Và không có thương nhân nào mà không chiến đấu đến chết khi có cơ hội. Các thương nhân đã được truy tìm như những kẻ lãnh đạo và kích động cuộc chiến du kích trên các hành tinh bị chiếm đóng và các cuộc tấn công bay trong không gian bị chiếm đóng.”

      "Vậy anh là người đàn ông duy nhất có lý trí sao? Anh không chiến đấu cũng không bỏ chạy, nhưng lại phản bội mà không cần ai thúc giục. Anh thật đặc biệt, đặc biệt đến mức đáng ngờ."

      Devers nói nhẹ nhàng, “Tôi hiểu ý bạn, nhưng bạn không có gì về tôi cả. Tôi đã ở đây được sáu tháng rồi, và tôi đã là một cậu bé ngoan.”

      "Vậy là bạn đã có, và tôi đã đền đáp bạn bằng cách đối xử tốt. Tôi đã để con tàu của bạn không bị quấy rầy và đối xử với bạn với mọi sự tôn trọng. Nhưng bạn lại không đủ. Thông tin được cung cấp miễn phí, chẳng hạn như về các thiết bị của bạn, có thể đã hữu ích. Các nguyên tắc nguyên tử mà chúng được xây dựng có vẻ như được sử dụng trong một số vũ khí tồi tệ nhất của Quỹ. Đúng không?"

      "Tôi chỉ là một thương nhân," Devers nói, "và không phải là một trong những kỹ thuật viên lớn này. Tôi bán hàng; tôi không sản xuất nó."

      "Chà, điều đó sẽ sớm được thấy. Đó là lý do tôi đến đây. Ví dụ, tàu của bạn sẽ bị tìm kiếm để kiểm tra lá chắn cá nhân. Bạn chưa bao giờ đeo một cái; nhưng tất cả các binh sĩ của Quỹ đều có. Điều đó sẽ là bằng chứng quan trọng rằng có thông tin mà bạn không muốn cung cấp cho tôi. Đúng không?"

      Không có câu trả lời. Anh ta tiếp tục, “Và sẽ có thêm bằng chứng trực tiếp. Tôi đã mang theo Máy Thăm Dò Tâm Linh. Nó đã thất bại một lần trước đây, nhưng tiếp xúc với kẻ thù là một bài học quý giá.”

      Giọng nói của anh ta đầy đe dọa và Devers cảm thấy khẩu súng đâm mạnh vào bụng mình – khẩu súng của tướng, trước đó vẫn nằm trong bao.

      Tướng nói nhỏ, “Bạn sẽ tháo vòng tay và bất kỳ đồ trang sức kim loại nào bạn đang đeo và đưa cho tôi. Từ từ! Các trường nguyên tử có thể bị biến dạng, bạn thấy đấy, và các Đầu dò Tâm linh có thể chỉ dò vào tĩnh. Đúng rồi.. Tôi sẽ lấy nó.”

      Chiếc máy thu trên bàn của tướng đang phát sáng và một viên nang tin nhắn đã kêu "cách" khi vào khe, gần đó Barr đứng và vẫn đang cầm bức tượng bán thân ba chiều của Đế chế.

      Riose bước ra sau bàn làm việc của mình, với khẩu súng bắn sẵn sàng. Anh ta nói với Barr, “Cậu cũng vậy, quý tộc. Vòng tay của cậu đã lên án cậu. Tuy nhiên, cậu đã giúp đỡ trước đây, và tôi không phải là người báo thù, nhưng tôi sẽ phán xét số phận của gia đình bị bắt cóc của cậu dựa trên kết quả của Cuộc Thăm dò Tâm linh.”

      Và khi Riose cúi xuống để lấy viên nang tin nhắn, Barr đã nâng bức tượng bán thân của Cleon được bao bọc trong pha lê và một cách lặng lẽ, có phương pháp đưa nó xuống đầu của viên tướng.

      Nó xảy ra quá đột ngột khiến Devers không kịp hiểu. Như thể một con quỷ đột ngột đã lớn lên trong người ông lão.

      "Ra ngoài!" Barr nói, trong một giọng thì thầm nghiến răng. "Nhanh lên!" Anh ta chộp lấy khẩu súng của Riose và giấu nó vào áo blouse của mình.

      Sergeant Luk quay lại khi họ xuất hiện từ khe cửa hẹp nhất có thể.

      Barr nói một cách dễ dàng, “Đi trước đi, trung sĩ!”

      Devers đóng cửa lại sau lưng.

      Sergeant Luk dẫn đầu trong im lặng đến khu vực của họ, và sau đó, với một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếp tục tiến lên, vì có một cái thúc nhẹ của nòng súng vào xương sườn của anh, và một giọng nói cứng rắn bên tai anh nói, "Đến tàu thương mại."

      Devers bước tới mở khóa không khí, và Barr nói, “Đứng yên đó, Luk. Anh đã là một người đàn ông tốt, và chúng tôi sẽ không giết anh.”

      Nhưng trung sĩ nhận ra chữ lồng trên khẩu súng. Anh ta hét lên trong cơn thịnh nộ nghẹn ngào, "Các người đã giết tướng rồi."

      Với một tiếng hét hoang dã, không rõ ràng, anh ta lao vào cơn thịnh nộ của khẩu súng và ngã xuống trong sự tàn phá thảm khốc.

      Con tàu thương mại đang bay lên trên hành tinh chết trước khi những đèn tín hiệu bắt đầu nhấp nháy một cách kỳ quái và bên cạnh mạng nhện kem của Ống Kính lớn trên bầu trời, đó là Thiên Hà, những hình dạng đen khác đã xuất hiện.

      Devers nói một cách nghiêm nghị, “Giữ chặt, Barr – và hãy xem họ có con tàu nào có thể theo kịp tốc độ của tôi không.”

      Anh ấy biết họ đã không làm vậy!

      Và khi đã ở giữa không gian mở, giọng của thương nhân dường như lạc lõng và tắt ngấm khi anh ta nói, “Câu chuyện tôi nói với Brodrig có vẻ hơi quá tốt. Hình như hắn đã hợp tác với tướng rồi.”

      Nhanh chóng họ lao vào sâu thẳm của khối sao mà là Thiên Hà.
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      8. ĐẾN TRANTOR

      Devers cúi xuống quả cầu nhỏ chết tiệt, quan sát tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ của sự sống. Bộ điều khiển định hướng đang từ từ và kỹ lưỡng sàng lọc không gian với bó tín hiệu chặt chẽ của nó.

      Barr ngồi kiên nhẫn trên chiếc giường thấp ở góc phòng, anh hỏi, “Không còn dấu hiệu nào của họ nữa sao?”

      “Bọn trai tân Đế chế? Không.” Người buôn hàng gầm gừ những lời này với sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. “Chúng ta đã mất dấu từ lâu rồi. Không gian! Với những cú nhảy mù mờ mà chúng ta thực hiện qua không gian siêu tốc, thật may là chúng ta không rơi vào bụng của một ngôi sao. Họ không thể theo dõi chúng ta ngay cả khi họ có thể vượt xa chúng ta, mà họ thì không.”

      Anh ngồi lại và nới cổ áo ra một cách đột ngột. “Tôi không biết bọn con trai Empire đã làm gì ở đây. Tôi nghĩ một số chỗ bị lệch.”

      "Vậy thì, tôi đoán là bạn đang cố gắng đến với Quỹ."

      "Tôi đang gọi cho Hiệp hội – hoặc cố gắng gọi."

      “Hiệp hội? Họ là ai?”

      "Hội Liên Hiệp Thương Nhân Độc Lập. Chưa từng nghe đến, phải không? Chà, bạn không phải là người duy nhất đâu. Chúng tôi vẫn chưa gây được tiếng vang!"

      Trong một lúc có sự im lặng xoay quanh Chỉ báo Tiếp nhận không phản hồi, và Barr nói, “Bạn có trong phạm vi không?”

      "Tôi không biết. Tôi chỉ có một khái niệm nhỏ về vị trí của chúng ta, dựa vào ước lượng. Đó là lý do tại sao tôi phải sử dụng điều khiển định hướng. Có thể mất nhiều năm, bạn biết không."

      "Có thể không?"

      Barr chỉ tay; và Devers nhảy lên và điều chỉnh tai nghe của mình. Trong quả cầu mờ mờ nhỏ bé đó có một ánh sáng trắng nhỏ bé.

      Trong nửa giờ, Devers chăm sóc sợi chỉ liên lạc mong manh, dò dẫm xuyên qua không-thời gian để kết nối hai điểm mà ánh sáng chậm chạp sẽ mất năm trăm năm mới có thể nối lại với nhau.

      Rồi anh ta ngồi lại, tuyệt vọng. Anh ta ngẩng đầu lên, và đẩy tai nghe lại.

      "Ăn thôi, bác sĩ. Có một vòi sen kim bạn có thể dùng nếu muốn, nhưng hãy cẩn thận với nước nóng."

      Anh ta ngồi xổm trước một trong những cái tủ dọc theo một bức tường và sờ soạng qua các đồ vật bên trong. "Hy vọng là bạn không phải là người ăn chay?"

      Barr nói, "Tôi là người ăn tạp. Nhưng còn Hiệp hội thì sao? Bạn đã mất họ chưa?"

      “Có vẻ vậy. Đó là khoảng cách cực kỳ xa, hơi quá mức một chút. Nhưng không sao cả. Tôi đã tính toán hết rồi.”

      Anh thẳng người dậy và đặt hai cái hộp kim loại lên bàn. "Chỉ cần để nó năm phút, bác sĩ, rồi xé nó ra bằng cách nhấn vào nút. Nó sẽ là đĩa, thức ăn và dao nĩa - khá tiện lợi khi bạn đang vội, nếu bạn không quan tâm đến những thứ như khăn ăn. Tôi đoán bạn muốn biết tôi đã nhận được gì từ Hiệp hội."

      "Nếu không phải là bí mật."

      Devers lắc đầu. “Không phải với anh. Những gì Riose nói là đúng.”

      "Về đề nghị cống phẩm?"

      "Ừ-hừ. Họ đã đề nghị, và bị từ chối. Tình hình tồi tệ. Có chiến đấu ở các mặt trời ngoài của Loris."

      "Loris có mối quan hệ gần gũi với Quỹ không?"

      "Hả? Ồ, bạn không biết đâu. Đó là một trong Bốn Vương Quốc nguyên thủy. Bạn có thể gọi nó là một phần của tuyến phòng thủ nội bộ. Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Họ đã chiến đấu với những con tàu lớn mà trước đây chưa từng gặp. Điều đó có nghĩa là Riose không chỉ cho chúng ta những gì tồi tệ nhất. Anh ta đã nhận thêm tàu. Brodrig đã đổi phe, và tôi đã làm mọi thứ rối tung lên."

      Đôi mắt của anh ta ảm đạm khi anh ta tham gia vào các điểm tiếp xúc của hộp đựng thức ăn và nhìn nó mở ra một cách gọn gàng. Món ăn giống như món hầm tỏa hương thơm khắp phòng. Ducem Barr đã bắt đầu ăn.

      "Vậy là," Barr nói, "đối với những sự ứng biến, thì sao. Chúng ta không thể làm gì ở đây; chúng ta không thể cắt xuyên qua các tuyến của Đế chế để trở về với Quỹ; chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc làm điều hợp lý nhất – chờ đợi kiên nhẫn. Tuy nhiên, nếu Riose đã đến được tuyến trong, tôi tin rằng việc chờ đợi sẽ không quá lâu."

      Và Devers đặt cái nĩa xuống. “Chờ đã, có phải không?” anh ta gầm ghè, nhìn chằm chằm. “Điều đó thì có sao đâu với mày. Mày không có gì để mất.”

      "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" Barr mỉm cười mỏng manh.

      "Không. Thực ra, tôi sẽ nói cho bạn biết." Sự khó chịu của Devers lướt qua bề mặt. "Tôi mệt mỏi khi nhìn toàn bộ chuyện này như thể nó chỉ là một cái gì đó thú vị trên một chiếc kính hiển vi. Tôi có bạn bè ở đâu đó ngoài kia, đang chết; và cả một thế giới ngoài kia, ngôi nhà của tôi, cũng đang chết. Bạn là người ngoài cuộc. Bạn không biết."

      "Tôi đã thấy bạn bè chết." Bàn tay của ông lão buông thõng trong lòng và mắt ông nhắm nghiền. "Ông có kết hôn không?"

      Devers nói, “Các nhà giao dịch không kết hôn.”

      "Chà, tôi có hai con trai và một cháu trai. Họ đã được cảnh báo, nhưng – vì lý do nào đó – họ không thể hành động. Cuộc trốn thoát của chúng tôi đồng nghĩa với cái chết của họ. Tôi hy vọng con gái và hai cháu của tôi đã rời khỏi hành tinh an toàn trước khi điều này xảy ra, nhưng ngay cả khi không tính đến họ, tôi đã mạo hiểm và mất mát nhiều hơn bạn rồi."

      Devers tỏ ra hung dữ một cách ảm đạm. “Tôi biết. Nhưng đó là một vấn đề của sự lựa chọn. Bạn có thể đã chơi bóng với Riose. Tôi chưa bao giờ yêu cầu bạn–“

      Barr lắc đầu. “Đó không phải là vấn đề của sự lựa chọn, Devers. Hãy để lương tâm của bạn được tự do, tôi không mạo hiểm tính mạng của các con trai mình vì bạn. Tôi đã hợp tác với Riose lâu nhất có thể. Nhưng có cuộc Thăm dò Tâm linh.”

      Người quý tộc Siwenna mở mắt ra và chúng sắc lẹm với nỗi đau. “Riose đã đến gặp tôi một lần; đó đã hơn một năm trước. Ông ta nói về một giáo phái xoay quanh các pháp sư, nhưng đã bỏ lỡ sự thật. Đó không hoàn toàn là một giáo phái. Bạn thấy đấy, đã bốn mươi năm rồi Siwenna bị kẹp chặt trong cái kẹp không thể chịu đựng được giống như cái đang đe dọa thế giới của bạn. Năm cuộc nổi dậy đã bị dập tắt. Rồi tôi phát hiện ra các bản ghi cổ xưa của Hari Seldon – và giờ đây ‘giáo phái’ này đang chờ đợi.

      "Nó chờ đợi sự đến của những 'nhà ảo thuật' và cho ngày đó, nó đã sẵn sàng. Các con trai của tôi là những người lãnh đạo của những kẻ chờ đợi. Đó là bí mật trong tâm trí tôi và mà Cái Thăm dò không bao giờ được chạm vào. Và vì vậy họ phải chết như những con tin; vì lựa chọn khác là cái chết của họ như những kẻ nổi loạn và nửa Siwenna cùng với họ. Bạn thấy đấy, tôi không có sự lựa chọn nào! Và tôi không phải là người ngoài cuộc."

      Đôi mắt của Devers cụp xuống, và Barr tiếp tục nhẹ nhàng, “Hy vọng của Siwenna phụ thuộc vào một chiến thắng của Foundation. Chính vì một chiến thắng của Foundation mà các con trai tôi đã bị hy sinh. Và Hari Seldon không tính toán trước sự cứu rỗi tất yếu của Siwenna như ông đã làm với Foundation. Tôi không có sự chắc chắn cho dân tộc của mình – chỉ có hy vọng.”

      "Nhưng bạn vẫn hài lòng chờ đợi. Ngay cả khi có Hải quân Đế chế ở Loris."

      "Tôi sẽ chờ, với sự tự tin hoàn hảo," Barr nói một cách đơn giản, "nếu họ đã hạ cánh trên hành tinh Terminus."

      Người buôn bán nhíu mày trong tuyệt vọng. “Tôi không biết. Nó không thể hoạt động như vậy; không phải như phép thuật. Dù là tâm lý sử học hay không, họ rất mạnh, còn chúng ta thì yếu. Setdon có thể làm gì về điều đó?”

      "Không có gì để làm. Tất cả đã được thực hiện. Nó đang diễn ra bây giờ. Bởi vì bạn không nghe thấy bánh xe quay và tiếng trống đánh không có nghĩa là nó kém chắc chắn hơn."

      "Có thể; nhưng tôi ước gì anh đã đập vỡ sọ Riose một lần và mãi mãi. Hắn là kẻ thù hơn cả toàn bộ quân đội của hắn."

      "Bị nứt sọ não? Với Brodrig là phó chỉ huy của hắn?" Khuôn mặt Barr trở nên sắc lạnh với sự căm ghét. "Tất cả Siwenna sẽ là con tin của ta. Brodrig đã chứng tỏ giá trị của hắn từ lâu. Có một thế giới mà năm năm trước đã mất một nam giới trong mỗi mười người - chỉ vì không trả được thuế. Chính Brodrig đó là người thu thuế. Không, Riose có thể sống. Những hình phạt của hắn là lòng nhân từ so với điều đó."

      “Nhưng sáu tháng, sáu tháng, trong căn cứ của kẻ thù, với không có gì để chứng minh cho điều đó.” Đôi tay mạnh mẽ của Devers nắm chặt vào nhau, đến nỗi các khớp ngón tay của ông kêu răng rắc. “Không có gì để chứng minh cho điều đó!”

      “Chà, khoan đã, đợi đã. Bạn làm tôi nhớ đến–” Barr lục lọi trong túi của mình. “Có lẽ bạn nên đếm cái này.” Và anh ta ném quả cầu kim loại nhỏ lên bàn.

      Devers giật lấy nó. “Đó là cái gì?”

      "Viên nang tin nhắn. Cái mà Riose nhận được ngay trước khi tôi tóm gọn anh ta. Có tính là cái gì không?"

      "Tôi không biết. Phụ thuộc vào cái gì bên trong!" Devers ngồi xuống và lật nó qua lại cẩn thận trong tay.

      Khi Barr bước ra khỏi vòi sen lạnh và, một cách biết ơn, bước vào dòng không khí ấm áp nhẹ nhàng của máy sấy, anh thấy Devers im lặng và chăm chú bên bàn làm việc.

      Người Siwennian vỗ vào cơ thể mình với nhịp điệu sắc bén và nói trên những âm thanh ngắt quãng. “Bạn đang làm gì vậy?”

      Devers ngẩng đầu lên. Những giọt mồ hôi lấp lánh trong râu của anh. “Tôi sẽ mở viên nang này.”

      "Can"

      bạn mở nó mà không có đặc điểm cá nhân của Riose sao?” Có chút ngạc nhiên trong giọng nói của người Siwennian.

      "Nếu tôi không thể, tôi sẽ từ chức khỏi Hiệp hội và không bao giờ làm thuyền trưởng một con tàu nào trong phần đời còn lại của mình. Bây giờ tôi có một phân tích điện tử ba chiều về nội thất, và tôi có những thiết bị nhỏ mà Đế chế chưa bao giờ nghe đến, đặc biệt được chế tạo để mở khóa các viên nang. Tôi đã từng là một kẻ trộm trước đây, bạn biết đấy. Một thương nhân phải biết một chút về mọi thứ."

      Anh cúi thấp xuống quả cầu nhỏ, và một dụng cụ phẳng nhỏ thăm dò một cách tinh tế và lóe lên màu đỏ mỗi khi tiếp xúc thoáng qua.

      Anh ta nói, “Viên nang này là một công việc thô thiển, dù sao đi nữa. Những thằng nhóc Đế chế này không giỏi gì trong công việc nhỏ này. Tôi có thể thấy điều đó. Đã bao giờ thấy viên nang của Quỹ chưa? Nó chỉ bằng một nửa kích thước và không thể bị phân tích điện tử ngay từ đầu.”

      Và rồi anh ta trở nên cứng đờ, các cơ vai dưới chiếc áo tunic của anh ta căng cứng rõ rệt. Chiếc que dò nhỏ bé của anh ta từ từ ấn vào–

      Nó đến mà không có tiếng động, nhưng Devers đã thả lỏng và thở dài. Trong tay anh là quả cầu sáng bóng với thông điệp được cuộn ra như một chiếc lưỡi da thuộc.

      "Đây là từ Brodrig," anh ta nói. Sau đó, với vẻ khinh bỉ, "Phương tiện truyền tải tin nhắn là vĩnh viễn. Trong một viên nang của Foundation, tin nhắn sẽ bị oxy hóa thành khí trong vòng một phút."

      Nhưng Ducem Barr ra hiệu im lặng. Anh ta đọc nhanh tin nhắn.

      TỪ: AMMEL BRODRIG, ĐẠI SỨ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC HOÀNG ĐẾ, THƯ KÝ RIÊNG CỦA HỘI ĐỒNG, VÀ QUÝ TỘC CỦA VƯƠNG QUỐC.

      GỬI: BEL RIOSE, THỐNG ĐỐC QUÂN ĐỘI CỦA SIWENNA. TƯỚNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG ĐẾ QUỐC, VÀ LÀ ĐỒNG MINH CỦA VƯƠNG QUỐC. TÔI CHÀO NGÀI.

      HÀNH TINH #1120 KHÔNG CÒN KHÁNG CỬ. CÁC KẾ HOẠCH TẤN CÔNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC PHÁC THẢO TIẾP TỤC DIỄN RA SUÔN SẺ. KẺ THÙ YẾU THẾ RÕ RÀNG VÀ CÁC MỤC TIÊU CUỐI CÙNG SẼ CHẮC CHẮN ĐƯỢC ĐẠT ĐƯỢC.

      Barr ngẩng đầu khỏi dòng chữ gần như vi mô và kêu lên một cách cay đắng, “Thằng ngốc! Kẻ bị bỏ rơi, thằng hợm hĩnh bị nguyền rủa! Đó là một thông điệp sao?”

      "Hả?" Devers nói. Anh ta cảm thấy hơi thất vọng.

      "Nó chẳng nói gì cả," Barr nói với giọng gắt. "Tên nịnh hót của chúng ta giờ đang giả vờ làm tướng. Khi Riose đi vắng, hắn là chỉ huy chiến trường và phải xoa dịu tinh thần tầm thường của mình bằng cách phun ra những báo cáo kiêu ngạo về các vấn đề quân sự mà hắn không có liên quan gì. 'Hành tinh nọ không còn kháng cự.' 'Cuộc tấn công tiếp tục.' 'Kẻ thù suy yếu.' Con công đầu trống rỗng."

      “Chà, khoan đã, đợi một chút. Giữ lại đã–“

      "Vứt nó đi." Ông lão quay đi trong sự xấu hổ. "Thiên hà biết tôi không bao giờ mong đợi nó quan trọng đến mức thay đổi thế giới, nhưng trong thời chiến, hợp lý để giả định rằng ngay cả những mệnh lệnh thường nhật nhất nếu không được giao cũng có thể cản trở các hoạt động quân sự và dẫn đến các rắc rối sau này. Đó là lý do tôi đã giật lấy nó. Nhưng cái này! Thà để lại thì hơn. Nó đã lãng phí một phút thời gian của Riose mà bây giờ sẽ được sử dụng cho những việc có ích hơn."

      Nhưng Devers đã đứng dậy. “Cậu có thể kiên nhẫn và ngừng khoe khoang quyền lực của mình không? Vì sake của Seldon–“

      Anh ta giơ mảnh tin nhắn trước mũi Barr, “Bây giờ đọc lại đi. Anh ta có ý gì với ‘mục đích cuối cùng trong tầm nhìn’?”

      "Sự chinh phục của Quỹ. Thế nào?"

      "Vâng? Và có thể anh ấy đang nói đến việc chinh phục Đế chế. Bạn biết đấy, anh ấy tin rằng đó là mục đích cuối cùng."

      "Và nếu anh ấy làm vậy thì sao?"

      "Nếu anh ta làm vậy!" Nụ cười một bên của Devers bị mất hút trong bộ râu của anh ta. "Thì hãy xem đi, và tôi sẽ cho bạn thấy."

      Bằng một ngón tay, tờ giấy nhắn tin được thêu dệt hoa mỹ đã được đẩy trở lại vị trí của nó. Với một tiếng kêu nhỏ, nó biến mất và quả cầu lại trở thành một khối liền mạch, không bị rạn nứt. Ở đâu đó bên trong, tiếng kêu nhỏ của các bộ điều khiển vang lên khi chúng mất cài đặt do những chuyển động ngẫu nhiên.

      "Bây giờ không có cách nào được biết để mở viên nang này mà không biết đặc điểm cá nhân của Riose, phải không?"

      "Đối với Đế chế, không," Barr nói.

      "Vậy thì bằng chứng mà nó chứa đựng là không rõ với chúng ta và hoàn toàn xác thực."

      "Đối với Đế chế, thì đúng," Barr nói.

      "Và Hoàng đế có thể mở nó, phải không? Các đặc điểm cá nhân của các quan chức chính phủ phải được lưu trữ. Chúng tôi lưu giữ hồ sơ của các quan chức của chúng tôi tại Quỹ."

      "Ở kinh đô Hoàng gia cũng vậy," Barr đồng ý.

      "Vậy khi bạn, một quý tộc Siwennian và Đồng minh của Vương quốc, nói với Cleon này, vị Hoàng đế này, rằng con vẹt nuôi yêu thích và vị tướng sáng bóng nhất của ông ta đang hợp tác để lật đổ ông ta, và đưa cho ông ta viên nang làm bằng chứng, ông ta sẽ nghĩ rằng 'mục đích cuối cùng' của Brodrig là gì?"

      Barr ngồi xuống một cách yếu ớt. “Chờ đã, tôi không theo kịp bạn.” Anh ta vuốt một bên má mỏng, và nói, “Bạn không thực sự nghiêm túc chứ?”

      "Tôi thì sao." Devers tức giận phấn khích. "Nghe này, chín trong mười Hoàng đế cuối cùng đã bị cắt cổ, hoặc bị một trong những vị tướng của họ có những ý tưởng lớn lao trong đầu thổi bay nội tạng. Chính bạn đã nói với tôi điều đó nhiều lần. Ông già Hoàng đế sẽ tin chúng ta nhanh đến nỗi làm cho đầu Riose quay cuồng."

      Barr lẩm bẩm yếu ớt, “Ông ấy nghiêm túc đấy, vì lợi ích của Ngân Hà, anh không thể vượt qua một cuộc khủng hoảng Seldon bằng một kế hoạch viển vông, không thực tế như vậy. Giả sử anh chưa bao giờ có được viên nang. Giả sử Brodrig không dùng từ ‘cuối cùng.’ Seldon không phụ thuộc vào vận may hoang đường.”

      "Nếu vận may bất ngờ đến với chúng ta, không có luật nào cấm Seldon tận dụng nó."

      “Chắc chắn rồi. Nhưng … nhưng,” Barr dừng lại, rồi nói một cách bình tĩnh nhưng với sự kiềm chế rõ ràng. “Nhìn này, trước hết, bạn sẽ đến hành tinh Trantor bằng cách nào? Bạn không biết vị trí của nó trong không gian, và tôi chắc chắn không nhớ được tọa độ, chưa nói đến các bảng sao. Bạn thậm chí còn không biết vị trí của chính mình trong không gian.”

      “Bạn không thể bị lạc trong không gian,” Devers cười toe toét. Anh ta đã ở vị trí điều khiển. “Chúng ta sẽ hạ cánh xuống hành tinh gần nhất, và quay lại với đầy đủ thông tin và bản đồ điều hướng tốt nhất mà Brodrig có thể mua với một trăm ngàn đô la.”

      Và

      một khẩu súng bắn tỉa trong bụng chúng ta. Mô tả của chúng ta có lẽ đã có mặt trên mọi hành tinh trong khu vực này của Đế chế.”

      “Doc,” Devers nói một cách kiên nhẫn, “đừng có như một gã nhà quê. Riose nói tàu của tôi đầu hàng quá dễ dàng và, anh bạn, ông ấy không đùa đâu. Tàu này có đủ sức mạnh hỏa lực và đủ năng lượng trong lá chắn để chống lại bất cứ thứ gì chúng ta có thể gặp ở sâu trong biên giới. Và chúng ta cũng có lá chắn cá nhân. Mấy thằng Empire không bao giờ tìm thấy chúng, bạn biết đấy, nhưng chúng không phải để bị tìm thấy.”

      "Tất cả đều chiến đấu," Barr nói, "được rồi. Giả sử bạn đang ở Trantor. Bạn thấy Hoàng đế như thế nào? Bạn nghĩ ông ấy giữ giờ làm việc sao?"

      “Giả sử chúng ta lo lắng về điều đó trên Trantor,” Devers nói.

      Và Barr lẩm bẩm một cách bất lực, “Được rồi, lại nữa. Tôi đã muốn thấy Trantor trước khi chết suốt nửa thế kỷ nay. Tùy bạn.”

      Động cơ siêu hạt nhân đã được khởi động. Đèn sáng nhấp nháy và có một cú xoắn nhẹ bên trong đánh dấu sự chuyển sang không gian siêu tốc.
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      9. TRÊN TRANTOR

      Các vì sao dày đặc như cỏ dại trong một cánh đồng hoang tàn, và lần đầu tiên, Lathan Devers nhận ra rằng các con số bên phải dấu phẩy thập phân có tầm quan trọng hàng đầu trong việc tính toán các đường cắt qua các vùng siêu không gian. Có một cảm giác ngột ngạt về sự cần thiết phải nhảy không quá một năm ánh sáng. Có một sự khắc nghiệt đáng sợ về bầu trời lấp lánh không ngừng ở mọi hướng. Đó là cảm giác bị lạc trong một biển bức xạ.

      Và ở trung tâm của một cụm sao mở rộng mười ngàn ngôi sao, ánh sáng của chúng xé toạc bóng tối yếu ớt bao quanh, hành tinh Đế chế khổng lồ, Trantor, đang quay quanh.

      Nhưng nó không chỉ là một hành tinh; nó là nhịp đập sống của một Đế chế gồm hai mươi triệu hệ sao. Nó chỉ có một chức năng, quản lý; một mục đích, chính phủ; và một sản phẩm chế tạo, luật pháp.

      Toàn bộ thế giới là một sự biến dạng chức năng. Không có bất kỳ sinh vật sống nào trên bề mặt của nó ngoài con người, thú cưng của họ và ký sinh trùng của họ. Không có một nhánh cỏ hay mảnh đất trống nào có thể tìm thấy ngoài trăm dặm vuông của Cung điện Hoàng gia. Không có nước ngọt nào ngoài khuôn viên Cung điện tồn tại ngoài những bể chứa ngầm rộng lớn giữ nguồn cung cấp nước của một thế giới.

      Kim loại sáng bóng, không thể phá hủy, không thể tham nhũng mà là bề mặt không bị phá vỡ của hành tinh là nền tảng của những cấu trúc kim loại khổng lồ đã tạo thành mê cung trên hành tinh. Chúng là những cấu trúc được kết nối bởi các con đường; được xen kẽ bởi các hành lang; được chia thành các văn phòng; được đặt tầng hầm bởi các trung tâm bán lẻ khổng lồ phủ kín hàng triệu mét vuông; được trang trí bởi thế giới giải trí lấp lánh mà lấp lánh vào cuộc sống mỗi đêm.

      Người ta có thể đi quanh thế giới của Trantor mà không bao giờ rời khỏi tòa nhà tập đoàn đó, cũng như không thấy thành phố.

      Một hạm đội tàu lớn hơn tất cả các hạm đội chiến tranh mà Đế chế từng hỗ trợ đã cập bến Trantor mỗi ngày để dỡ hàng hóa của họ, nuôi sống bốn mươi tỷ con người mà không nhận lại gì ngoài việc thỏa mãn nhu cầu gỡ rối hàng triệu sợi chỉ xoắn vào bộ máy hành chính trung ương của chính phủ phức tạp nhất mà nhân loại từng biết đến.

      Hai mươi thế giới nông nghiệp là kho lương thực của Trantor. Một vũ trụ là người hầu của nó.

      Bị giữ chặt bởi những cánh tay kim loại khổng lồ ở hai bên, con tàu thương mại được hạ nhẹ nhàng xuống cái dốc lớn dẫn đến nhà chứa máy bay. Devers đã tức giận vượt qua những phức tạp đa dạng của một thế giới được hình thành từ giấy tờ và dành riêng cho nguyên tắc của mẫu đơn bốn bản sao.

      Đã có một cuộc dừng chân sơ bộ trong không gian, nơi mà cái đầu tiên trong số những bảng câu hỏi đã phát triển thành một trăm bảng đã được điền. Có một trăm cuộc thẩm vấn chéo, việc quản lý thường lệ của một Cuộc Thăm dò đơn giản, chụp ảnh con tàu, Phân tích Đặc trưng của hai người đàn ông, và việc ghi chép lại những điều đó, tìm kiếm hàng cấm, thanh toán thuế nhập cảnh – và cuối cùng là vấn đề thẻ căn cước và visa du khách.

      Ducem Barr là một người Siwen và là thần dân của Hoàng đế, nhưng Lathan Devers là một người không rõ nguồn gốc và không có các tài liệu cần thiết. Viên chức phụ trách vào lúc đó rất đau buồn, nhưng Devers không thể vào được. Thực tế, anh ta sẽ phải bị giữ lại để điều tra chính thức.

      Từ đâu đó, một trăm tín phiếu mới tinh được đảm bảo bởi tài sản của Lord Brodrig xuất hiện, và lặng lẽ được chuyển giao. Viên chức quan trọng hắng giọng và nỗi buồn của ông ta được xoa dịu. Một mẫu đơn mới xuất hiện từ ngăn kéo thích hợp. Nó được điền nhanh chóng và hiệu quả, với đặc điểm Devers được đính kèm một cách chính thức và đúng đắn.

      Hai người đàn ông, thương nhân và quý tộc, đã vào Siwenna.

      Trong nhà chứa máy bay, con tàu thương mại là một tàu khác được lưu giữ, chụp ảnh, ghi chép, nội dung được ghi chú, thẻ căn cước của hành khách được sao chép, và cho việc đó một khoản phí thích hợp đã được thanh toán, ghi chép và biên nhận.

      Và rồi Devers đứng trên một ban công lớn dưới ánh nắng trắng rực rỡ, nơi mà phụ nữ trò chuyện, trẻ em hét lên, và đàn ông nhâm nhi đồ uống một cách lừ đừ và lắng nghe những chiếc ti vi khổng lồ phát ra tin tức của Đế chế.

      Barr trả một số lượng đồng iridium cần thiết và lấy tờ báo ở trên cùng của một chồng báo. Đó là Trantor Imperial News, cơ quan chính thức của chính phủ. Ở phía sau phòng tin tức, có tiếng lách cách nhẹ nhàng của các ấn bản bổ sung đang được in ra với sự đồng cảm từ xa với các máy móc bận rộn tại văn phòng Trantor Imperial News cách đó mười nghìn dặm qua hành lang – sáu nghìn bằng máy bay – cũng như mười triệu bộ bản sao đang được in ra vào lúc đó trong mười triệu phòng tin tức khác trên khắp hành tinh.

      Barr liếc nhìn các tiêu đề và nói nhẹ nhàng, “Chúng ta nên làm gì trước tiên?”

      Devers cố gắng thoát khỏi cơn trầm cảm của mình. Anh đang ở trong một vũ trụ xa lạ, trên một thế giới nặng nề với sự phức tạp của nó, giữa những người có hành động không thể hiểu nổi và ngôn ngữ của họ cũng gần như vậy. Những tòa tháp kim loại sáng bóng bao quanh anh và tiếp tục kéo dài vô tận đến tận chân trời khiến anh cảm thấy ngột ngạt; toàn bộ cuộc sống bận rộn, thờ ơ của một thế giới đô thị đã đẩy anh vào sự u ám khủng khiếp của sự cô lập và sự tầm thường không đáng kể.

      Anh ấy nói, "Tôi tốt hơn hết là để bác sĩ quyết định."

      Barr bình tĩnh, giọng nói thấp. “Tôi đã cố gắng nói với bạn, nhưng thật khó để tin nếu không thấy tận mắt, tôi biết điều đó. Bạn có biết có bao nhiêu người muốn gặp Hoàng đế mỗi ngày không? Khoảng một triệu. Bạn có biết ông ấy gặp bao nhiêu người không? Khoảng mười người. Chúng ta sẽ phải làm việc qua bộ máy hành chính, và điều đó làm mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng chúng ta không thể chi trả cho giới quý tộc.”

      “Chúng tôi có gần một trăm nghìn.”

      "Một quý tộc duy nhất sẽ tốn của chúng ta như vậy, và ít nhất ba hoặc bốn người mới có thể tạo thành một cầu nối đủ tốt đến Hoàng đế. Có thể cần năm mươi ủy viên trưởng và giám sát viên cao cấp để làm điều tương tự, nhưng họ chỉ tốn của chúng ta khoảng một trăm mỗi người thôi. Tôi sẽ nói chuyện. Thứ nhất, họ sẽ không hiểu giọng của bạn, và thứ hai, bạn không biết nghi thức hối lộ của triều đình. Đó là một nghệ thuật, tôi đảm bảo với bạn. Ah!"

      Trang thứ ba của Tờ Tin Tức Đế Chế có điều anh ta muốn và anh ta đã đưa tờ báo cho Devers.

      Devers đọc chậm. Từ vựng thì lạ lẫm, nhưng anh hiểu. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh tối lại với sự lo lắng. Anh tát tờ tin tức một cách tức giận bằng mu bàn tay. “Anh nghĩ cái này có thể tin được không?”

      "Trong giới hạn," Barr trả lời một cách bình tĩnh. "Khả năng hạm đội của Quỹ bị tiêu diệt là rất thấp. Họ có lẽ đã báo cáo điều đó vài lần rồi, nếu họ đã sử dụng kỹ thuật báo cáo chiến tranh thông thường từ một thủ đô thế giới xa khỏi hiện trường chiến đấu thực sự. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là Riose đã thắng thêm một trận chiến nữa, điều này không quá bất ngờ. Nó nói rằng ông ta đã bắt được Loris. Đó có phải là hành tinh thủ đô của Vương quốc Loris không?"

      "Đúng vậy," Devers trầm ngâm, "hoặc là những gì từng là Vương quốc Loris. Và nó không cách Quỹ chỉ hai mươi parsec. Bác sĩ, chúng ta phải làm việc nhanh chóng."

      Barr nhún vai, “Bạn không thể đi nhanh trên Trantor. Nếu bạn cố gắng, bạn sẽ kết thúc ở đầu mũi của một khẩu súng nguyên tử, có khả năng cao.”

      "Mất bao lâu?"

      "Một tháng, nếu chúng ta may mắn. Một tháng, và một trăm ngàn tín dụng của chúng ta – nếu thậm chí điều đó còn đủ. Và đó là nếu Hoàng đế không nảy ra ý định trong thời gian đó đi đến các Hành tinh Mùa hè, nơi ông không tiếp kiến bất kỳ người cầu xin nào cả."

      “Nhưng Quỹ–“

      "–Sẽ tự lo liệu, như trước đây. Nào, có chuyện bữa tối. Tôi đói. Và sau đó, buổi tối là của chúng ta và chúng ta nên tận dụng nó. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy Trantor hay bất kỳ thế giới nào như thế nữa, bạn biết không."

      Ủy viên Nội các các Tỉnh Ngoại ô dang rộng đôi tay mũm mĩm của mình một cách bất lực và nhìn các người thỉnh cầu bằng đôi mắt cận thị như cú. “Nhưng Hoàng đế đang không khỏe, thưa các ngài. Thực sự là vô ích khi mang vấn đề này lên cấp trên của tôi. Hoàng thượng đã không gặp ai trong một tuần rồi.”

      "Ông ấy sẽ gặp chúng ta," Barr nói, với một vẻ tự tin giả tạo. "Chỉ là vấn đề gặp một thành viên trong đội ngũ của Thư ký riêng."

      "Không thể," ủy viên nói một cách nhấn mạnh. "Điều đó sẽ khiến tôi mất việc. Bây giờ nếu bạn có thể rõ ràng hơn về bản chất công việc của bạn. Tôi sẵn lòng giúp đỡ bạn, hiểu không, nhưng tất nhiên tôi muốn điều gì đó cụ thể hơn, điều gì đó tôi có thể trình bày với cấp trên của mình như lý do để tiếp tục giải quyết vấn đề này."

      "Nếu công việc của tôi có thể được nói với bất kỳ ai ngoại trừ bậc cao nhất," Barr gợi ý một cách trôi chảy, "thì nó sẽ không đủ quan trọng để được diện kiến với Hoàng Đế. Tôi đề nghị bạn hãy mạo hiểm. Tôi có thể nhắc bạn rằng nếu Hoàng Đế coi trọng công việc của chúng tôi như chúng tôi đảm bảo rằng ngài sẽ, bạn sẽ chắc chắn nhận được những vinh dự mà bạn xứng đáng có được vì đã giúp chúng tôi bây giờ."

      "Vâng, nhưng–" và ủy viên nhún vai, không nói gì.

      "Đó là một cơ hội," Barr đồng ý. "Tự nhiên, một rủi ro nên có sự đền bù. Đây là một yêu cầu khá lớn đối với bạn, nhưng chúng tôi đã rất biết ơn vì lòng tốt của bạn khi cho chúng tôi cơ hội này để giải thích vấn đề của mình. Nhưng nếu bạn cho phép chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình một chút bằng cách–"

      Devers nhăn mặt. Anh đã nghe bài diễn thuyết này với những biến thể nhỏ mười lần trong tháng qua. Nó kết thúc, như mọi khi, bằng một cú chuyển nhanh những tờ tiền nửa khuất. Nhưng phần kết thúc thì khác ở đây. Thông thường, những tờ tiền biến mất ngay lập tức; ở đây chúng vẫn nằm trong tầm nhìn, trong khi ủy viên từ từ đếm chúng, kiểm tra chúng từ trước ra sau khi làm như vậy.

      Có một sự thay đổi tinh tế trong giọng nói của anh ấy. “Được sự hỗ trợ của Thư ký riêng, hả? Tiền tốt đấy!”

      "Để quay lại chủ đề–" Barr thúc giục.

      "Không, nhưng khoan đã," ủy viên cắt lời, "hãy quay lại từ từ. Tôi thực sự muốn biết công việc của bạn là gì. Số tiền này, nó mới và sạch sẽ, và bạn chắc hẳn có một số lượng lớn, vì tôi cảm thấy bạn đã gặp các quan chức khác trước tôi. Thôi nào, nói đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

      Barr nói, "Tôi không hiểu bạn đang muốn nói gì."

      "Tại sao, xem đây, có thể chứng minh rằng bạn đang ở trên hành tinh này một cách bất hợp pháp, vì Thẻ Nhận Dạng và Thẻ Nhập Cảnh của người bạn im lặng của bạn chắc chắn là không đủ. Anh ta không phải là thần dân của Hoàng đế."

      "Tôi phủ nhận điều đó."

      "Điều bạn làm không quan trọng," ủy viên nói, với sự thẳng thắn đột ngột. "Viên chức đã ký thẻ của anh ta với số tiền một trăm tín dụng đã thú nhận - dưới áp lực - và chúng tôi biết nhiều hơn bạn nghĩ."

      "Nếu ngài đang ám chỉ rằng số tiền chúng tôi đã yêu cầu ngài chấp nhận là không đủ xét về các rủi ro–"

      Ủy viên mỉm cười. “Ngược lại, nó còn hơn cả đủ.” Ông ta ném những tờ tiền sang một bên. “Quay trở lại những gì tôi đang nói, chính Hoàng đế đã quan tâm đến vụ án của các ngài. Có phải không, thưa các ngài, rằng các ngài gần đây đã là khách của Tướng Riose? Có phải không, thưa các ngài, rằng các ngài đã trốn thoát khỏi giữa đội quân của ông ta với, nói một cách nhẹ nhàng, sự dễ dàng đáng kinh ngạc? Có phải không, thưa các ngài, rằng các ngài sở hữu một gia tài nhỏ trong các tờ tiền được bảo đảm bởi các điền trang của Lord Brodrig? Nói tóm lại, có phải không, thưa các ngài, rằng các ngài là một cặp gián điệp và sát thủ được gửi đến đây để – Chà, các ngài sẽ tự nói cho chúng tôi biết ai đã trả tiền cho các ngài và vì lý do gì!”

      “Ông có biết không,” Barr nói, với sự tức giận mượt mà, “Tôi phủ nhận quyền của một ủy viên nhỏ bé được buộc tội chúng tôi phạm tội. Chúng tôi sẽ rời đi.”

      "Bạn sẽ không rời đi." Ủy viên đứng dậy, và đôi mắt của ông không còn có vẻ cận thị nữa. "Bạn không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào bây giờ; điều đó sẽ được dành cho một thời điểm sau – và mạnh mẽ hơn. Tôi cũng không phải là ủy viên; tôi là Trung úy của Cảnh sát Đế chế. Bạn đang bị bắt giữ."

      Có một khẩu súng bắn sáng lấp lánh trong tay anh ta khi anh ta mỉm cười. “Có những người vĩ đại hơn bạn đang bị bắt giữ hôm nay. Đây là một tổ ong mà chúng ta đang dọn dẹp.”

      Devers gầm gừ và từ từ với tay tới khẩu súng của mình. Trung úy cảnh sát mỉm cười rộng hơn và bóp các nút. Dòng lực nổ mạnh đánh vào ngực Devers trong một vụ nổ chính xác của sự hủy diệt – nhưng đã bật vô hại khỏi lá chắn cá nhân của anh ta trong những tia sáng lấp lánh.

      Devers lần lượt bắn, và đầu của trung úy rơi ra khỏi phần thân trên đã biến mất. Nó vẫn đang mỉm cười khi nằm trong tia nắng chiếu qua lỗ hổng mới được tạo ra trên tường.

      Họ đã rời đi qua cửa sau.

      Devers nói khàn khàn, “Nhanh lên tàu. Họ sẽ phát hiện ra ngay thôi.” Anh ta nguyền rủa trong một tiếng thì thầm hung dữ. “Đây lại là một kế hoạch thất bại nữa. Tôi thề rằng chính tên quái vật không gian đó đang chống lại tôi.”

      Đó là ở ngoài trời mà họ nhận ra những đám đông nói chuyện rì rầm xung quanh những chiếc tivi khổng lồ. Họ không có thời gian để chờ đợi; những từ ngữ ầm ĩ rời rạc mà họ nghe thấy, họ đã bỏ qua. Nhưng Barr đã chộp lấy một bản tin của Đế chế trước khi lao vào khoang chứa lớn của nhà chứa máy bay, nơi con tàu vội vàng bay lên qua một lỗ hổng khổng lồ bị cháy dữ dội trên mái nhà.

      "Bạn có thể tránh xa họ không?" Barr hỏi.

      Mười chiếc tàu của cảnh sát giao thông điên cuồng đuổi theo chiếc tàu chạy trốn đã thoát khỏi Con Đường Rời Bến hợp pháp, được chiếu sáng bằng sóng radio, và sau đó vi phạm mọi luật tốc độ có thể có. Phía sau, những chiếc tàu mượt mà của Cơ quan Tình báo Đặc biệt đang cất cánh để truy đuổi một chiếc tàu được mô tả cẩn thận, do hai kẻ giết người đã được xác định rõ điều khiển.

      “Nhìn này,” Devers nói, và một cách tàn bạo chuyển sang không gian siêu tốc hai nghìn dặm trên bề mặt của Trantor. Sự chuyển động, gần với khối lượng hành tinh, có nghĩa là Barr sẽ bất tỉnh và Devers sẽ cảm thấy một cơn đau dữ dội, nhưng xa hơn hàng triệu năm ánh sáng, không gian phía trên họ đã rõ ràng.

      Niềm tự hào ảm đạm của Devers về con tàu của mình bùng nổ lên bề mặt. Anh ta nói, “Không có con tàu nào của Đế chế có thể theo kịp tôi.”

      Và sau đó, một cách chua chát, “Nhưng không còn nơi nào để chúng ta chạy trốn, và chúng ta không thể chống lại sức nặng của họ. Còn gì để làm? Ai có thể làm gì?”

      Barr di chuyển yếu ớt trên giường. Hiệu ứng của hypershift vẫn chưa hết, và mỗi cơ bắp của anh đều đau nhức. Anh nói, "Không ai phải làm gì cả. Mọi thứ đã kết thúc. Đây!"

      Anh ta đưa qua bản sao của Tân Thế Giới mà anh vẫn giữ chặt, và các tiêu đề đã đủ cho thương nhân.

      “Bị triệu hồi và bị bắt – Riose và Brodrig,” Devers lẩm bẩm. Anh ta nhìn Barr với ánh mắt trống rỗng. “Tại sao?”

      "Câu chuyện không nói rõ, nhưng có ý nghĩa gì đâu? Cuộc chiến với Tổ Chức đã kết thúc, và ngay lúc này, Siwenna đang nổi dậy. Đọc câu chuyện và xem." Giọng anh ta đang lịm dần. "Chúng ta sẽ dừng lại ở một số tỉnh và tìm hiểu thêm chi tiết sau. Nếu bạn không phiền, tôi sẽ đi ngủ bây giờ."

      Và anh ấy đã làm.

      Trong những bước nhảy của châu chấu với cường độ ngày càng tăng, con tàu thương mại đang vượt qua Ngân Hà trên đường trở về Quỹ.
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      10. CUỘC CHIẾN KẾT THÚC

      Lathan Devers cảm thấy chắc chắn không thoải mái và mơ hồ tức giận. Anh đã nhận được phần thưởng của mình và chịu đựng với sự điềm tĩnh im lặng bài diễn thuyết dài dòng của thị trưởng đi kèm với dải ruy băng đỏ thẫm. Điều đó đã kết thúc phần của anh trong buổi lễ, nhưng, tất nhiên, sự trang trọng buộc anh phải ở lại. Và chính sự trang trọng, chủ yếu là loại không cho phép anh ngáp to hoặc đặt chân lên ghế một cách thoải mái, đã khiến anh khao khát được ở trong không gian, nơi anh thuộc về.

      Phái đoàn Siwennese, với Ducem Barr là một thành viên được tôn vinh, đã ký Hiệp định, và Siwenna trở thành tỉnh đầu tiên chuyển trực tiếp từ sự cai trị chính trị của Đế chế sang sự cai trị kinh tế của Quỹ.

      Năm Chiến Hạm Đế Chế – bị bắt khi Siwenna nổi dậy sau lưng đội Biên Phòng của Đế Chế – lướt qua bầu trời, khổng lồ và đồ sộ, phát nổ một tiếng chào vang dội khi chúng bay qua thành phố.

      Chỉ còn uống rượu, nghi thức và nói chuyện tầm phào bây giờ.

      Một giọng nói gọi anh ta. Đó là Forell; người mà, Devers lạnh lùng nhận ra, có thể mua hai mươi người như anh ta chỉ với lợi nhuận của một buổi sáng – nhưng một Forell giờ đây lại vẫy tay với anh ta bằng sự hạ mình thân thiện.

      Anh bước ra ban công, đón gió đêm mát lạnh, cúi chào đúng cách, trong khi nhăn mặt vào bộ râu rậm rạp của mình. Barr cũng có mặt ở đó; đang mỉm cười. Anh ta nói, "Devers, cậu phải đến cứu tôi. Tôi đang bị buộc tội khiêm tốn, một tội ác ghê tởm và hoàn toàn không tự nhiên."

      “Devers,” Forell bỏ đi điếu xì gà béo ở bên miệng khi nói, “Ngài Barr tuyên bố rằng chuyến đi của ngài đến thủ đô của Cleon không liên quan gì đến việc triệu hồi Riose.”

      "Không có gì cả, thưa ngài." Devers nói ngắn gọn. "Chúng tôi không bao giờ thấy Hoàng đế. Những báo cáo mà chúng tôi thu thập trên đường trở về liên quan đến phiên tòa cho thấy đó chỉ là một cái bẫy tinh vi. Có một mớ lộn xộn về việc tướng quân bị liên quan đến các lợi ích lật đổ trong triều đình."

      "Và anh ta vô tội?"

      “Riose?” Barr xen vào. “Đúng! Bởi vì Thiên Hà, đúng. Brodrig là một kẻ phản bội về nguyên tắc chung nhưng chưa bao giờ phạm tội với những cáo buộc cụ thể được đưa ra chống lại hắn. Đó là một trò hề tư pháp; nhưng là một trò hề cần thiết, một trò hề có thể đoán trước, một trò hề không thể tránh khỏi.”

      “Bởi vì sự cần thiết của tâm lý lịch sử, tôi đoán vậy.” Forell nói câu này một cách vang vọng với sự dễ dàng hài hước của sự quen thuộc lâu dài.

      "Chính xác." Barr trở nên nghiêm túc. "Trước đây tôi không nhận ra, nhưng khi mọi chuyện qua đi và tôi có thể ... ừm ... xem các câu trả lời ở cuối sách, vấn đề trở nên đơn giản. Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng bối cảnh xã hội của Đế chế khiến các cuộc chiến chinh phục trở nên không thể. Dưới triều đại của các Hoàng đế yếu kém, nó bị xé nát bởi các tướng lĩnh cạnh tranh cho một ngai vàng vô giá trị và chắc chắn mang lại cái chết. Dưới triều đại của các Hoàng đế mạnh mẽ, Đế chế bị đóng băng trong một cơn cứng đờ liệt mà sự phân rã dường như tạm thời ngừng lại, nhưng chỉ với cái giá phải trả là tất cả sự phát triển có thể."

      Forell gầm gừ một cách thô lỗ qua những hơi thở mạnh, “Ngài không rõ ràng, Ngài Barr.”

      Barr mỉm cười chậm rãi. “Tôi đoán là vậy. Đó là khó khăn khi không được đào tạo về tâm lý sử học. Từ ngữ là một sự thay thế khá mơ hồ cho các phương trình toán học. Nhưng hãy xem nào–“

      Barr suy nghĩ, trong khi Forell thư giãn, quay lại lan can, và Devers nhìn lên bầu trời nhung và suy nghĩ một cách ngạc nhiên về Trantor.

      Sau đó Barr nói, "Thưa ngài, ngài – và Devers – và tất cả mọi người không nghi ngờ gì, đều có ý tưởng rằng đánh bại Đế chế có nghĩa là trước tiên phải tách rời Hoàng đế và tướng của ông ta. Ngài, Devers, và tất cả mọi người đều đúng – đúng mọi lúc, về nguyên tắc của sự chia rẽ nội bộ."

      "Tuy nhiên, bạn đã sai khi nghĩ rằng sự chia rẽ nội bộ này có thể được tạo ra bởi những hành động cá nhân, bởi những cảm hứng nhất thời. Bạn đã thử hối lộ và nói dối. Bạn đã kêu gọi tham vọng và sợ hãi. Nhưng bạn không thu được gì từ tất cả những nỗ lực của mình. Thực tế, tình hình còn tồi tệ hơn sau mỗi lần cố gắng."

      “Và qua tất cả những cơn sóng nhỏ điên cuồng này, làn sóng Seldon tiếp tục tiến lên, lặng lẽ – nhưng hoàn toàn không thể cưỡng lại.”

      Ducem Barr quay đi, và nhìn qua lan can vào ánh đèn của một thành phố đang vui mừng. Anh nói, “Có một bàn tay chết đang đẩy tất cả chúng ta; vị tướng vĩ đại và hoàng đế vĩ đại; thế giới của tôi và thế giới của bạn – bàn tay chết của Hari Seldon. Ông ấy biết rằng một người như Riose sẽ phải thất bại, vì chính thành công của ông ta đã mang lại thất bại; và càng thành công lớn, thất bại càng chắc chắn.”

      Forell nói một cách khô khan, “Tôi không thể nói là bạn đang rõ ràng hơn.”

      "Chờ một chút," Barr tiếp tục một cách nghiêm túc. "Hãy nhìn vào tình hình. Rõ ràng là một vị tướng yếu không bao giờ có thể đe dọa chúng ta. Một vị tướng mạnh trong thời kỳ của một Hoàng đế yếu cũng sẽ không bao giờ đe dọa chúng ta; vì ông ta sẽ hướng vũ khí của mình vào một mục tiêu có lợi hơn nhiều. Sự kiện đã cho thấy rằng ba phần tư các Hoàng đế trong hai thế kỷ qua là những tướng rebel và phó vương rebel trước khi trở thành Hoàng đế."

      Vì vậy, chỉ có sự kết hợp giữa Hoàng đế mạnh mẽ và tướng lĩnh mạnh mẽ mới có thể gây hại cho Nền tảng; vì một Hoàng đế mạnh mẽ không thể bị lật đổ dễ dàng, và một tướng lĩnh mạnh mẽ buộc phải hướng ra bên ngoài, vượt qua biên giới.

      "Nhưng, điều gì giữ cho Hoàng đế mạnh mẽ? Điều gì giữ cho Cleon mạnh mẽ? Rõ ràng. Ông ta mạnh mẽ, vì ông ta không cho phép bất kỳ thần dân nào mạnh mẽ. Một triều thần trở nên quá giàu có, hoặc một tướng lĩnh trở nên quá nổi tiếng là nguy hiểm. Tất cả lịch sử gần đây của Đế chế chứng minh điều đó với bất kỳ Hoàng đế nào đủ thông minh để mạnh mẽ."

      "Riose đã giành chiến thắng, vì vậy Hoàng đế trở nên nghi ngờ. Tất cả bầu không khí của thời đại buộc ông phải nghi ngờ. Liệu Riose có từ chối một khoản hối lộ không? Rất nghi ngờ; động cơ ẩn giấu. Liệu người triều thần đáng tin cậy nhất của ông ta đột nhiên ủng hộ Riose? Rất nghi ngờ; động cơ ẩn giấu. Không phải những hành động cá nhân mới là điều đáng nghi. Bất kỳ điều gì khác cũng sẽ đủ lý do, đó là lý do tại sao các âm mưu cá nhân của chúng tôi là không cần thiết và khá vô nghĩa. Chính sự thành công của Riose mới là điều đáng nghi. Vì vậy, ông ta đã bị triệu hồi, bị buộc tội, bị kết án, bị giết. Quỹ Tổ chức lại thắng."

      “Nhìn này, không có sự kết hợp nào của các sự kiện mà không dẫn đến việc Quỹ chiến thắng. Điều đó là không thể tránh khỏi; bất kể Riose đã làm gì, bất kể chúng ta đã làm gì.”

      Người khổng lồ của Quỹ gật đầu một cách nặng nề. “Vậy! Nhưng nếu Hoàng đế và tướng quân là cùng một người thì sao? Hả? Thì sao? Đó là một trường hợp bạn chưa đề cập đến, vì vậy bạn vẫn chưa chứng minh được quan điểm của mình.”

      Barr nhún vai. “Tôi không thể chứng minh điều gì; tôi không có toán học. Nhưng tôi kêu gọi lý trí của bạn. Với một Đế chế mà mọi quý tộc, mọi người đàn ông mạnh mẽ, mọi tên cướp biển đều có thể khao khát ngai vàng – và, như lịch sử đã chỉ ra, thường là thành công – thì điều gì sẽ xảy ra với một Hoàng đế mạnh mẽ nếu ông ta mải mê với các cuộc chiến tranh ngoại bang ở cuối cùng của Ngân Hà? Ông ta sẽ phải rời xa thủ đô bao lâu trước khi ai đó giương cao ngọn cờ nội chiến và buộc ông ta trở về? Môi trường xã hội của Đế chế sẽ làm cho thời gian đó trở nên ngắn ngủi.”

      "Tôi đã từng nói với Riose rằng không phải tất cả sức mạnh của Đế chế có thể lay chuyển bàn tay chết của Hari Seldon."

      “Tốt! Tốt!” Forell rất hài lòng. “Vậy bạn ngụ ý rằng Đế chế sẽ không bao giờ đe dọa chúng ta nữa.”

      "Đối với tôi thì đúng như vậy," Barr đồng ý. "Thành thật mà nói, Cleon có thể sẽ không sống qua năm nay, và sẽ có một cuộc tranh giành quyền kế vị gần như là điều hiển nhiên, điều này có thể đồng nghĩa với cuộc nội chiến cuối cùng của Đế chế."

      “Vậy thì,” Forell nói, “không còn kẻ thù nào nữa.”

      Barr trầm tư. “Có một Quỹ thứ Hai.”

      “Ở đầu kia của Ngân Hà? Không phải trong nhiều thế kỷ.”

      Devers quay lại đột ngột trước điều này, và khuôn mặt anh ta tối sầm lại khi đối diện với Forell. “Có thể có kẻ thù nội bộ.”

      "Có không?" Forell hỏi một cách điềm tĩnh. "Ai, chẳng hạn?"

      “Ví dụ, những người có thể muốn phân phối tài sản một chút, và ngăn nó không tập trung quá nhiều ra khỏi những bàn tay đã làm việc để có được nó. Hiểu ý tôi không?”

      Chậm rãi, ánh mắt của Forell mất đi sự khinh miệt và hòa quyện với cơn giận của Devers.
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      11. CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

      CÁI LỪA Ít được biết đến về "Cái Lừa" hơn bất kỳ nhân vật nào có tầm quan trọng tương đương trong lịch sử Thiên hà. Ngay cả giai đoạn nổi tiếng nhất của ông cũng chủ yếu được biết đến qua con mắt của những kẻ thù của ông và, chủ yếu, qua con mắt của một cô dâu trẻ....

      Bách khoa toàn thư thiên hà

      Cái nhìn đầu tiên của Bayta về Haven hoàn toàn trái ngược với sự kỳ diệu. Chồng cô đã chỉ ra – một ngôi sao mờ nhạt lạc lõng trong sự trống rỗng của rìa Ngân Hà. Nó nằm qua những cụm sao thưa thớt cuối cùng, nơi những điểm sáng lẻ loi lấp lánh. Và ngay cả giữa những điểm sáng đó, nó cũng nghèo nàn và không nổi bật.

      Toran hoàn toàn nhận thức rằng như một khúc dạo đầu sớm nhất của cuộc sống hôn nhân, Red Dwarf thiếu ấn tượng và môi anh ta cong lên một cách tự ti. “Tôi biết, Bay – Đó không phải là một sự thay đổi đúng đắn, phải không? Ý tôi là từ Foundation đến cái này.”

      “Một sự thay đổi khủng khiếp, Toran. Tôi không nên bao giờ kết hôn với anh.”

      Và khi khuôn mặt của anh ta thoáng chút tổn thương, trước khi anh ta kịp nhận ra, cô ấy nói với giọng "ấm áp" đặc biệt của mình, "Được rồi, ngốc ạ. Bây giờ để môi dưới của anh rủ xuống và cho tôi cái nhìn đặc biệt như vịt sắp chết – cái nhìn ngay trước khi anh định chôn đầu vào vai tôi, trong khi tôi vuốt tóc anh đầy tĩnh điện. Anh đang tìm kiếm một câu nói nhảm nhí, phải không? Anh mong tôi sẽ nói 'Tôi sẽ hạnh phúc ở bất cứ đâu có anh, Toran!' hoặc 'Những chiều sâu giữa các vì sao sẽ là nhà, người yêu của tôi, nếu anh ở bên tôi!' Bây giờ thì anh thừa nhận đi."

      Cô chỉ tay vào anh ta và rụt lại ngay trước khi răng anh ta khép lại.

      Anh ấy nói, "Nếu tôi đầu hàng và thừa nhận bạn đúng, bạn có chuẩn bị bữa tối không?"

      Cô gật đầu hài lòng. Anh mỉm cười và chỉ nhìn cô.

      Cô ấy không đẹp theo cách vĩ đại trong mắt người khác – anh thừa nhận điều đó – mặc dù mọi người đều nhìn hai lần. Tóc cô ấy tối và bóng mượt, dù thẳng, miệng cô ấy hơi rộng – nhưng đôi lông mày tỉ mỉ, có kết cấu chặt chẽ của cô ấy đã tách biệt một vầng trán trắng, không nếp nhăn khỏi đôi mắt gỗ hương ấm áp nhất từng tràn đầy nụ cười.

      Và đằng sau một lớp vỏ bọc rất kiên cố và được bảo vệ chặt chẽ của sự thực dụng, không lãng mạn, và cứng đầu đối với cuộc sống, có một chút mềm mại nhỏ bé mà sẽ không bao giờ lộ ra nếu bạn tìm kiếm nó, nhưng có thể đạt được nếu bạn biết cách – và không bao giờ để lộ rằng bạn đang tìm kiếm nó.

      Toran điều chỉnh các nút điều khiển một cách không cần thiết và quyết định thư giãn. Anh đã thực hiện một cú nhảy giữa các vì sao, và sau đó là vài milli-microparsec "trên đường thẳng" trước khi cần thao tác bằng tay. Anh nghiêng người ra sau để nhìn vào kho hàng, nơi Bayta đang tung hứng các thùng chứa thích hợp.

      Có một chút kiêu ngạo trong thái độ của anh ta đối với Bayta – sự thỏa mãn đầy kính nể đánh dấu chiến thắng của người đã lảng vảng bên bờ vực của một phức cảm tự ti suốt ba năm.

      Sau tất cả, anh ta chỉ là một người tỉnh lẻ – và không chỉ là một người tỉnh lẻ, mà còn là con trai của một thương nhân phản bội. Còn cô ấy thì thuộc về chính Quỹ – và không chỉ vậy, mà cô ấy còn có thể truy ngược dòng dõi của mình đến Mallow.

      Và với tất cả những điều đó, một chút run rẩy bên dưới. Đưa cô ấy trở lại Haven, với thế giới đá và các thành phố trong hang động của nó đã đủ tồi tệ. Để cô ấy phải đối mặt với sự thù địch truyền thống của Trader đối với Foundation – du mục đối với cư dân thành phố – thì còn tồi tệ hơn.

      Vẫn – Sau bữa tối, cú nhảy cuối cùng!

      Haven là một ngọn lửa đỏ rực tức giận, và hành tinh thứ hai là một mảng sáng đỏ với vành mờ mờ của bầu khí quyển và một nửa cầu tối tăm. Bayta cúi xuống bàn xem lớn với những đường chéo chằng chịt tập trung chính xác vào Haven II.

      Cô ấy nói nghiêm túc, “Tôi ước gì tôi đã gặp cha bạn trước. Nếu ông ấy không thích tôi–“

      "Vậy thì," Toran nói một cách thẳng thắn, "cô sẽ là cô gái xinh đẹp đầu tiên khiến anh ấy như vậy. Trước khi anh ấy mất cánh tay và ngừng lang thang khắp Ngân Hà, anh ấy – Chà, nếu cô hỏi anh ấy về điều đó, anh ấy sẽ nói với cô đến khi tai cô mòn đi. Sau một thời gian, tôi bắt đầu nghĩ rằng anh ấy đang thêu dệt; vì anh ấy không bao giờ kể cùng một câu chuyện theo cùng một cách hai lần–"

      Haven II đang lao tới họ bây giờ. Biển nội địa quay cuồng nặng nề bên dưới họ, màu xám đá trong ánh sáng mờ dần và bị mất hút, đây đó, giữa những đám mây mỏng manh. Những ngọn núi nhô ra lởm chởm dọc theo bờ biển.

      Biển trở nên nhăn nheo vì gần gũi và, khi nó rẽ ra khỏi chân trời ngay ở cuối, có một cái nhìn thoáng qua của những cánh đồng băng ôm sát bờ.

      Toran rên rỉ dưới sự giảm tốc mạnh mẽ, “Bộ đồ của bạn đã khóa chưa?”

      Khuôn mặt mũm mĩm của Bayta tròn trịa và hồng hào trong lớp bọt biển bao bọc của bộ trang phục giữ nhiệt bên trong, ôm sát da.

      Con tàu hạ cánh kêu lạo xạo trên cánh đồng mở ngay dưới chân cao nguyên.

      Họ trèo ra ngoài một cách vụng về vào bóng tối đặc quánh của đêm ngoài thiên hà, và Bayta thở hắt ra khi cái lạnh đột ngột cắn vào, và gió mỏng manh xoáy tròn trống rỗng. Toran nắm lấy khuỷu tay cô và thúc cô chạy vụng về trên mặt đất nhẵn nhụi, nén chặt về phía ánh sáng nhân tạo lấp lánh ở xa.

      Những người lính đang tiến lên gặp họ giữa đường, và sau một cuộc trao đổi thì thầm, họ được dẫn đi tiếp. Gió và cái lạnh biến mất khi cánh cổng đá mở ra và đóng lại sau lưng họ. Nội thất ấm áp, trắng sáng với ánh sáng từ tường, tràn ngập một sự nhộn nhịp không hợp lý. Những người đàn ông ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, và Toran đưa ra các tài liệu.

      Họ được vẫy đi sau một cái nhìn thoáng qua và Toran thì thầm với vợ, “Chắc bố đã sắp xếp mọi thứ rồi. Thời gian chờ đợi ở đây thường là khoảng năm giờ.”

      Họ lao ra ngoài và Bayta đột ngột nói, “Ôi, trời–“

      Thành phố trong hang động đang trong ánh sáng ban ngày – ánh sáng ban ngày trắng của một mặt trời trẻ. Dĩ nhiên là không có mặt trời. Những gì lẽ ra là bầu trời đã bị mất trong ánh sáng mờ của một sự rực rỡ tổng thể. Và không khí ấm áp thì dày đặc và thơm ngát với màu xanh của cây cỏ.

      Bayta nói, “Toran ơi, đẹp quá.”

      Toran cười tươi với sự phấn khích lo lắng. “Thế này nhé, Bay, tất nhiên là không giống bất cứ điều gì trên Foundation, nhưng đây là thành phố lớn nhất trên Haven II – hai mươi nghìn người, bạn biết đấy – và bạn sẽ thích nó. Không có cung điện giải trí, tôi e rằng, nhưng cũng không có cảnh sát bí mật.”

      "Ôi, Torie, nó giống như một thành phố đồ chơi. Tất cả đều màu trắng và hồng – và rất sạch sẽ."

      "Chà–" Toran nhìn vào thành phố cùng với cô ấy. Những ngôi nhà chủ yếu cao hai tầng và được xây bằng loại đá mạch nhẵn mịn đặc trưng của khu vực. Những ngọn tháp của Nền Tảng đã biến mất, và những ngôi nhà cộng đồng khổng lồ của các Vương quốc Cổ đại – nhưng sự nhỏ bé vẫn còn đó và tính cá nhân; một di tích của sáng kiến cá nhân trong một Thiên hà đầy cuộc sống tập thể.

      Anh ta bỗng nhiên chú ý ngay lập tức. “Bay – Có bố kìa! Ngay đó – nơi tôi đang chỉ, ngốc ạ. Cậu không thấy ông ấy sao?”

      Cô ấy đã làm. Đó chỉ là ấn tượng của một người đàn ông to lớn, vẫy tay cuồng loạn, các ngón tay duỗi rộng như thể đang mò mẫm điên cuồng trong không khí. Âm thanh sâu thẳm của một tiếng hét kéo dài vang đến họ. Bayta theo chân chồng, lao xuống trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Cô nhìn thấy một người đàn ông nhỏ hơn, tóc trắng, gần như bị khuất sau người đàn ông một tay mạnh mẽ, người vẫn đang vẫy tay và vẫn đang hét lên.

      Toran khóc qua vai, “Đó là em cùng cha khác mẹ của cha tôi. Người đã đến Quỹ. Bạn biết đấy.”

      Họ gặp nhau trên cỏ, cười đùa và không rõ ràng, và cha của Toran đã thốt lên một tiếng hoan hô cuối cùng vì niềm vui sướng. Ông chỉnh lại chiếc áo khoác ngắn và điều chỉnh chiếc thắt lưng kim loại mà ông coi là một sự nhượng bộ duy nhất cho sự xa xỉ.

      Đôi mắt của ông chuyển từ đứa trẻ này sang đứa trẻ khác, rồi ông nói, hơi thở gấp gáp, “Con chọn một ngày tồi tệ để trở về nhà, thằng bé!”

      "Gì cơ? Ồ, hôm nay là sinh nhật của Seldon, phải không?"

      "Đúng vậy. Tôi đã phải thuê một chiếc xe để đến đây, và ép Randu lái nó. Không có phương tiện công cộng nào sẵn có trong tình huống này."

      Ánh mắt của anh ta giờ đây đang dõi theo Bayta, và không rời đi. Anh ta nói với cô ấy một cách nhẹ nhàng hơn, “Tôi có viên pha lê của cô ngay đây – và nó rất tốt, nhưng tôi có thể thấy người đã lấy nó là một tay nghiệp dư.”

      Anh ta lấy khối lập phương nhỏ trong suốt ra khỏi túi áo khoác và dưới ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười bên trong bỗng sống động với màu sắc rực rỡ như một Bayta thu nhỏ.

      "Đó kìa!" Bayta nói. "Giờ tôi tự hỏi tại sao Toran lại gửi bức biếm họa đó. Tôi ngạc nhiên vì ông cho phép tôi lại gần ông, thưa ngài."

      "Thế à? Gọi tôi là Fran. Tôi không thích cái kiểu rườm rà này. Vậy thì, tôi nghĩ bạn có thể nắm lấy tay tôi, và chúng ta sẽ đi đến xe. Đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ con trai tôi biết mình đang làm gì. Tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi ý kiến đó. Tôi nghĩ tôi sẽ phải thay đổi ý kiến đó."

      Toran nói với chú mình một cách nhẹ nhàng, “Dạo này ông ấy thế nào? Ông ấy vẫn còn theo đuổi phụ nữ không?”

      Randu nhăn mặt khi cười. “Khi nào ông ấy có thể, Toran, khi nào ông ấy có thể. Có những lúc ông ấy nhớ rằng sinh nhật tiếp theo của ông ấy sẽ là lần thứ sáu mươi, và điều đó làm ông ấy chán nản. Nhưng ông ấy đè nén suy nghĩ xấu xa đó, và rồi ông ấy lại là chính mình. Ông ấy là một Thương nhân theo kiểu cổ điển. Còn bạn, Toran. Bạn tìm đâu ra một người vợ xinh đẹp như vậy?”

      Chàng trai trẻ cười khúc khích và khoác tay. “Chú có muốn nghe một câu chuyện ba năm trong một hơi thở không, chú?”

      Trong phòng khách nhỏ của ngôi nhà, Bayta vật lộn tháo chiếc áo choàng và mũ trùm đầu du lịch ra và xõa tóc. Cô ngồi xuống, bắt chéo chân, và đáp lại ánh nhìn đầy cảm kích của người đàn ông to lớn, có làn da đỏ.

      Cô ấy nói, “Tôi biết bạn đang cố gắng ước lượng điều gì, và tôi sẽ giúp bạn; Tuổi, hai mươi bốn, chiều cao, năm bốn, cân nặng, một trăm mười, chuyên ngành học, lịch sử.” Cô ấy nhận thấy rằng anh ấy luôn đứng nghiêng để che giấu cánh tay bị thiếu. Nhưng bây giờ Fran nghiêng gần lại và nói, “Vì bạn đã đề cập đến – cân nặng, một trăm hai mươi.”

      Anh ta cười lớn trước sự bối rối của cô. Rồi anh ta nói với mọi người, “Bạn luôn có thể đoán được cân nặng của một người phụ nữ qua cánh tay trên của cô ấy – tất nhiên là với kinh nghiệm đúng đắn. Bay có muốn uống gì không?”

      "Trong số những điều khác," cô ấy nói, và họ rời đi cùng nhau, trong khi Toran bận rộn ở kệ sách để kiểm tra các bổ sung mới.

      Fran trở về một mình và nói, "Cô ấy sẽ xuống sau."

      Anh ta hạ mình nặng nề xuống chiếc ghế lớn ở góc phòng và đặt chân trái cứng nhắc lên ghế đẩu trước mặt. Nụ cười đã rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, và Toran quay lại đối diện với anh ta.

      Fran nói, "Thế là cậu đã về nhà rồi, và tôi rất vui vì điều đó. Tôi thích cô gái của cậu. Cô ấy không phải là một kẻ hay than vãn."

      "Tôi đã cưới cô ấy," Toran nói một cách đơn giản.

      "À, đó là một chuyện hoàn toàn khác, cậu bé." Mắt ông ta tối lại. "Đó là một cách ngu ngốc để buộc chặt tương lai. Trong cuộc đời dài hơn và nhiều kinh nghiệm hơn của tôi, tôi chưa bao giờ làm điều đó."

      Randu cắt ngang từ góc nơi anh đứng im lặng. “Bây giờ Franssart, bạn đang so sánh cái gì vậy? Cho đến khi bạn hạ cánh khẩn cấp cách đây sáu năm, bạn chưa bao giờ ở một chỗ đủ lâu để đáp ứng yêu cầu cư trú cho hôn nhân, và từ đó đến nay, ai còn muốn bạn nữa?”

      Người đàn ông một tay bật dậy trong ghế và đáp lại một cách giận dữ, “Nhiều, ngươi lão già ngu ngốc–“

      Toran nói một cách khéo léo vội vàng, “Đó chủ yếu là một thủ tục pháp lý, Bố ạ. Tình huống này có những tiện lợi của nó.”

      “Chủ yếu là cho phụ nữ,” Fran càu nhàu.

      “Và ngay cả như vậy,” Randu đồng ý, “đó là quyết định của cậu bé. Hôn nhân là một phong tục cổ xưa trong số những người sáng lập.”

      “Những người sáng lập không phải là hình mẫu cho một thương nhân trung thực,” Fran tức giận nói.

      Toran lại xen vào, “Vợ tôi là một người thuộc Tổ chức.” Anh nhìn từ người này sang người khác, rồi nói nhỏ, “Cô ấy đang đến.”

      Cuộc trò chuyện đã chuyển sang một hướng chung sau bữa tối, mà Fran đã thêm gia vị bằng ba câu chuyện hồi tưởng gồm các phần bằng nhau của máu, phụ nữ, lợi nhuận và thêu thùa. Chiếc ti vi nhỏ đang bật, và một vở kịch cổ điển đang diễn ra trong một tiếng thì thầm không ai để ý. Randu đã tựa mình vào một vị trí thoải mái hơn trên chiếc ghế thấp và nhìn qua làn khói chậm rãi của điếu thuốc dài của mình đến nơi Bayta đã quỳ xuống trên sự mềm mại của tấm thảm lông trắng được mang về từ một chuyến thương mại lâu lắm rồi và giờ chỉ được trải ra trong những dịp trang trọng nhất.

      “Con đã học lịch sử chưa, cô bé?” ông hỏi, một cách vui vẻ.

      Bayta gật đầu. “Tôi là nỗi thất vọng của các thầy cô, nhưng cuối cùng tôi cũng học được một chút.”

      “Một giấy khen học bổng,” Toran nói, với vẻ tự mãn, “chỉ vậy thôi!”

      “Và bạn đã học được gì?” Randu tiếp tục, một cách trôi chảy.

      "Mọi thứ? Bây giờ?" cô gái cười.

      Người đàn ông già mỉm cười nhẹ nhàng. “Vậy thì, ông nghĩ gì về tình hình Thiên hà?”

      "Tôi nghĩ," Bayta nói ngắn gọn, "rằng một cuộc khủng hoảng Seldon đang cận kề – và nếu không thì hãy từ bỏ kế hoạch Seldon hoàn toàn. Nó đã thất bại."

      (”Hú,

      “lẩm bẩm Fran từ góc của mình. “Thật là cách nói về Seldon.” Nhưng anh ta không nói gì ra ngoài.”

      Randu hút thuốc lá một cách suy tư. “Thật vậy? Tại sao bạn lại nói vậy? Tôi đã đến Quỹ, bạn biết đấy, trong những ngày còn trẻ của tôi, và tôi cũng từng nghĩ những suy nghĩ vĩ đại. Nhưng bây giờ, tại sao bạn lại nói vậy?”

      “Chà,” đôi mắt Bayta mờ đi vì suy nghĩ khi cô cuộn những ngón chân trần của mình vào sự mềm mại trắng xóa của tấm thảm và đặt cằm nhỏ nhắn của mình vào một bàn tay mập mạp, “theo tôi, toàn bộ tinh thần của kế hoạch của Seldon là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thế giới cổ đại của Đế chế Thiên hà. Thế giới đó đã bắt đầu tan rã từ ba thế kỷ trước, khi Seldon lần đầu tiên thành lập Quỹ – và nếu lịch sử nói đúng, nó đã tan rã vì ba căn bệnh của sự trì trệ, chuyên chế, và sự phân phối không công bằng của những tài sản của vũ trụ.”

      Randu gật đầu chậm rãi, trong khi Toran nhìn vợ với đôi mắt tự hào và rực rỡ, và Fran ở góc phòng lắc lư lưỡi và cẩn thận rót đầy ly của mình.

      Bayta nói, “Nếu câu chuyện về Seldon là đúng, ông đã nhìn thấy sự sụp đổ hoàn toàn của Đế chế qua những chiếc Hàm của tâm lý sử học, và đã có thể dự đoán được ba mươi nghìn năm cần thiết của sự man rợ trước khi thành lập một Đế chế Thứ Hai mới để phục hồi nền văn minh và văn hóa cho nhân loại. Đó là toàn bộ mục đích của cuộc đời ông để thiết lập những điều kiện đảm bảo sự tái sinh nhanh chóng hơn,”

      Giọng nói trầm của Fran vang lên, “Và đó là lý do tại sao ông ấy thành lập hai Quỹ, vinh danh tên ông ấy.”

      "Và đó là lý do tại sao ông ấy thành lập hai Quỹ," Bayta đồng ý. "Quỹ của chúng ta là một tập hợp các nhà khoa học của Đế chế đang tàn lụi, nhằm tiếp tục phát triển khoa học và tri thức của nhân loại lên những tầm cao mới. Và Quỹ được đặt ở vị trí không gian và môi trường lịch sử như vậy mà qua những tính toán cẩn thận của thiên tài của ông ấy, Seldon đã dự đoán rằng trong một ngàn năm nữa, nó sẽ trở thành một Đế chế mới, vĩ đại hơn."

      Có một sự im lặng trang nghiêm.

      Cô gái nói nhẹ nhàng, “Đó là một câu chuyện cũ. Các bạn đều biết nó. Gần ba thế kỷ qua, mọi người của Quỹ đều biết nó. Nhưng tôi nghĩ sẽ hợp lý nếu chúng ta điểm qua – chỉ nhanh thôi. Hôm nay là sinh nhật của Seldon, các bạn biết đấy, và dù tôi thuộc về Quỹ, còn các bạn thuộc về Haven, chúng ta vẫn có điểm chung đó–“

      Cô châm một điếu thuốc từ từ, và nhìn chằm chằm vào đầu thuốc đang đỏ rực một cách vô hồn. "Các quy luật của lịch sử tuyệt đối như các quy luật của vật lý, và nếu xác suất sai sót lớn hơn, thì chỉ vì lịch sử không xử lý nhiều con người như vật lý xử lý nguyên tử, nên các biến thể cá nhân có giá trị hơn. Seldon đã dự đoán một loạt các cuộc khủng hoảng qua hàng nghìn năm phát triển, mỗi cuộc khủng hoảng sẽ buộc lịch sử của chúng ta phải rẽ sang một con đường đã được tính toán trước. Chính những cuộc khủng hoảng đó dẫn dắt chúng ta - và vì vậy một cuộc khủng hoảng phải đến bây giờ."

      "Bây giờ!" cô ấy lặp lại, một cách mạnh mẽ. "Đã gần một thế kỷ kể từ lần cuối cùng, và trong thế kỷ đó, mọi tệ nạn của Đế chế đã được lặp lại trong Nền tảng. Đà trì trệ! Tầng lớp cầm quyền của chúng ta chỉ biết một luật; không thay đổi. Chuyên chế! Họ chỉ biết một quy tắc; sức mạnh. Phân phối sai lệch! Họ chỉ biết một ham muốn; giữ những gì thuộc về họ."

      “Trong khi những người khác đói khổ!” Fran đột ngột gầm lên với một cú đấm mạnh vào tay ghế của mình. “Cô gái, lời của cô như những viên ngọc trai. Những kẻ béo phì trên túi tiền của họ đang hủy hoại Nền tảng, trong khi những Nhà Thương nhân dũng cảm giấu nghèo khó của họ trên những mảnh vụn của các thế giới như Haven. Đó là một sự ô nhục đối với Seldon, một sự nhục mạ vào mặt ông ấy, một sự nhổ vào râu ông ấy.” Anh ta giơ cao cánh tay của mình, rồi khuôn mặt anh ta dài ra. “Nếu tôi có cánh tay kia! Nếu – một lần – họ đã lắng nghe tôi!”

      “Bố,” Toran nói, “thư giãn đi.”

      “Thư giãn đi. Thư giãn đi,” cha anh ta bắt chước một cách tàn nhẫn. “Chúng ta sẽ sống ở đây và chết ở đây mãi mãi – và anh nói, thư giãn đi.”

      “Đó là Lathan Devers hiện đại của chúng ta,” Randu nói, tay chỉ vào điếu thuốc, “Fran của chúng ta. Devers đã chết trong các mỏ nô lệ tám mươi năm trước cùng với ông cố của chồng bạn, vì ông ta thiếu trí tuệ nhưng không thiếu trái tim–“

      "Vâng, bởi vì Ngân Hà, tôi cũng sẽ làm như vậy nếu tôi là anh ta," Fran thề. "Devers là Nhà Giao Dịch vĩ đại nhất trong lịch sử – vĩ đại hơn cả cái kẻ khoác lác Mallow mà những người Sáng Lập tôn thờ. Nếu những kẻ sát nhân thống trị Sáng Lập đã giết ông ấy vì ông yêu công lý, thì món nợ máu càng lớn hơn."

      “Tiếp đi, cô gái,” Randu nói. “Tiếp đi, nếu không, chắc chắn anh ta sẽ nói suốt đêm và phát điên cả ngày hôm sau.”

      "Không có gì để bàn luận," cô nói, với vẻ u ám đột ngột. "Chắc chắn phải có một cuộc khủng hoảng, nhưng tôi không biết làm thế nào để tạo ra một cuộc khủng hoảng. Các lực lượng tiến bộ trong Quỹ đang bị áp bức một cách đáng sợ. Các Nhà Thương có thể có ý chí, nhưng các bạn đang bị săn đuổi và chia rẽ. Nếu tất cả các lực lượng thiện chí trong và ngoài Quỹ có thể kết hợp lại–"

      Tiếng cười của Fran là một tiếng chế nhạo ầm ĩ. “Nghe cô ta nói đi, Randu, nghe cô ta nói đi. Vào ra khỏi Quỹ, cô ta nói. Cô gái, cô gái, không có hy vọng nào ở những kẻ béo phì của Quỹ. Trong số họ, một số cầm roi và những kẻ còn lại bị roi đánh đến chết. Không còn đủ sức mạnh trong toàn bộ thế giới thối nát này để đối mặt với một Nhà Giao Dịch giỏi.”

      Những nỗ lực ngắt lời của Bayta bị đánh bại yếu ớt trước cơn gió mạnh mẽ.

      Toran cúi người xuống và đặt tay lên miệng cô ấy. “Bố,” anh ta nói lạnh lùng, “bố chưa bao giờ ở trên Quỹ. Bố không biết gì về nó cả. Tôi nói với bố rằng những người dưới lòng đất ở đó rất dũng cảm và táo bạo. Tôi có thể nói với bố rằng Bayta là một trong số họ–“

      "Được rồi, cậu bé, không có ý gì đâu. Giờ thì, nguyên nhân của sự tức giận ở đâu?" Anh ta thực sự bối rối.

      Toran tiếp tục nói một cách nhiệt tình, “Vấn đề với bố, bố ạ, là bố có cái nhìn thiển cận. Bố nghĩ rằng chỉ vì vài trăm nghìn Thương Nhân chạy trốn vào những cái hố trên một hành tinh không ai muốn ở cuối cùng của hư vô, họ là một dân tộc vĩ đại. Tất nhiên, bất kỳ nhân viên thuế nào từ Quỹ đến đây đều không bao giờ rời đi nữa, nhưng đó chỉ là anh hùng rẻ tiền. Bố sẽ làm gì nếu Quỹ gửi một hạm đội đến?”

      "Chúng tôi sẽ nổ tung họ," Fran nói một cách sắc bén.

      "Và bị tấn công – với lợi thế nghiêng về họ. Bạn bị áp đảo về số lượng, vũ khí, và tổ chức – và ngay khi Tổ chức nghĩ rằng điều đó xứng đáng, bạn sẽ nhận ra điều đó. Vậy nên bạn tốt hơn hết là tìm kiếm đồng minh của mình – ngay trong chính Tổ chức, nếu bạn có thể."

      “Randu,” Fran nói, nhìn anh trai mình như một con bò tót lớn, bất lực.

      Randu rút điếu thuốc ra khỏi môi, “Cậu bé nói đúng, Fran. Khi bạn lắng nghe những suy nghĩ nhỏ bé sâu thẳm bên trong bạn, bạn biết cậu ấy đúng. Nhưng đó là những suy nghĩ khó chịu, nên bạn lấn át chúng bằng tiếng gầm của mình. Nhưng chúng vẫn còn đó. Toran, tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao tôi lại đề cập đến tất cả những điều này.”

      Ông suy tư một lúc, rồi nhúng điếu thuốc vào cổ chai, chờ đợi một tia sáng im lặng, và rút ra sạch sẽ. Từ từ, ông lại nhồi thuốc vào với những cú ấn chính xác của ngón tay út.

      Ông ấy nói, "Gợi ý nhỏ của bạn về sự quan tâm của Quỹ đối với chúng ta, Toran, là rất đúng. Gần đây đã có hai chuyến thăm – vì mục đích thuế. Điểm đáng lo ngại là chuyến thăm thứ hai được hộ tống bởi một tàu tuần tra nhẹ. Họ đã hạ cánh ở Thành phố Gleiar – lần này chúng ta đã thoát – và họ tự nhiên không cất cánh nữa. Nhưng bây giờ họ chắc chắn sẽ quay lại. Cha bạn biết tất cả điều này, Toran, ông ấy thực sự biết."

      "Hãy nhìn kẻ ngang bướng đó. Hắn biết Haven đang gặp rắc rối, và hắn biết chúng ta bất lực, nhưng hắn vẫn lặp đi lặp lại những công thức của mình. Nó làm hắn ấm lòng và bảo vệ hắn. Nhưng một khi hắn đã nói hết, đã gầm lên sự thách thức của mình, và cảm thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông và một Nhà Giao Dịch Bò, thì hắn cũng hợp lý như bất kỳ ai trong chúng ta."

      "Những ai?" Bayta hỏi.

      Anh mỉm cười với cô ấy. “Chúng tôi đã thành lập một nhóm nhỏ, Bayta – chỉ trong thành phố của chúng ta. Chúng tôi vẫn chưa làm được gì cả. Chúng tôi thậm chí còn chưa liên lạc được với các thành phố khác, nhưng đó là một khởi đầu.”

      “Nhưng hướng tới cái gì?”

      Randu lắc đầu. “Chúng tôi chưa biết. Chúng tôi hy vọng vào một phép màu. Chúng tôi đã quyết định rằng, như bạn nói, một cuộc khủng hoảng Seldon chắc chắn đang cận kề.” Anh ta chỉ tay rộng lên trên. “Ngân hà đầy rẫy những mảnh vụn và mảnh vỡ của Đế chế đã sụp đổ. Các tướng lĩnh đang tụ tập. Bạn có nghĩ rằng thời điểm đó sẽ đến khi một người nào đó sẽ trở nên táo bạo?”

      Bayta suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu một cách quyết đoán, khiến mái tóc dài thẳng với một lọn xoăn vào bên trong ở cuối xoáy quanh tai cô. “Không, không có cơ hội nào. Không có một vị tướng nào trong số đó không biết rằng tấn công vào Quỹ là tự sát. Bel Riose của Đế chế cũ là một người tốt hơn bất kỳ ai trong số họ, và ông ta đã tấn công với nguồn lực của một thiên hà, nhưng vẫn không thể thắng được Kế hoạch Seldon. Có vị tướng nào không biết điều đó không?”

      “Nhưng nếu chúng ta khuyến khích họ thì sao?”

      "Vào đâu? Vào lò phản ứng hạt nhân? Bằng cái gì bạn có thể thúc đẩy họ?"

      "Chà, có một người – một người mới. Trong năm qua hoặc hai năm qua, đã có tin về một người đàn ông lạ mà họ gọi là Mule."

      “Con Lừa?” Cô ấy suy nghĩ. “Có bao giờ nghe về hắn không, Torie?”

      Toran lắc đầu. Cô ấy nói, "Còn anh ta thì sao?"

      "Tôi không biết. Nhưng ông ấy giành chiến thắng, họ nói, trong những điều kiện không thể tưởng tượng nổi. Những tin đồn có thể bị phóng đại, nhưng dù sao thì cũng thú vị khi được làm quen với ông ấy. Không phải ai có đủ khả năng và tham vọng cũng tin vào Hari Seldon và các luật của ông ấy về tâm lý sử học. Chúng ta có thể khuyến khích sự hoài nghi đó. Ông ấy có thể tấn công."

      "Và Quỹ sẽ thắng."

      "Vâng – nhưng không nhất thiết là dễ dàng. Có thể đó sẽ là một cuộc khủng hoảng, và chúng ta có thể tận dụng cuộc khủng hoảng đó để buộc các nhà độc tài của Quỹ phải thỏa hiệp. Tệ nhất, họ sẽ quên chúng ta đủ lâu để chúng ta có thể lên kế hoạch xa hơn."

      “Cậu nghĩ sao, Torie?”

      Toran mỉm cười yếu ớt và kéo một lọn tóc nâu lỏng lẻo che một bên mắt. “Cách anh ta mô tả, nó không thể gây hại; nhưng Mule là ai? Cậu biết gì về hắn, Randu?”

      "Chưa có gì cả. Để làm điều đó, chúng tôi cần bạn, Toran. Và vợ bạn, nếu cô ấy đồng ý. Chúng tôi đã nói về điều này, cha bạn và tôi. Chúng tôi đã nói về điều này một cách kỹ lưỡng."

      "Randu muốn gì ở chúng tôi? Anh ta muốn gì ở chúng tôi?" Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn vợ một cách tò mò.

      "Bạn đã có tuần trăng mật chưa?"

      “À … thì … nếu bạn có thể gọi chuyến đi từ Quỹ là tuần trăng mật.”

      "Còn một nơi tốt hơn trên Kalgan thì sao? Có bãi biển cận nhiệt đới – thể thao dưới nước – săn chim – đúng là một điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Nó cách đây khoảng bảy nghìn parsec – không quá xa."

      "Có gì ở Kalgan?"

      "Người Lừa! Ít nhất là quân của hắn. Hắn đã chiếm lấy nó vào tháng trước, và không có một trận chiến nào, mặc dù lãnh chúa của Kalgan đã phát đi một lời đe dọa sẽ thổi bay hành tinh thành bụi ion trước khi từ bỏ nó."

      "Giờ thủ lĩnh quân phiệt ở đâu?"

      “Cậu ấy không phải,” Randu nói, nhún vai. “Cậu nghĩ sao?”

      “Nhưng chúng ta phải làm gì?”

      "Tôi không biết. Fran và tôi đã già; chúng tôi là người tỉnh lẻ. Các Thương nhân của Haven đều chủ yếu là người tỉnh lẻ. Ngay cả bạn cũng nói vậy. Giao dịch của chúng tôi là loại rất hạn chế, và chúng tôi không phải là những kẻ lang thang trong Ngân hà như tổ tiên chúng tôi. Im đi, Fran! Nhưng hai bạn biết về Ngân hà. Bayta, đặc biệt, nói với giọng nền tảng rất hay. Chúng tôi chỉ mong muốn bất cứ điều gì bạn có thể tìm ra. Nếu bạn có thể liên lạc ... nhưng chúng tôi không mong đợi điều đó. Giả sử hai bạn suy nghĩ về điều đó. Bạn có thể gặp toàn bộ nhóm của chúng tôi nếu bạn muốn ... ôi, không trước tuần sau. Bạn nên có chút thời gian để lấy lại sức."

      Có một khoảng lặng và sau đó Fran gầm lên, “Ai muốn uống thêm một ly nữa không? Ý tôi là, ngoài tôi ra?”
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      12. ĐẠI ÚY VÀ THỊ TRƯỞNG

      Đại úy Han Pritcher không quen với sự xa hoa của môi trường xung quanh và hoàn toàn không ấn tượng. Nói chung, ông không khuyến khích việc tự phân tích và tất cả các hình thức triết học và siêu hình học không liên quan trực tiếp đến công việc của mình.

      Nó đã giúp ích.

      Công việc của ông chủ yếu bao gồm những gì Bộ Chiến tranh gọi là “tình báo,” những người tinh vi gọi là “gián điệp,” và những người lãng mạn gọi là “đồ nghề của điệp viên.” Và, thật không may, mặc dù sự ồn ào của những chiếc tivi, “tình báo,” “gián điệp,” và “đồ nghề của điệp viên” thực chất chỉ là những công việc tồi tệ của sự phản bội thường xuyên và lòng không trung thực. Nó được xã hội biện minh vì nó “vì lợi ích của Nhà nước,” nhưng vì triết học dường như luôn dẫn đến kết luận rằng ngay cả trong lợi ích thiêng liêng đó, xã hội dễ dàng được xoa dịu hơn là lương tâm của chính mình – ông đã khuyến khích việc tránh xa triết học.

      Và bây giờ, trong sự sang trọng của phòng chờ thị trưởng, những suy nghĩ của anh ta quay ngược vào bên trong bất chấp bản thân.

      Những người khác đã liên tục được thăng chức qua đầu ông, mặc dù kém tài hơn – điều đó được thừa nhận. Ông đã chịu đựng một cơn mưa đen của những dấu hiệu xấu và những lời khiển trách chính thức, và sống sót qua nó. Và một cách bướng bỉnh, ông đã giữ vững con đường của mình với niềm tin chắc chắn rằng sự không phục tùng vì "lợi ích của Nhà nước" sẽ được công nhận vì những gì nó đã làm.

      Vậy là anh ta đang ở phòng chờ của thị trưởng - với năm người lính làm vệ sĩ tôn trọng, và có lẽ một phiên tòa quân sự đang chờ đợi anh ta.

      Cánh cửa nặng nề bằng đá cuội mở ra một cách mượt mà, im lặng, tiết lộ những bức tường bóng loáng, thảm nhựa đỏ, và hai cánh cửa đá cuội khác, được chạm khắc kim loại bên trong. Hai quan chức trong trang phục thẳng thớm của ba thế kỷ trước bước ra và gọi:

      "Xin gặp Đại úy Han Pritcher của Bộ phận Thông tin."

      Họ lùi lại với một cái cúi đầu trang trọng khi thuyền trưởng tiến lên. Đội hộ tống của ông dừng lại ở cửa ngoài, và ông bước vào bên trong một mình.

      Phía bên kia cánh cửa, trong một căn phòng lớn kỳ lạ đơn giản, sau một chiếc bàn lớn kỳ lạ góc cạnh, ngồi một người đàn ông nhỏ bé, gần như bị lạc giữa sự bao la,

      Thị trưởng Indbur – người thứ ba mang tên này – là cháu trai của Indbur đầu tiên, người đã tàn bạo và tài năng; và người đã thể hiện phẩm chất đầu tiên một cách ngoạn mục bằng cách chiếm đoạt quyền lực, và phẩm chất sau bằng kỹ năng mà ông đã chấm dứt những tàn dư hài hước cuối cùng của cuộc bầu cử tự do và kỹ năng còn lớn hơn nữa mà ông đã duy trì một chế độ cai trị tương đối hòa bình.

      Thị trưởng Indbur cũng là con trai của Indbur thứ hai, người là Thị trưởng đầu tiên của Quỹ kế nhiệm chức vụ của mình theo quyền thừa kế – và ông chỉ là một nửa của cha mình, vì ông chỉ tàn bạo.

      Vậy Thị trưởng Indbur là người thứ ba mang tên này và là người thứ hai kế vị theo quyền thừa kế, và ông là người kém nhất trong ba người, vì ông không tàn bạo cũng không có khả năng – mà chỉ là một kế toán viên xuất sắc nhưng sinh ra không đúng chỗ.

      Indbur the Third là một sự kết hợp kỳ lạ của những đặc điểm giả tạo đối với tất cả mọi người ngoại trừ chính mình.

      Đối với anh ta, một tình yêu sắp xếp hình học cứng nhắc là “hệ thống,” một sự quan tâm không mệt mỏi và cuồng nhiệt đến những khía cạnh nhỏ nhặt nhất của bộ máy hành chính hàng ngày là “ngành nghề,” sự do dự khi đúng là “thận trọng,” và sự bướng bỉnh mù quáng khi sai, “quyết tâm.”

      Và hơn nữa, ông không lãng phí tiền bạc, không giết người vô cớ, và có ý định rất tốt.

      Nếu những suy nghĩ u ám của Captain Pritcher chạy dọc theo những dòng này khi anh ta vẫn đứng nghiêm trước chiếc bàn lớn, thì vẻ mặt cứng đờ của anh ta không hé lộ điều gì về thực tế. Anh ta không ho, không dịch chuyển trọng lượng, cũng không xê dịch chân cho đến khi khuôn mặt gầy gò của thị trưởng từ từ ngẩng lên khi cây bút bận rộn ngừng lại trong nhiệm vụ ghi chú bên lề, và một tờ giấy in sát được nâng lên từ một chồng gọn gàng và đặt lên một chồng gọn gàng khác.

      Thị trưởng Indbur chắp tay cẩn thận trước mặt, cố tình không làm xáo trộn sự sắp xếp tỉ mỉ của các vật dụng trên bàn.

      Ông ấy nói, với sự công nhận, “Đại úy Han Pritcher của Thông tin.”

      Và Đại úy Pritcher, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, quỳ một chân gần sát đất và cúi đầu cho đến khi nghe thấy lời giải thoát.

      “Đứng dậy, Thuyền trưởng Pritcher!”

      Thị trưởng nói với vẻ đồng cảm ấm áp, “Ông đang ở đây, Đại úy Pritcher, vì một số biện pháp kỷ luật đã được cấp trên của ông áp dụng đối với ông. Các tài liệu liên quan đến hành động đó đã đến tay tôi trong quá trình bình thường, và vì không có sự kiện nào trong Quỹ mà tôi không quan tâm, tôi đã mất công hỏi thêm thông tin về trường hợp của ông. Tôi hy vọng ông không ngạc nhiên.”

      Đại úy Pritcher nói một cách không cảm xúc, “Xuất sắc, không. Công lý của bạn là điển hình.”

      "Có phải không? Có phải không?" Giọng anh ta hài lòng, và những kính áp tròng màu mà anh ta đeo bắt ánh sáng theo cách tạo ra một ánh nhìn cứng cỏi, khô khan trong mắt. Một cách tỉ mỉ, anh ta xòe ra một loạt các tập hồ sơ bọc kim loại trước mặt. Những tờ giấy da bên trong kêu lách cách khi anh ta lật chúng, ngón tay dài của anh ta theo dõi từng dòng khi anh ta nói.

      "Tôi có hồ sơ của anh ở đây, thuyền trưởng – đầy đủ. Anh bốn mươi ba tuổi và đã là một Sĩ quan của Lực lượng Vũ trang trong mười bảy năm. Anh sinh ra ở Loris, con của cha mẹ Anacreonian, không có bệnh tật nghiêm trọng nào trong thời thơ ấu, một cơn tấn công của myo … à, điều đó không quan trọng … giáo dục, trước quân sự, tại Học viện Khoa học, chuyên ngành, động cơ siêu, thành tích học tập … hừm-m-m, rất tốt, anh đáng được chúc mừng … nhập ngũ với tư cách là Hạ sĩ vào ngày thứ một trăm hai của năm thứ hai trăm chín mươi ba của Kỷ nguyên Thành lập."

      Anh ta ngẩng đầu lên thoáng chốc khi chuyển tập hồ sơ đầu tiên, và mở tập thứ hai.

      "Ông thấy đấy," ông ta nói, "trong chính quyền của tôi, không có gì được để ngẫu nhiên. Trật tự! Hệ thống!"

      Ông nâng một viên thạch hồng, có mùi thơm lên môi. Đó là tật xấu duy nhất của ông, và ông chỉ thỉnh thoảng mới indulged vào. Hãy chứng kiến rằng bàn làm việc của thị trưởng thiếu cái đèn atom gần như không thể thiếu để xử lý thuốc lá đã chết. Bởi vì thị trưởng không hút thuốc.

      Cũng như vậy, các vị khách của ông cũng không làm như vậy.

      Giọng nói của thị trưởng kéo dài, một cách có phương pháp, lắp bắp, lầm bầm – thỉnh thoảng được xen kẽ với những bình luận thì thầm của sự khen ngợi hoặc khiển trách nhẹ nhàng và không hiệu quả.

      Chậm rãi, anh ấy đặt lại các tập tài liệu như ban đầu, thành một chồng gọn gàng.

      "Chà, thuyền trưởng," ông nói một cách nhanh nhẹn, "hồ sơ của ông thật là đặc biệt. Có vẻ như khả năng của ông là xuất sắc, và những đóng góp của ông là vô giá. Tôi nhận thấy ông đã bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ hai lần, và ông đã được trao Huân chương Dũng cảm vì sự dũng cảm vượt ngoài nghĩa vụ. Đó là những sự thật không thể bị xem nhẹ."

      Khuôn mặt không biểu cảm của Đại úy Pritcher không hề dịu lại. Ông vẫn đứng thẳng tắp. Quy tắc yêu cầu rằng một đối tượng được vinh dự gặp gỡ thị trưởng không được ngồi xuống – một điểm có lẽ không cần thiết phải nhấn mạnh bởi thực tế chỉ có một chiếc ghế trong phòng, chiếc ghế dưới chân thị trưởng. Quy tắc cũng yêu cầu không có bất kỳ phát biểu nào khác ngoài những gì cần thiết để trả lời một câu hỏi trực tiếp.

      Ánh mắt của thị trưởng đổ dồn vào người lính và giọng ông trở nên sắc bén và nặng nề. “Tuy nhiên, bạn đã không được thăng chức trong mười năm, và các cấp trên của bạn báo cáo, đi báo cáo lại, về tính bướng bỉnh không thể lay chuyển của bạn. Bạn được báo cáo là thường xuyên không phục tùng, không thể duy trì thái độ đúng mực đối với các sĩ quan cấp trên, rõ ràng không quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ không có ma sát với các đồng nghiệp, và ngoài ra còn là một kẻ gây rối không thể chữa trị. Bạn giải thích thế nào về điều đó, thuyền trưởng?”

      “Thưa Ngài, tôi làm những gì tôi cho là đúng. Những việc tôi làm vì Nhà nước, và những vết thương của tôi trong cuộc chiến đó chứng tỏ rằng những gì tôi cho là đúng cũng là vì lợi ích của Nhà nước.”

      "Một tuyên bố của một người lính, thưa đại úy, nhưng là một học thuyết nguy hiểm. Chúng ta sẽ nói thêm về điều đó sau. Cụ thể, bạn bị buộc tội từ chối một nhiệm vụ ba lần trước các lệnh được ký bởi các đại diện hợp pháp của tôi. Bạn có gì để nói về điều đó?"

      "Xuất sắc, nhiệm vụ này thiếu ý nghĩa trong một thời điểm quan trọng, nơi những vấn đề hàng đầu đang bị bỏ qua."

      “À, và ai nói với bạn rằng những vấn đề bạn nói đến là quan trọng nhất, và nếu chúng quan trọng, ai nói với bạn rằng chúng bị bỏ qua?”

      "Xuất sắc, những điều này rất rõ ràng đối với tôi. Kinh nghiệm và kiến thức của tôi về các sự kiện – giá trị của cả hai điều này không ai phủ nhận – làm rõ điều đó."

      “Nhưng, thưa ngài thuyền trưởng, ngài có mù quáng đến mức không nhận ra rằng việc tự cho mình quyền quyết định chính sách Tình báo là ngài đang cướp mất nhiệm vụ của cấp trên của mình sao?”

      "Xuất sắc, nhiệm vụ của tôi trước hết là đối với Nhà nước, chứ không phải đối với cấp trên của tôi."

      "Ngụy biện, vì cấp trên của bạn cũng có cấp trên của họ, và cấp trên đó chính là tôi, và tôi là Nhà nước. Nhưng thôi, bạn sẽ không có lý do gì để phàn nàn về sự công lý của tôi mà bạn nói là nổi tiếng. Hãy nói bằng lời của chính bạn về bản chất của sự vi phạm kỷ luật đã mang lại tất cả những điều này."

      "Thưa Ngài, nhiệm vụ của tôi trước hết là đối với Nhà nước, chứ không phải là sống cuộc đời của một cựu thủy thủ thương gia trên thế giới Kalgan. Chỉ thị của tôi là chỉ đạo hoạt động của Quỹ trên hành tinh này, hoàn thiện một tổ chức để kiểm soát lãnh chúa Kalgan, đặc biệt là về chính sách đối ngoại của ông ta."

      "Điều này tôi đã biết. Tiếp tục đi!"

      "Thưa Ngài, các báo cáo của tôi đã liên tục nhấn mạnh các vị trí chiến lược của Kalgan và các hệ thống mà nó kiểm soát. Tôi đã báo cáo về tham vọng của lãnh chúa, tài nguyên của ông ta, quyết tâm mở rộng lãnh thổ của ông ta và sự thân thiện thiết yếu – hoặc có lẽ là sự trung lập – của ông ta đối với Quỹ."

      "Tôi đã đọc kỹ các báo cáo của bạn. Tiếp tục đi!"

      "Thưa Ngài, tôi đã trở về hai tháng trước. Vào thời điểm đó, không có dấu hiệu của một cuộc chiến tranh sắp xảy ra; không có dấu hiệu gì ngoài một khả năng gần như dư thừa để đánh bại bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Một tháng trước, một lính đánh thuê không rõ danh tính đã chiếm Kalgan mà không cần chiến đấu. Người từng là lãnh chúa của Kalgan dường như không còn sống nữa. Người ta không nói về sự phản bội – họ chỉ nói về sức mạnh và thiên tài của người lính đánh thuê kỳ lạ này – con Lừa này."

      "Người này là ai?" thị trưởng nghiêng người về phía trước và trông có vẻ bị xúc phạm.

      "Xuất sắc, ông ta được biết đến với cái tên Mule. Người ta ít nói về ông ta, theo nghĩa đen, nhưng tôi đã thu thập những mảnh vụn và mảnh ghép của tri thức và lọc ra những điều có khả năng nhất. Rõ ràng ông ta là một người không có xuất thân hay địa vị. Cha ông ta, không rõ. Mẹ ông ta, chết khi sinh. Ông ta lớn lên như một kẻ lang thang. Giáo dục của ông ta, là của những thế giới lang thang, và những con hẻm tăm tối của không gian. Ông ta không có tên nào khác ngoài cái tên Mule, một cái tên được cho là do chính ông ta tự đặt cho mình, và theo giải thích phổ biến, nó có nghĩa là sức mạnh thể chất khổng lồ của ông ta, và sự bướng bỉnh trong mục tiêu."

      "Thế lực quân sự của anh ta là gì, thuyền trưởng? Đừng bận tâm đến thể hình của anh ta."

      "Thưa Ngài, người ta nói về những hạm đội khổng lồ, nhưng có thể họ bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ kỳ lạ của Kalgan. Lãnh thổ mà ông ta kiểm soát không lớn, mặc dù giới hạn chính xác của nó không thể xác định rõ ràng. Tuy nhiên, người đàn ông này phải được điều tra."

      "Hm-m-m. Vậy! Vậy!" Thị trưởng rơi vào trạng thái mơ màng, và từ từ với hai mươi bốn nét bút của cây bút stylus, ông vẽ sáu hình vuông theo cách sắp xếp lục giác trên tờ giấy trắng ở đầu cuốn sổ, rồi xé nó ra, gấp gọn gàng thành ba phần và nhét vào khe rác ở tay phải của mình. Nó trượt về phía một sự phân rã nguyên tử sạch sẽ và im lặng.

      "Vậy thì, thưa thuyền trưởng, phương án thay thế là gì? Ông đã nói với tôi những gì 'phải' được điều tra. Ông đã được lệnh điều tra điều gì?"

      "Xuất sắc, có một lỗ chuột trong không gian mà, có vẻ như, không nộp thuế."

      "À, và chỉ có vậy thôi sao? Ngài không biết, và chưa được nói rằng những người đàn ông không đóng thuế này, là hậu duệ của những Nhà Thương Mại hoang dã từ những ngày đầu của chúng ta – những kẻ vô chính phủ, những kẻ nổi loạn, những kẻ cuồng tín xã hội tuyên bố có tổ tiên từ Foundation và chế giễu văn hóa Foundation. Ngài không biết, và chưa được nói, rằng cái lỗ chuột này trong không gian, không phải là một, mà là nhiều; rằng những lỗ chuột này nhiều hơn chúng ta biết; rằng những lỗ chuột này thông đồng với nhau, từng cái với cái khác, và tất cả với các yếu tố tội phạm vẫn còn tồn tại trên toàn lãnh thổ Foundation. Ngay cả ở đây, thuyền trưởng, ngay cả ở đây!"

      Ngọn lửa thoáng qua của thị trưởng nhanh chóng lắng xuống. “Ông không biết, thuyền trưởng sao?”

      "Thưa Ngài, tôi đã được nghe tất cả những điều này. Nhưng với tư cách là người phục vụ của Nhà nước, tôi phải phục vụ trung thành – và người phục vụ trung thành nhất là người phục vụ Sự Thật. Dù những tàn dư của các Thương Nhân cổ đại có những hệ lụy chính trị gì – các lãnh chúa đã thừa hưởng những mảnh vụn của Đế chế cũ mới là những người có quyền lực. Các Thương Nhân không có vũ khí cũng như tài nguyên. Họ thậm chí không có sự đoàn kết. Tôi không phải là một người thu thuế để được gửi đi làm một việc của trẻ con."

      “Thuyền trưởng Pritcher, ông là một người lính, và đếm súng. Đây là một thất bại khi cho phép ông đến mức liên quan đến sự không tuân lệnh tôi. Cẩn thận. Công lý của tôi không chỉ đơn giản là sự yếu đuối. Thuyền trưởng, đã được chứng minh rằng các tướng lĩnh của Thời đại Đế chế và các lãnh chúa của thời đại hiện tại đều bất lực trước chúng ta. Khoa học của Seldon, dự đoán hướng đi của Quỹ, không dựa trên chủ nghĩa anh hùng cá nhân, như ông dường như tin tưởng, mà dựa trên các xu hướng xã hội và kinh tế của lịch sử. Chúng ta đã vượt qua bốn cuộc khủng hoảng thành công rồi, phải không?”

      "Chúng ta có sự xuất sắc. Nhưng khoa học của Seldon chỉ được biết đến bởi Seldon. Chúng ta chỉ có đức tin. Trong ba cuộc khủng hoảng đầu tiên, như tôi đã được dạy cẩn thận, Quỹ đã được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo khôn ngoan, những người đã nhìn thấy bản chất của các cuộc khủng hoảng và đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Nếu không – ai có thể nói?"

      "Vâng, thuyền trưởng, nhưng ngài đã bỏ qua cuộc khủng hoảng thứ tư. Nào, thuyền trưởng, chúng ta lúc đó không có lãnh đạo nào xứng đáng với tên gọi, và chúng ta đã đối mặt với kẻ thù thông minh nhất, giáp nặng nhất, và lực lượng mạnh nhất. Nhưng chúng ta đã thắng nhờ sự tất yếu của lịch sử."

      "Xuất sắc, điều đó là đúng. Nhưng lịch sử mà bạn đề cập chỉ trở nên không thể tránh khỏi sau khi chúng tôi đã chiến đấu tuyệt vọng trong hơn một năm. Chiến thắng không thể tránh khỏi mà chúng tôi giành được đã khiến chúng tôi mất nửa nghìn tàu và nửa triệu người. Xuất sắc, kế hoạch của Seldon giúp những ai tự giúp mình."

      Thị trưởng Indbur nhăn mặt và đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với bài thuyết trình kiên nhẫn của mình. Ông nhận ra rằng có một sai lầm trong sự hạ mình, vì nó bị nhầm lẫn với sự cho phép tranh luận mãi mãi; trở nên tranh cãi; đắm chìm trong biện chứng. Ông nói, một cách cứng nhắc, “Tuy nhiên, thuyền trưởng, Seldon đảm bảo chiến thắng trước các lãnh chúa, và tôi không thể, trong những thời điểm bận rộn này, phân tán nỗ lực. Những Thương nhân mà bạn coi thường là có nguồn gốc từ Foundation. Một cuộc chiến với họ sẽ là một cuộc nội chiến. Kế hoạch của Seldon không đảm bảo điều gì cho chúng ta ở đó – vì họ và chúng ta đều là Foundation. Vì vậy, họ phải bị khuất phục. Bạn có lệnh của mình.”

      "Xuất sắc–"

      "Bạn không được hỏi bất kỳ câu hỏi nào, thuyền trưởng. Bạn có lệnh của mình. Bạn sẽ tuân theo những lệnh đó. Bất kỳ tranh luận nào với tôi hoặc những người đại diện cho tôi sẽ được coi là phản bội. Bạn có thể đi."

      Đại úy Han Pritcher quỳ xuống một lần nữa, rồi rời đi với những bước lùi chậm rãi.

      Thị trưởng Indbur, người thứ ba mang tên ông, và là thị trưởng thứ hai trong lịch sử Foundation được sinh ra để làm thị trưởng, đã lấy lại thăng bằng và nhấc một tờ giấy khác từ chồng giấy gọn gàng bên trái của mình. Đó là một báo cáo về việc tiết kiệm quỹ nhờ vào việc giảm số lượng viền bọt kim loại trên đồng phục của lực lượng cảnh sát. Thị trưởng Indbur đã gạch bỏ một dấu phẩy thừa, sửa một lỗi chính tả, ghi ba chú thích bên lề, và đặt nó lên chồng giấy gọn gàng bên phải của mình. Ông nhấc một tờ giấy khác từ chồng giấy gọn gàng bên trái của mình.

      Đại úy Han Pritcher của Bộ phận Thông tin đã tìm thấy một Capsule Cá nhân chờ đợi anh khi anh trở về doanh trại. Nó chứa các mệnh lệnh, ngắn gọn và được gạch dưới bằng mực đỏ với dấu đóng "KHẨN CẤP" trên đó, và toàn bộ được ký tắt bằng chữ "I" in hoa chính xác.

      Đại úy Han Pritcher đã được lệnh đến "thế giới nổi loạn gọi là Haven" bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất.

      Đại úy Han Pritcher, một mình trong chiếc tàu tốc độ nhẹ của mình, đã lặng lẽ và bình tĩnh hướng về Kalgan. Đêm đó, anh ngủ một giấc ngủ của một người kiên quyết thành công.
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      13. TRUNG ÚY VÀ HỀ

      Nếu từ khoảng cách bảy nghìn parsecs, sự sụp đổ của Kalgan trước các đạo quân của Mule đã tạo ra những tiếng vang kích thích sự tò mò của một thương nhân già, sự lo lắng của một thuyền trưởng kiên định, và sự khó chịu của một thị trưởng tỉ mỉ – thì đối với những người ở Kalgan, nó không tạo ra gì và không kích thích ai cả. Đó là bài học không thay đổi cho nhân loại rằng khoảng cách về thời gian và không gian cũng tạo ra sự tập trung. Tuy nhiên, không có ghi chép nào cho thấy bài học này đã được học một cách vĩnh viễn.

      Kalgan là – Kalgan. Nó là nơi duy nhất trong toàn bộ khu vực của Thiên hà đó dường như không biết rằng Đế chế đã sụp đổ, rằng gia tộc Stannell không còn cai trị, rằng vinh quang đã ra đi, và hòa bình đã biến mất.

      Kalgan là thế giới xa hoa. Khi nền tảng của nhân loại đang sụp đổ, nó vẫn giữ vững được bản sắc của mình như một nhà sản xuất niềm vui, một người mua vàng và một người bán thời gian rảnh rỗi.

      Nó đã thoát khỏi những thăng trầm khắc nghiệt hơn của lịch sử, vì ai là kẻ chinh phục lại phá hủy hoặc thậm chí làm hư hại nghiêm trọng một thế giới đầy ắp tiền mặt sẵn sàng mua sự miễn dịch.

      Nhưng ngay cả Kalgan cuối cùng cũng đã trở thành tổng hành dinh của một lãnh chúa và sự mềm mại của nó đã được tôi luyện theo những yêu cầu của chiến tranh.

      Những khu rừng đã được thuần hóa, những bờ biển được mô phỏng nhẹ nhàng, và những thành phố lòe loẹt của nó vang vọng tiếng bước chân của những lính đánh thuê nhập khẩu và những công dân bị cưỡng bức. Những thế giới của tỉnh của nó đã được trang bị vũ khí và tiền bạc của nó được đầu tư vào tàu chiến thay vì hối lộ lần đầu tiên trong lịch sử của nó. Người cai trị của nó đã chứng minh không còn nghi ngờ gì rằng ông quyết tâm bảo vệ những gì thuộc về mình và khao khát chiếm đoạt những gì thuộc về người khác. Ông là một người vĩ đại của Thiên hà, một người tạo ra chiến tranh và hòa bình, một người xây dựng Đế chế, một người thiết lập triều đại.

      Và một kẻ vô danh với biệt danh ngớ ngẩn đã bắt cóc anh ta – và cả vũ khí của anh ta – và cả Đế chế đang chớm nở của anh ta – mà thậm chí còn chưa đánh một trận nào.

      Vậy là Kalgan vẫn như trước, và những công dân mặc đồng phục vội vã trở về cuộc sống cũ của họ, trong khi những chuyên gia chiến tranh nước ngoài hòa nhập dễ dàng vào những nhóm mới hơn mà họ đã xuống.

      Như mọi khi, lại có những cuộc săn bắn xa hoa tinh vi cho cuộc sống động vật được thuần hóa của những khu rừng nhiệt đới mà không bao giờ lấy đi mạng sống của con người; và những cuộc đuổi bắt chim tốc độ trên không trung, chỉ gây chết chóc cho những Con Chim Lớn.

      Trong các thành phố, những kẻ trốn chạy của Ngân Hà có thể tìm thấy những thú vui đa dạng phù hợp với túi tiền của họ, từ những cung điện trên trời huyền ảo của sự huyền bí và tưởng tượng mở cửa cho đám đông với tiếng kêu của nửa tín dụng, đến những nơi ẩn dật không dấu hiệu, không ghi chép mà chỉ những người giàu có mới biết đến.

      Đối với dòng chảy rộng lớn, Toran và Bayta không thêm một giọt nào. Họ đã đăng ký tàu của mình trong nhà chứa chung khổng lồ trên Bán đảo phía Đông, và đã bị thu hút đến sự thỏa hiệp của tầng lớp trung lưu, Biển Nội Địa - nơi những thú vui vẫn còn hợp pháp, và thậm chí còn được tôn trọng, và đám đông vẫn chưa vượt quá sức chịu đựng.

      Bayta đeo kính râm để chống lại ánh sáng, và mặc một chiếc áo choàng trắng mỏng để chống lại cái nóng. Đôi tay màu ấm, hầu như không vàng hơn dưới ánh mặt trời, ôm chặt đầu gối của cô, và cô nhìn chằm chằm với ánh mắt kiên định, trừu tượng vào thân hình dài của chồng cô đang duỗi ra – gần như lấp lánh trong vẻ rực rỡ của ánh mặt trời trắng.

      "Đừng làm quá," cô ấy đã nói lúc đầu, nhưng Toran là của một ngôi sao đỏ đang tắt dần. Mặc dù đã ba năm ở Tổ chức, ánh sáng mặt trời vẫn là một thứ xa xỉ, và bốn ngày qua, làn da của anh, đã được xử lý trước để chống lại tia, chưa từng cảm nhận được sự khắc nghiệt của quần áo, ngoại trừ chiếc quần đùi ngắn.

      Bayta rúc vào gần anh ta trên cát và họ nói chuyện thì thầm.

      Giọng nói của Toran u ám, khi nó thoát ra từ một khuôn mặt thư giãn, “Không, tôi thừa nhận chúng ta không đi đến đâu cả. Nhưng anh ta ở đâu? Anh ta là ai? Thế giới điên rồ này không nói gì về anh ta. Có lẽ anh ta không tồn tại.”

      "Anh ta tồn tại," Bayta đáp, với đôi môi không nhúc nhích. "Anh ta thông minh, chỉ vậy thôi. Và chú của bạn đúng. Anh ta là một người chúng ta có thể sử dụng - nếu còn thời gian."

      Một khoảng lặng ngắn. Toran thì thầm, “Biết tôi đã làm gì không, Bay? Tôi chỉ đang mơ mộng đến một cơn say nắng. Mọi thứ tự khắc sẽ ổn thỏa – thật ngọt ngào.” Giọng anh gần như tắt hẳn, rồi lại trở lại, “Nhớ cách Dr. Amann nói chuyện hồi còn ở đại học không, Bay. Quỹ đạo không bao giờ thua, nhưng điều đó không có nghĩa là những người lãnh đạo Quỹ đạo không thể thua. Không phải lịch sử thực sự của Quỹ đạo bắt đầu khi Salvor Hardin đuổi các nhà Bách khoa ra và chiếm lấy hành tinh Terminus làm thị trưởng đầu tiên sao? Và rồi trong thế kỷ tiếp theo, Hober Mallow có được quyền lực bằng những phương pháp gần như cực đoan? Đó là hai lần những người lãnh đạo bị đánh bại, vậy thì điều đó có thể xảy ra. Vậy tại sao không phải chúng ta?”

      "Đó là cuộc tranh luận cổ xưa nhất trong sách vở. Torie. Thật là lãng phí một giấc mơ đẹp."

      “Is it? Follow it out. What’s Haven? Isn’t it part of the Foundation? If we become top dog, it’s still the Foundation winning, and only the current rulers losing.”

      "Có rất nhiều sự khác biệt giữa 'chúng ta có thể' và 'chúng ta sẽ.' Bạn chỉ đang nói nhảm thôi."

      Toran ngọ nguậy. “Chết tiệt, Bay, cậu chỉ đang trong tâm trạng chua chát thôi. Cậu muốn phá hỏng niềm vui của tôi làm gì? Tôi sẽ đi ngủ nếu cậu không phiền.”

      Nhưng Bayta đang ngẩng đầu lên, và đột nhiên – hoàn toàn không liên quan – cô ấy cười khúc khích, và tháo kính ra để nhìn xuống bãi biển chỉ với lòng bàn tay che mắt.

      Toran ngẩng đầu lên, rồi nhấc và xoay vai để theo dõi ánh nhìn của cô ấy.

      Có vẻ như cô ấy đang xem một hình dáng gầy gò, chân ở trên không, loạng choạng trên tay vì sự thích thú của một đám đông lộn xộn. Đó là một trong những kẻ ăn xin nhào lộn đông đúc của bờ biển, với các khớp xương linh hoạt uốn cong và gãy để đổi lấy những đồng xu được ném ra.

      Một nhân viên cứu hộ bãi biển đang ra hiệu cho anh ta đi đường khác và với một sự cân bằng bằng một tay đáng ngạc nhiên, chú hề đưa ngón cái lên mũi trong một cử chỉ lộn ngược. Nhân viên cứu hộ tiến tới một cách đe dọa và lùi lại với một cú đá vào bụng. Chú hề giữ thăng bằng mà không ngừng động tác của cú đá ban đầu và đã đi xa, trong khi nhân viên cứu hộ đang sôi sục bị một đám đông hoàn toàn không cảm thông ngăn cản.

      Tên hề đi lang thang dọc bãi biển. Hắn lướt qua nhiều người, thường xuyên do dự, không dừng lại ở đâu cả. Đám đông ban đầu đã tan rã. Người gác đã rời đi.

      "Anh ta là một gã kỳ quặc," Bayta nói với vẻ thích thú, và Toran đồng ý một cách thờ ơ. Gã hề giờ đã đủ gần để có thể nhìn rõ. Khuôn mặt gầy gò của hắn kéo lại ở phía trước thành một chiếc mũi với các mặt phẳng rộng và đầu mũi thịt dày dạn, dường như gần như có thể cầm nắm được. Các chi dài và gầy của hắn cùng cơ thể giống như nhện, được nhấn mạnh bởi bộ trang phục, di chuyển một cách dễ dàng và duyên dáng, nhưng với một chút gợi ý rằng chúng đã được ghép lại một cách ngẫu nhiên.

      Nhìn là mỉm cười.

      Tên hề dường như đột nhiên nhận ra sự chú ý của họ, vì hắn dừng lại sau khi đã đi qua, và, với một cú quay sắc bén, tiến lại gần. Đôi mắt lớn, nâu của hắn dán chặt vào Bayta.

      Cô ấy cảm thấy bối rối.

      Tên hề mỉm cười, nhưng chỉ làm cho khuôn mặt mỏ chim của hắn thêm buồn bã, và khi hắn nói, đó là với cách diễn đạt nhẹ nhàng, tinh tế của các Khu Trung Tâm.

      "Nếu tôi sử dụng trí thông minh mà các linh hồn tốt đã ban cho tôi," ông nói, "thì tôi sẽ nói rằng quý cô này không thể tồn tại - vì người đàn ông tỉnh táo nào lại coi một giấc mơ là thực tế. Tuy nhiên, tôi thà không tỉnh táo và tin vào đôi mắt mê hoặc, quyến rũ."

      Đôi mắt của Bayta mở to. Cô ấy nói, "Wow!"

      Toran cười, “Ôi, nàng phù thủy. Tiến lên đi, Bay, điều đó xứng đáng với một đồng năm tín dụng. Để anh ta có nó.”

      Nhưng anh hề đã nhảy tới. “Không, thưa quý cô, đừng hiểu lầm tôi. Tôi không nói vì tiền bạc chút nào, mà vì đôi mắt sáng và khuôn mặt ngọt ngào.”

      “À, cảm ơn,” rồi, với Toran, “Trời ơi, cậu nghĩ mặt trời đang chiếu vào mắt cậu ấy à?”

      “Nhưng không chỉ vì đôi mắt và khuôn mặt,” tên hề lảm nhảm, khi những lời của hắn lao qua nhau trong cơn cuồng loạn tăng cao, “mà còn vì một tâm trí, rõ ràng và vững vàng – và cũng phải tử tế nữa.”

      Toran đứng dậy, với tay lấy chiếc áo choàng trắng mà anh đã quàng tay vào suốt bốn ngày, và mặc vào.

      "Bây giờ, cậu bé," ông ta nói, "giả sử cậu nói cho tôi biết cậu muốn gì, và ngừng làm phiền quý cô."

      Tên hề lùi lại một bước sợ hãi, cơ thể gầy guộc của hắn co rúm lại. “Bây giờ, chắc chắn tôi không có ý làm hại. Tôi là người lạ ở đây, và người ta nói tôi có trí óc lẫn lộn; nhưng có điều gì đó trong khuôn mặt mà tôi có thể đọc được. Phía sau vẻ đẹp của quý cô này, có một trái tim nhân hậu, và điều đó sẽ giúp tôi trong lúc khó khăn mặc dù tôi nói một cách táo bạo như vậy.”

      “Có năm tín dụng sẽ chữa được rắc rối của bạn không?” Toran nói một cách khô khan và đưa đồng xu ra.

      Nhưng tên hề không động đậy để nhận lấy nó, và Bayta nói, “Để tôi nói chuyện với anh ta, Torie,” Cô thêm nhanh chóng, và trong một giọng thấp, “Không có ích gì khi bực bội với cách nói chuyện ngớ ngẩn của anh ta. Đó chỉ là phương ngữ của anh ta; và cách nói của chúng ta có lẽ cũng kỳ lạ đối với anh ta.”

      Cô ấy nói, "Có chuyện gì vậy? Cô không lo lắng về người bảo vệ chứ? Anh ta sẽ không làm phiền cô đâu."

      "Ôi không, không phải anh ta. Anh ta chỉ là một cơn gió nhẹ thổi bụi quanh mắt cá chân tôi. Có một người khác mà tôi phải chạy trốn, và anh ta là một cơn bão quét sạch các thế giới và ném chúng vào nhau. Một tuần trước, tôi đã chạy trốn, đã ngủ trên những con phố thành phố, và ẩn mình trong đám đông thành phố. Tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ trong nhiều khuôn mặt. Tôi tìm thấy nó ở đây." Anh ta lặp lại câu cuối cùng với giọng điệu nhẹ nhàng, lo lắng, và đôi mắt lớn của anh ta đầy lo âu, "Tôi tìm thấy nó ở đây."

      “Bây giờ,” Bayta nói một cách hợp lý, “Tôi muốn giúp đỡ, nhưng thực sự, bạn ạ, tôi không thể bảo vệ gì trước một cơn bão quét qua thế giới. Nói thật lòng, tôi có thể cần–“

      Có một giọng nói mạnh mẽ, vang vọng đè nặng lên họ.

      “Bây giờ, thì, đồ khốn nạn sinh ra từ bùn đất–“

      Đó là người bảo vệ bãi biển, với khuôn mặt đỏ như lửa và miệng gầm gừ, đang chạy tới. Anh ta chĩa súng điện công suất thấp về phía tôi.

      “Giữ hắn lại, hai người. Đừng để hắn chạy thoát.” Bàn tay nặng nề của hắn rơi xuống vai mỏng manh của tên hề, khiến một tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng hắn.

      Toran nói, "Anh ta đã làm gì?"

      "Anh ta đã làm gì? Anh ta đã làm gì? Thế thì, tốt rồi!" Người lính đưa tay vào túi treo lủng lẳng gắn vào thắt lưng, và lấy ra một chiếc khăn tay màu tím, dùng nó để lau cổ trần của mình. Anh ta nói với vẻ thích thú. "Tôi sẽ nói cho bạn biết anh ta đã làm gì. Anh ta đã bỏ trốn. Tin tức đã lan khắp Kalgan và tôi đã nhận ra anh ta trước đây nếu anh ta đứng trên đôi chân của mình thay vì trên chiếc mặt quạ diều hâu." Và anh ta lắc lư con mồi của mình với vẻ hài hước dữ dội.

      Bayta nói với nụ cười, “Giờ anh ta trốn từ đâu ra vậy, thưa ngài?”

      Người lính gác nâng giọng. Một đám đông đang tụ tập, mắt trợn tròn và nói lảm nhảm, và với sự gia tăng của khán giả, cảm giác quan trọng của người lính gác cũng tăng theo tỷ lệ thuận.

      “Anh ta đã trốn khỏi đâu?” anh ta nói với giọng mỉa mai cao độ. “Tại sao, tôi đoán là bây giờ anh đã nghe nói về Con Lừa rồi.”

      Tất cả những tiếng nói chuyện ngừng lại, và Bayta cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đột ngột chảy xuống bụng. Gã hề chỉ có mắt cho cô - hắn vẫn run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ của người lính.

      “Và ai,” người lính gác tiếp tục nặng nề, “lại là cái mảnh rách rưới quái quỷ này, nếu không phải là tên hề của ngài đã bỏ trốn.” Hắn lắc mạnh người bị bắt, “Ngươi có thừa nhận không, đồ hề?”

      Chỉ có nỗi sợ trắng xóa làm câu trả lời, và âm thanh rít lên không tiếng của giọng Bayta gần bên tai Toran.

      Toran tiến lên trước mặt người lính một cách thân thiện, “Này, anh bạn, sao anh không buông tay ra một chút. Người nghệ sĩ mà anh đang giữ đã nhảy múa cho chúng ta và vẫn chưa nhảy đủ để nhận được thù lao.”

      “Đây!” Giọng của người lính vang lên với sự lo lắng đột ngột. “Có một phần thưởng–“

      "Bạn sẽ có nó, nếu bạn có thể chứng minh anh ta là người bạn muốn. Giả sử bạn rút lui cho đến lúc đó. Bạn biết rằng bạn đang can thiệp vào một vị khách, điều này có thể nghiêm trọng đối với bạn."

      “Nhưng ngươi đang can thiệp vào việc của ngài ấy và điều đó sẽ nghiêm trọng với ngươi.” Hắn lắc người hề một lần nữa. “Trả lại phí của người đó, xác thối.”

      Tay của Toran di chuyển nhanh chóng và khẩu súng điện của lính gác bị giật khỏi tay, với một nửa ngón tay gần như đi theo. Lính gác gào lên vì đau đớn và tức giận. Toran xô anh ta sang một bên một cách bạo lực, và tên hề, không còn vũ khí, chạy lùi lại phía sau anh.

      Đám đông, với những rìa của nó giờ đã mất hút trong tầm mắt, đã không chú ý nhiều đến diễn biến mới nhất. Trong số họ có những cái ngẩng cổ lên, và một chuyển động ly tâm như thể nhiều người đã quyết định tăng khoảng cách của họ từ trung tâm hoạt động.

      Rồi có một sự nhộn nhịp, và một trật tự thô sơ ở phía xa. Một hành lang hình thành và hai người đàn ông bước qua, roi điện trong tư thế sẵn sàng lơ đãng. Trên mỗi chiếc áo blouse màu tím được thiết kế với một tia chớp góc cạnh và một hành tinh đang tách ra bên dưới.

      Một gã khổng lồ đen, trong đồng phục trung úy, theo sau họ; làn da, tóc, và vẻ mặt đều tối tăm.

      Người đàn ông tối tăm nói với giọng điệu nguy hiểm nhẹ nhàng, điều đó có nghĩa là ông ta không cần phải la hét để thực thi ý muốn của mình. Ông ta nói, “Ông có phải là người đã thông báo cho chúng tôi không?”

      Người lính gác vẫn đang giữ tay bị thương của mình, và với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, anh ta lẩm bẩm, “Tôi yêu cầu phần thưởng, ngài vĩ đại, và tôi buộc tội người đàn ông đó–“

      “Bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình,” trung úy nói mà không nhìn vào anh ta. Anh ta ra hiệu ngắn gọn cho lính của mình, “Bắt lấy hắn.”

      Toran cảm thấy tên hề đang xé chiếc áo choàng của mình với một cái nắm điên cuồng.

      Anh ta nâng giọng và giữ cho nó không run rẩy, “Xin lỗi, trung úy; người này là của tôi.”

      Những người lính nghe tuyên bố mà không chớp mắt. Một người vung roi một cách thoải mái, nhưng mệnh lệnh cộc lốc của trung úy đã khiến hắn hạ roi xuống.

      Sự hùng mạnh tối tăm của hắn lao tới và đứng chắn trước Toran, “Ngươi là ai?”

      Và câu trả lời vang lên, “Một công dân của Quỹ.”

      Nó đã có tác dụng với đám đông, ít nhất là vậy. Sự im lặng bị kìm nén đã vỡ òa thành một tiếng rì rầm mãnh liệt. Tên của Mule có thể gây ra nỗi sợ hãi, nhưng dù sao đó cũng là một cái tên mới và không hề ăn sâu vào cốt lõi như cái tên cũ của Quỹ – đã tiêu diệt Đế chế – và nỗi sợ hãi của nó đã cai trị một phần tư của Ngân hà với sự độc tài tàn nhẫn.

      Viên trung úy giữ bình tĩnh. Anh ta nói, "Bạn có biết danh tính của người đàn ông đứng sau bạn không?"

      "Tôi đã được nghe nói rằng anh ta là một kẻ trốn chạy khỏi triều đình của lãnh đạo các người, nhưng điều tôi chắc chắn chỉ là anh ta là một người bạn của tôi. Các người sẽ cần bằng chứng xác thực về danh tính của anh ta để bắt anh ta."

      Có những tiếng thở dài cao vút từ đám đông, nhưng trung úy đã bỏ qua. “Bạn có giấy tờ công dân của Quỹ không?”

      “Tại tàu của tôi.”

      "Bạn có nhận ra rằng hành động của bạn là bất hợp pháp không? Tôi có thể cho người bắn bạn."

      "Không nghi ngờ gì. Nhưng sau đó bạn sẽ bắn một công dân của Tổ Chức và rất có thể thi thể của bạn sẽ được gửi đến Tổ Chức – bị phân thây – như một phần bồi thường. Điều này đã được thực hiện bởi các lãnh chúa chiến tranh khác."

      Người trung úy ướt môi. Câu nói đó là đúng.

      Anh ấy nói, "Tên của bạn là gì?"

      Toran tiếp tục lợi thế của mình, “Tôi sẽ trả lời thêm câu hỏi trên tàu của tôi. Bạn có thể lấy số điện thoại ở Nhà chứa máy bay; nó được đăng ký dưới tên ‘Bayta’.”

      "Bạn sẽ không từ bỏ việc bỏ trốn chứ?"

      "Đến con Lừa, có lẽ vậy. Gửi chủ nhân của ngươi đi!"

      Cuộc trò chuyện đã trở nên thì thầm và trung úy quay đi một cách đột ngột.

      “Giải tán đám đông!” anh ta nói với thuộc hạ, với sự hung dữ bị kìm nén.

      Những chiếc roi điện vung lên và hạ xuống. Có những tiếng thét và một làn sóng tách biệt và chạy trốn mạnh mẽ.

      Toran chỉ ngắt quãng giấc mơ của mình một lần trên đường trở về Nhà chứa máy bay. Anh nói, gần như với chính mình, “Thiên hà, Vịnh, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời! Tôi đã rất sợ–“

      "Vâng," cô ấy nói, với giọng vẫn còn run rẩy và đôi mắt vẫn thể hiện điều gì đó giống như sự tôn thờ, "điều đó thật sự không giống với tính cách của anh ấy."

      "Chà, tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ lên đó với một khẩu súng điện mà tôi thậm chí còn không chắc mình biết cách sử dụng, và đã cãi lại anh ta. Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy."

      Anh nhìn qua lối đi của chiếc máy bay ngắn hạn đang đưa họ ra khỏi khu vực bãi biển, đến chỗ ngồi mà chú hề của Mule đang co rúm lại trong giấc ngủ, và thêm một cách không hài lòng, “Đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm.”

      Người trung úy đứng nghiêm trước mặt đại tá của đơn vị đồn trú, và đại tá nhìn anh ta rồi nói, “Làm tốt lắm. Phần của anh đã xong rồi.”

      Nhưng trung úy không nghỉ ngay lập tức. Anh ta nói một cách u ám, “Con Lừa đã mất mặt trước đám đông, thưa ngài. Sẽ cần phải thực hiện hành động kỷ luật để khôi phục bầu không khí tôn trọng đúng mực.”

      "Các biện pháp đó đã được thực hiện rồi."

      Người trung úy quay nửa người, rồi, gần như với sự tức giận, “Tôi sẵn lòng đồng ý, thưa ngài, rằng lệnh là lệnh, nhưng đứng trước người đàn ông đó với khẩu súng điện và nuốt trọn sự vô lễ của ông ta, là điều khó khăn nhất tôi từng làm.”
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      14. KẺ ĐỘT BIẾN

      "Cái 'nhà chứa máy bay' trên Kalgan là một thể chế độc đáo, ra đời từ nhu cầu sắp xếp số lượng lớn tàu thuyền được mang đến bởi các du khách từ nước ngoài, và nhu cầu đồng thời và do đó là nhu cầu lớn về chỗ ở cho những người này. Người đầu tiên nghĩ ra giải pháp rõ ràng này đã nhanh chóng trở thành triệu phú. Những người thừa kế của ông – bằng huyết thống hoặc tài chính – dễ dàng trở thành những người giàu nhất trên Kalgan."

      "Cái 'nhà chứa máy bay' trải dài rộng rãi trên hàng triệu dặm vuông lãnh thổ, và 'nhà chứa máy bay' không mô tả đủ về nó. Nó thực chất là một khách sạn – dành cho tàu. Du khách trả tiền trước và tàu của họ được cấp một chỗ neo đậu từ đó có thể cất cánh vào không gian bất kỳ lúc nào mong muốn. Du khách sau đó sống trong tàu của mình như thường lệ. Các dịch vụ khách sạn thông thường như thay thế thực phẩm và vật tư y tế với mức giá đặc biệt, bảo trì đơn giản cho tàu, vận chuyển nội bộ Kalgan đặc biệt với một khoản phí danh nghĩa đều có sẵn, tất nhiên."

      Kết quả là, du khách kết hợp không gian nhà chứa máy bay và hóa đơn khách sạn thành một, với sự tiết kiệm. Các chủ sở hữu bán quyền sử dụng tạm thời không gian mặt đất với lợi nhuận lớn. Chính phủ thu được thuế lớn. Mọi người đều vui vẻ. Không ai thua. Đơn giản!

      Người đàn ông đi dọc theo các ranh giới bóng tối của những hành lang rộng lớn nối liền các cánh của "nhà chứa máy bay" đã từng suy ngẫm về sự mới mẻ và hữu ích của hệ thống được mô tả ở trên, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ cho những khoảnh khắc rảnh rỗi – rõ ràng là không phù hợp vào lúc này.

      Những con tàu đồ sộ đứng sừng sững trong chiều cao và chiều rộng dọc theo những hàng dài của các ô được sắp xếp cẩn thận, và người đàn ông đã loại bỏ từng dòng một. Ông là một chuyên gia trong những gì ông đang làm bây giờ và nếu nghiên cứu sơ bộ của ông về sổ đăng ký nhà chứa máy bay không cung cấp thông tin cụ thể nào ngoài chỉ dẫn mơ hồ về một cánh cụ thể – một cánh chứa hàng trăm con tàu – kiến thức chuyên môn của ông có thể lọc ra hàng trăm con tàu đó thành một.

      Có một tiếng thở dài ma quái trong sự im lặng, khi người đàn ông dừng lại và mờ dần xuống một trong những đường dây; một con côn trùng bò lổm ngổm dưới sự chú ý của những con quái vật kim loại kiêu ngạo đang nằm đó.

      Đâu đó ánh sáng lấp lánh từ một cửa sổ sẽ chỉ ra sự hiện diện của một người trở về sớm từ những thú vui có tổ chức đến những thú vui đơn giản hơn – hoặc riêng tư hơn – của chính mình.

      Người đàn ông dừng lại, và sẽ mỉm cười nếu anh ta từng mỉm cười. Chắc chắn rằng những nếp gấp trong não bộ của anh ta thực hiện một nụ cười tương đương về mặt tinh thần.

      Con tàu mà anh dừng lại là một chiếc tàu mượt mà và rõ ràng là nhanh chóng. Sự đặc biệt trong thiết kế của nó chính là điều anh muốn. Nó không phải là một mẫu thông thường – và những ngày này hầu hết các tàu trong khu vực này của Ngân Hà đều bắt chước thiết kế của Quỹ hoặc được xây dựng bởi các kỹ thuật viên của Quỹ. Nhưng chiếc này thì đặc biệt. Đây là một chiếc tàu của Quỹ – chỉ vì những cục u nhỏ trên bề mặt là các nút của màn chắn bảo vệ mà chỉ tàu của Quỹ mới có thể sở hữu. Còn có những dấu hiệu khác nữa.

      Người đàn ông không do dự.

      Rào chắn điện tử kéo dài qua hàng tàu như một nhượng bộ cho sự riêng tư của ban quản lý hoàn toàn không quan trọng đối với anh ta. Nó tách ra dễ dàng, và không kích hoạt báo động, khi sử dụng lực trung hòa rất đặc biệt mà anh ta có trong tay.

      Vì vậy, kiến thức đầu tiên bên trong con tàu về kẻ xâm nhập bên ngoài là tín hiệu bình thường và gần như thân thiện của cái chuông báo im lặng trong phòng khách của con tàu, kết quả của một bàn tay đặt lên cái cảm biến nhỏ bên cạnh cửa không khí chính.

      Và trong khi cuộc tìm kiếm thành công đó tiếp tục, Toran và Bayta chỉ cảm thấy sự an toàn mong manh nhất trong những bức tường thép của Bayta. Con hề của Mule, người đã báo cáo rằng trong cơ thể hẹp hòi của mình, hắn mang tên Magnifico Giganticus, ngồi khom lưng trên bàn và nhai ngấu nghiến thức ăn được đặt trước mặt hắn.

      Đôi mắt nâu buồn bã của anh ta rời khỏi miếng thịt chỉ để theo dõi những động tác của Bayta trong căn bếp và kho lương thực nơi anh ta ăn.

      “Lời cảm ơn của kẻ yếu ớt thì chẳng có giá trị gì,” anh ta lẩm bẩm, “nhưng bạn có chúng, vì thực sự, trong tuần qua, chỉ toàn là những mảnh vụn đã đến với tôi – và dù cơ thể tôi nhỏ bé, nhưng sự thèm muốn của tôi thì thật sự rất lớn.”

      “Vậy thì, ăn đi!” Bayta nói với một nụ cười. “Đừng lãng phí thời gian vào lời cảm ơn. Có phải có một câu tục ngữ về lòng biết ơn ở Ngân Hà Trung tâm mà tôi đã từng nghe không?”

      "Thật sự có, thưa quý cô. Một người khôn ngoan, tôi đã được nghe nói, từng nói rằng, 'Lòng biết ơn tốt nhất và hiệu quả nhất khi nó không bay hơi trong những câu nói rỗng tuếch.' Nhưng thật đáng tiếc, thưa quý cô, tôi chỉ là một đống những câu nói rỗng tuếch, có vẻ như vậy. Khi những câu nói rỗng tuếch của tôi làm hài lòng Con Lừa, nó đã mang đến cho tôi một bộ trang phục triều đình, và một cái tên vĩ đại – vì, thưa quý cô, ban đầu tôi chỉ là Bobo, một cái tên mà nó không thích – và khi những câu nói rỗng tuếch của tôi không làm hài lòng nó, nó sẽ mang đến cho tôi những trận đòn roi và đánh đập."

      Toran bước vào từ phòng lái, “Bây giờ chỉ còn lại chờ đợi, Bay. Tôi hy vọng Mule có khả năng hiểu rằng một con tàu của Foundation là lãnh thổ của Foundation.”

      Magnifico Giganticus, trước đây là Bobo, mở to mắt và thốt lên, “Quỹ Đạo vĩ đại biết bao, trước mặt mà ngay cả những kẻ đầy tớ tàn nhẫn của Con Lừa cũng phải run sợ.”

      “Cô cũng nghe về Quỹ rồi phải không?” Bayta hỏi, với một nụ cười nhỏ.

      "Và ai thì không?" Giọng nói của Magnifico là một tiếng thì thầm bí ẩn. "Có những người nói rằng đó là một thế giới của phép thuật vĩ đại, của những ngọn lửa có thể thiêu rụi các hành tinh, và những bí mật của sức mạnh hùng mạnh. Họ nói rằng ngay cả tầng lớp quý tộc cao nhất của Thiên hà cũng không thể đạt được danh dự và sự tôn trọng chỉ được coi là điều tự nhiên của một người bình thường có thể nói 'Tôi là công dân của Quỹ,' – dù anh ta chỉ là một thợ khai thác không gian, hoặc một kẻ vô danh như tôi."

      Bayta nói, “Bây giờ, Magnifico, cậu sẽ không bao giờ xong nếu cứ phát biểu. Đây, tôi sẽ lấy cho cậu một chút sữa có hương vị. Ngon lắm.”

      Cô đặt một bình nước lên bàn và ra hiệu cho Toran ra khỏi phòng.

      “Torie, bây giờ chúng ta sẽ làm gì – về anh ta?” và cô ấy chỉ về phía bếp.

      "Ý bạn là gì?"

      "Nếu Mule đến, chúng ta có định từ bỏ anh ta không?"

      "Thế còn gì nữa, Bay?" Anh ta nghe có vẻ mệt mỏi, và cử chỉ đẩy lại lọn tóc ướt trên trán anh ta chứng tỏ điều đó.

      Anh ta tiếp tục một cách thiếu kiên nhẫn, “Trước khi tôi đến đây, tôi có một ý tưởng mơ hồ rằng tất cả những gì chúng ta cần làm là yêu cầu con Lừa, và sau đó bắt tay vào công việc – chỉ công việc thôi, bạn biết đấy, không có gì cụ thể.”

      "Tôi hiểu ý bạn, Torie. Tôi cũng không hy vọng nhiều vào việc gặp Mule, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thu thập một số kiến thức trực tiếp về tình hình rắc rối này, rồi chuyển nó cho những người biết nhiều hơn về sự rắc rối liên sao này. Tôi không phải là một điệp viên trong truyện cổ tích."

      “Cậu không đứng sau lưng tôi, Bay.” Anh ấy khoanh tay và nhăn mặt. “Thật là một tình huống! Cậu sẽ không bao giờ biết có một người như Mule, trừ khi có cú đổ vỡ kỳ quặc này. Cậu nghĩ hắn sẽ đến tìm thằng hề của hắn không?”

      Bayta nhìn lên anh ta. “Tôi không biết mình có muốn anh ấy làm vậy không. Tôi không biết phải nói gì hay làm gì. Còn bạn?”

      Âm thanh của chuông báo bên trong vang lên với tiếng kêu lặp đi lặp lại. Môi Bayta cử động không lời, "Kẻ Bất Tử!"

      Magnifico đứng ở cửa, mắt mở to, giọng nói như tiếng rên rỉ, “Con Lừa?”

      Toran lẩm bẩm, “Tôi phải cho họ vào.”

      Một người liên lạc đã mở khoang không khí và cánh cửa bên ngoài đóng lại sau lưng người mới đến. Máy quét chỉ hiện lên một bóng dáng duy nhất.

      "Chỉ có một người thôi," Toran nói, với sự nhẹ nhõm rõ ràng, và giọng anh gần như run rẩy khi anh cúi xuống ống tín hiệu, "Bạn là ai?"

      "Bạn nên để tôi vào và tìm hiểu, phải không?" Những lời nói ra từ điện thoại nghe rất mỏng manh.

      "Tôi xin thông báo với bạn rằng đây là một con tàu của Quỹ và do đó là lãnh thổ của Quỹ theo hiệp ước quốc tế."

      "Tôi biết điều đó."

      "Đến đây tay không, hoặc tôi sẽ bắn. Tôi có vũ khí đầy đủ."

      "Xong rồi!"

      Toran mở cánh cửa bên trong và khóa chốt súng bắn của mình, ngón cái lơ lửng trên điểm áp lực. Có tiếng bước chân và sau đó cánh cửa bật mở, và Magnifico kêu lên, "Không phải là Mule. Chỉ là một người đàn ông."

      Người "đàn ông" cúi đầu chào chú hề một cách nghiêm túc, "Rất chính xác. Tôi không phải là Mule." Anh ta giơ hai tay ra, "Tôi không có vũ khí, và tôi đến với một sứ mệnh hòa bình. Bạn có thể thư giãn và cất khẩu súng lại. Tay bạn không đủ vững vàng để tôi yên tâm."

      "Bạn là ai?" Toran hỏi một cách thô lỗ.

      "Tôi có thể hỏi bạn điều đó," người lạ nói một cách điềm tĩnh, "vì bạn mới là người giả mạo, không phải tôi."

      "Sao lại như vậy?"

      "Bạn là người tự xưng là công dân của Foundation khi không có Trader được ủy quyền trên hành tinh này."

      "Không phải vậy đâu. Làm sao bạn biết được?"

      "Bởi vì tôi là công dân của Quỹ, và tôi có giấy tờ để chứng minh điều đó. Còn giấy tờ của bạn đâu?"

      “Tôi nghĩ bạn nên ra ngoài thì hơn.”

      "Tôi nghĩ là không. Nếu bạn biết bất cứ điều gì về các phương pháp của Foundation, và mặc dù bạn có thể không biết, bạn sẽ biết rằng nếu tôi không trở về sống sót trên tàu của mình vào thời gian quy định, sẽ có một tín hiệu tại trụ sở gần nhất của Foundation, vì vậy tôi nghi ngờ rằng vũ khí của bạn sẽ có nhiều tác dụng, nói một cách thực tế."

      Có một sự im lặng không chắc chắn và sau đó Bayta nói, một cách bình tĩnh, “Cất khẩu súng laser đi, Toran, và hãy tin vào những gì hắn nói. Hắn có vẻ là người thật.”

      "Cảm ơn," người lạ nói.

      Toran đặt khẩu súng của mình lên ghế bên cạnh, “Giả sử bạn giải thích tất cả điều này ngay bây giờ.”

      Người lạ vẫn đứng đó. Anh ta có xương dài và tay chân to lớn. Khuôn mặt của anh ta gồm những mặt phẳng cứng và phẳng, và rõ ràng là anh ta không bao giờ mỉm cười. Nhưng đôi mắt của anh ta lại thiếu sự cứng rắn.

      Ông ấy nói, “Tin tức lan truyền nhanh chóng, đặc biệt khi nó rõ ràng là không thể tin được. Tôi không nghĩ có ai trên Kalgan không biết rằng những người của Mule đã bị hai du khách từ Quỹ đánh bại hôm nay. Tôi đã biết những chi tiết quan trọng trước buổi tối, và, như tôi đã nói, không có du khách Quỹ nào ngoài tôi trên hành tinh này. Chúng tôi biết về những điều đó.”

      "Chúng ta là ai?"

      "‘Chúng ta’ là – ‘chúng ta’! Ít nhất là tôi! Tôi biết bạn đang ở tại Nhà chứa máy bay – bạn đã bị nghe thấy nói vậy. Tôi có cách kiểm tra sổ đăng ký, và tôi có cách tìm ra con tàu."

      Anh ấy đột ngột quay sang Bayta, “Cô đến từ Quỹ – từ khi sinh ra, phải không?”

      “Có phải tôi không?”

      "Bạn là một thành viên của phe đối lập dân chủ – họ gọi đó là 'ngầm'. Tôi không nhớ tên bạn, nhưng tôi nhớ khuôn mặt. Bạn chỉ mới ra ngoài gần đây – và sẽ không ra ngoài nếu bạn quan trọng hơn."

      Bayta nhún vai, “Cậu biết nhiều quá.”

      "Tôi có. Bạn đã trốn thoát với một người đàn ông. Người đó?"

      "Có quan trọng gì khi tôi nói không?"

      "Không. Tôi chỉ muốn có một sự hiểu biết lẫn nhau đầy đủ. Tôi tin rằng mật khẩu trong tuần bạn rời đi vội vàng là 'Seldon, Hardin, và Tự do.' Porfirat Hart là trưởng nhóm của bạn."

      “Cô lấy cái đó ở đâu?” Bayta đột nhiên trở nên dữ dội. “Cảnh sát có bắt được hắn không?” Toran giữ cô lại, nhưng cô vùng ra và tiến lên.

      Người đàn ông từ Quỹ nói nhỏ, “Không ai có anh ta cả. Chỉ là ngầm lén lướt rộng rãi và ở những nơi kỳ lạ. Tôi là Đại úy Han Pritcher của Thông tin, và tôi cũng là một trưởng bộ phận – không cần biết dưới cái tên gì.”

      Anh ta chờ một lúc, rồi nói, “Không, bạn không cần phải tin tôi. Trong công việc của chúng tôi, thà nghi ngờ quá mức còn hơn là ngược lại. Nhưng tôi nên đi thẳng vào vấn đề.”

      "Vâng," Toran nói, "giả sử bạn làm vậy."

      “Cho tôi ngồi xuống được không? Cảm ơn.” Đại úy Pritcher vắt một chân dài qua đầu gối và để một cánh tay buông lỏng ra sau lưng ghế. “Tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói rằng tôi không biết tất cả chuyện này là gì – từ góc nhìn của các bạn. Hai người không phải từ Quỹ, nhưng không khó để đoán rằng các bạn đến từ một trong những thế giới Thương mại độc lập. Điều đó không làm tôi quá bận tâm. Nhưng vì tò mò, các bạn muốn làm gì với gã đó, gã hề mà các bạn đã cứu? Các bạn đang mạo hiểm tính mạng để giữ lấy hắn.”

      "Tôi không thể nói với bạn điều đó."

      "Hm-m-m. Chà, tôi không nghĩ bạn sẽ như vậy. Nhưng nếu bạn đang chờ Mule tự mình xuất hiện sau một dàn nhạc kèn, trống và đàn điện – hãy thư giãn! Mule không hoạt động theo cách đó."

      "Cái gì?" Cả Toran và Bayta đều nói, và ở góc nơi Magnifico ẩn nấp với đôi tai gần như phình ra rõ rệt, có một sự khởi đầu vui mừng đột ngột.

      "Đúng vậy. Tôi đã cố gắng liên lạc với anh ta bằng chính mình, và làm công việc đó một cách kỹ lưỡng hơn hai người nghiệp dư các anh có thể. Nó sẽ không hiệu quả. Người đàn ông này không xuất hiện cá nhân, không cho phép mình bị chụp ảnh hay mô phỏng, và chỉ được nhìn thấy bởi những người cộng sự thân cận nhất của anh ta."

      “Có phải đó là lý do giải thích sự quan tâm của anh đối với chúng tôi không, thuyền trưởng?” Toran hỏi.

      "Không. Gã hề đó là chìa khóa. Gã hề đó là một trong số rất ít người đã thấy hắn. Tôi cần hắn. Hắn có thể là bằng chứng tôi cần – và tôi cần một cái gì đó, Galaxy biết – để đánh thức Nền Tảng."

      "Nó cần được đánh thức?" Bayta đột ngột cắt ngang với giọng sắc bén. "Để chống lại cái gì? Và bạn đóng vai trò gì trong việc báo động, của một nhà dân chủ nổi loạn hay của cảnh sát bí mật và kẻ khiêu khích?"

      Gương mặt của thuyền trưởng hiện rõ những đường nét cứng rắn. “Khi toàn bộ Nền tảng bị đe dọa, thưa Bà Cách mạng, cả những người dân chủ và bạo chúa đều diệt vong. Hãy cứu những kẻ bạo chúa khỏi một mối nguy lớn hơn, để chúng ta có thể lật đổ chúng vào lúc thích hợp.”

      "Người bạo chúa lớn hơn mà bạn nói đến là ai?" Bayta nổi giận.

      "Con Lừa! Tôi biết một chút về hắn, đủ để hắn đã có thể giết tôi nhiều lần rồi, nếu tôi không di chuyển nhanh nhẹn hơn. Đuổi tên hề ra khỏi phòng. Việc này cần sự riêng tư."

      “Magnifico,” Bayta nói, với một cử chỉ, và tên hề rời đi không một tiếng động.

      Giọng nói của thuyền trưởng rất nghiêm trọng và mãnh liệt, và đủ thấp để Toran và Bayta phải lại gần.

      Ông ấy nói, "The Mule là một người điều hành khôn ngoan - khôn ngoan đến mức không thể không nhận ra lợi thế của sức hút và sự quyến rũ của lãnh đạo cá nhân. Nếu ông ta từ bỏ điều đó, thì có lý do. Lý do đó phải là thực tế rằng tiếp xúc cá nhân sẽ tiết lộ điều gì đó có tầm quan trọng vượt trội không nên tiết lộ."

      Ông phẩy tay từ chối các câu hỏi, và tiếp tục nhanh hơn, “Tôi đã trở lại nơi ông ta sinh ra để làm điều này, và đã hỏi những người vì kiến thức của họ sẽ không sống lâu. Chỉ còn rất ít người còn sống. Họ nhớ đứa trẻ sinh ra ba mươi năm trước – cái chết của mẹ nó – tuổi trẻ kỳ lạ của nó. Con Lừa không phải là một con người!”

      Và hai người nghe của ông lùi lại trong hoảng sợ trước những hàm ý mờ mịt. Không ai hiểu rõ ràng hay đầy đủ, nhưng mối đe dọa của câu nói là rõ ràng.

      Người đội trưởng tiếp tục, “Ông ta là một dị nhân, và rõ ràng từ sự nghiệp sau này của ông ta, một người rất thành công. Tôi không biết sức mạnh của ông ta hoặc mức độ chính xác mà ông ta là điều mà các tiểu thuyết của chúng ta gọi là 'siêu nhân,' nhưng sự trỗi dậy từ con số không đến kẻ chinh phục lãnh chúa Kalgan trong hai năm là điều đáng chú ý. Bạn thấy chứ, nguy hiểm không? Liệu một tai nạn di truyền với các thuộc tính sinh học không thể đoán trước có thể được tính đến trong kế hoạch Seldon không?”

      Chậm rãi, Bayta nói, “Tôi không tin điều đó. Đây là một loại mưu mẹo phức tạp nào đó. Tại sao những người của Mule không giết chúng ta khi họ có thể, nếu anh ta là một siêu nhân?”

      "Tôi đã nói với bạn rằng tôi không biết mức độ đột biến của anh ta. Anh ta có thể chưa sẵn sàng cho Tổ Chức, và sẽ là dấu hiệu của sự khôn ngoan lớn nhất nếu kiềm chế sự khiêu khích cho đến khi sẵn sàng. Bây giờ hãy để tôi nói chuyện với tên hề."

      Người đội trưởng đối mặt với Magnifico đang run rẩy, người rõ ràng không tin tưởng vào người đàn ông to lớn và cứng rắn đang đứng trước mặt mình.

      Người đội trưởng bắt đầu từ từ, “Anh đã thấy Con Lừa bằng chính mắt mình chưa?”

      "Tôi đã quá hiểu, thưa ngài. Và cũng cảm nhận được sức nặng của cánh tay ông bằng chính cơ thể mình."

      "Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Bạn có thể mô tả anh ta không?"

      “Thật đáng sợ khi nhớ lại ông ta, thưa ngài. Ông ta là một người có thân hình vạm vỡ. Đối đầu với ông ta, ngay cả ngài cũng chỉ như một cái que nhỏ. Tóc ông ta màu đỏ rực như lửa, và với tất cả sức mạnh và trọng lượng của mình, tôi không thể kéo xuống cánh tay của ông ta, khi nó đã được duỗi ra – chỉ một sợi tóc cũng không.” Magnifico gầy gò dường như sụp đổ vào chính mình trong một đống tay chân. “Thường thì, để giải trí cho các tướng lĩnh của ông ta hoặc chỉ để tự giải trí, ông ta sẽ treo tôi bằng một ngón tay trong thắt lưng từ một độ cao đáng sợ, trong khi tôi đọc thơ. Chỉ sau câu thơ thứ hai mươi tôi mới được rút xuống, và mỗi câu thơ đều được ứng tác và hoàn hảo, hoặc phải bắt đầu lại. Ông ta là một người có sức mạnh áp đảo, thưa ngài, và tàn nhẫn trong việc sử dụng sức mạnh của mình – và đôi mắt của ông ta, thưa ngài, không ai thấy.”

      "Cái gì? Cái gì đó cuối cùng?"

      "Ông ấy đeo kính, thưa ngài, có tính chất kỳ lạ. Người ta nói rằng chúng mờ đục và ông ấy nhìn thấy bằng một phép thuật mạnh mẽ vượt xa sức mạnh của con người. Tôi đã nghe," và giọng ông ấy nhỏ bé và bí ẩn, "rằng nhìn vào mắt ông ấy là nhìn thấy cái chết; rằng ông ấy giết người bằng ánh mắt, thưa ngài."

      Đôi mắt của Magnifico nhanh chóng chuyển từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác đang theo dõi. Anh ta run rẩy, “Điều đó là thật. Khi tôi còn sống, điều đó là thật.”

      Bayta hít một hơi dài, “Nghe có vẻ như anh đúng, thuyền trưởng. Anh có muốn đảm nhận không?”

      "Vậy, hãy xem xét tình hình. Bạn không nợ gì ở đây? Rào chắn trên khoang chứa máy bay là miễn phí?"

      "Tôi có thể đi bất cứ lúc nào."

      "Vậy thì đi đi. Mule có thể không muốn gây thù chuốc oán với Quỹ, nhưng hắn đang mạo hiểm một cách đáng sợ khi để Magnifico trốn thoát. Có lẽ đó là lý do cho tiếng kêu gọi sau tên khốn khổ ngay từ đầu. Vậy có thể có tàu đang chờ bạn ở trên đó. Nếu bạn bị lạc trong không gian, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tội ác?"

      "Bạn nói đúng," Toran đồng ý, một cách ảm đạm.

      "Tuy nhiên, bạn có một chiếc khiên và có lẽ bạn nhanh hơn bất cứ thứ gì họ có, vì vậy ngay khi bạn ra khỏi bầu khí quyển, hãy tạo một vòng tròn ở trạng thái trung lập với bán cầu bên kia, rồi chỉ cần cắt một đường ra ngoài với tốc độ tối đa."

      "Vâng," Bayta nói lạnh lùng, "và khi chúng ta trở lại trên Quỹ, thì sao, thuyền trưởng?"

      “Tại sao, các bạn là những công dân hợp tác của Kalgan, phải không? Tôi không biết gì trái ngược với điều đó, phải không?”

      Không có gì được nói. Toran quay về phía bảng điều khiển. Có một cú lắc nhẹ không thể nhận thấy.

      Đó là khi Toran đã rời Kalgan đủ xa ở phía sau để thử lần nhảy liên sao đầu tiên của mình, thì khuôn mặt của Thuyền trưởng Pritcher mới hơi nhăn lại – vì không có tàu nào của Mule đã cố gắng ngăn cản họ rời đi.

      “Có vẻ như anh ta đang để chúng ta mang Magnifico đi,” Toran nói. “Không tốt cho câu chuyện của bạn đâu.”

      "Trừ khi," thuyền trưởng sửa lại, "anh ta muốn chúng ta mang anh ta đi, trong trường hợp đó thì không tốt cho Quỹ."

      Đó là sau cú nhảy cuối cùng, khi ở trong khoảng cách bay trung lập của Quỹ, bản tin hyperwave đầu tiên đã đến được con tàu.

      Và có một tin tức được đề cập rất ít. Dường như một lãnh chúa – không được người phát ngôn chán chường xác định – đã gửi đơn khiếu nại tới Quỹ về việc bắt cóc một thành viên trong triều đình của ông ta. Người phát thanh viên chuyển sang tin thể thao.

      Đại úy Pritcher nói lạnh lùng, “Cuối cùng thì hắn cũng đi trước một bước so với chúng ta.” Suy tư, ông ta thêm vào, “Hắn đã sẵn sàng cho Quỹ, và hắn dùng điều này như một cái cớ để hành động. Điều này làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho chúng ta. Chúng ta sẽ phải hành động trước khi thực sự sẵn sàng.”
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      15. NHÀ TÂM LÝ HỌC

      Có lý do cho thực tế rằng yếu tố được gọi là "khoa học thuần túy" là hình thức sống tự do nhất trên Quỹ. Trong một Thiên hà mà sự thống trị – và thậm chí sự sống còn – của Quỹ vẫn dựa vào sự vượt trội của công nghệ của nó – ngay cả khi có sự gia tăng lớn về sức mạnh vật lý trong một thế kỷ rưỡi qua – một sự miễn dịch nhất định đã bám lấy Nhà Khoa học. Ông ta được cần đến, và ông ta biết điều đó.

      Tương tự, có lý do cho việc Ebling Mis – chỉ những người không biết ông mới thêm các danh hiệu của ông vào tên ông – là hình thức tự do nhất trong "khoa học thuần túy" của Quỹ. Trong một thế giới nơi khoa học được tôn trọng, ông là Nhà Khoa Học – với chữ cái viết hoa và không có nụ cười. Ông được cần đến, và ông biết điều đó.

      Và thế là, khi những người khác quỳ gối, anh ta từ chối và nói lớn rằng tổ tiên của anh ta thời đó không quỳ gối trước bất kỳ thị trưởng nào. Và vào thời của tổ tiên anh ta, thị trưởng được bầu chọn một cách tùy tiện và bị đuổi đi theo ý muốn, và rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc bẩm sinh mới thừa hưởng được bất cứ điều gì chỉ vì quyền sinh ra.

      Và cũng đã xảy ra rằng, khi Ebling Mis quyết định cho phép Indbur vinh dự gặp mặt ông, ông không chờ đợi dòng lệnh cứng nhắc thông thường để chuyển yêu cầu của mình lên và câu trả lời được ưa thích xuống, mà sau khi khoác lên vai chiếc áo khoác chính thức ít tai tiếng hơn trong hai chiếc của mình và đội một chiếc mũ kỳ quái với thiết kế không thể tưởng tượng nổi lên một bên đầu, và châm một điếu xì gà bị cấm, ông đã xông qua hai người lính gác đang kêu la vô ích và vào cung điện của thị trưởng.

      Thông báo đầu tiên mà ngài nhận được về sự xâm phạm là khi từ vườn của mình, ngài nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng gần của những lời phản đối và tiếng chửi thề không rõ ràng đáp lại.

      Chậm rãi, Indbur đặt cái xẻng xuống; chậm rãi, ông đứng dậy; và chậm rãi, ông nhăn mặt. Bởi vì Indbur cho phép mình có một kỳ nghỉ hàng ngày khỏi công việc, và trong hai giờ đầu buổi chiều, nếu thời tiết cho phép, ông ở trong khu vườn của mình. Ở đó trong khu vườn của ông, những bông hoa nở ra thành hình vuông và hình tam giác, đan xen trong một trật tự nghiêm ngặt của màu đỏ và vàng, với những chấm nhỏ màu tím ở các đỉnh, và cây xanh bao quanh toàn bộ trong những đường kẻ cứng nhắc. Ở đó trong khu vườn của ông, không ai làm phiền ông – không ai!

      Indbur lột bỏ đôi găng tay bẩn đất khi anh tiến về cánh cửa nhỏ của khu vườn.

      Chắc chắn rồi, anh ấy nói, "Điều này có nghĩa là gì?"

      Đó là câu hỏi chính xác và cách diễn đạt chính xác của nó đã được đưa ra trong những dịp như vậy bởi một sự đa dạng đáng kinh ngạc của con người kể từ khi nhân loại được phát minh. Không có ghi chép nào cho thấy nó từng được hỏi với mục đích nào khác ngoài hiệu ứng trang trọng.

      Nhưng câu trả lời lần này là theo nghĩa đen, vì cơ thể của Mis lao vào với một tiếng gầm, và một cú đấm vào những người vẫn còn nắm giữ những mảnh áo choàng của anh ta.

      Indbur ra hiệu cho họ rời đi với một cái nhăn mặt nghiêm nghị, không hài lòng, và Mis cúi xuống nhặt chiếc mũ hỏng của mình, lắc khoảng một phần tư số bụi bẩn đã tích tụ trên đó, nhét nó dưới nách và nói:

      “Nghe đây, Indbur, những tên tay sai không thể in ấn của ông sẽ bị tính phí cho một chiếc áo choàng tốt. Còn nhiều lần sử dụng tốt trong chiếc áo choàng này.” Anh ta thở hổn hển và lau trán mình với một chút kịch tính.

      Thị trưởng đứng thẳng người với vẻ không hài lòng, và nói một cách kiêu ngạo từ đỉnh cao của chiều cao năm feet hai của mình, “Thưa bà, tôi chưa được thông báo rằng bà đã yêu cầu một buổi gặp mặt. Chắc chắn là bà không được chỉ định một buổi gặp mặt nào.”

      Ebling Mis nhìn xuống thị trưởng của mình với vẻ mặt rõ ràng là không thể tin nổi, “Ga-LAX-y, Indbur, hôm qua ông không nhận được ghi chú của tôi sao? Tôi đã đưa nó cho một người hầu mặc đồng phục tím hôm trước. Tôi đã định đưa trực tiếp cho ông, nhưng tôi biết ông thích sự trang trọng.”

      “Thủ tục!” Indbur mở to mắt bực bội. Sau đó, một cách căng thẳng, “Bạn đã bao giờ nghe nói về tổ chức đúng cách chưa? Từ nay trở đi, bạn phải nộp đơn xin gặp mặt, được làm đúng cách thành ba bản, tại văn phòng chính phủ dành cho mục đích này. Sau đó, bạn phải chờ cho đến khi các sự kiện bình thường đưa ra thông báo về thời gian gặp mặt sẽ được cấp. Sau đó, bạn phải xuất hiện, ăn mặc đúng cách – ăn mặc đúng cách, bạn hiểu không – và với sự tôn trọng đúng mực nữa. Bạn có thể rời đi.”

      "Có chuyện gì với quần áo của tôi vậy?" Mis hỏi một cách giận dữ. "Chiếc áo choàng tốt nhất mà tôi có cho đến khi những con quái vật không thể in được đó chạm vào nó. Tôi sẽ rời đi ngay khi tôi giao xong những gì tôi cần giao. "Ga-LAX-y, nếu không phải liên quan đến Khủng hoảng Seldon, tôi đã rời đi ngay bây giờ."

      “Khủng hoảng Seldon!” Indbur thể hiện sự quan tâm đầu tiên. Mis là một nhà tâm lý học vĩ đại – chắc chắn là một nhà dân chủ, thô lỗ và nổi loạn, nhưng cũng là một nhà tâm lý học. Trong sự không chắc chắn của mình, thị trưởng thậm chí còn không thể diễn đạt được nỗi đau nội tâm đột ngột khi Mis hái một bông hoa tình cờ, đưa nó lên mũi một cách mong đợi, rồi ném nó đi với cái mũi nhăn nhó.

      Indbur nói lạnh lùng, “Bạn có theo tôi không? Khu vườn này không phải để nói chuyện nghiêm túc.”

      Ông cảm thấy tốt hơn trong chiếc ghế được xây dựng của mình sau chiếc bàn lớn, từ đó ông có thể nhìn xuống những sợi tóc ít ỏi không thể che giấu được da đầu hồng của Mis. Ông cảm thấy tốt hơn nhiều khi Mis liếc nhìn xung quanh một cách tự động để tìm một chiếc ghế không tồn tại và sau đó đứng đó trong tư thế lo lắng, liên tục di chuyển. Ông cảm thấy tốt nhất khi đáp lại một áp lực cẩn thận của sự tiếp xúc đúng đắn, một người hầu mặc đồng phục vội vã vào, cúi chào đường đến bàn làm việc, và đặt lên đó một quyển sách dày, bọc kim loại.

      “Bây giờ, để,” Indbur nói, một lần nữa làm chủ tình hình, “để cuộc phỏng vấn không được phép này ngắn gọn nhất có thể, hãy trình bày ý kiến của bạn bằng những từ ít nhất có thể.”

      Ebling Mis nói một cách không vội vàng, “Bạn biết tôi đang làm gì gần đây không?”

      "Tôi có các báo cáo của bạn ở đây," thị trưởng đáp, với sự hài lòng, "cùng với các tóm tắt được ủy quyền của chúng. Theo như tôi hiểu, các cuộc điều tra của bạn về toán học của tâm lý lịch sử đã nhằm mục đích sao chép công việc của Hari Seldon và, cuối cùng, vạch ra hướng đi dự kiến của lịch sử tương lai, cho sự sử dụng của Quỹ."

      "Chính xác," Mis nói một cách khô khan. "Khi Seldon lần đầu tiên thành lập Quỹ Tương Lai, ông đã khôn ngoan không bao gồm các nhà tâm lý học trong số các nhà khoa học được đặt ở đây – để Quỹ Tương Lai luôn làm việc mù quáng theo con đường của sự cần thiết lịch sử. Trong quá trình nghiên cứu của mình, tôi đã dựa nhiều vào những gợi ý tìm thấy tại Ngân Hàng Thời Gian."

      "Tôi biết điều đó, thưa cô. Thật lãng phí thời gian khi phải lặp lại."

      "Tôi không nhắc lại," Mis nói lớn, "bởi vì những gì tôi sắp nói với bạn không có trong bất kỳ báo cáo nào đó."

      “Ý bạn là không có trong các báo cáo?” Indbur nói một cách ngu ngốc. “Làm sao mà–“

      "Ga-LAX-y, để tôi nói theo cách của tôi, bạn sinh vật nhỏ bé đáng ghét. Đừng đặt lời vào miệng tôi và nghi ngờ mọi tuyên bố của tôi, nếu không tôi sẽ bước ra khỏi đây và để mọi thứ sụp đổ xung quanh bạn. Nhớ lấy, đồ ngu ngốc không thể in được, Nền tảng sẽ vượt qua vì nó phải như vậy, nhưng nếu tôi bước ra khỏi đây bây giờ – bạn sẽ không."

      Đập chiếc mũ của mình xuống sàn, khiến những mảnh đất văng ra, anh ta lao lên cầu thang của bục nơi chiếc bàn rộng đứng và xô đẩy giấy tờ một cách bạo lực, ngồi xuống một góc của nó.

      Indbur hoảng hốt nghĩ đến việc gọi lính canh, hoặc sử dụng khẩu súng bắn tích hợp trên bàn làm việc của mình. Nhưng khuôn mặt của Mis đang nhìn chằm chằm vào anh ta và không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

      “Tiến sĩ Mis,” anh bắt đầu, với sự trang trọng yếu ớt, “bà phải–“

      “Im đi,” Mis nói một cách dữ dội, “và lắng nghe. Nếu cái này đây,” và bàn tay của anh ta đập mạnh xuống kim loại của dữ liệu bị ràng buộc, “là một mớ hỗn độn của các báo cáo của tôi – thì vứt nó đi. Bất kỳ báo cáo nào tôi viết đều phải qua tay khoảng hai mươi quan chức, đến tay bạn, và rồi lại đi xuống qua hai mươi người nữa. Điều đó thì ổn nếu không có gì bạn không muốn giữ bí mật. Chà, tôi có một cái gì đó bí mật ở đây. Nó bí mật đến nỗi ngay cả những người làm việc cho tôi cũng không biết đến. Họ đã làm việc, tất nhiên, nhưng mỗi người chỉ làm một phần nhỏ không liên kết – và tôi đã ghép nó lại. Bạn có biết Time Vault là gì không?”

      Indbur gật đầu, nhưng Mis tiếp tục với sự thích thú lớn về tình huống, “Thôi được, tôi sẽ nói cho bạn biết vì tôi đã tưởng tượng ra tình huống không thể in này trong một thời gian dài; tôi có thể đọc được suy nghĩ của bạn, tên lừa đảo nhỏ bé. Bạn đang để tay gần một cái nút nhỏ sẽ gọi khoảng năm trăm người có vũ trang đến để kết thúc tôi, nhưng bạn sợ những gì tôi biết – bạn sợ một cuộc Khủng hoảng Seldon. Hơn nữa, nếu bạn chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn làm việc của bạn, tôi sẽ đập đầu bạn ra trước khi ai đó đến đây. Bạn và cha bạn là bọn cướp và ông nội bạn là bọn cướp biển đã hút máu Quỹ đủ lâu rồi.”

      “Đây là phản bội,” Indbur nói lắp bắp.

      “Chắc chắn rồi,” Mis khoe khoang, “nhưng bạn sẽ làm gì về điều đó? Để tôi kể cho bạn về Hầm Thời Gian. Hầm Thời Gian đó là thứ mà Hari Seldon đã đặt ở đây từ đầu để giúp chúng ta vượt qua những chỗ khó khăn. Đối với mỗi cuộc khủng hoảng, Seldon đã chuẩn bị một hình nhân cá nhân để giúp đỡ – và giải thích. Đã có bốn cuộc khủng hoảng – bốn lần xuất hiện. Lần đầu tiên ông ấy xuất hiện vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng đầu tiên. Lần thứ hai, ông ấy xuất hiện ngay sau khi cuộc khủng hoảng thứ hai thành công. Tổ tiên của chúng ta đã có mặt để nghe ông ấy cả hai lần. Ở cuộc khủng hoảng thứ ba và thứ tư, ông ấy bị bỏ qua – có lẽ vì không cần thiết, nhưng các cuộc điều tra gần đây – không có trong các báo cáo mà bạn có – cho thấy ông ấy vẫn xuất hiện, và vào những thời điểm thích hợp. Hiểu chưa?”

      Anh ta không đợi câu trả lời nào. Điếu xì gà của anh, một đống tả tơi, đã chết, cuối cùng được vứt đi, một điếu xì gà mới được tìm kiếm và châm lửa. Khói xì ra mạnh mẽ.

      Ông ấy nói, “Chính thức thì tôi đã cố gắng tái xây dựng khoa học của tâm lý sử học. Thực ra, không ai có thể làm điều đó, và nó cũng sẽ không hoàn thành trong một thế kỷ. Nhưng tôi đã có những bước tiến trong các yếu tố đơn giản hơn và tôi đã có thể sử dụng nó như một cái cớ để can thiệp vào Ngân Hàng Thời Gian. Những gì tôi đã làm, liên quan đến việc xác định, với độ chắc chắn khá cao, ngày chính xác của sự xuất hiện tiếp theo của Hari Seldon. Nói cách khác, tôi có thể cho bạn biết ngày chính xác mà cuộc Khủng hoảng Seldon sắp tới, lần thứ năm, sẽ đạt đến đỉnh điểm.”

      “Còn bao xa nữa?” Indbur hỏi, căng thẳng.

      Và Mis đã kích nổ quả bom của mình với vẻ thờ ơ vui vẻ,

      "Bốn tháng," anh ta nói. "Bốn tháng không thể in được, trừ hai ngày."

      "Bốn tháng," Indbur nói, với sự mãnh liệt không thường thấy. "Không thể nào."

      “Không thể, mắt tôi không thể in được.”

      "Bốn tháng? Bạn có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Một cuộc khủng hoảng bùng nổ trong bốn tháng có nghĩa là nó đã chuẩn bị trong nhiều năm."

      "Và tại sao không? Có phải có một quy luật tự nhiên nào yêu cầu quá trình này phải chín muồi dưới ánh sáng ban ngày?"

      “Nhưng không có gì đang đe dọa. Không có gì treo lơ lửng trên đầu chúng ta.” Indbur gần như vò tay vì lo lắng. Với một cơn co thắt dữ dội đột ngột, anh ta hét lên, “Cậu có thể ra khỏi bàn làm việc của tôi và để tôi sắp xếp lại không? Cậu mong tôi nghĩ ra sao?”

      Mis, giật mình, nâng nặng và di chuyển sang một bên.

      Indbur thay thế các vật thể vào vị trí thích hợp của chúng với một cử động cuồng nhiệt. Anh ta nói nhanh, “Bạn không có quyền đến đây như thế này. Nếu bạn đã trình bày lý thuyết của mình–“

      "Đó không phải là một lý thuyết."

      "Tôi nói đó là một lý thuyết. Nếu bạn đã trình bày nó cùng với bằng chứng và lập luận của bạn, một cách thích hợp, nó sẽ được gửi đến Cục Khoa học Lịch sử. Tại đó, nó có thể được xử lý đúng cách, các phân tích kết quả sẽ được gửi cho tôi, và sau đó, tất nhiên, hành động thích hợp sẽ được thực hiện. Bây giờ thì bạn đã làm tôi bực bội mà không có lý do gì. À, đây rồi."

      Anh ta cầm một tờ giấy trong suốt, màu bạc trong tay và lắc nó về phía nhà tâm lý học mập mạp bên cạnh.

      "Đây là một bản tóm tắt ngắn mà tôi tự chuẩn bị – hàng tuần – về các vấn đề ngoại giao đang diễn ra. Nghe này – chúng ta đã hoàn thành đàm phán một hiệp ước thương mại với Mores, tiếp tục đàm phán một hiệp ước với Lyonesse, gửi một phái đoàn đến một buổi lễ nào đó ở Bonde, nhận được một khiếu nại nào đó từ Kalgan và chúng ta đã hứa sẽ xem xét, phản đối một số thực hành thương mại không công bằng ở Asperta và họ đã hứa sẽ xem xét – và cứ thế tiếp tục." Đôi mắt của thị trưởng lướt qua danh sách các ghi chú mã hóa, và sau đó ông cẩn thận đặt tờ giấy vào đúng chỗ trong đúng tập hồ sơ trong đúng ngăn.

      Tôi nói với bạn, Mis, không có gì ở đó thở ra điều gì khác ngoài trật tự và hòa bình–“

      Cánh cửa ở cuối xa mở ra, và, theo cách quá kịch tính để có thể chỉ ra bất cứ điều gì ngoài đời thực, một nhân vật nổi bật trong trang phục giản dị bước vào.

      Indbur nửa đứng dậy. Anh có cảm giác kỳ lạ như đang lạc vào một thế giới không thực, cảm giác này thường xuất hiện vào những ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Sau sự xâm phạm và những cơn thịnh nộ của Mis, giờ đây lại đến sự xâm phạm không báo trước, cũng không kém phần không đúng mực, của thư ký của anh, người ít nhất cũng biết các quy tắc.

      Thư ký quỳ thấp xuống.

      Indbur nói, một cách sắc bén, “Thế thì!”

      Thư ký phát biểu, “Thưa Ngài, Đại úy Han Pritcher của Bộ Thông tin, trở về từ Kalgan, đã không tuân theo lệnh của Ngài, theo chỉ thị trước đó – lệnh của Ngài X20-513 – đã bị giam giữ và đang chờ thi hành án. Những người đi cùng ông ấy đang bị giữ để thẩm vấn. Một báo cáo đầy đủ đã được nộp.”

      Indbur, trong cơn đau đớn, nói, “Một báo cáo đầy đủ đã được nhận. Thế đấy!”

      "Thưa Ngài, Đại úy Pritcher đã báo cáo, một cách mơ hồ, về những âm mưu nguy hiểm của lãnh chúa mới của Kalgan. Theo chỉ thị trước đó – lệnh của Ngài X20-651 – ông ta không được tổ chức phiên điều trần chính thức, nhưng những nhận xét của ông ta đã được ghi lại và một báo cáo đầy đủ đã được nộp."

      Indbur hét lên, “Một báo cáo đầy đủ đã được nhận. Tốt!”

      "Thưa Ngài, trong vòng mười lăm phút qua, đã nhận được báo cáo từ biên giới Salinnian. Các tàu được xác định là của Kalganian đã xâm nhập vào lãnh thổ của Foundation mà không có sự cho phép. Các tàu này được trang bị vũ khí. Đã xảy ra giao tranh."

      Thư ký cúi gập người gần như gập đôi. Indbur vẫn đứng. Ebling Mis lắc mình, bước tới gần thư ký, và vỗ mạnh vào vai ông ta.

      "Ở đây, tốt hơn hết là bạn hãy cho họ thả Đại úy Pritcher này ra, và gửi anh ta đến đây. Đi ra ngoài."

      Thư ký rời đi, và Mis quay sang thị trưởng, “Chẳng phải ông nên bắt đầu hành động, Indbur? Bốn tháng rồi, ông biết đấy.”

      Indbur vẫn đứng đó, mắt đờ đẫn. Chỉ có một ngón tay dường như còn sống – và nó vẽ những hình tam giác nhanh chóng, giật cục trên mặt bàn phẳng trước mặt.

    

  
    
      Nền tảng 2 - Nền tảng và Đế chế

    

    
      16. HỘI NGHỊ

      Khi hai mươi bảy thế giới Thương mại độc lập, chỉ được liên kết bởi sự nghi ngờ của họ đối với hành tinh mẹ của Quỹ, tổ chức một cuộc họp giữa họ với nhau, và mỗi thế giới đều tự hào với sự kiêu hãnh phát sinh từ sự nhỏ bé của mình, cứng rắn bởi sự cô lập của chính nó và cay đắng bởi mối nguy hiểm vĩnh cửu – có những cuộc đàm phán sơ bộ cần phải vượt qua với sự tầm thường đủ để làm đau lòng những người kiên trì nhất.

      Không đủ để xác định trước các chi tiết như phương pháp bỏ phiếu, loại đại diện – có thể là theo thế giới hoặc theo dân số. Đây là những vấn đề có tầm quan trọng chính trị sâu sắc. Không đủ để xác định các vấn đề ưu tiên tại bàn, cả hội đồng và bữa tối, đó là những vấn đề có tầm quan trọng xã hội sâu sắc.

      Đó là nơi gặp gỡ – vì đó là vấn đề của chủ nghĩa tỉnh lẻ áp đảo. Và cuối cùng, những con đường quanh co của ngoại giao đã dẫn đến thế giới của Radole, mà một số nhà bình luận đã gợi ý từ đầu vì lý do hợp lý về vị trí trung tâm.

      Radole là một thế giới nhỏ – và, về tiềm năng quân sự, có lẽ là yếu nhất trong số hai mươi bảy. Nhân tiện, đó cũng là một yếu tố khác trong logic của sự lựa chọn.

      Đó là một thế giới như dải băng – mà Ngân Hà có đủ, nhưng trong số đó, loại có người ở là một điều hiếm hoi vì các yêu cầu vật lý rất khó đáp ứng. Nói cách khác, đó là một thế giới mà hai nửa phải đối mặt với những cực đoan đơn điệu của nóng và lạnh, trong khi khu vực có thể có sự sống là dải băng bao quanh của vùng hoàng hôn.

      Một thế giới như vậy chắc chắn nghe có vẻ không hấp dẫn đối với những người chưa từng thử nghiệm, nhưng vẫn tồn tại những điểm, được đặt ở vị trí chiến lược – và Thành phố Radole nằm ở một trong số đó.

      Nó lan rộng dọc theo những sườn đồi mềm mại trước những ngọn núi bị chặt đứt, nằm ở rìa của bán cầu lạnh và ngăn chặn băng giá đáng sợ. Không khí ấm áp, khô ráo của nửa mặt trời tràn ra, và từ những ngọn núi, nước được dẫn vào - và giữa hai điều đó, Thành phố Radole trở thành một khu vườn liên tục, bơi lội trong buổi sáng vĩnh cửu của một tháng Sáu vĩnh cửu.

      Mỗi ngôi nhà nằm giữa khu vườn hoa, mở ra với những yếu tố không có răng. Mỗi khu vườn là một nơi thúc đẩy nông nghiệp, nơi những cây trồng sang trọng phát triển theo những mẫu hình kỳ diệu vì lợi ích của ngoại tệ mà chúng mang lại – cho đến khi Radole gần như trở thành một thế giới sản xuất, thay vì một thế giới Thương mại điển hình.

      Vì vậy, theo cách của nó, Thành phố Radole là một điểm nhỏ của sự mềm mại và sang trọng trên một hành tinh khủng khiếp – một mảnh nhỏ của Eden – và điều đó cũng là một yếu tố trong logic của sự lựa chọn.

      Những người lạ đến từ mỗi thế giới Thương mại khác: đại biểu, vợ, thư ký, phóng viên, tàu thuyền, và thủy thủ đoàn – và dân số của Radole gần như tăng gấp đôi, tài nguyên của Radole bị căng thẳng đến giới hạn. Một người ăn tùy ý, uống tùy ý, và không hề ngủ.

      Tuy nhiên, có rất ít người trong số những kẻ ồn ào không nhận thức sâu sắc rằng toàn bộ khối lượng của Ngân Hà đang cháy chậm rãi trong một cuộc chiến tĩnh lặng, uể oải. Và trong số những người nhận thức được, có nhiều loại khác nhau. Đầu tiên, có rất nhiều người biết rất ít nhưng lại rất tự tin.

      Chẳng hạn như viên phi công vũ trụ trẻ tuổi đeo băng cài Haven trên khóa mũ của mình, và người đã cố gắng, khi cầm ly trước mắt, để bắt gặp ánh mắt của cô gái Radolian đang mỉm cười nhẹ nhàng đối diện. Anh ta đang nói:

      "Chúng tôi đã phải chiến đấu qua khu vực chiến tranh để đến đây-có chủ đích. Chúng tôi đã di chuyển khoảng một phút ánh sáng, trong trạng thái trung lập, ngay qua Horleggor–"

      “Horleggor?” một người bản địa chân dài, đang làm chủ nhà cho buổi tụ tập đó, chen vào. “Đó chính là nơi mà Mule bị đánh tơi tả tuần trước, phải không?”

      "Nghe đâu cậu Mule bị đánh tơi bời vậy?" viên phi công hỏi một cách kiêu ngạo.

      “Đài phát thanh Foundation.”

      "Ừ? Vậy thì, Mule đã có Horleggor. Chúng tôi suýt đụng phải một đoàn tàu của hắn, và đó là nơi chúng đến từ. Không phải là một trận đánh khi bạn ở lại nơi bạn đã chiến đấu, và kẻ đánh bại bỏ đi vội vàng."

      Một người khác nói bằng giọng cao và mờ mịt, “Đừng nói như vậy. Foundation luôn chịu đựng một thời gian. Bạn cứ xem đi; chỉ cần ngồi yên và xem. Ol’ Foundation biết khi nào nên quay lại. Và rồi – bùm!” Giọng nói dày đặc kết thúc và được thay thế bằng một nụ cười mờ mịt.

      “Dù sao đi nữa.” viên phi công từ Haven nói, sau một khoảng lặng ngắn, “Như tôi đã nói, chúng tôi đã thấy những con tàu của Mule, và chúng trông khá tốt, khá tốt. Tôi nói cho bạn biết – chúng trông mới.”

      "Thật mới?" người bản địa nói, suy tư. "Họ tự xây dựng chúng à?" Anh ta bẻ một chiếc lá từ cành cây nhô ra, ngửi nhẹ nhàng, rồi nhai nó giữa răng, các mô bị dập chảy ra màu xanh và phát ra mùi bạc hà. Anh ta nói, "Bạn đang cố nói với tôi rằng họ đánh bại tàu của Foundation bằng những chiếc tàu tự chế à? Tiếp đi."

      "Chúng tôi đã thấy họ, bác sĩ. Và tôi cũng có thể phân biệt được tàu với sao chổi, bạn biết đấy."

      Người bản địa nghiêng gần lại. “Cậu biết tôi nghĩ gì không? Nghe này, đừng tự lừa mình. Chiến tranh không tự nhiên mà xảy ra, và chúng ta có một đám người khôn ngoan đang điều hành mọi thứ. Họ biết họ đang làm gì.”

      Người không khát nước nói với giọng đột ngột lớn, “Cậu xem bọn Foundation. Họ chờ đến phút cuối cùng, rồi – bùm!” Anh ta cười với miệng há hốc nhìn cô gái, người đã lùi lại xa khỏi anh ta.

      Người Radolian đang nói, “Ví dụ, ông già, ông nghĩ có thể gã Mule này đang điều hành mọi thứ. Không-o-o.” Và ông ta lắc ngón tay theo chiều ngang. “Theo những gì tôi nghe được, và từ những nguồn khá cao, hãy nhớ, gã ấy là của chúng ta. Chúng ta đang trả tiền cho hắn, và có lẽ chúng ta đã xây dựng những con tàu đó. Hãy thực tế về điều này – có lẽ chúng ta đã làm. Chắc chắn, hắn không thể đánh bại Quỹ trong dài hạn, nhưng hắn có thể làm họ lung lay, và khi hắn làm vậy – chúng ta sẽ vào.”

      Cô gái nói, “Đó có phải là tất cả những gì cậu có thể nói, Klev? Chiến tranh? Cậu làm tôi mệt mỏi.”

      Phi công từ Haven nói, trong một cơn bộc phát hào hiệp,

      "Đổi chủ đề đi. Không thể làm các cô gái mệt mỏi."

      Người ướt đẫm bắt nhịp điệp khúc và gõ một cái cốc theo nhịp điệu. Những nhóm nhỏ hai người đã hình thành tan rã với những tiếng cười khúc khích và điệu bộ kiêu ngạo, và một vài nhóm tương tự từ hai người xuất hiện từ ngôi nhà phía sau.

      Cuộc trò chuyện trở nên chung chung hơn, đa dạng hơn, vô nghĩa hơn.

      Rồi có những người biết nhiều hơn một chút và kém tự tin hơn.

      Chẳng hạn như Fran một tay, người có vóc dáng to lớn đại diện cho Haven với tư cách là đại diện chính thức, và người sống cao quý với những mối quan hệ mới – với phụ nữ khi có thể và với đàn ông khi cần thiết.

      Đó là trên nền tảng ánh nắng của ngôi nhà trên đỉnh đồi, của một trong những người bạn mới này, mà anh ấy đã thư giãn lần đầu tiên trong tổng số hai lần trong thời gian ở Radole. Người bạn mới là Iwo Lyon, một tâm hồn đồng điệu của Radole. Ngôi nhà của Iwo tách biệt với cụm nhà chung, dường như đơn độc trong một biển hương hoa và tiếng côn trùng râm ran. Nền tảng ánh nắng là một dải cỏ xanh nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, và trên đó Fran nằm dài ra và hấp thụ ánh nắng.

      Anh ấy nói, "Đừng có bất cứ thứ gì như thế này trên Haven."

      Iwo trả lời, trong cơn buồn ngủ, “Đã bao giờ thấy bên lạnh chưa. Có một chỗ cách đây hai mươi dặm mà oxy chảy như nước.”

      Tiếp đi.

      "Sự thật."

      “Chà, tôi sẽ kể cho bạn nghe, Iwo – ngày xưa trước khi cánh tay tôi bị cắn đứt, tôi đã lang thang khắp nơi, thấy không – và bạn sẽ không tin điều này đâu, nhưng” – Câu chuyện tiếp theo kéo dài khá lâu, và Iwo không tin vào điều đó.

      Iwo nói, qua những cái ngáp, “Họ không làm ra những thứ như ngày xưa nữa, đó là sự thật.”

      "Không, tôi đoán là họ không. Thôi nào," Fran bùng lên, "đừng nói vậy. Tôi đã kể cho bạn về con trai tôi, đúng không? Nó là một người theo kiểu cũ, nếu bạn thích. Nó sẽ trở thành một Trader tuyệt vời, chết tiệt. Nó giống hệt như ông già của nó. Giống hệt, ngoại trừ việc nó kết hôn."

      "Ý bạn là hợp đồng pháp lý? Với một cô gái?"

      "Đúng rồi. Tôi cũng không thấy có lý do gì trong đó. Họ đã đi Kalgan hưởng tuần trăng mật."

      “Kalgan? Kalgan? Khi nào Ngân Hà lại như thế này?”

      Fran mỉm cười rộng rãi, và nói với ý nghĩa chậm rãi, “Ngay trước khi Mule tuyên chiến với Quỹ.”

      “Thế à?”

      Fran gật đầu và ra hiệu cho Iwo lại gần hơn bằng cái đầu. Ông nói, với giọng khàn khàn, “Thực ra, tôi có thể nói cho bạn một điều, nếu bạn không để nó đi xa hơn. Con trai tôi đã được gửi đến Kalgan với một mục đích. Bây giờ tôi không muốn tiết lộ, bạn biết đấy, mục đích đó là gì, nhưng bạn nhìn vào tình hình bây giờ, và tôi đoán bạn có thể đoán ra khá tốt. Dù sao đi nữa, con trai tôi là người phù hợp cho công việc đó. Chúng tôi, những người Thương nhân, cần một loại rắc rối nào đó.” Ông mỉm cười, một cách khôn khéo. “Nó ở đây. Tôi không nói chúng tôi đã làm như thế nào, nhưng – con trai tôi đã đến Kalgan, và Mule đã gửi tàu của hắn đi. Con trai tôi!”

      Iwo cảm thấy ấn tượng. Anh ta cũng trở nên tâm sự, “Tốt đấy. Bạn biết không, họ nói rằng chúng ta có năm trăm tàu sẵn sàng tham gia vào lúc thích hợp.”

      Fran nói một cách đầy quyền uy, “Có thể hơn thế nữa. Đây là chiến lược thực sự. Đây là loại tôi thích.” Anh ta cào mạnh vào da bụng của mình. “Nhưng đừng quên rằng Mule cũng là một cậu bé thông minh. Những gì đã xảy ra ở Horleggor làm tôi lo lắng.”

      “Tôi nghe nói anh ta đã mất khoảng mười chiếc tàu.”

      “Chắc chắn rồi, nhưng ông ta còn một trăm người nữa, và Quỹ phải rút lui. Việc đánh bại những kẻ bạo chúa đó là điều tốt, nhưng không nhanh như vậy.” Ông lắc đầu.

      "Câu hỏi tôi đặt ra là Mule lấy tàu từ đâu? Có tin đồn rộng rãi rằng chúng tôi đang làm chúng cho hắn."

      "Chúng ta? Những Nhà Thương Gia? Haven có những nhà máy đóng tàu lớn nhất ở bất kỳ đâu trong các thế giới độc lập, và chúng ta chưa làm một chiếc nào cho ai ngoài chính mình. Bạn có nghĩ rằng bất kỳ thế giới nào đang xây dựng một hạm đội cho Mule mà không có sự hành động thống nhất? Đó là một... một câu chuyện cổ tích."

      “Thế, anh ấy lấy chúng ở đâu?”

      Và Fran nhún vai, “Tôi đoán là anh ta tự làm. Điều đó cũng làm tôi lo lắng.”

      Fran chớp mắt trước ánh nắng và cuộn tròn các ngón chân quanh bề mặt gỗ mịn của chỗ để chân đã được đánh bóng. Từ từ, anh ấy thiếp đi và tiếng thở nhẹ nhàng của anh hòa quyện với tiếng vo ve của côn trùng.

      Cuối cùng, có rất ít người biết nhiều và hoàn toàn không tự tin.

      Chẳng hạn như Randu, người đã bước vào Hội trường Trung tâm vào ngày thứ năm của hội nghị toàn Trader và thấy hai người mà anh đã yêu cầu có mặt ở đó, đang chờ đợi anh. Năm trăm chỗ ngồi đều trống rỗng – và sẽ vẫn như vậy.

      Randu nói nhanh chóng, gần như trước khi ngồi xuống, “Chúng ta ba người đại diện cho khoảng một nửa tiềm năng quân sự của các Thế Giới Thương Mại Độc Lập.”

      "Vâng," Mangin của Iss nói, "đồng nghiệp của tôi và tôi đã bình luận về sự việc này rồi."

      “Tôi đã sẵn sàng,” Randu nói, “để nói nhanh chóng và chân thành. Tôi không quan tâm đến việc mặc cả hay tinh tế. Vị trí của chúng ta đang xấu đi một cách nghiêm trọng.”

      “Do đó–” Ovall Gri của Mnemon thúc giục.

      "Về những diễn biến trong giờ qua. Làm ơn! Từ đầu. Đầu tiên, vị trí của chúng ta không phải do chúng ta tạo ra, và khó có thể kiểm soát được. Những giao dịch ban đầu của chúng ta không phải với Mule, mà với một số người khác; đặc biệt là cựu lãnh chúa Kalgan, người mà Mule đã đánh bại vào một thời điểm rất bất lợi cho chúng ta."

      “Vâng, nhưng con Lừa này là một sự thay thế xứng đáng,” Mangin nói. “Tôi không chê bai vào những chi tiết nhỏ nhặt.”

      "Bạn có thể khi bạn biết tất cả các chi tiết." Randu nghiêng người về phía trước và đặt tay lên bàn, lòng bàn tay hướng lên trong một cử chỉ rõ ràng.

      Ông ấy nói, “Một tháng trước tôi đã gửi cháu trai và vợ cháu trai của tôi đến Kalgan.”

      “Cháu trai của ngài!” Ovall Gri kêu lên trong sự ngạc nhiên. “Tôi không biết cậu ta là cháu trai của ngài.”

      “Với mục đích gì,” Mangin hỏi, một cách khô khan. “Cái này?” Và ngón tay cái của ông vẽ một vòng tròn bao quát trên không trung.

      "Không. Nếu bạn nói về cuộc chiến của Mule chống lại Quỹ, thì không. Làm sao tôi có thể nhắm đến điều đó? Chàng trai trẻ không biết gì cả - không biết về tổ chức của chúng tôi cũng như mục tiêu của chúng tôi. Anh ta được nói rằng tôi là một thành viên nhỏ trong một xã hội yêu nước nội bộ Haven, và chức năng của anh ta ở Kalgan chỉ là một người quan sát nghiệp dư. Động cơ của tôi, tôi phải thừa nhận, khá mơ hồ. Chủ yếu, tôi tò mò về Mule. Anh ta là một hiện tượng kỳ lạ - nhưng đó là một chủ đề đã được bàn tán nhiều; tôi sẽ không đi sâu vào đó. Thứ hai, đó sẽ là một dự án đào tạo thú vị và giáo dục cho một người có kinh nghiệm với Quỹ và Quỹ ngầm và có triển vọng hữu ích cho chúng tôi trong tương lai. Bạn thấy không–"

      Khuôn mặt dài của Ovall nhăn lại thành những đường thẳng đứng khi ông ta khoe hàm răng lớn của mình, “Chắc hẳn bạn đã bất ngờ với kết quả, vì không có thế giới nào trong số các Nhà Giao Dịch, tôi tin rằng, không biết rằng cháu trai của bạn đã bắt cóc một thuộc hạ của Mule nhân danh Quỹ và cung cấp cho Mule một lý do để gây chiến. Galaxy, Randu, bạn đang thêu dệt những câu chuyện tình lãng mạn. Tôi khó mà tin rằng bạn không có phần trong đó. Nào, đó là một công việc khéo léo.”

      Randu lắc đầu trắng, “Không phải do tôi làm. Cũng không phải do cháu trai tôi, người hiện đang bị giam giữ tại Quỹ, và có thể sẽ không sống để thấy công việc khéo léo này hoàn thành. Tôi vừa nhận tin từ anh ấy. Capsule Cá Nhân đã được buôn lậu ra ngoài bằng cách nào đó, đi qua khu vực chiến tranh, đến Haven, và từ đó đến đây. Nó đã mất một tháng để di chuyển.”

      Và?–

      Randu đặt một bàn tay nặng nề lên gót tay và nói với vẻ buồn bã, “Tôi e rằng chúng ta được giao vai trò giống như lãnh chúa chiến tranh của Kalgan đã từng đóng. The Mule là một kẻ đột biến!”

      Có một khoảnh khắc lo lắng; một ấn tượng mờ nhạt về nhịp tim tăng nhanh. Randu có thể dễ dàng tưởng tượng ra điều đó.

      Khi Mangin nói, giọng nói của anh ta vẫn không thay đổi, “Làm sao bạn biết được?”

      "Chỉ vì cháu trai tôi nói vậy, nhưng anh ấy đã ở Kalgan."

      “Loại đột biến nào? Có đủ loại, bạn biết đấy.”

      Randu kiềm chế sự bực bội đang dâng lên, “Tất cả các loại đột biến, đúng vậy, Mangin. Tất cả các loại! Nhưng chỉ có một loại Mule. Loại đột biến nào bắt đầu như một kẻ vô danh, tập hợp một đội quân, thiết lập, họ nói, một tiểu hành tinh dài năm dặm làm căn cứ ban đầu, chiếm một hành tinh, rồi một hệ thống, rồi một khu vực – và sau đó tấn công Quỹ Tử Thần, và đánh bại họ ở Horleggor. Và tất cả chỉ trong hai hoặc ba năm!”

      Ovall Gri nhún vai, “Vậy bạn nghĩ anh ta sẽ đánh bại Tổ Chức?”

      "Tôi không biết. Giả sử anh ấy làm thì sao?"

      "Xin lỗi, tôi không thể đi xa đến vậy. Bạn không thể đánh bại Quỹ. Nhìn này, không có một sự thật mới nào chúng ta phải dựa vào ngoại trừ những tuyên bố của một ... ừm, một cậu bé thiếu kinh nghiệm. Giả sử chúng ta gác lại một thời gian. Với tất cả những chiến thắng của Mule, chúng ta đã không lo lắng cho đến bây giờ, và trừ khi hắn đi xa hơn nhiều so với những gì hắn đã làm, tôi không thấy lý do gì để thay đổi điều đó. Được chứ?"

      Randu nhíu mày và tuyệt vọng trước kết cấu như mạng nhện của lập luận của mình. Anh nói với cả hai, "Chúng ta đã liên lạc với Mule chưa?"

      "Không," cả hai đều trả lời.

      "Thật ra, chúng ta đã cố gắng, phải không? Thật ra, cuộc họp của chúng ta không có nhiều ý nghĩa trừ khi chúng ta tìm được ông ta, phải không? Thật ra, cho đến nay có nhiều uống rượu hơn suy nghĩ, và nhiều tán tỉnh hơn hành động – tôi trích dẫn từ một bài xã luận trong Radole Tribune hôm nay – và tất cả chỉ vì chúng ta không thể tìm được Mule. Thưa các quý ông, chúng ta có gần một nghìn tàu chờ đợi để được tung vào cuộc chiến vào thời điểm thích hợp để giành quyền kiểm soát Quỹ. Tôi nói rằng chúng ta nên thay đổi điều đó. Tôi nói, hãy tung ngay một nghìn tàu đó vào cuộc chiến – chống lại Mule."

      "Ý bạn là cho Tyrant Indbur và những kẻ hút máu của Foundation?" Mangin hỏi, với giọng điệu đầy độc ác.

      Randu giơ tay mệt mỏi, “Đừng bận tâm đến tính từ. Chống lại Mule, tôi nói, và cho bất kỳ ai tôi không quan tâm.”

      Ovall Gri đứng dậy, “Randu, tôi sẽ không liên quan gì đến chuyện đó, nếu anh thực sự khao khát tự sát chính trị, hãy trình bày nó trước hội đồng đầy đủ tối nay.”

      Anh ta rời đi mà không nói thêm lời nào và Mangin theo sau một cách im lặng, để lại Randu kéo dài một giờ cô đơn với những suy nghĩ vô tận, không thể giải quyết.

      Tại cuộc họp toàn thể tối hôm đó, ông không nói gì.

      Nhưng chính Ovall Gri đã xô vào phòng anh sáng hôm sau; một Ovall Gri chỉ ăn mặc sơ sài và không cạo râu cũng như chải tóc.

      Randu nhìn chằm chằm vào anh ta qua bàn ăn sáng chưa dọn dẹp với vẻ kinh ngạc đủ rõ ràng và mãnh liệt đến mức làm rơi cả tẩu thuốc.

      Ovall nói thẳng thừng, một cách khắc nghiệt. “Mnemon đã bị tấn công từ không gian bởi một cuộc tấn công phản bội.”

      Mắt Randu híp lại, “Quỹ Tổ Chức?”

      “Con Lừa!” Ovall bùng nổ. “Con Lừa!” Lời nói của ông chạy nhanh, “Đó là hành động không khiêu khích và có chủ đích. Phần lớn hạm đội của chúng ta đã gia nhập đội tàu quốc tế. Số ít còn lại trong Phi đội Nội địa là không đủ và đã bị thổi bay khỏi bầu trời. Chưa có cuộc đổ bộ nào, và có thể sẽ không có, vì một nửa số kẻ tấn công được báo cáo là đã bị tiêu diệt – nhưng đây là chiến tranh – và tôi đến để hỏi Haven đứng ở đâu trong vấn đề này.”

      "Haven, tôi chắc chắn, sẽ tuân thủ tinh thần của Hiến chương Liên bang. Nhưng, bạn thấy đấy? Anh ấy cũng tấn công chúng ta."

      “Gã Lừa này là một kẻ điên. Liệu hắn có thể đánh bại vũ trụ không?” Hắn l hesitated and sat down to seize Randu’s wrist, “Một vài người sống sót của chúng ta đã báo cáo rằng kẻ thù của Gã Lừa đang sở hữu một vũ khí mới. Một thiết bị làm suy yếu trường hạt nhân.”

      "Cái gì?"

      Ovall nói, “Hầu hết các tàu của chúng ta đã bị mất vì vũ khí hạt nhân của chúng không hoạt động. Điều này không thể xảy ra do tai nạn hoặc phá hoại. Chắc chắn đó là một loại vũ khí của Mule. Nó không hoạt động hoàn hảo; hiệu ứng của nó là không liên tục; có những cách để trung hòa – các báo cáo của tôi không chi tiết. Nhưng bạn thấy rằng một công cụ như vậy sẽ thay đổi bản chất của chiến tranh và, có thể, làm cho toàn bộ hạm đội của chúng ta trở nên lỗi thời.”

      Randu cảm thấy như một ông già, rất già. Khuôn mặt ông ta chảy xệ một cách tuyệt vọng, “Tôi sợ rằng một con quái vật đã lớn lên sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta phải chiến đấu với nó.”
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      17. THIẾT BỊ THỊ GIÁC ÂM THANH

      Ngôi nhà của Ebling Mis ở một khu phố không quá kiêu ngạo của Thành phố Terminus được giới trí thức, văn nhân, và những người đọc sách đơn giản của Quỹ biết đến. Những đặc điểm nổi bật của nó phụ thuộc, một cách chủ quan, vào tài liệu nguồn được đọc. Đối với một nhà tiểu sử suy tư, đó là "biểu tượng của một sự rút lui khỏi thực tế không học thuật," một nhà báo xã hội đã thốt lên một cách mượt mà về "không khí nam tính đáng sợ của sự hỗn loạn vô tổ chức," một Tiến sĩ Đại học đã nói một cách thẳng thừng, "thích sách, nhưng không có tổ chức," một người bạn không phải là đại học đã nói, "tốt cho một ly uống bất cứ lúc nào và bạn có thể để chân lên ghế sofa," và một chương trình tin tức hàng tuần thoải mái, đi vào màu sắc, đã nói về "khoang sống đá sỏi, thực tế, không nhảm nhí của Ebling Mis, người mắng chửi, cánh tả, hói đầu."

      Đối với Bayta, người chỉ nghĩ cho bản thân mình vào lúc này và có lợi thế về thông tin trực tiếp, đó chỉ là sự cẩu thả.

      Ngoại trừ vài ngày đầu, việc bị giam giữ của cô ấy là một gánh nặng nhẹ nhàng. Có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc chờ đợi nửa giờ trong nhà tâm lý học – có lẽ là dưới sự quan sát bí mật? Ít nhất thì cô ấy cũng đã ở bên Toran lúc đó.

      Có lẽ cô ấy đã mệt mỏi hơn với căng thẳng, nếu không phải vì chiếc mũi dài của Magnifico đã cụp xuống trong một cử chỉ rõ ràng cho thấy sự căng thẳng lớn hơn của chính anh ta.

      Chân ống điếu của Magnifico co lại dưới cằm nhọn và chảy xệ, như thể ông đang cố gắng thu mình lại để biến mất, và tay Bayta đưa ra một cử chỉ nhẹ nhàng và tự động để trấn an. Magnifico nhăn mặt, rồi mỉm cười.

      “Chắc chắn, thưa quý cô, có vẻ như cơ thể tôi vẫn từ chối sự hiểu biết của tâm trí tôi và mong đợi một cú đánh từ tay người khác.”

      "Không cần phải lo lắng, Magnifico. Tôi ở bên bạn, và tôi sẽ không để ai làm hại bạn."

      Đôi mắt của chú hề liếc nhìn về phía cô, rồi nhanh chóng quay đi. “Nhưng họ đã giữ tôi xa bạn trước đây – và xa người chồng tốt bụng của bạn – và, tôi thề, bạn có thể cười, nhưng tôi đã cảm thấy cô đơn vì thiếu tình bạn.”

      "Tôi sẽ không cười về điều đó. Tôi cũng vậy."

      Tên hề sáng bừng lên, và anh ta ôm chặt đầu gối. Anh ta nói, “Bạn chưa gặp người đàn ông này sẽ gặp chúng ta sao?” Đó là một câu hỏi thận trọng.

      "Không. Nhưng ông ấy là một người nổi tiếng. Tôi đã thấy ông ấy trên các bản tin và nghe nói khá nhiều về ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy là một người tốt, Magnifico, không có ý định làm hại chúng ta."

      "Vâng?" Gã hề cựa quậy không yên. "Có thể vậy, thưa bà, nhưng ông ta đã hỏi tôi trước đây, và cách ông ta cư xử thì thô lỗ và ồn ào đến mức khiến tôi rùng mình. Ông ta đầy những từ ngữ kỳ lạ, đến nỗi câu trả lời cho những câu hỏi của ông ta không thể thoát ra khỏi cổ họng tôi. Gần như, tôi có thể tin vào câu chuyện của kẻ kể chuyện đã từng lợi dụng sự ngu dốt của tôi với một câu chuyện rằng, vào những lúc như vậy, trái tim mắc kẹt trong khí quản và ngăn cản lời nói."

      “Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chúng ta có hai người so với một người của hắn, và hắn sẽ không thể làm chúng ta sợ hãi được, đúng không?”

      "Không, thưa bà."

      Một cánh cửa đóng sầm ở đâu đó, và tiếng gầm gừ của một giọng nói vang vọng vào trong nhà. Ngay bên ngoài phòng, nó ngưng tụ thành lời với một giọng điệu dữ dội, “Đưa cái ‘Ga-LAX-y’ này ra khỏi đây!” và hai người lính mặc đồng phục xuất hiện thoáng qua cửa mở, nhanh chóng rút lui.

      Ebling Mis bước vào với vẻ mặt cau có, đặt một gói hàng được bọc cẩn thận xuống sàn, và tiến lại bắt tay Bayta với lực nắm lỏng lẻo. Bayta đáp lại một cách mạnh mẽ, theo kiểu đàn ông. Mis quay lại nhìn kẻ hề một cách ngạc nhiên, và dành cho cô gái một cái nhìn lâu hơn.

      Anh ấy nói, "Kết hôn?"

      "Vâng. Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý."

      Mis dừng lại. Sau đó, “Có vui không?”

      "Cho đến nay."

      Mis nhún vai, rồi quay lại nhìn Magnifico. Anh ta mở gói hàng ra, “Biết cái này là gì không, cậu bé?”

      Magnifico gần như nhảy ra khỏi ghế và bắt lấy nhạc cụ nhiều phím. Anh ta lần tay qua vô số các nút bấm và bất ngờ lộn ngược một vòng vì vui sướng, khiến đồ đạc gần đó sắp bị phá hủy.

      Anh ta khàn giọng, “Một chiếc Visi-Sonor – và là một chiếc có khả năng chưng cất niềm vui từ trái tim của một người đã chết.” Những ngón tay dài của anh ta vuốt ve một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, ấn nhẹ lên các phím với một chuyển động gợn sóng, dừng lại một lúc trên một phím rồi lại phím khác – và trong không khí trước mặt họ có một ánh hồng nhẹ nhàng, ngay trong tầm nhìn.

      Ebling Mis nói, “Được rồi, cậu bé, cậu nói cậu có thể đập vào một trong những cái máy đó, và đây là cơ hội của cậu. Nhưng tốt hơn hết là cậu nên chỉnh nó lại. Nó giống như từ một bảo tàng.” Sau đó, nói riêng với Bayta, “Theo như tôi biết, không ai trong Quỹ có thể làm cho nó hoạt động đúng cách.”

      Anh ta nghiêng người lại gần và nói nhanh, “Tên hề sẽ không nói chuyện nếu không có bạn. Bạn có giúp không?”

      Cô ấy gật đầu.

      “Tốt!” anh ta nói. “Trạng thái sợ hãi của hắn gần như đã cố định, và tôi nghi ngờ rằng sức mạnh tinh thần của hắn có thể chịu đựng một cuộc thăm dò tâm linh. Nếu tôi muốn lấy được bất cứ điều gì từ hắn, hắn phải cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Bạn hiểu không?”

      Cô ấy gật đầu lần nữa.

      “Chiếc Visi-Sonor này là bước đầu tiên trong quá trình. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể chơi nó; và phản ứng của anh ấy bây giờ khiến tôi khá chắc chắn rằng đó là một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Vì vậy, dù việc chơi có tốt hay xấu, hãy quan tâm và trân trọng. Sau đó, thể hiện sự thân thiện và tự tin với tôi. Trên hết, hãy theo tôi trong mọi việc.” Có một cái nhìn nhanh chóng về phía Magnifico, đang co rúm ở một góc ghế sofa, nhanh chóng điều chỉnh bên trong của nhạc cụ. Anh ấy hoàn toàn say mê.

      Mis nói với Bayta bằng giọng điệu trò chuyện, “Có bao giờ nghe về Visi-Sonor chưa?”

      “Một lần,” Bayta nói, cũng bình thản như vậy, “tại một buổi hòa nhạc của những nhạc cụ hiếm. Tôi không ấn tượng.”

      "Chà, tôi nghi ngờ rằng bạn đã gặp phải những người chơi giỏi. Có rất ít người chơi thực sự giỏi. Không phải là nó đòi hỏi sự phối hợp thể chất – một cây đàn piano đa ngân hàng đòi hỏi nhiều hơn, chẳng hạn – mà là một loại tâm lý tự do nhất định." Với giọng nói thấp hơn, "Đó là lý do tại sao bộ xương sống của chúng ta ở đó có thể tốt hơn chúng ta nghĩ. Thường thì, những người chơi giỏi lại là những kẻ ngốc khác. Đó là một trong những cấu trúc kỳ lạ khiến tâm lý học trở nên thú vị."

      Ông ta thêm vào, với nỗ lực rõ ràng để tạo ra một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, “Ông có biết cái thứ bị phồng rộp đó hoạt động như thế nào không? Tôi đã tra cứu cho mục đích này, và tất cả những gì tôi đã hiểu được cho đến nay là bức xạ của nó kích thích trung tâm thị giác của não trực tiếp, mà không bao giờ chạm vào dây thần kinh thị giác. Thực ra, đó là việc sử dụng một giác quan chưa từng gặp trong tự nhiên thông thường. Đáng chú ý, khi bạn nghĩ về nó. Những gì bạn nghe thấy là bình thường. Đó là điều bình thường. Màng nhĩ, ốc tai, tất cả những thứ đó. Nhưng – Shh! Anh ấy đã sẵn sàng. Anh có thể bật công tắc đó không? Nó hoạt động tốt hơn trong bóng tối.”

      Trong bóng tối, Magnifico chỉ là một đám mờ, Ebling Mis là một khối thở nặng nhọc. Bayta thấy mình phải căng mắt ra lo lắng, và lúc đầu không có hiệu quả gì. Có một âm thanh mỏng manh, như tiếng sáo trong không khí, dao động lên xuống một cách lộn xộn. Nó lơ lửng, rơi xuống và tự bắt lại, tăng cường thể chất, và lao vào một tiếng nổ vang dội như một màn sương mù bị xé toạc.

      Một quả cầu nhỏ của màu sắc nhấp nháy lớn lên theo nhịp điệu và nổ tung giữa không trung thành những đốm hình dạng vô định, xoáy lên cao và rơi xuống như những dải cong theo các mẫu giao thoa. Chúng hợp nhất thành những quả cầu nhỏ, không có hai quả nào giống nhau về màu sắc – và Bayta bắt đầu khám phá những điều mới.

      Cô nhận thấy rằng nhắm mắt lại làm cho họa tiết màu sắc trở nên rõ ràng hơn; rằng mỗi chuyển động nhỏ của màu sắc có một mẫu âm thanh nhỏ riêng; rằng cô không thể xác định được màu sắc; và cuối cùng, rằng các quả cầu không phải là quả cầu mà là những hình nhỏ.

      Những hình ảnh nhỏ bé; những ngọn lửa nhỏ nhấp nhô, nhảy múa và lấp lánh trong hàng triệu ánh sáng của chúng; những ngọn lửa biến mất khỏi tầm mắt và trở lại từ hư vô; những ngọn lửa quấn quanh nhau và hòa hợp thành một màu sắc mới.

      Một cách không hợp lý, Bayta nghĩ đến những đốm màu nhỏ xuất hiện vào ban đêm khi bạn nhắm mắt đến khi đau, và nhìn chằm chằm kiên nhẫn. Có hiệu ứng quen thuộc của những chấm màu di chuyển, của những vòng tròn đồng tâm co lại, của những khối hình dạng vô định rung rinh trong chốc lát. Tất cả những điều đó, lớn hơn, đa dạng hơn – và mỗi chấm màu nhỏ là một hình dáng nhỏ bé.

      Chúng lao vào cô theo từng cặp, và cô nâng tay lên với một tiếng thở hổn hển đột ngột, nhưng chúng lăn lộn và trong khoảnh khắc, cô trở thành trung tâm của một cơn bão tuyết rực rỡ, trong khi ánh sáng lạnh lướt khỏi vai cô và xuống cánh tay trong một đường trượt sáng bóng, bắn ra khỏi những ngón tay cứng đờ của cô và từ từ gặp nhau trong một điểm sáng giữa không trung. Dưới tất cả, âm thanh của hàng trăm nhạc cụ chảy ra trong những dòng suối lỏng cho đến khi cô không thể phân biệt nó với ánh sáng.

      Cô tự hỏi liệu Ebling Mis có thấy điều tương tự không, và nếu không, thì anh ta thấy gì. Sự ngạc nhiên qua đi, và rồi–

      Cô ấy lại đang xem. Những hình nhỏ - có phải là những hình nhỏ không? - những người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc bốc cháy quay và uốn cong quá nhanh để tâm trí có thể tập trung? - nắm lấy nhau trong những nhóm hình sao quay - và âm nhạc là tiếng cười mờ nhạt - tiếng cười của các cô gái bắt đầu từ bên trong tai.

      Các vì sao kéo lại gần nhau, lóe sáng về phía nhau, từ từ hình thành cấu trúc – và từ dưới lên, một cung điện bắn lên nhanh chóng trong sự tiến hóa. Mỗi viên gạch là một màu nhỏ, mỗi màu là một tia lửa nhỏ, mỗi tia lửa là một ánh sáng chói lọi thay đổi các mẫu hình và dẫn mắt lên trời đến hai mươi tháp chuông đính đá quý.

      Một tấm thảm lấp lánh bắn ra và bay lượn, xoay tròn, quay cuồng một mạng nhện vô hình bao trùm tất cả không gian, và từ đó những chồi sáng rực rỡ đâm lên trên và phân nhánh thành những cây hát lên một bản nhạc riêng biệt.

      Bayta ngồi bên trong nó. Âm nhạc trào dâng quanh cô trong những giai điệu nhanh chóng và trữ tình. Cô với tay chạm vào một cái cây mỏng manh và những mảnh hoa nở rộ bay xuống và biến mất, mỗi mảnh đều có tiếng leng keng nhỏ rõ ràng.

      Âm nhạc vang lên trong tiếng va chạm của hai mươi chiếc cồng chiêng, và trước mặt cô, một khu vực bùng cháy trong một vòi phun và đổ xuống những bậc thang vô hình vào lòng Bayta, nơi nó tràn ra và chảy thành dòng nước nhanh, nâng ánh lửa rực rỡ lên đến thắt lưng cô, trong khi trên lòng cô là một cây cầu cầu vồng và trên đó là những hình nhỏ bé–

      Một cung điện, và một khu vườn, và những người đàn ông và phụ nữ nhỏ bé trên một cây cầu, kéo dài ra xa tận nơi cô có thể nhìn thấy, bơi qua những làn sóng nhạc dây trang trọng hội tụ về phía cô–

      Và rồi – có vẻ như một khoảnh khắc sợ hãi, một cử động do dự, rụt rè, một sự sụp đổ nhanh chóng. Những màu sắc chạy trốn, xoay thành một quả cầu nhỏ lại, và biến mất.

      Và chỉ đơn giản là lại tối thôi.

      Một bàn chân nặng nề tìm đến bàn đạp, chạm vào nó, và ánh sáng tràn vào; ánh sáng phẳng của một mặt trời tầm thường. Bayta chớp mắt cho đến khi nước mắt rơi, như thể để tiếc nuối những gì đã mất. Ebling Mis là một sự trì trệ mập mạp với đôi mắt vẫn tròn và miệng vẫn mở.

      Chỉ có Magnifico còn sống, và ông ta vuốt ve chiếc Visi-Sonor của mình trong một cơn mê sảng.

      "Thưa tiểu thư," anh ta thở hổn hển, "đúng là một hiệu ứng kỳ diệu nhất. Nó có sự cân bằng và phản hồi gần như vượt quá hy vọng trong sự tinh tế và ổn định của nó. Trên điều này, có vẻ như tôi có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Tiểu thư có thích bản sáng tác của tôi không?"

      “Có phải của bạn không?” Bayta thở hổn hển. “Của riêng bạn?”

      Trước sự kinh ngạc của cô, khuôn mặt gầy gò của ông ta đỏ bừng từ đầu mũi vĩ đại của mình. “Của riêng tôi, thưa bà. Con Lừa không thích nó, nhưng tôi thường xuyên chơi nó để tự giải trí. Có một lần, khi còn trẻ, tôi đã thấy cung điện – một nơi khổng lồ đầy những viên ngọc quý mà tôi nhìn thấy từ xa vào một thời điểm lễ hội lớn. Có những người với vẻ đẹp không thể tưởng tượng nổi – và sự lộng lẫy hơn cả những gì tôi đã thấy sau này, ngay cả khi phục vụ cho Con Lừa. Đó chỉ là một thứ tạm bợ mà tôi đã tạo ra, nhưng sự nghèo nàn của tâm trí tôi không cho phép hơn thế. Tôi gọi nó là, ‘Ký Ức của Thiên Đàng.’”

      Giữa những tiếng nói chuyện rôm rả, Mis đã tự mình trở lại với cuộc sống năng động. “Đây,” anh nói, “đây, Magnifico, anh có muốn làm điều đó cho người khác không?”

      Trong giây lát, chú hề lùi lại. “Cho người khác?” hắn run rẩy hỏi.

      “Trong hàng nghìn năm,” Mis kêu lên, “trong những Đại Sảnh của Quỹ. Bạn có muốn làm chủ chính mình, được mọi người tôn vinh, giàu có, và … và–” trí tưởng tượng của anh ta thất bại. “Và tất cả những điều đó? Hả? Bạn nói sao?”

      “Nhưng làm sao tôi có thể là tất cả những điều đó, thưa ngài vĩ đại, vì thực ra tôi chỉ là một tên hề nghèo khổ không có gì lớn lao trong thế giới này?”

      Nhà tâm lý học thổi phồng môi, và dùng mu bàn tay quẹt qua trán. Ông nói, “Nhưng cách chơi của anh, người bạn. Thế giới sẽ thuộc về anh nếu anh chơi như vậy cho thị trưởng và các Tập đoàn Thương mại của ông ấy. Anh không muốn như vậy sao?”

      Tên hề liếc nhìn Bayta một cách ngắn gọn, “Cô ấy có ở lại với tôi không?”

      Bayta cười, “Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Liệu có khả năng nào tôi lại bỏ rơi bạn khi bạn sắp trở nên giàu có và nổi tiếng không?”

      “Chúng sẽ đều là của bạn,” anh ta trả lời một cách chân thành, “và chắc chắn rằng cả sự giàu có của Galaxy cũng sẽ là của bạn trước khi tôi có thể trả nợ ân huệ của bạn.”

      “Nhưng,” Mis nói một cách thoải mái, “nếu bạn có thể giúp tôi trước–“

      "Cái gì vậy?"

      Nhà tâm lý học dừng lại, và mỉm cười, “Một cuộc thăm dò nhẹ nhàng không đau đớn. Nó chỉ chạm vào lớp vỏ não của bạn.”

      Có một tia sợ hãi chết người trong mắt Magnifico. “Không phải là một thiết bị thăm dò. Tôi đã thấy nó được sử dụng. Nó hút cạn trí óc và để lại một cái sọ rỗng. Mule đã sử dụng nó lên những kẻ phản bội và để họ lang thang vô hồn trên đường phố, cho đến khi vì lòng thương hại, họ bị giết.” Anh ta giơ tay đẩy Mis ra xa.

      "Đó là một thiết bị tâm linh," Mis giải thích một cách kiên nhẫn, "và ngay cả khi đó chỉ gây hại cho một người khi bị lạm dụng. Thiết bị này của tôi là một thiết bị bề mặt mà sẽ không làm tổn thương một đứa trẻ."

      "Đúng rồi, Magnifico," Bayta thúc giục. "Chỉ cần giúp đánh bại Mule và giữ hắn xa. Khi việc đó hoàn thành, cả hai chúng ta sẽ giàu có và nổi tiếng suốt đời."

      Magnifico chìa bàn tay run rẩy ra, “Bạn sẽ nắm tay tôi chứ?”

      Bayta cầm nó bằng cả hai tay, và chú hề nhìn chằm chằm vào sự tiến lại của những tấm kim loại bóng loáng với đôi mắt to.

      Ebling Mis nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế quá xa hoa trong phòng riêng của Thị trưởng Indbur, không chút cảm kích trước sự hạ cố mà ông ta đã dành cho mình và nhìn Thị trưởng nhỏ bé đang bồn chồn một cách không thương xót. Anh ta ném đi một mẩu xì gà và nhổ ra một miếng thuốc lá.

      “Và, tình cờ, nếu bạn muốn một thứ gì đó cho buổi hòa nhạc tiếp theo của bạn tại Mallow Hall, Indbur,” anh ta nói, “bạn có thể đổ những thiết bị điện tử đó xuống cống rãnh mà chúng đến từ và để thằng nhóc kỳ quặc này chơi Visi-Sonor cho bạn. Indbur – nó thật tuyệt vời.”

      Indbur nói một cách cáu kỉnh, “Tôi không gọi bạn đến đây để nghe những bài giảng của bạn về âm nhạc. Còn về Con Lừa thì sao? Nói cho tôi biết điều đó. Còn về Con Lừa thì sao?”

      "Mule? Chà, tôi sẽ nói cho bạn biết – tôi đã dùng một thiết bị dò bề mặt và thu được rất ít. Không thể dùng thiết bị dò tâm linh vì kẻ đó sợ nó đến mù quáng, nên khả năng kháng cự của hắn sẽ có thể làm nổ tung những mạch tâm linh không thể in của hắn ngay khi tiếp xúc. Nhưng đây là những gì tôi có, nếu bạn ngừng gõ móng tay của mình–"

      "Đầu tiên, hãy giảm bớt sức mạnh thể chất của Mule. Có lẽ anh ta mạnh, nhưng hầu hết những câu chuyện hoang đường của kẻ lập dị về điều đó có lẽ đã bị thổi phồng lên rất nhiều bởi ký ức sợ hãi của chính anh ta. Anh ta đeo kính kỳ quặc và đôi mắt của anh ta giết người, rõ ràng là anh ta có sức mạnh tâm linh."

      “Chúng ta đã có rất nhiều lúc bắt đầu,” thị trưởng bình luận, với giọng chua chát.

      "Rồi sau đó, thiết bị xác nhận điều đó, và từ đó tôi đã làm việc theo cách toán học."

      "Vậy thì? Và tất cả những điều này sẽ mất bao lâu? Lời nói của bạn sẽ làm tôi điếc mất."

      "Khoảng một tháng, tôi nên nói vậy, và tôi có thể có điều gì đó cho bạn. Và tôi có thể không có, tất nhiên. Nhưng thì sao? Nếu tất cả những điều này nằm ngoài kế hoạch của Seldon, cơ hội của chúng ta là rất nhỏ, không thể in ra được."

      Indbur quay ngoắt lại nhìn nhà tâm lý học với vẻ giận dữ, “Bây giờ ta đã có ngươi, kẻ phản bội. Nói dối đi! Nói rằng ngươi không phải là một trong những kẻ tung tin đồn tội phạm này đang gieo rắc chủ nghĩa thất bại và hoảng loạn qua Tổ chức, và làm công việc của ta khó khăn gấp đôi.”

      "Tôi? Tôi?" Mis từ từ tích tụ cơn giận.

      Indbur chửi rủa anh ta, “Bởi vì theo những đám bụi của không gian, Quỹ sẽ thắng – Quỹ nhất định phải thắng.”

      "Cho dù thất bại ở Horleggor?"

      "Đó không phải là một thất bại. Bạn cũng đã nuốt phải lời nói dối đang lan truyền đó sao? Chúng ta bị áp đảo và phản bội–"

      "Bởi ai?" Mis hỏi, đầy khinh bỉ.

      “Bởi những tên dân chủ đầy rận trong cống rãnh,” Indbur hét lên với hắn. “Ta đã biết từ lâu rằng hạm đội đã bị thấm đẫm bởi các tế bào dân chủ. Hầu hết đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn đủ để giải thích cho việc hai mươi tàu chiến đầu hàng trong trận chiến hỗn loạn nhất. Đủ để buộc phải thua một cách rõ ràng.”

      "Về vấn đề đó, người yêu nước thô lỗ, đơn giản và là hình mẫu của những đức tính nguyên thủy, mối quan hệ của bạn với những người theo chủ nghĩa dân chủ là gì?"

      Ebling Mis nhún vai, “Bạn nói nhảm, bạn có biết không? Còn cuộc rút lui từ đó và sự mất mát một nửa Siwenna thì sao? Lại là Đảng Dân chủ sao?”

      “Không. Không phải là đảng viên dân chủ,” người đàn ông nhỏ bé mỉm cười sắc bén. “Chúng ta rút lui – như Quỹ đã luôn rút lui khi bị tấn công, cho đến khi cuộc tiến quân không thể tránh khỏi của lịch sử quay về với chúng ta. Tôi đã thấy kết quả rồi. Tôi đã thấy, cái gọi là ngầm của đảng viên dân chủ đã phát hành các bản tuyên ngôn thề hứa hỗ trợ và trung thành với Chính phủ. Có thể đó chỉ là một mánh khóe, một lớp vỏ bọc cho một sự phản bội sâu sắc hơn, nhưng tôi sẽ tận dụng nó, và tuyên truyền được chiết xuất từ đó sẽ có tác dụng của nó, bất kể những kẻ phản bội đang bò lết âm thầm có âm mưu gì. Và tốt hơn thế nữa–“

      "Còn tốt hơn thế nữa, Indbur?"

      "Bạn hãy tự đánh giá. Hai ngày trước, cái gọi là Hiệp hội Thương nhân Độc lập đã tuyên chiến với Mule, và hạm đội của Foundation được tăng cường ngay lập tức bởi một nghìn tàu chiến. Bạn thấy đấy, Mule này đi quá xa. Hắn thấy chúng ta chia rẽ và cãi vã lẫn nhau, và dưới áp lực của cuộc tấn công của hắn, chúng ta đoàn kết và trở nên mạnh mẽ. Hắn chắc chắn sẽ thua. Điều đó là không thể tránh khỏi – như mọi khi."

      Mis vẫn tỏ ra hoài nghi, “Vậy bạn nói với tôi rằng Seldon đã lên kế hoạch ngay cả cho sự xuất hiện tình cờ của một người đột biến.”

      "Một kẻ đột biến! Tôi không thể phân biệt hắn với một con người, và bạn cũng vậy, chỉ trừ những lời nói điên rồ của một thủ lĩnh nổi loạn, một vài thanh niên ngoại quốc, và một kẻ tung hứng và hề điên rồ. Bạn quên bằng chứng thuyết phục nhất – chính bạn."

      "Của riêng tôi?" Trong giây lát, Mis đã bị giật mình.

      "Chính của ngươi," thị trưởng chế nhạo. "Hầm Thời Gian sẽ mở trong chín tuần nữa. Thì sao? Nó mở ra cho một cuộc khủng hoảng. Nếu cuộc tấn công của Mule không phải là cuộc khủng hoảng, thì cuộc khủng hoảng 'thật sự' là gì, cái mà Hầm đang mở ra cho? Trả lời ta, viên bi mỡ mỡ."

      Nhà tâm lý học nhún vai, “Tất cả đều ổn. Nếu điều đó làm bạn hạnh phúc. Nhưng làm ơn, trong trường hợp … trong trường hợp ông Seldon có bài phát biểu và mọi thứ trở nên tồi tệ, hãy để tôi tham dự Lễ Khai Trương.”

      “Được rồi. Cút khỏi đây. Và đừng để tôi thấy mặt mày trong chín tuần.”

      "Với niềm vui không thể tả nổi, ngươi, kẻ kinh hoàng khô héo," Mis lẩm bẩm với bản thân khi rời đi.
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      18. SỰ SỤP ĐỔ CỦA NỀN TẢNG

      Có một bầu không khí xung quanh Ngân Hàng Thời Gian mà chỉ thiếu định nghĩa ở một vài hướng cùng một lúc. Nó không phải là sự suy tàn, vì nó được chiếu sáng tốt và được bảo trì tốt, với bảng màu của các bức tường sống động, và các hàng ghế cố định thoải mái và rõ ràng được thiết kế cho việc sử dụng vĩnh viễn. Nó thậm chí không cổ xưa, vì ba thế kỷ đã không để lại dấu ấn rõ ràng nào. Chắc chắn không có nỗ lực nào trong việc tạo ra sự kính sợ hoặc tôn kính, vì các trang trí rất đơn giản và hàng ngày – thực tế là gần như trống rỗng.

      Tuy nhiên, sau khi tất cả các yếu tố tiêu cực được cộng lại và tổng số được xử lý, vẫn còn lại một điều gì đó – và điều đó tập trung quanh cái buồng kính chiếm ưu thế nửa căn phòng với sự trống rỗng rõ ràng của nó. Bốn lần trong ba thế kỷ, hình nhân sống của chính Hari Seldon đã ngồi đó và nói chuyện. Hai lần ông đã nói chuyện mà không có khán giả.

      Qua ba thế kỷ và chín thế hệ, ông lão đã chứng kiến những ngày vinh quang của đế chế vũ trụ đã tự mình hình dung – và ông vẫn hiểu rõ hơn về Dải Ngân Hà của những đứa chắt-cực-cực-chắt của mình, hơn cả những đứa cháu đó.

      Kiên nhẫn, cái buồng trống đó chờ đợi.

      Người đầu tiên đến là Thị trưởng Indbur III, lái chiếc xe nghi lễ của mình qua những con phố im lặng và lo lắng. Đi cùng ông là chiếc ghế của riêng ông, cao hơn những chiếc ghế ở đó, và rộng hơn. Nó được đặt trước tất cả những chiếc ghế khác, và Indbur chiếm ưu thế trên tất cả trừ sự trống rỗng trước mặt ông.

      Viên chức nghiêm trang bên trái ông cúi đầu tôn kính. “Thưa Ngài, các sắp xếp đã hoàn tất để thông báo chính thức của Ngài có thể được phát tán rộng rãi nhất có thể qua tầng dưới của ether vào tối nay.”

      "Tốt. Trong khi đó, các chương trình liên hành tinh đặc biệt liên quan đến Kho Thời Gian sẽ tiếp tục. Tất nhiên, sẽ không có bất kỳ dự đoán hay suy đoán nào về chủ đề này. Phản ứng của công chúng có tiếp tục hài lòng không?"

      “Xuất sắc, rất nhiều. Những tin đồn ác ý gần đây đã giảm bớt hơn nữa. Niềm tin đang lan rộng.”

      “Được rồi!” Anh ta ra hiệu cho người đàn ông rời đi và điều chỉnh chiếc vòng cổ cầu kỳ của mình một cách hoàn hảo.

      Đã hai mươi phút nữa là đến trưa!

      Một nhóm chọn lọc các trụ cột vĩ đại của chức vụ thị trưởng – những nhà lãnh đạo của các tổ chức Thương mại lớn – xuất hiện từng người một hoặc hai người một với mức độ lộng lẫy phù hợp với tình trạng tài chính và vị trí của họ trong sự ưu ái của thị trưởng. Mỗi người tự giới thiệu với thị trưởng, nhận một hoặc hai lời nói lịch thiệp, và ngồi vào chỗ được chỉ định.

      Ở đâu đó, không phù hợp giữa buổi lễ trang trọng này, Randu của Haven đã xuất hiện và lén lút chen vào ghế thị trưởng mà không ai hay biết.

      “Xuất sắc!” anh ta lẩm bẩm và cúi chào.

      Indbur nhíu mày. “Ngươi chưa được phép vào gặp.”

      "Thưa Ngài, tôi đã yêu cầu một cái trong suốt một tuần."

      "Tôi tiếc rằng các vấn đề của Nhà nước liên quan đến sự xuất hiện của Seldon đã–"

      "Thưa Ngài, tôi cũng tiếc nuối điều đó, nhưng tôi phải yêu cầu Ngài hủy bỏ lệnh phân phối các tàu của các Thương Nhân Độc Lập cho các hạm đội của Quỹ."

      Indbur đã đỏ mặt vì bị ngắt lời. “Đây không phải là lúc để thảo luận.”

      “Thưa Ngài, đây là lần duy nhất,” Randu thì thầm khẩn trương. “Với tư cách là đại diện của các Thế Giới Thương Mại Độc Lập, tôi nói với Ngài rằng hành động như vậy không thể được tuân theo. Nó phải được thu hồi trước khi Seldon giải quyết vấn đề cho chúng ta. Khi tình huống khẩn cấp qua đi, sẽ quá muộn để hòa giải và liên minh của chúng ta sẽ tan rã.”

      Indbur nhìn chằm chằm vào Randu với ánh mắt lạnh lùng. “Ông có nhận ra rằng tôi là người đứng đầu lực lượng vũ trang của Quỹ không? Tôi có quyền quyết định chính sách quân sự hay không?”

      "Bạn có sự xuất sắc, nhưng một số điều là không thích hợp."

      "Tôi không công nhận bất kỳ điều gì không thích hợp. Thật nguy hiểm khi để cho người dân của bạn có các hạm đội riêng biệt trong tình huống khẩn cấp này. Hành động chia rẽ sẽ rơi vào tay kẻ thù. Chúng ta phải đoàn kết, đại sứ, cả về quân sự lẫn chính trị."

      Randu cảm thấy cơ cổ của mình căng lên. Anh bỏ qua phép lịch sự của tiêu đề mở đầu. “Bây giờ các ông cảm thấy an toàn khi Seldon sẽ nói, và các ông lại hành động chống lại chúng tôi. Một tháng trước, các ông còn mềm yếu và dễ bảo, khi tàu của chúng tôi đánh bại Mule ở Terel. Tôi có thể nhắc nhở các ông, thưa ngài, rằng chính Hạm đội Nền tảng đã bị đánh bại trong năm trận chiến mở, và tàu của các Thế giới Thương mại Độc lập đã giành chiến thắng cho các ông.”

      Indbur nhíu mày một cách nguy hiểm, “Ngài không còn được chào đón trên Terminus nữa, đại sứ. Ngài sẽ được yêu cầu rời đi vào tối nay. Hơn nữa, mối liên hệ của ngài với các lực lượng dân chủ phản động trên Terminus sẽ được – và đã được – điều tra.”

      Randu trả lời, “Khi tôi rời đi, các tàu của chúng tôi sẽ đi cùng tôi. Tôi không biết gì về những người theo chủ nghĩa dân chủ của các bạn. Tôi chỉ biết rằng các tàu của Quỹ của các bạn đã đầu hàng Mule vì sự phản bội của các sĩ quan cao cấp của họ, không phải của các thủy thủ, dù là dân chủ hay không. Tôi nói với bạn rằng hai mươi tàu của Quỹ đã đầu hàng tại Horleggor theo lệnh của phó đô đốc của họ, khi họ vẫn chưa bị tổn hại và chưa bị đánh bại. Phó đô đốc đó là đồng minh thân cận của các bạn – ông ta đã chủ trì phiên tòa xét xử cháu trai tôi khi anh ta mới đến từ Kalgan. Đây không phải là trường hợp duy nhất mà chúng tôi biết và các tàu và binh lính của chúng tôi sẽ không được mạo hiểm dưới những kẻ phản bội tiềm tàng.”

      Indbur nói, “Bạn sẽ bị giám sát khi rời khỏi đây.”

      Randu bước đi dưới những ánh mắt im lặng của nhóm cầm quyền khinh miệt của Terminus.

      Đã mười phút nữa là mười hai giờ!

      Bayta và Toran đã đến nơi. Họ đứng dậy ở ghế sau và vẫy tay gọi Randu khi anh đi qua.

      Randu mỉm cười nhẹ nhàng, “Cuối cùng thì bạn cũng đã đến. Bạn đã làm thế nào vậy?”

      “Magnifico là chính trị gia của chúng ta,” Toran cười toe toét. “Indbur khăng khăng về tác phẩm Visi-Sonor của mình dựa trên Ngân Hàng Thời Gian, với chính hắn, không nghi ngờ gì, là nhân vật chính. Magnifico từ chối tham dự nếu không có chúng ta, và không ai có thể thuyết phục hắn thay đổi quyết định. Ebling Mis đang ở cùng chúng ta, hoặc đã từng. Hắn đang lang thang đâu đó.” Rồi, với một sự nghiêm trọng lo lắng đột ngột, “Sao vậy, chú? Chú trông không khỏe.”

      Randu gật đầu, “Tôi nghĩ là không. Chúng ta đang gặp thời kỳ khó khăn, Toran. Khi Mule bị xử lý, đến lượt chúng ta sẽ đến, tôi e rằng.”

      Một nhân vật nghiêm nghị trong bộ đồ trắng tiến lại gần, và chào họ bằng một cái cúi đầu cứng nhắc.

      Đôi mắt tối tăm của Bayta mỉm cười, khi cô chìa tay ra, “Thuyền trưởng Pritcher! Ngài đang làm nhiệm vụ không gian phải không?”

      Người đội trưởng nắm tay và cúi thấp hơn, “Không có gì như vậy. Tôi hiểu rằng Tiến sĩ Mis đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa tôi đến đây, nhưng chỉ là tạm thời. Ngày mai trở về đội bảo vệ nhà. Bây giờ là mấy giờ?”

      Còn ba phút nữa là đến mười hai giờ!

      Magnifico là hình ảnh của sự khổ sở và trầm cảm đau lòng. Cơ thể anh ta cuộn lại, trong nỗ lực vĩnh viễn tự ti của mình. Mũi dài của anh ta bị bóp chặt ở lỗ mũi và đôi mắt lớn, nghiêng xuống của anh ta dart không yên quanh.

      Anh nắm chặt tay Bayta, và khi cô cúi xuống, anh thì thầm, “Chị có nghĩ, thưa tiểu thư, rằng tất cả những người vĩ đại này có thể đã có mặt trong khán phòng khi tôi... khi tôi chơi Visi-Sonor không?”

      "Mọi người, tôi chắc chắn," Bayta trấn an anh, và lắc nhẹ anh. "Và tôi chắc chắn họ đều nghĩ bạn là cầu thủ tuyệt vời nhất trong Ngân Hà và buổi hòa nhạc của bạn là tuyệt vời nhất từng thấy, vì vậy bạn chỉ cần thẳng lưng và ngồi đúng cách. Chúng ta phải có phẩm giá."

      Anh mỉm cười yếu ớt trước vẻ mặt giả vờ cau có của cô và từ từ duỗi những chi dài của mình ra.

      Đã đến trưa – và buồng kính không còn trống rỗng nữa.

      Thật khó tin rằng có ai đó đã chứng kiến sự xuất hiện. Đó là một sự biến mất đột ngột; một khoảnh khắc không có mặt và khoảnh khắc tiếp theo có mặt.

      Trong buồng làm việc có một người ngồi trên xe lăn, già nua và gầy guộc, từ khuôn mặt nhăn nheo của ông ta ánh lên đôi mắt sáng, và giọng nói của ông, như hóa ra, là điều sống động nhất về ông. Một cuốn sách nằm úp mặt trong lòng ông, và giọng nói vang lên nhẹ nhàng.

      "Tôi là Hari Seldon!"

      Anh ấy nói qua một sự im lặng, vang dội trong cường độ của nó.

      "Tôi là Hari Seldon! Tôi không biết có ai ở đây hay không chỉ bằng cảm giác, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi chưa có nhiều lo lắng về sự sụp đổ của Kế hoạch. Trong ba thế kỷ đầu tiên, xác suất không lệch là chín bốn phẩy hai phần trăm."

      Ông dừng lại để mỉm cười, rồi nói một cách thân thiện, “Nhân tiện, nếu ai đó đang đứng, các bạn có thể ngồi. Nếu ai muốn hút thuốc, cứ tự nhiên. Tôi không ở đây bằng xương bằng thịt. Tôi không cần nghi thức gì cả.”

      "Vậy thì hãy giải quyết vấn đề hiện tại. Lần đầu tiên, Quỹ đã phải đối mặt, hoặc có lẽ đang ở giai đoạn cuối cùng của việc đối mặt, với nội chiến. Cho đến nay, các cuộc tấn công từ bên ngoài đã bị đánh bại một cách đầy đủ, và điều đó là không thể tránh khỏi, theo các quy luật nghiêm ngặt của tâm lý lịch sử. Cuộc tấn công hiện tại là của một nhóm bên ngoài quá thiếu kỷ luật của Quỹ chống lại chính phủ trung ương quá độc tài. Quy trình là cần thiết, kết quả là rõ ràng."

      Sự trang nghiêm của khán giả quý tộc bắt đầu bị phá vỡ. Indbur đã ngồi dậy nửa chừng.

      Bayta nghiêng người về phía trước với đôi mắt lo lắng. Đại Seldon đang nói về điều gì? Cô đã bỏ lỡ một vài từ–

      “–rằng thỏa hiệp đạt được là cần thiết ở hai khía cạnh. Cuộc nổi dậy của các Thương nhân Độc lập đã đưa vào một yếu tố không chắc chắn mới trong một chính phủ có thể đã trở nên quá tự mãn. Yếu tố phấn đấu đã được khôi phục. Mặc dù bị đánh bại, sự gia tăng lành mạnh của nền dân chủ–“

      Bây giờ có những giọng nói cao hơn. Những lời thì thầm đã leo lên thang âm lượng, và có sự hoảng loạn trong đó.

      Bayta nói vào tai Toran, “Tại sao anh ta không nói về Mule? Những người Thương Nhân chưa bao giờ nổi loạn.”

      Toran nhún vai.

      Người ngồi nói vui vẻ qua và giữa sự hỗn loạn ngày càng tăng:

      “–một chính phủ liên minh mới và vững chắc là kết quả cần thiết và có lợi của cuộc nội chiến hợp lý mà Quỹ đã bị buộc phải trải qua. Và bây giờ chỉ còn lại những tàn dư của Đế chế cũ cản trở sự mở rộng tiếp theo, và trong chúng, ít nhất là trong vài năm tới, không có vấn đề gì. Tất nhiên, tôi không thể tiết lộ bản chất của vấn đề tiếp theo–“

      Trong sự náo loạn hoàn toàn, môi của Seldon chuyển động không phát ra âm thanh.

      Ebling Mis đứng cạnh Randu, mặt đỏ bừng. Ông ta đang hét lên. “Seldon đã điên rồi. Ông ta đã nhầm khủng hoảng. Các Thương Nhân của các người có bao giờ định nội chiến không?”

      Randu nói mỏng manh, “Chúng tôi đã lên kế hoạch một cái, đúng vậy. Chúng tôi đã hủy bỏ nó trước mặt Mule.”

      "Vậy thì Mule là một yếu tố bổ sung, không được chuẩn bị trong tâm lý sử học của Seldon. Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

      Trong sự im lặng đột ngột và tĩnh lặng, Bayta thấy gian buồng lại một lần nữa trống rỗng. Ánh sáng hạt nhân của những bức tường đã tắt, dòng không khí điều hòa mềm mại đã biến mất.

      Ở đâu đó, âm thanh của một chiếc còi chói tai đang lên xuống theo nhịp điệu và Randu đã hình thành nên những từ ngữ trên môi, “Cuộc tấn công không gian!”

      Và Ebling Mis đưa đồng hồ đeo tay lên tai và đột nhiên hét lên, “Ngừng lại, bởi vì “Ga-LAX-y, có đồng hồ nào trong phòng đang chạy không?” Giọng anh ta như tiếng gầm rú.

      Hai mươi cổ tay đã đến hai mươi cái tai. Và trong chưa đầy hai mươi giây, điều đó đã chắc chắn rằng không cái nào cả.

      "Vậy thì," Mis nói, với một sự kết thúc nghiêm trọng và khủng khiếp, "có điều gì đó đã ngăn chặn toàn bộ năng lượng hạt nhân trong Ngân Hàng Thời Gian – và Mule đang tấn công."

      Tiếng kêu của Indbur vang lên cao hơn cả tiếng ồn, “Ngồi xuống chỗ của các bạn! Mule cách đây năm mươi parsec.”

      "Anh ấy đã," Mis hét lên, "cách đây một tuần. Bây giờ, Terminus đang bị tấn công."

      Bayta cảm thấy một nỗi trầm cảm sâu sắc nhẹ nhàng đổ xuống trên cô. Cô cảm nhận được những nếp gấp của nó siết chặt và dày đặc, cho đến khi hơi thở của cô chỉ có thể thoát ra với nỗi đau qua cổ họng bị siết chặt.

      Âm thanh ồn ào của đám đông đang tụ tập bên ngoài rất rõ ràng. Cửa được mở toang và một người đàn ông vội vã bước vào, nói nhanh với Indbur, người đã lao đến với ông ta.

      “Xuất sắc,” anh thì thầm, “không một chiếc xe nào chạy trong thành phố, không một đường liên lạc nào ra ngoài mở.”

      Hạm đội Thứ Mười được báo cáo đã bị đánh bại và các tàu của Mule đang ở ngoài bầu khí quyển. Bộ tham mưu–“

      Indbur gục ngã, và trở thành một hình ảnh sụp đổ của sự bất lực trên sàn nhà. Trong toàn bộ hội trường đó, không một tiếng nói nào được cất lên. Ngay cả đám đông đang tăng lên bên ngoài cũng sợ hãi, nhưng im lặng, và nỗi kinh hoàng của sự hoảng loạn lạnh lẽo lơ lửng một cách nguy hiểm.

      Indbur được nâng lên. Rượu được đưa đến môi anh. Môi anh cử động trước khi mắt mở, và từ mà chúng hình thành là, "Đầu hàng!"

      Bayta cảm thấy mình sắp khóc – không phải vì buồn bã hay xấu hổ, mà chỉ đơn giản và rõ ràng là vì một nỗi tuyệt vọng sợ hãi vô cùng. Ebling Mis kéo tay áo cô. “Đi nào, cô gái trẻ–“

      Cô ấy bị kéo ra khỏi ghế, bằng thân thể.

      "Chúng tôi sẽ đi," anh ta nói, "và mang theo nhạc sĩ của bạn." Đôi môi của nhà khoa học mập mạp đang run rẩy và không có màu sắc.

      "Magnifico," Bayta nói, yếu ớt. Gã hề co rúm lại trong hoảng sợ. Đôi mắt của hắn đờ đẫn.

      “Con Lừa,” anh ta thét lên. “Con Lừa đang đến với tôi.”

      Anh ta vùng vẫy điên cuồng khi cô chạm vào. Toran cúi xuống và đưa nắm đấm lên một cách mạnh mẽ. Magnifico ngã quỵ vào trạng thái bất tỉnh và Toran khiêng anh ta ra ngoài như một bao khoai tây.

      Ngày hôm sau, những con tàu xấu xí, đen kịt vì chiến tranh của Mule đổ xuống các cánh đồng hạ cánh của hành tinh Terminus. Tướng chỉ huy tấn công lao xuống con phố chính vắng vẻ của Thành phố Terminus trong một chiếc xe mặt đất sản xuất ở nước ngoài, nơi mà cả một thành phố đầy xe hơi nguyên tử vẫn đứng đó vô dụng.

      Tuyên bố chiếm đóng được đưa ra đúng hai mươi bốn giờ sau khi Seldon xuất hiện trước những người từng hùng mạnh của Quỹ.

      Trong số tất cả các hành tinh của Quỹ, chỉ còn lại các Nhà Thương Nhân Độc Lập đứng vững, và chống lại họ, sức mạnh của Mule – kẻ chinh phục Quỹ – giờ đây đã quay lại.
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      19. BẮT ĐẦU TÌM KIẾM

      Hành tinh cô đơn, Haven – hành tinh duy nhất của một mặt trời duy nhất trong một Khu vực Thiên hà mà kéo dài lởm chởm vào khoảng trống liên thiên hà – đang bị bao vây.

      Về mặt quân sự nghiêm ngặt, nó chắc chắn đang bị bao vây, vì không có khu vực nào trên phía Thiên hà cách xa hơn hai mươi parsec nằm ngoài tầm bắn của các căn cứ tiến công của Mule. Trong bốn tháng kể từ khi sự sụp đổ tàn khốc của Quỹ, các liên lạc của Haven đã tan rã như một mạng nhện dưới lưỡi dao cạo. Các tàu của Haven đã hội tụ vào thế giới quê hương, và chỉ có Haven mới là một căn cứ chiến đấu.

      Và ở những khía cạnh khác, cuộc bao vây còn gần gũi hơn; vì những tấm khăn của sự bất lực và vận rủi đã xâm chiếm rồi.

      Bayta lê bước xuống lối đi màu hồng sóng sánh qua những hàng bàn nhựa trắng và tìm chỗ ngồi bằng cách đoán mò. Cô ngồi xuống chiếc ghế cao không tay vịn, trả lời những lời chào nửa vời một cách máy móc, dụi mắt mệt mỏi bằng mu bàn tay mệt mỏi, và với tay lấy thực đơn.

      Cô có thời gian để ghi nhận một phản ứng tâm lý mạnh mẽ của sự ghê tởm đối với sự hiện diện rõ ràng của các món ăn từ nấm nuôi trồng, được coi là đặc sản cao cấp tại Haven, và mà khẩu vị của cô từ Quỹ cảm thấy cực kỳ không thể ăn được – và rồi cô nhận ra tiếng nức nở gần đó và ngẩng đầu lên.

      Cho đến lúc đó, sự chú ý của cô ấy đối với Juddee, cô gái tóc vàng bình thường, mũi tẹt, thờ ơ ở đơn vị ăn uống chéo bên kia, chỉ là sự không quen biết bề ngoài. Và bây giờ Juddee đang khóc, cắn chặt vào một chiếc khăn tay ẩm ướt, và nghẹn ngào cho đến khi khuôn mặt cô ấy bị đỏ bừng lên. Bộ trang phục chống bức xạ không hình dạng của cô ấy bị ném lại trên vai, và tấm kính chắn mặt trong suốt của cô ấy đã rơi xuống món tráng miệng của cô ấy, và vẫn nằm đó.

      Bayta tham gia cùng ba cô gái đang thay phiên nhau áp dụng những phương pháp vỗ vai, vuốt tóc và lẩm bẩm không đầu không đuôi mà mãi mãi không hiệu quả.

      "Có chuyện gì vậy?" cô ấy thì thầm.

      Một người quay sang cô và nhún vai một cách kín đáo, “Tôi không biết.” Sau đó, cảm thấy cử chỉ đó không đủ, cô kéo Bayta sang một bên.

      "Cô ấy đã có một ngày khó khăn, tôi đoán vậy. Và cô ấy đang lo lắng về chồng mình."

      "Anh ấy có đang tuần tra không gian không?"

      "Vâng".

      Bayta đưa tay ra một cách thân thiện với Juddee.

      "Tại sao bạn không về nhà, Juddee?" Giọng nói của cô ấy là một sự can thiệp vui vẻ và nghiêm túc vào những điều vô nghĩa mềm mại, nhạt nhẽo đã diễn ra trước đó.

      Juddee ngẩng đầu lên với chút bực bội. “Tuần này tôi đã ra ngoài một lần rồi–“

      "Vậy thì bạn sẽ bị đuổi hai lần. Nếu bạn cố gắng ở lại, bạn biết đấy, bạn sẽ chỉ bị đuổi ba ngày vào tuần tới – vì vậy về nhà bây giờ là hành động yêu nước. Có cô nào trong các bạn làm việc ở bộ phận của cô ấy không? Vậy thì, giả sử bạn lo liệu thẻ của cô ấy. Tốt hơn là đi vào nhà vệ sinh trước, Juddee, và đưa lại trái cây và kem về chỗ của nó. Đi đi! Đi đi!"

      Bayta quay lại chỗ ngồi của mình và cầm lấy thực đơn một lần nữa với cảm giác nhẹ nhõm buồn bã. Những tâm trạng này rất dễ lây lan. Một cô gái khóc lóc có thể khiến cả phòng ban của cô ấy phát điên trong những ngày căng thẳng này.

      Cô ấy đã đưa ra một quyết định không mấy dễ chịu, nhấn các nút đúng ở khuỷu tay và đặt thực đơn trở lại chỗ của nó.

      Cô gái cao, da ngăm đối diện với cô ấy đang nói, “Chẳng có gì nhiều mà chúng ta có thể làm ngoài việc khóc, phải không?”

      Đôi môi đầy đặn của cô ấy hầu như không nhúc nhích, và Bayta nhận thấy rằng các đầu môi được chạm nhẹ nhàng để thể hiện nụ cười nửa miệng giả tạo, vừa đủ tinh tế mà hiện nay đang là đỉnh cao của sự tinh tế.

      Bayta điều tra sự ám chỉ trong những lời nói với đôi mắt sắc bén và hoan nghênh sự chuyển hướng khi bữa trưa của cô đến, khi nắp gạch của đơn vị của cô di chuyển vào trong và thức ăn được nâng lên. Cô cẩn thận xé bỏ bao bì khỏi bộ dao nĩa và xử lý chúng một cách nhẹ nhàng cho đến khi chúng nguội.

      Cô ấy nói, "Cậu không nghĩ ra được việc gì khác để làm à, Hella?"

      "Ôi, có chứ," Hella nói. "Tôi có thể!" Cô ấy vung điếu thuốc lá bằng một động tác ngón tay thoải mái và điêu luyện vào chỗ lõm nhỏ được cung cấp và ánh lửa nhỏ đã bắt được nó trước khi chạm đáy nông.

      "Ví dụ như," và Hella nắm chặt đôi tay mảnh khảnh, được chăm sóc kỹ lưỡng dưới cằm, "Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một thỏa thuận rất tốt với Mule và dừng lại tất cả những điều vô lý này. Nhưng sau đó tôi không có ... ờ ... cơ sở để có thể thoát khỏi những nơi nhanh chóng khi Mule chiếm lấy."

      Trán Bayta vẫn sáng rõ. Giọng nói của cô nhẹ nhàng và thờ ơ. “Chẳng lẽ anh không có anh trai hay chồng nào trên những chiếc tàu chiến sao?”

      "Không. Càng không có lý do gì để tôi thấy sự hy sinh của những người anh em và chồng của người khác."

      "Sự hy sinh sẽ đến chắc chắn hơn khi chấp nhận."

      “Quỹ đã đầu hàng và đang trong hòa bình. Người của chúng ta đã đi xa và Thiên hà đang chống lại chúng ta.”

      Bayta nhún vai và nói ngọt ngào, “Tôi e rằng chính điều đầu tiên trong cặp đôi đó làm bạn khó chịu.” Cô quay lại với đĩa rau của mình và ăn nó với sự nhận ra ẩm ướt về sự im lặng xung quanh. Không ai trong tầm nghe đã quan tâm đến sự châm chọc của Hella.

      Cô ấy rời đi nhanh chóng, sau khi ấn vào nút để dọn sạch đơn vị ăn uống của mình cho người kế tiếp.

      Một cô gái mới, ngồi cách ba chỗ, thì thầm với Hella, “Cô ấy là ai?”

      Đôi môi linh hoạt của Hella cong lên với vẻ thờ ơ. “Cô ấy là cháu gái của điều phối viên của chúng ta. Cậu không biết điều đó sao?”

      "Vâng?" Đôi mắt cô tìm kiếm cái nhìn cuối cùng về cái lưng đang biến mất. "Cô ấy làm gì ở đây?"

      "Chỉ là một cô gái tham gia lễ hội. Bạn không biết rằng yêu nước đang là mốt à? Tất cả đều rất dân chủ, khiến tôi buồn nôn."

      "Bây giờ, Hella," cô gái mập mạp bên phải cô ấy nói. "Cô ấy chưa bao giờ kéo chú của mình vào chuyện này với chúng ta cả. Tại sao cô không thôi đi?"

      Hella phớt lờ hàng xóm của mình bằng một cái nhìn trống rỗng và châm một điếu thuốc khác.

      Cô gái mới đang lắng nghe những lời nói của kế toán viên mắt sáng đối diện. Những từ ngữ tuôn ra nhanh chóng,

      “–và cô ấy được cho là đã ở trong Vault – thực sự là trong Vault, bạn biết đấy – khi Seldon nói – và họ nói rằng thị trưởng đã nổi cơn thịnh nộ và có bạo loạn, và tất cả những thứ như vậy, bạn biết đấy. Cô ấy đã trốn thoát trước khi Mule hạ cánh, và họ nói rằng cô ấy đã có một cuộc thoát hiểm vô cùng hồi hộp – phải vượt qua cuộc phong tỏa, và tất cả – và tôi tự hỏi sao cô ấy không viết một cuốn sách về điều đó, những cuốn sách về chiến tranh đang rất phổ biến những ngày này, bạn biết đấy. Và cô ấy cũng được cho là đã ở trên thế giới của Mule – Kalgan, bạn biết đấy – và–“

      Chuông báo giờ vang lên và phòng ăn dần dần vắng vẻ. Giọng của kế toán vẫn tiếp tục vang lên, và cô gái mới chỉ ngắt lời bằng câu hỏi thông thường và đôi mắt mở to, "Thật không-y-y-y-y?" vào những điểm thích hợp.

      Những ánh đèn lớn trong hang động đang được che chắn theo nhóm khi dần dần đi xuống vào bóng tối, nơi mà giấc ngủ dành cho những người chính trực và chăm chỉ, khi Bayta trở về nhà.

      Toran gặp cô ấy ở cửa, với một lát bánh mì bơ trong tay.

      "Em đã đi đâu vậy?" anh ta hỏi, giọng bị che lấp bởi thức ăn. Sau đó, rõ ràng hơn, "Anh đã chuẩn bị một bữa tối kiểu gì đó. Nếu không ngon, đừng đổ lỗi cho anh."

      Nhưng cô ấy đang đi vòng quanh anh ta, mắt mở to. “Torie! Đồng phục của cậu đâu? Cậu đang làm gì trong bộ đồ thường?”

      "Chỉ thị, Bay. Randu đang ở cùng Ebling Mis ngay bây giờ, và tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Vậy là bạn đã có tất cả."

      "Em có đi không?" Cô ấy tiến về phía anh một cách bốc đồng.

      Anh ấy hôn cô trước khi trả lời, “Tôi tin là vậy. Có lẽ sẽ nguy hiểm.”

      "Cái gì không nguy hiểm?"

      "Chính xác. Ồ, đúng rồi, và tôi đã gọi Magnifico rồi, nên có lẽ anh ấy cũng sẽ đến."

      Ý bạn là buổi hòa nhạc của anh ấy tại Nhà máy Động cơ sẽ phải bị hủy bỏ.

      "Rõ ràng."

      Bayta bước vào phòng bên cạnh và ngồi xuống ăn một bữa ăn chắc chắn có dấu hiệu đã được "chuẩn bị vội vàng." Cô cắt đôi những chiếc bánh sandwich một cách nhanh chóng và nói:

      "Thật tiếc về buổi hòa nhạc. Các cô gái ở nhà máy đã rất mong chờ nó. Magnifico cũng vậy." Cô lắc đầu. "Anh ta thật kỳ quặc."

      "Kích thích phức cảm mẹ của bạn, Bay, đó là điều anh ta làm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ có một đứa trẻ, và rồi bạn sẽ quên Magnifico."

      Bayta trả lời từ sâu trong chiếc bánh mì của mình, "Có vẻ như bạn đã khuấy động hết mức mà phức cảm mẹ của tôi có thể chịu đựng."

      Và rồi cô ấy đặt chiếc bánh sandwich xuống, và ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

      “Torie.”

      “M-m-m?”

      “Torie, hôm nay tôi đã ở Tòa thị chính – tại Cục Sản xuất. Đó là lý do tại sao tôi đến trễ hôm nay.”

      "Bạn đang làm gì ở đó?"

      “Chà…” cô ấy do dự, không chắc chắn. “Nó đã tích tụ dần. Tôi đã không thể chịu đựng nổi ở nhà máy. Tinh thần làm việc không còn. Các cô gái cứ khóc lóc không có lý do. Những người không bị ốm thì trở nên ủ rũ. Ngay cả những người nhút nhát cũng hờn dỗi. Trong phần việc của tôi, sản lượng không còn bằng một phần tư so với khi tôi mới đến, và không có ngày nào chúng tôi có đủ số công nhân.”

      “Được rồi,” Toran nói, “kết nối với B. of P. Bạn đã làm gì ở đó?”

      "Hỏi một vài câu hỏi. Và đúng vậy, Torie, nó lan tràn khắp Haven. Giảm sản xuất, gia tăng phản loạn và bất mãn. Trưởng văn phòng chỉ nhún vai – sau khi tôi đã ngồi chờ trong phòng chờ một giờ để gặp ông ta, và chỉ vào được vì tôi là cháu gái của điều phối viên – và nói rằng đó là ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông ta quan tâm."

      "Bây giờ, đừng đi lệch hướng, Bay."

      "Tôi không nghĩ là anh ấy đã làm vậy." Cô ta nói với giọng đầy nhiệt huyết. "Tôi nói với bạn là có điều gì đó không ổn. Đó chính là cảm giác thất vọng khủng khiếp mà tôi đã trải qua trong Ngân Hàng Thời Gian khi Seldon bỏ rơi chúng ta. Bạn cũng đã cảm nhận được điều đó."

      "Vâng, tôi đã làm."

      “Chà, nó đã trở lại,” cô ta tiếp tục một cách tàn nhẫn. “Và chúng ta sẽ không bao giờ có thể chống lại Mule. Ngay cả khi chúng ta có vật liệu, chúng ta cũng thiếu trái tim, tinh thần, ý chí – Torie, không có ích gì khi chiến đấu–“

      Bayta chưa bao giờ khóc trong ký ức của Toran, và cô cũng không khóc bây giờ. Không thật sự. Nhưng Toran đặt một bàn tay nhẹ lên vai cô và thì thầm, “Giả sử em quên đi, em yêu. Anh hiểu ý em. Nhưng không có gì–“

      "Vâng, chúng ta không thể làm gì cả! Ai cũng nói vậy – và chúng ta chỉ ngồi đó chờ đợi lưỡi dao rơi xuống."

      Cô quay lại với những gì còn lại của chiếc bánh mì và trà. Lặng lẽ, Toran đang sắp xếp lại giường. Bên ngoài trời khá tối.

      Randu, với tư cách là điều phối viên mới được bổ nhiệm – một vị trí trong thời chiến – của liên minh các thành phố trên Haven, đã được giao cho một phòng trên tầng cao, nơi anh có thể ngắm nhìn những mái nhà và cây cối của thành phố qua cửa sổ. Giờ đây, khi ánh sáng trong hang động mờ dần, thành phố lùi vào sự đồng nhất không có sự phân biệt của các sắc thái. Randu không quan tâm đến việc suy ngẫm về biểu tượng.

      Ông nói với Ebling Mis – người có đôi mắt sáng trong, nhỏ bé dường như không còn quan tâm gì hơn ngoài chiếc cốc đỏ trong tay – “Có một câu nói ở Haven rằng khi đèn trong hang tắt, đó là lúc những người chính trực và chăm chỉ nên đi ngủ.”

      “Dạo này bạn có ngủ nhiều không?”

      “Không! Xin lỗi vì đã gọi cho bạn muộn như vậy, Mis. Dạo này tôi thích ban đêm hơn một chút. Có phải điều đó kỳ lạ không? Những người trên Haven tự điều chỉnh khá nghiêm ngặt rằng thiếu ánh sáng có nghĩa là ngủ. Tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi–“

      "Bạn đang trốn tránh," Mis nói một cách phẳng lặng. "Bạn bị bao quanh bởi mọi người trong thời gian thức dậy, và bạn cảm nhận được ánh mắt và hy vọng của họ dành cho bạn. Bạn không thể chịu đựng nổi. Trong thời gian ngủ, bạn được tự do."

      "Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Cảm giác thất bại thảm hại này?"

      Ebling Mis gật đầu chậm rãi, “Tôi biết. Đó là một cơn hoảng loạn tâm lý tập thể, một cơn hoảng loạn không thể in ra. “Ga-LAX-y, Randu, anh mong đợi điều gì? Ở đây có một nền văn hóa toàn bộ được nuôi dưỡng bằng một niềm tin mù quáng, khóc lóc rằng một anh hùng dân gian của quá khứ đã sắp xếp mọi thứ và đang chăm sóc từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống không thể in ra của họ. Mô hình tư duy được gợi lên có đặc điểm tôn giáo, và anh biết điều đó có nghĩa là gì.”

      "Không chút nào."

      Mis không hứng thú với việc phải giải thích. Anh ta chưa bao giờ như vậy. Vì vậy, anh ta gầm gừ, nhìn chằm chằm vào điếu xì gà dài mà anh ta cuộn một cách suy tư giữa các ngón tay và nói, “Đặc trưng bởi những phản ứng niềm tin mạnh mẽ. Niềm tin không thể bị lung lay trừ khi có một cú sốc lớn, trong trường hợp đó, một sự rối loạn tâm thần khá hoàn chỉnh xảy ra. Các trường hợp nhẹ - chứng cuồng loạn, cảm giác bất an bệnh lý. Các trường hợp nặng - điên loạn và tự sát.”

      Randu cắn vào móng tay cái. “Khi Seldon thất bại, nói cách khác, giá đỡ của chúng ta biến mất, và chúng ta đã dựa vào nó quá lâu, cơ bắp của chúng ta đã teo lại đến mức không thể đứng vững nếu không có nó.”

      "Đúng rồi. Có hơi vụng về một chút, nhưng đó là nó."

      “Còn bạn, Ebling, cơ bắp của bạn thì sao?”

      Nhà tâm lý học hít một hơi dài không khí qua điếu xì gà của mình, và để khói từ từ thoát ra. “Có phần cũ kỹ, nhưng không bị teo lại. Nghề nghiệp của tôi đã dẫn đến một chút tư duy độc lập.”

      "Và bạn thấy một lối thoát?"

      "Không, nhưng chắc chắn phải có một cái. Có thể Seldon không chuẩn bị gì cho Mule. Có thể ông ấy không đảm bảo chiến thắng cho chúng ta. Nhưng, ông ấy cũng không đảm bảo thất bại. Ông ấy chỉ rời khỏi trò chơi và chúng ta phải tự lo. Mule có thể bị đánh bại."

      "Làm sao?"

      "Bằng cách duy nhất mà bất kỳ ai cũng có thể bị đánh bại - bằng cách tấn công vào điểm yếu. Nghe đây, Randu, Mule không phải là một siêu nhân. Nếu cuối cùng hắn bị đánh bại, mọi người sẽ thấy điều đó. Chỉ là hắn là một ẩn số, và những huyền thoại nhanh chóng hình thành. Hắn được cho là một dị nhân. Thế thì sao? Một dị nhân có nghĩa là một 'siêu nhân' đối với những kẻ ngu dốt của nhân loại. Không có gì như vậy cả."

      "Người ta ước tính rằng hàng triệu đột biến sinh ra trong Dải Ngân Hà mỗi ngày. Trong số hàng triệu đó, tất cả trừ một hoặc hai phần trăm chỉ có thể được phát hiện bằng kính hiển vi và hóa học. Trong số một hoặc hai phần trăm đột biến lớn, tức là những đột biến có thể phát hiện bằng mắt thường hoặc trí óc trần trụi, tất cả trừ một hoặc hai phần trăm là những kẻ kỳ quặc, chỉ phù hợp với các trung tâm giải trí, các phòng thí nghiệm, và cái chết. Trong số ít đột biến lớn có sự khác biệt tốt, hầu hết đều là những điều kỳ lạ vô hại, bất thường ở một số khía cạnh, bình thường – và thường là dưới mức bình thường – ở hầu hết các khía cạnh khác. Bạn thấy điều đó không, Randu?"

      "Tôi thì có. Nhưng Cái Lừa thì sao?"

      "Giả sử Mule là một đột biến thì, chúng ta có thể giả định rằng anh ta có một thuộc tính nào đó, chắc chắn là thuộc về tinh thần, có thể được sử dụng để chinh phục các thế giới. Ở những khía cạnh khác, anh ta chắc chắn có những điểm yếu, mà chúng ta phải xác định. Anh ta sẽ không bí mật như vậy, không ngại ngùng trước ánh mắt của người khác, nếu những điểm yếu này không rõ ràng và chết người. Nếu anh ta là một đột biến."

      "Có phương án thay thế nào không?"

      "Có thể có. Bằng chứng về sự đột biến dựa trên Đại úy Han Pritcher của những gì từng là Tình báo của Quỹ. Ông đã rút ra kết luận từ những ký ức yếu ớt của những người tuyên bố biết về Mule - hoặc ai đó có thể đã là Mule - trong thời thơ ấu và đầu đời. Pritcher làm việc với những thông tin rất ít ỏi ở đó, và những bằng chứng ông tìm thấy có thể dễ dàng đã được Mule cài đặt cho mục đích riêng của mình, vì chắc chắn rằng Mule đã được hỗ trợ rất nhiều bởi danh tiếng của mình như một siêu nhân đột biến."

      "Điều này thật thú vị. Bạn đã nghĩ như vậy bao lâu rồi?"

      "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, theo nghĩa tin tưởng vào nó. Đó chỉ là một lựa chọn để xem xét. Ví dụ, Randu, giả sử Mule đã phát hiện ra một dạng bức xạ có khả năng làm suy giảm năng lượng tinh thần giống như hắn đang sở hữu một dạng làm suy giảm phản ứng hạt nhân. Thì sao, eh? Liệu điều đó có thể giải thích những gì đang tấn công chúng ta bây giờ – và những gì đã tấn công Quỹ Tử?"

      Randu dường như chìm đắm trong một nỗi u ám gần như không lời.

      Ông ấy nói, "Còn về những nghiên cứu của bạn về kẻ hề của Mule thì sao?"

      Và bây giờ Ebling Mis do dự. “Chưa có tác dụng gì. Tôi đã nói dũng cảm với thị trưởng trước khi nền tảng sụp đổ, chủ yếu là để giữ vững tinh thần của ông ấy – một phần cũng để giữ vững tinh thần của chính tôi. Nhưng, Randu, nếu các công cụ toán học của tôi đủ khả năng, thì chỉ từ tên hề đó tôi có thể phân tích hoàn toàn về Mule. Khi đó chúng ta sẽ có hắn. Khi đó chúng ta có thể giải quyết những bất thường kỳ quặc đã khiến tôi ấn tượng rồi.”

      "Như thế nào?"

      "Suy nghĩ đi, anh bạn. Mule đã đánh bại hải quân của Quỹ một cách dễ dàng, nhưng hắn chưa bao giờ buộc được những hạm đội yếu hơn nhiều của các Thương Nhân Độc Lập phải rút lui trong trận chiến công khai. Quỹ đã sụp đổ chỉ trong một đòn; các Thương Nhân Độc Lập đã chống lại tất cả sức mạnh của hắn. Hắn đã lần đầu tiên sử dụng Trường Dập Tắt lên các vũ khí hạt nhân của các Thương Nhân Độc Lập ở Mnemon. Yếu tố bất ngờ đã khiến họ thua trận đó nhưng họ đã phản công lại Trường. Hắn chưa bao giờ có thể sử dụng nó thành công chống lại các Thương Nhân Độc Lập nữa."

      "Nhưng lặp đi lặp lại, nó lại hoạt động chống lại lực lượng Quỹ. Nó hoạt động trên chính Quỹ. Tại sao? Với kiến thức hiện tại của chúng ta, tất cả đều vô lý. Vậy nên chắc chắn có những yếu tố mà chúng ta không biết đến."

      "Phản bội?"

      "Đó là những điều vô lý, Randu. Những lời nói không thể in ra. Không có ai trong Quỹ không chắc chắn về chiến thắng. Ai lại phản bội một bên chắc chắn sẽ thắng."

      Randu bước đến cửa sổ cong và nhìn ra ngoài mà không thấy gì. Anh nói, "Nhưng bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ thua, nếu Mule có một nghìn điểm yếu; nếu hắn là một mạng lưới đầy lỗ hổng–"

      Ông không quay lại. Dường như cái cúi lưng của ông, cái mò mẫm lo lắng của những bàn tay phía sau ông đã nói lên điều đó. Ông nói, “Chúng ta đã trốn thoát dễ dàng sau sự kiện Ngân Hàng Thời Gian, Ebling. Những người khác cũng có thể đã trốn thoát. Một vài người đã làm. Hầu hết thì không. Lĩnh vực Tắt có thể đã bị chống lại. Nó đòi hỏi sự sáng tạo và một lượng công sức nhất định. Tất cả các tàu của Hải quân Quỹ có thể đã bay đến Haven hoặc các hành tinh lân cận khác để tiếp tục chiến đấu như chúng ta đã làm. Không đến một phần trăm đã làm như vậy. Thực tế, họ đã đào ngũ sang phía kẻ thù.”

      "Cái nền tảng ngầm, mà hầu hết mọi người ở đây dường như dựa vào rất nhiều, cho đến nay vẫn chưa làm được gì có ý nghĩa. Mule đã khéo léo hứa hẹn sẽ bảo vệ tài sản và lợi nhuận của các Thương nhân lớn và họ đã chuyển sang ủng hộ hắn."

      Ebling Mis nói một cách bướng bỉnh, “Các nhà tài phiệt luôn chống lại chúng ta.”

      "Họ luôn nắm giữ quyền lực, cũng vậy. Nghe này, Ebling. Chúng tôi có lý do để tin rằng Mule hoặc những công cụ của hắn đã liên lạc với những người đàn ông quyền lực trong số các Nhà Thương Nhân Độc Lập. Ít nhất mười trong số hai mươi bảy Thế Giới Thương Mại được biết là đã gia nhập Mule. Có thể mười thế giới nữa đang do dự. Có những nhân vật trên Haven chính họ sẽ không cảm thấy không vui về sự thống trị của Mule. Rõ ràng đây là một cám dỗ không thể vượt qua để từ bỏ quyền lực chính trị đang bị đe dọa, nếu điều đó sẽ duy trì quyền kiểm soát của bạn đối với các vấn đề kinh tế."

      "Bạn không nghĩ Haven có thể đánh bại Mule sao?"

      "Tôi không nghĩ Haven sẽ làm vậy." Và bây giờ Randu quay mặt đầy lo lắng về phía nhà tâm lý học. "Tôi nghĩ Haven đang chờ để đầu hàng. Đó là lý do tôi gọi bạn đến đây. Tôi muốn bạn rời bỏ Haven."

      Ebling Mis phồng má lên đầy ngạc nhiên. “Rồi sao?”

      Randu cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp. “Ebling, bạn là nhà tâm lý học vĩ đại nhất của Quỹ. Những nhà tâm lý học bậc thầy thực sự đã ra đi cùng với Seldon, nhưng bạn là người giỏi nhất mà chúng tôi có. Bạn là cơ hội duy nhất của chúng tôi để đánh bại Mule. Bạn không thể làm điều đó ở đây; bạn sẽ phải đến những gì còn lại của Đế chế.”

      "Đến Trantor?"

      "Đúng vậy. Những gì từng là Đế chế giờ chỉ còn là những gì cơ bản nhất, nhưng vẫn phải có điều gì đó ở trung tâm. Họ có các hồ sơ ở đó, Ebling. Bạn có thể học thêm về tâm lý học toán học; có thể đủ để có thể giải mã tâm trí của gã hề. Anh ta sẽ đi cùng bạn, tất nhiên."

      Mis đáp lại một cách khô khan, “Tôi nghi ngờ liệu anh ta có sẵn lòng, ngay cả vì sợ Mule, trừ khi cháu gái của bạn đi cùng anh ta.”

      "Tôi biết điều đó. Toran và Bayta đang rời đi cùng bạn vì lý do đó. Và, Ebling, còn một mục đích lớn hơn nữa. Hari Seldon đã thành lập hai Quỹ ba thế kỷ trước; một ở mỗi đầu của Ngân Hà. Bạn phải tìm ra Quỹ Thứ Hai đó."
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      20. KẺ THAM GIA ÂM MƯU

      Cung điện thị trưởng – cái mà từng là cung điện của thị trưởng – là một vết mờ looming trong bóng tối. Thành phố im lặng dưới sự chinh phục và lệnh giới nghiêm của nó, và sữa mờ ảo của Ống Kính Thiên Hà lớn, với thỉnh thoảng một ngôi sao cô đơn, chiếm ưu thế trên bầu trời của Quỹ.

      Trong ba thế kỷ, Quỹ đã phát triển từ một dự án riêng của một nhóm nhỏ các nhà khoa học thành một đế chế thương mại rộng lớn trải dài sâu vào Ngân Hà và chỉ trong nửa năm đã ném nó từ đỉnh cao xuống thành một tỉnh bị chinh phục khác.

      Đại úy Han Pritcher từ chối hiểu điều đó.

      Sự tĩnh lặng ảm đạm của thành phố vào ban đêm, cung điện tối tăm bị chiếm đóng bởi kẻ xâm nhập, đã đủ mang tính biểu tượng, nhưng Đại úy Han Pritcher, ngay bên trong cổng ngoài của cung điện, với quả bom hạt nhân nhỏ dưới lưỡi, từ chối hiểu.

      Một hình dáng tiến lại gần – thuyền trưởng cúi đầu.

      Giọng thì thầm vang lên rất thấp, “Hệ thống báo động vẫn như mọi khi, thuyền trưởng. Tiến lên! Nó sẽ không ghi nhận gì cả.”

      Nhẹ nhàng, viên đại úy cúi mình qua cổng vòm thấp, và đi xuống con đường rợp bóng cây đến nơi từng là khu vườn của Indbur.

      Bốn tháng trước là ngày trong Ngân Hàng Thời Gian, sự đầy đủ của nó khiến trí nhớ của anh ta chùn lại. Từng ấn tượng một sẽ quay trở lại, không mong muốn, chủ yếu vào ban đêm.

      Ông Seldon già nua nói những lời nhân từ nhưng lại sai lầm đến mức chấn động – sự hỗn loạn lộn xộn – Indbur, với bộ trang phục thị trưởng sáng chói không hợp lý trên khuôn mặt nhợt nhạt, vô thức – đám đông hoảng sợ nhanh chóng tụ tập, chờ đợi một cách im lặng cho lời đầu hàng không thể tránh khỏi – chàng trai trẻ, Toran, biến mất qua một cánh cửa bên với tên hề của Mule treo lủng lẳng trên vai.

      Và bản thân anh ta, bằng cách nào đó thoát khỏi tất cả mọi thứ sau đó, với chiếc xe của anh ta không thể sử dụng được.

      Vượt qua đám đông không có người lãnh đạo đang rời khỏi thành phố – điểm đến không rõ.

      Mù quáng lao vào các lỗ chuột khác nhau, những nơi từng là trụ sở của một phong trào dân chủ ngầm đã thất bại và suy tàn suốt tám mươi năm.

      Và những lỗ chuột đều trống rỗng.

      Ngày hôm sau, những chiếc tàu vũ trụ màu đen thoáng hiện trên bầu trời, từ từ chìm vào những tòa nhà san sát của thành phố gần đó. Đại úy Han Pritcher cảm thấy một cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng trào trong lòng.

      Anh ấy bắt đầu cuộc hành trình của mình một cách nghiêm túc.

      Trong ba mươi ngày, anh ta đã đi bộ gần hai trăm dặm, thay đổi sang trang phục của một công nhân trong các nhà máy thủy canh mà anh ta tìm thấy xác chết mới bên lề đường, mọc một bộ râu dữ tợn với màu nâu đỏ mãnh liệt.

      Và tìm thấy những gì còn lại của thế giới ngầm.

      Thành phố là Newton, khu vực là một khu dân cư từng có vẻ thanh lịch nhưng giờ đang dần chuyển mình về phía tồi tàn, ngôi nhà là một thành viên không nổi bật trong hàng, và người đàn ông là một người mắt nhỏ, xương to với những nắm đấm thắt chặt lồi ra qua túi quần và cơ thể gầy guộc không nhúc nhích trong khe cửa hẹp.

      Người đội trưởng lầm bầm, “Tôi đến từ Miran.”

      Người đàn ông đáp lại một cách nghiêm nghị. “Miran đến sớm năm nay.”

      Người đội trưởng nói, "Không sớm hơn năm ngoái."

      Nhưng người đàn ông không nhường đường. Ông ta nói, "Anh là ai?"

      "Bạn không phải là Fox sao?"

      "Bạn có luôn trả lời bằng cách hỏi không?"

      Người đội trưởng hít một hơi dài hơn một chút không thể nhận thấy, rồi nói một cách bình tĩnh, “Tôi là Han Pritcher, Thuyền trưởng Hạm đội, và là thành viên của Đảng Dân chủ Ngầm. Bạn có cho tôi vào không?”

      Con cáo bước sang một bên. Nó nói, "Tên thật của tôi là Orum Palley."

      Anh ấy đưa tay ra. Người đội trưởng nắm lấy.

      Căn phòng được giữ gìn tốt, nhưng không xa hoa. Ở một góc có một máy chiếu sách-phim trang trí, mà với con mắt quân sự của viên đại úy có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một khẩu súng bắn tỉa ngụy trang có cỡ nòng đáng kể. Ống kính chiếu phủ lên cửa ra vào, và có thể được điều khiển từ xa.

      Con cáo theo dõi ánh mắt của vị khách có râu và mỉm cười chặt chẽ. Nó nói, "Đúng vậy! Nhưng chỉ trong những ngày của Indbur và những con ma cà rồng có trái tim nô lệ của hắn. Nó sẽ không có tác dụng nhiều với Mule, phải không? Không có gì có thể giúp được Mule. Bạn có đói không?"

      Cơ hàm của thuyền trưởng căng lên dưới bộ râu của ông, và ông gật đầu.

      “Chờ một chút nếu bạn không phiền.” Con cáo lấy ra vài lon từ một cái tủ và đặt hai cái trước mặt Đại úy Pritcher. “Giữ ngón tay của bạn trên đó, và bẻ chúng khi chúng đủ nóng. Thiết bị điều chỉnh nhiệt của tôi bị hỏng. Những thứ như vậy nhắc nhở bạn rằng có một cuộc chiến đang diễn ra – hoặc đã diễn ra, phải không?”

      Những lời nói nhanh chóng của anh ta có nội dung vui vẻ, nhưng được nói ra với giọng điệu hoàn toàn không vui vẻ – và đôi mắt của anh ta lạnh lùng suy tư. Anh ta ngồi xuống đối diện với thuyền trưởng và nói, “Sẽ chỉ còn lại một vết cháy nơi bạn đang ngồi, nếu có điều gì đó về bạn mà tôi không thích. Biết điều đó chứ?”

      Người đội trưởng không trả lời. Những chiếc lon trước mặt ông mở ra dưới áp lực.

      Con cáo nói ngắn gọn, “Hầm! Xin lỗi, nhưng tình hình thực phẩm đang thiếu.”

      "Tôi biết," thuyền trưởng nói. Ông ăn nhanh; không ngẩng đầu lên.

      Con cáo nói, "Tôi đã từng thấy bạn. Tôi đang cố nhớ lại, và chắc chắn là không có râu."

      "Tôi đã không cạo râu trong ba mươi ngày." Sau đó, một cách dữ dội, "Bạn muốn gì? Tôi đã có mật khẩu đúng. Tôi có giấy tờ tùy thân."

      Người kia vẫy tay, “Ồ, tôi thừa nhận bạn là Pritcher đúng rồi. Nhưng có rất nhiều người có mật khẩu, và giấy tờ tùy thân, và danh tính – những người đang làm việc với Mule. Bạn đã nghe về Levvaw chưa, hả?”

      "Vâng."

      "Anh ấy đang ở với Mule."

      "Gì? Anh ấy–"

      "Đúng vậy. Ông ta là người mà họ gọi là 'Không Đầu Hàng.'" Môi của Fox cử động như đang cười, nhưng không có âm thanh hay sự hài hước nào. "Rồi còn Willig. Với Con Lừa! Garre và Noth. Với Con Lừa! Tại sao không có cả Pritcher, hả? Tôi biết sao được?"

      Người đội trưởng chỉ lắc đầu.

      “Nhưng không sao cả,” cáo nói nhẹ nhàng. “Họ chắc chắn đã có tên của tôi, nếu Noth đã qua bên kia – vì vậy nếu bạn hợp pháp, bạn đang gặp nguy hiểm mới nhiều hơn tôi về mối quan hệ của chúng ta.”

      Đội trưởng đã ăn xong. Anh ngả lưng ra phía sau, “Nếu ở đây không có tổ chức nào, tôi có thể tìm thấy ở đâu? Quỹ đã có thể đầu hàng, nhưng tôi thì chưa.”

      “Vậy! Anh không thể lang thang mãi, thuyền trưởng ạ. Những người của Quỹ phải có giấy phép đi lại để di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác những ngày này. Anh có biết không? Còn thẻ căn cước nữa. Anh có một cái không? Ngoài ra, tất cả các sĩ quan của Hải quân cũ đã được yêu cầu báo cáo về trụ sở chiếm đóng gần nhất. Đó là anh, phải không?”

      "Đúng." Giọng của thuyền trưởng cứng rắn. "Ông nghĩ tôi chạy trốn vì sợ hãi sao? Tôi đã ở Kalgan không lâu sau khi nó thất thủ trước Mule. Trong vòng một tháng, không một sĩ quan nào của lãnh chúa cũ còn tự do, vì họ là những lãnh đạo quân sự tự nhiên của bất kỳ cuộc nổi dậy nào. Luôn luôn là kiến thức của tầng lớp ngầm rằng không có cuộc cách mạng nào có thể thành công mà không kiểm soát ít nhất một phần của Hải quân. Mule rõ ràng cũng biết điều đó."

      Con cáo gật đầu suy tư, “Hợp lý đủ. Con lừa rất tỉ mỉ.”

      "Tôi đã bỏ đồng phục ngay khi có thể. Tôi đã để râu. Sau đó có thể có khả năng rằng những người khác cũng đã làm điều tương tự."

      "Bạn đã kết hôn chưa?"

      "Vợ tôi đã chết. Tôi không có con."

      "Vậy là bạn miễn nhiễm với việc bị bắt cóc rồi."

      "Vâng."

      "Bạn muốn tôi cho lời khuyên không?"

      "Nếu bạn có bất kỳ."

      Tôi không biết chính sách của Mule là gì hay ông ta định làm gì, nhưng những công nhân lành nghề vẫn chưa bị tổn hại. Mức lương đã tăng lên. Sản xuất tất cả các loại vũ khí hạt nhân đang bùng nổ.

      "Vâng? Nghe có vẻ như một cuộc tấn công tiếp diễn."

      "Tôi không biết. Mule là một kẻ tinh vi và có thể chỉ đang xoa dịu công nhân để họ phục tùng. Nếu Seldon không thể hiểu hắn với tất cả lịch sử tâm lý của mình, tôi cũng sẽ không cố gắng. Nhưng bạn đang mặc đồ làm việc. Điều đó gợi ý điều gì đó, phải không?"

      "Tôi không phải là một công nhân có tay nghề."

      "Bạn đã có một khóa học quân sự về hạt nhân, phải không?"

      “Chắc chắn rồi.”

      "Đủ rồi. Công ty Vòng bi Lĩnh vực Hạt nhân, Inc., nằm ngay trong thị trấn này. Nói với họ rằng bạn đã có kinh nghiệm. Những kẻ đã điều hành nhà máy cho Indbur vẫn đang điều hành nó – cho Mule. Họ sẽ không hỏi gì, miễn là họ cần thêm công nhân để làm ra sản phẩm béo bở của họ. Họ sẽ cấp cho bạn một thẻ nhận dạng và bạn có thể xin một phòng trong khu nhà ở của Tập đoàn. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ."

      Theo cách đó, Đại úy Han Pritcher của Hạm đội Quốc gia trở thành người bảo vệ Lo Moro của Cửa hàng 45 của Công ty Vòng bi Lĩnh vực Hạt nhân, Inc. Và từ một điệp viên tình báo, anh ta đã tụt xuống bậc thang xã hội thành "kẻ âm mưu" – một nghề nghiệp đã dẫn anh ta đến nơi từng là khu vườn riêng của Indbur vài tháng sau đó.

      Trong khu vườn, Đại úy Pritcher tham khảo đồng hồ đo bức xạ trong lòng bàn tay. Trường cảnh báo bên trong vẫn đang hoạt động, và ông chờ đợi. Còn nửa giờ nữa trước khi quả bom hạt nhân trong miệng ông hết thời gian. Ông nhẹ nhàng lăn nó bằng lưỡi.

      Radometer tắt ngấm vào một bóng tối đáng sợ và thuyền trưởng tiến nhanh.

      Cho đến nay, mọi việc đã tiến triển tốt.

      Ông suy ngẫm một cách khách quan rằng cuộc sống của quả bom hạt nhân cũng là của ông; cái chết của nó cũng là cái chết của ông – và cái chết của Mule.

      Và đỉnh cao vĩ đại của một cuộc chiến riêng kéo dài bốn tháng sẽ được đạt tới; một cuộc chiến đã đi qua một nhà máy Newton

      Trong hai tháng, Đại úy Pritcher đã đeo tạp dề chì và mặt nạ nặng, cho đến khi mọi thứ quân sự đã bị ma sát khỏi vẻ bề ngoài của ông. Ông là một người lao động, nhận lương, dành buổi tối ở thị trấn, và không bao giờ thảo luận về chính trị.

      Trong hai tháng, anh ấy không thấy con cáo.

      Và rồi, một ngày nọ, một người đàn ông tình cờ đi qua chiếc ghế của ông, và có một mảnh giấy trong túi của anh ta. Từ "Fox" nằm trên đó. Anh ta ném nó vào buồng hạt nhân, nơi nó biến mất trong một làn khói vô hình, làm tăng đầu ra năng lượng lên một millimicrovolt – và quay lại công việc của mình.

      Tối đó, anh ta ở nhà của gia đình Fox, và tham gia vào một ván bài với hai người đàn ông khác mà anh ta biết qua danh tiếng và một người mà anh ta biết tên và mặt.

      Trên những lá bài và những quân bài qua lại, họ đã nói chuyện.

      Người đội trưởng nói, “Đó là một sai lầm cơ bản. Bạn đang sống trong quá khứ đã nổ tung. Trong suốt tám mươi năm, tổ chức của chúng ta đã chờ đợi khoảnh khắc lịch sử đúng đắn. Chúng ta đã bị mù quáng bởi tâm lý học lịch sử của Seldon, một trong những giả thuyết đầu tiên của nó là cá nhân không quan trọng, không tạo ra lịch sử, và rằng các yếu tố xã hội và kinh tế phức tạp vượt qua anh ta, biến anh ta thành một con rối.” Ông điều chỉnh các lá bài của mình một cách cẩn thận, đánh giá giá trị của chúng và nói, khi ông đặt ra một đồng xu. “Tại sao không giết Mule?”

      “Thế thì, điều đó có ích gì?” người đàn ông bên trái anh ta hỏi một cách dữ dội.

      “Ông thấy đấy,” viên thuyền trưởng nói, vứt bỏ hai lá bài, “đó là thái độ. Một người – trong hàng triệu triệu người – thì có gì. Dải Ngân Hà sẽ không ngừng quay vì một người chết. Nhưng Mule không phải là một người, hắn là một đột biến. Hắn đã làm rối loạn kế hoạch của Seldon, và nếu ông dừng lại để phân tích những hệ quả, điều đó có nghĩa là hắn – một người – một đột biến – đã làm rối loạn toàn bộ lịch sử tâm lý của Seldon. Nếu hắn chưa bao giờ sống, thì Quỹ sẽ không bị sụp đổ. Nếu hắn ngừng sống, thì nó sẽ không còn bị sụp đổ.”

      “Thôi nào, các đảng viên Dân chủ đã chiến đấu với các thị trưởng và thương nhân suốt tám mươi năm bằng mưu mẹo. Hãy thử ám sát xem.”

      "Làm sao?" cáo xen vào, với lý trí lạnh lùng.

      Người đội trưởng nói, chậm rãi, “Tôi đã suy nghĩ về điều đó suốt ba tháng mà không có giải pháp nào. Tôi đến đây và tìm ra nó chỉ trong năm phút.” Anh ta liếc nhìn nhanh người đàn ông có khuôn mặt rộng, hồng hào như quả dưa hấu đang mỉm cười ở bên phải của mình. “Ông từng là người hầu của Thị trưởng Indbur. Tôi không biết ông thuộc về thế giới ngầm,”

      “Cũng không phải tôi, mà là bạn.”

      "Vậy thì, với tư cách là ngự tiền, bạn đã định kỳ kiểm tra hoạt động của hệ thống báo động của cung điện."

      "Tôi đã làm."

      "Và Bê Bê giờ đang chiếm giữ cung điện."

      "Vì vậy, đã được thông báo – mặc dù ông là một nhà chinh phục khiêm tốn, không phát biểu, tuyên bố hay xuất hiện công khai dưới bất kỳ hình thức nào."

      "Đó là một câu chuyện cũ, và không ảnh hưởng gì cả. Ngươi, cựu thị vệ của ta, là tất cả những gì chúng ta cần."

      Các lá bài đã được lật và con cáo thu tiền cược. Từ từ, nó chia bài mới.

      Người đàn ông từng là ngự tiền thị vệ nhặt từng lá bài của mình lên. “Xin lỗi, thuyền trưởng. Tôi đã kiểm tra hệ thống báo động, nhưng đó chỉ là quy trình thường lệ. Tôi không biết gì về chuyện này.”

      "Tôi đã dự đoán điều đó, nhưng tâm trí của bạn mang một trí nhớ eidetic về các điều khiển nếu nó có thể được thăm dò đủ sâu – bằng một cuộc thăm dò tâm linh."

      Khuôn mặt hồng hào của viên đại thần bỗng dưng tái nhợt và xệ xuống. Những lá bài trong tay ông ta bị bóp méo dưới áp lực của nắm tay đột ngột, “Một cuộc thăm dò tâm linh?”

      “Bạn không cần phải lo lắng,” thuyền trưởng nói một cách sắc bén. “Tôi biết cách sử dụng nó. Nó sẽ không làm bạn tổn hại quá vài ngày yếu đuối. Và nếu có, đó là rủi ro bạn chấp nhận và cái giá bạn phải trả. Chắc chắn có một số người trong chúng ta, từ các điều khiển của báo động, có thể xác định các kết hợp bước sóng. Có một số người trong chúng ta có thể chế tạo một quả bom nhỏ dưới sự kiểm soát thời gian và chính tôi sẽ mang nó đến cho Mule.”

      Những người đàn ông tụ tập quanh bàn.

      Đội trưởng thông báo, “Vào một buổi tối nào đó, một cuộc bạo loạn sẽ bắt đầu ở Thành phố Terminus trong khu vực gần cung điện. Không có chiến đấu thực sự. Gây rối – rồi bỏ chạy. Miễn là lính canh cung điện bị thu hút … hoặc, ít nhất là bị phân tâm–“

      Từ ngày đó trong suốt một tháng, các chuẩn bị tiếp tục diễn ra, và Đại úy Han Pritcher của Hạm đội Quốc gia, sau khi trở thành kẻ âm mưu, đã tụt xuống thấp hơn trong thang bậc xã hội và trở thành một "sát thủ."

      Đại úy Pritcher, sát thủ, đang ở trong chính cung điện, và thấy mình hài lòng một cách u ám với tâm lý của mình. Một hệ thống báo động hoàn chỉnh bên ngoài có nghĩa là ít lính canh bên trong. Trong trường hợp này, có nghĩa là không có lính canh nào cả.

      Kế hoạch mặt bằng rõ ràng trong tâm trí anh. Anh như một khối không hình dạng di chuyển không tiếng động lên con dốc trải thảm. Đến đầu dốc, anh ép mình vào tường và chờ đợi.

      Cánh cửa nhỏ khép kín của một căn phòng riêng đứng trước mặt anh. Phía sau cánh cửa đó chắc chắn là kẻ đột biến đã đánh bại kẻ không thể bị đánh bại. Anh đến sớm – quả bom còn mười phút nữa mới phát nổ.

      Năm phút trôi qua, và vẫn không có âm thanh nào trên thế giới. Con Lừa chỉ còn năm phút để sống – Đại úy Pritcher cũng vậy –

      Anh bước tới một cách đột ngột. Kế hoạch không thể thất bại nữa. Khi quả bom phát nổ, cung điện sẽ cùng nổ tung – toàn bộ cung điện. Một cánh cửa giữa – mười thước giữa – chẳng là gì cả. Nhưng anh muốn thấy Mule khi họ cùng chết.

      Trong một cử chỉ cuối cùng đầy kiêu ngạo, anh ta đập mạnh vào cửa.

      Và nó mở ra và phát ra ánh sáng chói mắt.

      Đại úy Pritcher loạng choạng, rồi tự trấn tĩnh lại. Người đàn ông nghiêm nghị, đứng ở giữa căn phòng nhỏ trước một bể cá treo, ngẩng đầu lên một cách nhẹ nhàng.

      Đồng phục của anh ta màu đen u ám, và khi anh ta gõ nhẹ vào bát trong một cử chỉ vô thức, nó lắc lư nhanh chóng và con cá có vây như lông, màu cam và đỏ bên trong lao ra một cách điên cuồng.

      Ông ấy nói, “Mời vào, thuyền trưởng!”

      Đối với lưỡi run rẩy của thuyền trưởng, quả cầu kim loại nhỏ bên dưới đang phình ra một cách đáng sợ – một điều không thể xảy ra về mặt vật lý, thuyền trưởng biết. Nhưng nó đang ở phút cuối cùng của cuộc đời.

      Người đàn ông mặc đồng phục nói, “Tốt hơn hết là anh nên nhổ viên đạn ngu ngốc ra và tự do nói chuyện. Nó sẽ không nổ đâu.”

      Một phút trôi qua và với một động tác chậm chạp, nặng nề, viên đội trưởng cúi đầu và thả quả cầu bạc vào lòng bàn tay. Với một sức mạnh điên cuồng, nó bị ném vào tường. Nó bật lại với một tiếng va chạm nhỏ sắc nét, lấp lánh vô hại khi bay đi.

      Người đàn ông trong đồng phục nhún vai. “Thế là hết rồi, thuyền trưởng. Dù sao thì điều đó cũng không có ích gì cho ngài. Tôi không phải là Mule. Ngài sẽ phải hài lòng với phó vương của hắn.”

      “Làm sao anh biết được?” thuyền trưởng lẩm bẩm, giọng nặng nề.

      “Đổ lỗi cho một hệ thống phản gián hiệu quả. Tôi có thể kể tên từng thành viên trong băng nhóm nhỏ của bạn, từng bước trong kế hoạch của họ–“

      "Và bạn để nó đi xa như vậy sao?"

      "Tại sao không? Một trong những mục đích lớn của tôi ở đây là tìm thấy bạn và một số người khác. Đặc biệt là bạn. Tôi có thể đã có bạn vài tháng trước, khi bạn vẫn là một công nhân tại Nhà máy Newton Bearings, nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều. Nếu bạn không tự đề xuất những nét chính của cốt truyện, một trong những người của tôi cũng sẽ đưa ra điều gì đó tương tự cho bạn. Kết quả thật sự rất kịch tính, và có phần hài hước một cách u ám."

      Đôi mắt của thuyền trưởng trở nên lạnh lùng. "Tôi cũng thấy vậy. Mọi chuyện đã kết thúc rồi phải không?"

      “Mới bắt đầu thôi. Đến đây, thuyền trưởng, ngồi xuống đi. Hãy để những điều anh hùng cho những kẻ ngu ngốc bị ấn tượng bởi nó. Thuyền trưởng, ông là một người có khả năng. Theo thông tin tôi có, ông là người đầu tiên trong Quỹ nhận ra sức mạnh của Mule. Kể từ đó, ông đã rất dũng cảm quan tâm đến cuộc sống đầu đời của Mule. Ông là một trong những người đã bắt cóc tên hề của hắn, mà, tình cờ, vẫn chưa được tìm thấy, và sẽ còn phải trả giá cho điều đó. Tự nhiên, khả năng của ông được công nhận và Mule không phải là người sợ khả năng của kẻ thù miễn là hắn có thể biến nó thành khả năng của một người bạn mới.”

      "Đó có phải là điều bạn đang ngụ ý không? Ôi không!"

      "Ồ, đúng vậy! Đó là mục đích của buổi hài kịch tối nay. Ông là một người đàn ông thông minh, nhưng những âm mưu nhỏ bé của ông chống lại die Mule lại thất bại một cách hài hước. Ông khó có thể gọi đó là âm mưu. Có phải đây là một phần trong huấn luyện quân sự của ông để lãng phí tàu bè trong những hành động vô vọng?"

      "Trước tiên, người ta phải thừa nhận rằng họ là vô vọng."

      "Chắc chắn rồi," phó vương nhẹ nhàng trấn an ông. "Người Lừa đã chinh phục Nền Tảng, nó đang nhanh chóng được biến thành một kho vũ khí để thực hiện những mục tiêu lớn lao hơn của hắn."

      "Các mục tiêu lớn hơn nào?"

      "Sự chinh phục toàn bộ Thiên hà. Sự tái hợp của tất cả các thế giới thành một Đế chế mới. Sự hoàn thành, bạn người yêu nước ngu ngốc, giấc mơ của chính Seldon của bạn bảy trăm năm trước khi ông ấy hy vọng sẽ thấy nó. Và trong sự hoàn thành, bạn có thể giúp chúng tôi."

      "Tôi có thể, không nghi ngờ gì. Nhưng tôi sẽ không, không nghi ngờ gì."

      "Tôi hiểu," phó vương lý luận, "rằng chỉ còn ba Thế Giới Thương Mại Độc Lập vẫn còn kháng cự. Chúng sẽ không tồn tại lâu nữa. Đây sẽ là lực lượng cuối cùng của tất cả các lực lượng Quỹ. Các bạn vẫn còn kiên trì."

      "Vâng."

      "Nhưng bạn sẽ không. Một người tình nguyện là người hiệu quả nhất. Nhưng loại khác cũng được. Thật không may, Mule vắng mặt. Anh ấy dẫn dắt cuộc chiến, như mọi khi, chống lại những thương nhân kháng cự. Nhưng anh ấy luôn liên lạc với chúng tôi. Bạn sẽ không phải chờ lâu."

      "Để làm gì?"

      Để bạn chuyển đổi.

      “Con Lừa,” thuyền trưởng nói lạnh lùng, “sẽ thấy rằng điều đó vượt quá khả năng của hắn.”

      "Nhưng anh ta sẽ không. Tôi không vượt qua điều đó. Anh không nhận ra tôi sao? Nào, anh đã ở Kalgan, nên anh đã thấy tôi. Tôi đã đeo kính một bên, mặc áo choàng đỏ lót lông, đội mũ cao–"

      Người đội trưởng cứng người lại trong sự hoảng hốt. “Ông là lãnh chúa của Kalgan.”

      "Đúng vậy. Và bây giờ tôi là phó vương trung thành của Mule. Bạn thấy đấy, ông ta rất thuyết phục."
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      21. ĐOẠN GIỮA TRONG KHÔNG GIAN

      Cuộc phong tỏa đã được thực hiện thành công. Trong không gian rộng lớn, không phải tất cả các hạm đội từng tồn tại đều có thể giữ vị trí của họ gần nhau. Với một con tàu duy nhất, một phi công khéo léo, và một mức độ may mắn vừa phải, vẫn có những lỗ hổng và còn nhiều hơn nữa.

      Với sự bình tĩnh lạnh lùng, Toran đã điều khiển một tàu vũ trụ đang phản đối từ khu vực của một ngôi sao đến khu vực của một ngôi sao khác. Nếu khu vực có khối lượng lớn khiến một cú nhảy liên sao trở nên thất thường và khó khăn, thì nó cũng khiến các thiết bị phát hiện kẻ thù trở nên vô dụng hoặc gần như vậy.

      Và một khi vành đai tàu đã vượt qua được vùng không gian chết bên trong, nơi mà không có thông điệp nào có thể truyền qua được lớp siêu ether bị phong tỏa, thì cũng đã vượt qua. Lần đầu tiên sau hơn ba tháng, Toran cảm thấy không còn cô lập.

      Một tuần trôi qua trước khi các chương trình tin tức của kẻ thù đề cập đến bất kỳ điều gì khác ngoài những chi tiết tẻ nhạt, tự khen ngợi về việc kiểm soát ngày càng tăng đối với Quỹ. Đó là một tuần mà tàu buôn bọc thép của Toran đã phải chạy vào sâu từ Vùng Biên giới trong những bước nhảy vội vàng.

      Ebling Mis gọi vọng vào phòng phi công và Toran tỉnh dậy với đôi mắt nhắm mở từ những bản đồ của mình.

      "Có chuyện gì vậy?" Toran bước xuống căn phòng nhỏ ở giữa mà Bayta đã không thể tránh khỏi biến thành phòng khách.

      Mis lắc đầu, “Chả biết gì cả. Những phóng viên của Mule đang công bố một bản tin đặc biệt. Nghĩ rằng bạn có thể muốn tham gia vào đó.”

      "Cũng được thôi. Bayta đâu rồi?"

      "Bày bàn trong quán ăn và chọn thực đơn hoặc những thứ linh tinh như vậy."

      Toran ngồi xuống chiếc giường nhỏ mà Magnifico sử dụng, và chờ đợi. Thói quen tuyên truyền của "thông báo đặc biệt" của Mule thì nhàm chán giống nhau. Đầu tiên là nhạc quân đội, rồi đến giọng nói trơn tru của người phát thanh viên. Những tin tức nhỏ sẽ đến, nối tiếp nhau một cách kiên nhẫn. Rồi là khoảng lặng. Sau đó là tiếng kèn trumpet và sự phấn khích dâng cao và cao trào.

      Toran đã chịu đựng điều đó. Mis lẩm bẩm một mình.

      Người phát thanh viên đã thốt ra, bằng ngôn ngữ thông thường của các phóng viên chiến tranh, những lời lẽ ngọt ngào mà chuyển thành âm thanh của kim loại nóng chảy và thịt nát vụn trong một trận chiến trên không gian.

      “Các đội tàu tuần dương nhanh dưới quyền Thiếu tướng Sammin đã phản công mạnh mẽ hôm nay vào lực lượng tác chiến xuất phát từ Iss–” Khuôn mặt không biểu cảm của người nói trên màn hình mờ dần vào bóng tối của không gian bị cắt ngang bởi những dải tàu nhanh chóng lướt qua khoảng trống trong trận chiến chết chóc. Giọng nói tiếp tục vang lên qua tiếng sấm không âm thanh.

      "Hành động nổi bật nhất của trận chiến là cuộc chiến phụ của tàu tuần dương hạng nặng Cluster chống lại ba tàu địch lớp 'Nova'–"

      Màn hình nghiêng và thu hẹp lại. Một con tàu lớn lóe sáng và một trong những kẻ tấn công điên cuồng phát sáng tức giận, bị mờ đi, xoay lại và đâm vào. Cluster cúi xuống một cách điên cuồng và sống sót sau cú va chạm nhẹ khiến kẻ tấn công bị đẩy ra trong phản chiếu xoắn.

      Cách trình bày trơn tru và không cảm xúc của người dẫn tin tiếp tục đến cú đánh cuối cùng và con quái vật cuối cùng.

      Rồi một khoảng lặng, và một giọng nói và hình ảnh lớn tương tự về trận chiến ngoài khơi Mnemon, trong đó có thêm sự mới lạ với một mô tả dài về một cuộc đổ bộ nhanh chóng – hình ảnh của một thành phố bị tàn phá – những tù nhân co cụm lại và mệt mỏi – và lại tiếp tục.

      Mnemon không còn sống được bao lâu nữa.

      Lại một lần nữa dừng lại – và lần này là âm thanh ồn ào của những nhạc cụ đồng. Màn hình mờ dần vào hành lang dài, ấn tượng với những người lính đứng nghiêm trang, nơi phát ngôn viên chính phủ trong bộ đồng phục hội đồng viên bước nhanh.

      Sự im lặng thật ngột ngạt.

      Giọng nói cuối cùng vang lên trang trọng, chậm rãi và cứng rắn: “Theo lệnh của đấng quân vương của chúng ta, được thông báo rằng hành tinh Haven, trước đây chống đối quyết liệt ý chí của ngài, đã chấp nhận thất bại. Hiện tại, lực lượng của đấng quân vương của chúng ta đang chiếm đóng hành tinh này. Sự chống đối đã bị phân tán, không có sự phối hợp, và nhanh chóng bị nghiền nát.”

      Cảnh quay mờ dần, người dẫn chương trình tin tức ban đầu quay lại và tuyên bố quan trọng rằng các diễn biến khác sẽ được truyền tải khi chúng xảy ra.

      Rồi có nhạc nhảy, và Ebling Mis đã ném chiếc khiên cắt điện.

      Toran đứng dậy và đi lảo đảo ra ngoài, không nói một lời. Nhà tâm lý học không có động thái nào để ngăn cản anh ta.

      Khi Bayta bước ra khỏi bếp, Mis ra hiệu im lặng.

      Anh ấy nói, "Họ đã bắt cóc Haven."

      Và Bayta nói, “Rồi sao?” Đôi mắt cô tròn xoe, và đầy sự hoài nghi.

      “Không có một cuộc chiến nào. Không có một sự không–” Anh ta dừng lại và nuốt nước bọt. “Tốt hơn là bạn nên để Toran yên. Điều đó không dễ chịu cho anh ấy. Chúng ta hãy ăn mà không có anh ấy lần này.”

      Bayta nhìn về phía phòng phi công một lần, rồi quay đi trong tuyệt vọng. "Rất tốt!"

      Magnifico ngồi không ai để ý tại bàn. Anh không nói cũng không ăn mà chỉ nhìn thẳng với nỗi sợ hãi tập trung dường như hút cạn mọi sức sống ra khỏi thân hình mảnh khảnh của mình.

      Ebling Mis đẩy món tráng miệng trái cây lạnh của mình một cách vô thức và nói một cách khắc nghiệt, “Hai thế giới Thương mại chiến đấu. Họ chiến đấu, và đổ máu, và chết mà không đầu hàng. Chỉ ở Haven – Cũng như ở Foundation–“

      “Nhưng tại sao? Tại sao?”

      Nhà tâm lý học lắc đầu. "Nó liên quan đến toàn bộ vấn đề. Mỗi khía cạnh kỳ lạ đều là một gợi ý về bản chất của Mule. Đầu tiên, vấn đề là làm thế nào anh ta có thể chinh phục Quỹ, với ít máu và chỉ trong một đòn duy nhất – trong khi các Thế Giới Thương Mại Độc Lập vẫn kiên cường. Lệnh cấm phản ứng hạt nhân là một vũ khí yếu ớt – chúng ta đã thảo luận về điều đó qua lại đến mức tôi phát ngán – và nó chỉ không hiệu quả với Quỹ."

      “Randu đã gợi ý,” và lông mày xám xịt của Ebling nhíu lại, “có thể đó là một chiếc Will-Depresser phát sáng. Có thể đó là thứ đã làm việc trên Haven. Nhưng tại sao nó không được sử dụng trên Mnemon và Iss – những người thậm chí bây giờ vẫn chiến đấu với cường độ quỷ dữ đến mức phải mất một nửa hạm đội Foundation cộng với lực lượng của Mule để đánh bại họ. Vâng, tôi đã nhận ra các tàu Foundation trong cuộc tấn công.”

      Bayta thì thầm, “Quỹ Tổ Chức, rồi đến Haven. Thảm họa dường như luôn theo chúng ta, mà không chạm vào. Chúng ta luôn có vẻ thoát khỏi trong gang tấc. Liệu điều này có kéo dài mãi mãi không?”

      Ebling Mis không nghe. Với chính mình, ông đang nhấn mạnh một điểm. “Nhưng còn một vấn đề khác – một vấn đề khác. Bayta, cô nhớ tin tức rằng tên hề của Mule không được tìm thấy trên Terminus; rằng người ta nghi ngờ hắn đã trốn đến Haven, hoặc bị những kẻ bắt cóc ban đầu đưa đến đó. Có một tầm quan trọng gắn liền với hắn, Bayta, mà không phai nhạt, và chúng ta vẫn chưa tìm ra. Magnifico chắc chắn biết điều gì đó có thể gây chết người cho Mule. Tôi chắc chắn về điều đó.”

      Magnifico, trắng bệch và nói lắp, phản đối, “Thưa ngài … quý ngài … thực sự, tôi thề rằng tôi không thể hiểu được những điều ngài muốn. Tôi đã nói hết những gì tôi biết đến giới hạn cuối cùng, và với sự thăm dò của ngài, ngài đã rút ra từ trí tuệ nghèo nàn của tôi những điều tôi biết, nhưng không biết rằng tôi biết.”

      "Tôi biết ... Tôi biết. Đó là một điều nhỏ bé. Một manh mối nhỏ đến mức cả bạn và tôi đều không nhận ra nó là gì. Nhưng tôi phải tìm ra nó – vì Mnemon và Iss sẽ sớm rời đi, và khi họ đi, chúng ta sẽ là những tàn dư cuối cùng, những giọt nước cuối cùng của Quỹ độc lập."

      Các ngôi sao bắt đầu tụ lại gần nhau khi lõi của Ngân Hà bị xuyên thấu. Các trường hấp dẫn bắt đầu chồng chéo với cường độ đủ mạnh để gây ra những rối loạn trong một cú nhảy liên sao không thể bị bỏ qua.

      Toran nhận ra điều đó khi một cú nhảy đưa con tàu của họ vào ánh sáng chói lóa của một ngôi sao đỏ khổng lồ, ngôi sao này nắm chặt một cách tàn bạo, và chỉ sau mười hai giờ không ngủ, tàn phá linh hồn, thì cái nắm đó mới lỏng ra, rồi bị xé toạc ra.

      Với các bản đồ hạn chế về phạm vi và một trải nghiệm chưa được phát triển đầy đủ, cả về mặt vận hành lẫn toán học, Toran đã chấp nhận những ngày tháng phải lên kế hoạch cẩn thận giữa các lần nhảy.

      Nó trở thành một dự án cộng đồng theo một cách nào đó. Ebling Mis kiểm tra toán học của Toran và Bayta thử nghiệm các lộ trình có thể, bằng các phương pháp tổng quát khác nhau, để tìm kiếm sự hiện diện của các giải pháp thực sự. Thậm chí Magnifico cũng được giao công việc trên máy tính để thực hiện các phép toán thường xuyên, một loại công việc mà, khi được giải thích, đã mang lại cho anh ta nhiều niềm vui và anh ta rất thành thạo trong đó.

      Vì vậy, vào cuối tháng, hoặc gần như vậy, Bayta đã có thể khảo sát đường đỏ uốn lượn qua mô hình ba chiều của con tàu về Ống Kính Thiên Hà đến giữa trung tâm của nó, và nói với sự châm biếm, “Bạn biết nó trông như thế nào. Nó trông giống như một con giun đất dài mười feet bị đầy bụng kinh khủng. Cuối cùng, bạn sẽ đưa chúng tôi quay lại Haven.”

      “Tôi sẽ,” Toran gầm lên, với tiếng xào xạc dữ dội của bản đồ, “nếu bạn không im miệng.”

      “Và về điều đó,” Bayta tiếp tục, “có lẽ có một con đường thẳng tắp, thẳng như một kinh độ.”

      "Ừ? Thế thì, trước hết, đồ ngốc, có lẽ năm trăm con tàu đã mất năm trăm năm để tìm ra con đường đó bằng cách thử và sai, và những bản đồ nửa vời của tôi không có nó. Hơn nữa, có thể những con đường thẳng đó là điều nên tránh. Chúng có lẽ bị tắc nghẽn bởi tàu bè. Và hơn nữa–"

      "Ôi, vì Galaxy mà nói, đừng có nói nhảm và thể hiện sự phẫn nộ chính nghĩa quá mức như vậy." Tay cô ấy đang trong tóc anh.

      Anh ta kêu lên, “Ái! Buông ra!” nắm lấy cổ tay cô và kéo xuống, khiến Toran, Bayta và chiếc ghế tạo thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà. Nó biến thành một trận vật lộn thở hổn hển, chủ yếu là những tiếng cười nghẹt thở và những cú đánh xấu.

      Toran đã thoát ra khi Magnifico bước vào với hơi thở hổn hển.

      "Cái gì vậy?"

      Những nếp nhăn lo âu làm nhăn mặt chú hề và làm da trắng bệch căng lên trên chiếc mũi to lớn của hắn. “Các dụng cụ đang hoạt động kỳ lạ, thưa ngài. Tôi không, trong sự ngu dốt của mình, đã chạm vào bất cứ thứ gì–“

      Chỉ trong hai giây, Toran đã có mặt trong phòng lái. Anh ta nói nhỏ với Magnifico, “Đánh thức Ebling Mis dậy. Bảo ông ấy xuống đây.”

      Anh nói với Bayta, người đang cố gắng lấy lại trật tự cơ bản cho mái tóc của mình bằng cách dùng tay, “Chúng ta đã bị phát hiện, Bay.”

      “Phát hiện?” Và tay Bayta rơi xuống. “Bởi ai?”

      “Galaxy biết,” Toran lầm bầm, “nhưng tôi tưởng tượng là bởi ai đó đã có súng laser sẵn sàng và được huấn luyện.”

      Anh ta ngồi xuống và bằng giọng nói thấp, đã bắt đầu gửi mã nhận dạng của con tàu vào không gian phụ.

      Và khi Ebling Mis bước vào, trong bộ áo choàng tắm và đôi mắt mờ mịt, Toran nói với vẻ bình tĩnh tuyệt vọng, “Có vẻ như chúng ta đang ở trong biên giới của một Vương Quốc Nội Bộ địa phương được gọi là Autarchy của Filia.”

      “Chưa bao giờ nghe đến,” Mis nói, một cách đột ngột.

      “Chà, tôi cũng vậy,” Toran đáp, “nhưng chúng ta vẫn bị một con tàu Filian chặn lại, và tôi không biết điều đó sẽ liên quan đến điều gì.”

      Thuyền trưởng-kiểm tra của con tàu Filian chen chúc lên tàu với sáu người đàn ông vũ trang theo sau. Ông ta thấp bé, tóc thưa, môi mỏng, và da khô. Ông ta ho một tiếng ho sắc lẹm khi ngồi xuống và mở cuốn sổ dưới cánh tay ra một trang trắng.

      “Xin vui lòng đưa hộ chiếu và giấy tờ thông quan tàu.”

      “Chúng tôi không có gì cả,” Toran nói.

      "Không có ai, đúng không?" anh ta giật lấy một chiếc micro treo lủng lẳng từ thắt lưng và nói nhanh vào đó, "Ba người đàn ông và một người phụ nữ. Giấy tờ không hợp lệ." Anh ta ghi chú kèm theo vào tập hồ sơ.

      Anh ấy nói, "Bạn đến từ đâu?"

      "Siwenna," Toran nói một cách thận trọng.

      "Ở đâu vậy?"

      “Ba mươi nghìn parsec, tám mươi độ tây Trantor, bốn mươi độ–“

      “Không sao đâu, không sao đâu!” Toran có thể thấy rằng người thẩm vấn của mình đã ghi lại: “Điểm khởi đầu – Vùng ngoại vi.”

      Filian tiếp tục, “Bạn đang đi đâu?”

      Toran nói, “Khu vực Trantor.”

      “Mục đích?”

      “Chuyến đi vui vẻ.”

      "Có chở hàng hóa gì không?"

      Không.

      "Hm-m-m. Chúng tôi sẽ kiểm tra điều đó." Anh gật đầu và hai người đàn ông lập tức hành động. Toran không có động thái can thiệp.

      "Điều gì đưa bạn vào lãnh thổ của Filian?" Đôi mắt của Filian lấp lánh một cách không thân thiện.

      "Chúng tôi không biết chúng tôi đã ở đó. Tôi thiếu một biểu đồ thích hợp."

      "Bạn sẽ phải trả một trăm tín dụng cho sự thiếu sót đó – và, tất nhiên, các khoản phí thông thường cần thiết cho thuế quan, v.v."

      Anh ta lại nói vào micro – nhưng lắng nghe nhiều hơn nói. Sau đó, với Toran, “Có biết gì về công nghệ hạt nhân không?”

      "Một chút," Toran đáp, một cách dè dặt.

      "Vâng?" Người Filian đóng quyển sổ lại và nói thêm, "Những người ở Vùng Biên có danh tiếng am hiểu theo cách đó. Mặc một bộ vest và đi theo tôi."

      Bayta bước lên phía trước, “Cậu định làm gì với anh ta?”

      Toran nhẹ nhàng đặt cô sang một bên, và hỏi lạnh lùng, “Em muốn anh đến đâu?”

      “Nhà máy điện của chúng tôi cần một số điều chỉnh nhỏ. Anh ấy sẽ đi cùng bạn.” Ngón tay chỉ của ông ta chĩa thẳng vào Magnifico, người mà đôi mắt nâu mở to ra trong sự hoảng hốt.

      “Anh ta có liên quan gì đến chuyện này?” Toran hỏi một cách dữ dội.

      Viên chức nhìn lên một cách lạnh lùng. “Tôi được thông báo về các hoạt động của hải tặc trong khu vực này. Một mô tả về một trong những tên côn đồ đã được xác nhận sơ bộ. Đây chỉ là một vấn đề nhận dạng thông thường.”

      Toran do dự, nhưng sáu người đàn ông và sáu khẩu súng là những lập luận hùng hồn. Anh ta với tay vào tủ lấy những bộ đồ.

      Một giờ sau, anh ta đứng thẳng dậy trong lòng tàu Filian và gào lên, “Không có gì sai với các động cơ mà tôi có thể thấy. Các thanh busbars đều đúng, các ống L đang hoạt động đúng cách và phân tích phản ứng đã được kiểm tra. Ai là người phụ trách ở đây?”

      Kỹ sư trưởng nói nhỏ, "Tôi đây."

      “Thôi nào, đưa tôi ra khỏi đây–“

      Ông được dẫn lên tầng sĩ quan và phòng chờ nhỏ chỉ có một thiếu úy thờ ơ.

      "Người đàn ông đi cùng tôi đâu rồi?"

      “Xin vui lòng chờ,” viên trung úy nói.

      Mười lăm phút sau, Magnifico được đưa vào.

      "Họ đã làm gì với bạn?" Toran hỏi nhanh chóng.

      "Không có gì. Không có gì cả." Đầu Magnifico lắc chậm rãi, phủ nhận.

      Mất hai trăm năm mươi tín dụng để đáp ứng yêu cầu của Filia – năm mươi tín dụng trong số đó cho việc giải phóng ngay lập tức – và họ lại ở không gian tự do.

      Bayta nói với một tiếng cười gượng gạo, “Chúng ta không được hộ tống sao? Chúng ta không được cái đá figurative quen thuộc qua biên giới sao?”

      Và Toran đáp lại, với vẻ nghiêm trọng, “Đó không phải là một con tàu của người Filian – và chúng ta sẽ không rời đi trong một thời gian. Vào đây.”

      Họ tụ tập quanh anh ta.

      Ông ấy nói, với giọng trắng bệch, “Đó là một con tàu của Quỹ, và những người đó là của Mule.”

      Ebling cúi xuống nhặt điếu xì gà mà ông đã làm rơi. Ông nói, “Ở đây? Chúng ta cách Quỹ mười lăm nghìn parsec.”

      "Và chúng ta ở đây. Điều gì ngăn cản họ thực hiện chuyến đi giống như vậy. Galaxy, Ebling, các anh không nghĩ tôi có thể phân biệt các tàu sao? Tôi đã thấy động cơ của họ, và điều đó là đủ với tôi. Tôi nói với các anh rằng đó là một động cơ của Foundation trong một con tàu của Foundation."

      “Và làm thế nào họ đến đây?” Bayta hỏi một cách hợp lý. “Xác suất để hai tàu gặp nhau ngẫu nhiên trong không gian là bao nhiêu?”

      “Điều đó liên quan gì đến chuyện này?” Toran hỏi, giọng nóng nảy. “Chỉ chứng tỏ rằng chúng ta đã bị theo dõi thôi.”

      “Bám theo?” Bayta kêu lên. “Qua không gian siêu tốc?”

      Ebling Mis xen vào một cách mệt mỏi, “Điều đó có thể làm được – với một con tàu tốt và một người lái giỏi. Nhưng khả năng đó không gây ấn tượng với tôi.”

      "Tôi không che giấu dấu vết của mình," Toran khăng khăng. "Tôi đã tăng tốc độ cất cánh trên đoạn thẳng. Một người mù cũng có thể tính toán được lộ trình của chúng ta."

      "Chúa ơi, làm sao anh ta có thể," Bayta kêu lên. "Với những cú nhảy ngớ ngẩn mà anh đang thực hiện, việc quan sát hướng ban đầu của chúng ta chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta đã ra khỏi cú nhảy với đầu sai hướng nhiều lần rồi."

      "Chúng ta đang lãng phí thời gian," Toran nói với hàm răng nghiến chặt. "Đó là một con tàu của Quỹ dưới quyền của Mule. Nó đã chặn chúng ta lại. Nó đã lục soát chúng ta. Nó đã giữ Magnifico - một mình - với tôi như một con tin để giữ cho những người còn lại im lặng, phòng khi các bạn nghi ngờ. Và chúng ta sẽ đuổi nó ra khỏi không gian ngay bây giờ."

      "Chờ đã nào," và Ebling Mis nắm chặt lấy anh ta. "Anh định tiêu diệt chúng tôi chỉ vì một con tàu mà anh nghĩ là kẻ thù? Nghĩ đi, anh bạn, liệu những kẻ đó có đuổi theo chúng ta qua một con đường không thể nào qua nổi nửa chừng trong dải Ngân Hà được sửa chữa tốt nhất, nhìn chúng ta một lượt, rồi lại thả chúng ta đi không?"

      "Họ vẫn quan tâm đến nơi chúng ta đang đi."

      "Vậy tại sao lại ngăn cản chúng tôi và khiến chúng tôi cảnh giác? Bạn không thể có cả hai điều đó, bạn biết không."

      "Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Buông tôi ra, Ebling, nếu không tôi sẽ đánh bại anh."

      Magnifico nghiêng người về phía trước từ chỗ ngồi thăng bằng trên lưng ghế yêu thích của mình. Hai lỗ mũi dài của ông phập phồng vì phấn khích. “Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng tâm trí tôi bỗng dưng bị ám ảnh bởi một suy nghĩ kỳ quặc.”

      Bayta đã đoán trước được cử chỉ khó chịu của Toran và nắm chặt tay Ebling hơn. “Hãy nói đi, Magnifico. Chúng tôi sẽ lắng nghe một cách trung thành.”

      Magnifico nói, “Trong thời gian tôi ở trên tàu của họ, những suy nghĩ rối bời của tôi bị choáng ngợp và bối rối bởi nỗi sợ hãi nói năng của những người đàn ông. Thật sự tôi không nhớ rõ hầu hết những gì đã xảy ra. Nhiều người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi không hiểu họ nói gì. Nhưng đến cuối cùng – như thể một tia nắng mặt trời đã xuyên qua một khe mây – có một gương mặt tôi biết. Một cái nhìn thoáng qua, chỉ là một ánh sáng nhỏ – và nó vẫn sáng trong ký ức của tôi ngày càng mạnh mẽ và rực rỡ hơn.”

      Toran nói, "Ai vậy?"

      "Người thuyền trưởng đó, người đã ở bên chúng ta từ rất lâu trước đây, khi lần đầu tiên anh cứu tôi khỏi kiếp nô lệ."

      Rõ ràng là Magnifico đã có ý định tạo ra một cơn sốt, và nụ cười hài lòng nở rộng trong bóng mờ của chiếc vòi của hắn, chứng tỏ hắn đã nhận ra thành công của ý định đó.

      “Đại úy … Han … Pritcher?” Mis hỏi một cách nghiêm khắc. “Anh chắc chắn về điều đó chứ? Chắc chắn chắc chắn bây giờ?”

      "Thưa ngài, tôi thề," và anh ta đặt một bàn tay gầy guộc lên ngực hẹp của mình. "Tôi sẽ bảo vệ sự thật này trước mặt Mule và thề với hắn, dù tất cả quyền lực của hắn đứng sau hắn để chối bỏ nó."

      Bayta nói với vẻ ngạc nhiên thuần khiết, “Vậy thì tất cả những điều này là về cái gì?” Người hề quay về phía cô một cách háo hức, “Thưa quý cô, tôi có một lý thuyết. Nó đến với tôi, đã sẵn sàng, như thể Tinh Thần Thiên Hà đã nhẹ nhàng đặt nó vào tâm trí tôi.” Anh ta thực sự đã nâng cao giọng nói của mình lên trên lời phản đối ngắt lời của Toran.

      "Thưa tiểu thư," ông ta chỉ nói với riêng Bayta, "nếu viên thuyền trưởng này, giống như chúng ta, đã trốn thoát bằng một con tàu; nếu ông ta, giống như chúng ta, đang trong một chuyến đi với mục đích do chính ông ta tự nghĩ ra; nếu ông ta tình cờ gặp chúng ta - ông ta sẽ nghi ngờ chúng ta theo dõi và phục kích ông ta, như chúng ta nghi ngờ ông ta làm điều tương tự. Thật không ngạc nhiên khi ông ta diễn vở kịch này để lên tàu của chúng ta?"

      “Tại sao hắn lại muốn chúng ta trên tàu của hắn chứ?” Toran hỏi. “Điều đó không hợp lý.”

      “Tại sao, đúng vậy,” tên hề kêu lên, với một nguồn cảm hứng dồi dào. “Hắn đã gửi một tên thuộc hạ không biết chúng ta, nhưng đã mô tả chúng ta vào cái microphone của hắn. Viên thuyền trưởng nghe lén sẽ bị ấn tượng bởi sự giống nhau tồi tàn của tôi – vì, thật sự, trong thiên hà lớn này không có nhiều người giống với sự nghèo nàn của tôi. Tôi là bằng chứng cho danh tính của những người còn lại.”

      "Và thế là anh ấy bỏ chúng ta đi sao?"

      "Chúng ta biết gì về nhiệm vụ của anh ta, và sự bí mật của nó? Anh ta đã theo dõi chúng ta không phải với tư cách là kẻ thù và đã làm như vậy, liệu anh ta có cần nghĩ rằng việc mạo hiểm kế hoạch của mình bằng cách mở rộng sự hiểu biết về nó là khôn ngoan không?"

      Bayta nói chậm rãi, “Đừng bướng bỉnh, Torie. Nó thực sự giải thích mọi thứ.”

      "Có thể," Mis đồng ý.

      Toran dường như bất lực trước sự kháng cự đoàn kết. Có điều gì đó trong những lời giải thích trôi chảy của tên hề làm anh bận tâm. Có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, anh cảm thấy bối rối và, bất chấp bản thân, cơn giận của anh đã lắng xuống.

      "Trong một thời gian," anh thì thầm, "tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể đã có một trong những con tàu của Mule."

      Và đôi mắt của anh ta tối sầm lại vì nỗi đau mất mát của Haven.

      Những người khác đã hiểu.

    

  
    
      Nền tảng 2 - Nền tảng và Đế chế

    

    
      22. Cái chết trên Neotrantor

      NEOTRANTOR Hành tinh nhỏ Delicass, được đổi tên sau Đại Cuộc Tấn Công, đã gần một thế kỷ là nơi đóng đô của triều đại cuối cùng của Đế chế Đầu tiên. Đó là một thế giới bóng tối và một Đế chế bóng tối, và sự tồn tại của nó chỉ có tầm quan trọng về mặt pháp lý. Dưới triều đại đầu tiên của triều đại Neotrantorian….

      Bách khoa toàn thư thiên hà

      Neotrantor là cái tên! New Trantor! Và khi bạn đã nói tên đó, bạn đã tiêu tốn ngay lập tức tất cả những điểm tương đồng của New Trantor với nguyên bản vĩ đại. Hai parsec xa, mặt trời của Old Trantor vẫn tỏa sáng và Thủ đô Đế chế của Dải Ngân hà thế kỷ trước vẫn cắt xuyên qua không gian trong sự lặp lại im lặng và vĩnh cửu của quỹ đạo của nó.

      Người ta thậm chí còn cư trú ở Trantor cổ. Không nhiều – có lẽ chỉ một trăm triệu, nơi mà năm mươi năm trước, bốn mươi tỷ người đã chen chúc. Thế giới khổng lồ bằng kim loại đã bị vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn. Những cột tháp cao vút từ nền tảng vòng quanh thế giới đơn lẻ đã bị xé rách và trống rỗng – vẫn mang những lỗ đạn và dấu vết của trận Đại Tấn công bốn mươi năm trước.

      Thật kỳ lạ khi một thế giới đã là trung tâm của một Thiên hà suốt hai ngàn năm – đã cai trị không gian vô hạn và là nơi cư trú của các nhà lập pháp và các nhà cai trị với những ý thích trải dài qua các parsec – lại có thể chết trong một tháng. Thật kỳ lạ khi một thế giới chưa từng bị chạm đến qua những cuộc chinh phạt và rút lui rộng lớn của một thiên niên kỷ, và cũng chưa từng bị chạm đến bởi các cuộc nội chiến và cách mạng cung đình của các thiên niên kỷ khác – lại cuối cùng nằm chết. Thật kỳ lạ khi Vinh quang của Thiên hà lại trở thành một xác thối rữa.

      Và thật đáng thương!

      Trong nhiều thế kỷ nữa mới trôi qua trước khi những tác phẩm vĩ đại của năm mươi thế hệ con người bị hư hỏng không còn sử dụng được. Chỉ có sức mạnh suy giảm của chính con người mới khiến chúng trở nên vô dụng bây giờ.

      Hàng triệu người còn lại sau khi hàng tỷ người đã chết đã xé toạc lớp kim loại sáng bóng của hành tinh và lộ ra lớp đất chưa từng cảm nhận ánh nắng trong một nghìn năm.

      Bị bao quanh bởi những sự hoàn hảo cơ khí của nỗ lực con người, được bao bọc bởi những kỳ quan công nghiệp của nhân loại thoát khỏi sự áp bức của môi trường – họ đã trở về với đất. Trong những khoảng trống giao thông rộng lớn, lúa mì và ngô đã mọc lên. Trong bóng đổ của những tòa tháp, cừu đã gặm cỏ.

      Nhưng Neotrantor đã tồn tại – một ngôi làng mờ nhạt của một hành tinh chìm trong bóng tối của Trantor hùng mạnh, cho đến khi một gia đình hoàng tộc nghẹt thở, chạy trốn trước ngọn lửa và ngọn lửa của Cuộc Tấn Công Lớn, đã lao đến đó như một nơi trú ẩn cuối cùng – và kiên trì giữ vững cho đến khi làn sóng nổi dậy gầm thét lắng xuống. Tại đó, nó cai trị trong vẻ huy hoàng ma quái trên một tàn dư xác xơ của Đế chế.

      Hai mươi thế giới nông nghiệp đã trở thành một Đế chế Thiên hà!

      Dagobert IX, người cai trị hai mươi thế giới của những kỵ sĩ cứng đầu và những nông dân ủ rũ, là Hoàng đế của Ngân Hà, Chúa tể của Vũ trụ.

      Dagobert IX đã hai mươi lăm tuổi vào ngày đẫm máu khi ông đến cùng với cha mình trên Neotrantor. Đôi mắt và tâm trí của ông vẫn sống động với vinh quang và sức mạnh của Đế chế đã từng tồn tại. Nhưng con trai của ông, người có thể một ngày nào đó trở thành Dagobert X, đã được sinh ra trên Neotrantor.

      Hai mươi thế giới là tất cả những gì anh biết.

      Chiếc xe mở của Jord Commason là chiếc xe tốt nhất loại này trên toàn Neotrantor – và, sau tất cả, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Nó không chỉ dừng lại ở việc Commason là người sở hữu đất đai lớn nhất trên Neotrantor. Nó bắt đầu từ đó. Bởi vì trong những ngày trước, ông đã là bạn đồng hành và là thiên tài xấu xa của một hoàng tử trẻ, không chịu khuất phục dưới sự kiểm soát của một hoàng đế trung niên. Và bây giờ ông vẫn là bạn đồng hành và vẫn là thiên tài xấu xa của một hoàng tử trung niên, người ghét và thống trị một hoàng đế già.

      Vậy là Jord Commason, trong chiếc xe bay của mình, với lớp hoàn thiện bằng ngọc trai và trang trí bằng vàng và lumetron không cần huy hiệu gia đình để xác định chủ sở hữu, đã khảo sát những vùng đất thuộc về mình, những cánh đồng lúa mì trải dài thuộc về mình, những máy gặt và máy thu hoạch khổng lồ thuộc về mình, và những người nông dân thuê và người vận hành máy thuộc về mình – và đã cân nhắc cẩn thận những vấn đề của mình.

      Bên cạnh ông, người tài xế gù lưng và héo hon của ông đã nhẹ nhàng điều khiển con tàu qua những cơn gió trên cao và mỉm cười.

      Jord Commason nói với gió, không khí và bầu trời, “Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu không, Inchney?”

      Tóc bạc mỏng manh của Inchney bay nhẹ trong gió. Nụ cười hở răng của ông nở rộng theo cách mỏng manh và những nếp nhăn dọc trên má ông sâu hơn như thể ông đang giữ một bí mật vĩnh cửu cho riêng mình. Giọng nói của ông thì thầm như tiếng rít giữa các kẽ răng.

      "Tôi nhớ, thưa ngài, và tôi đã suy nghĩ."

      "Và bạn đã nghĩ gì, Inchney?" Có một sự thiếu kiên nhẫn trong câu hỏi đó.

      Inchney nhớ rằng ông đã từng trẻ và đẹp trai, và là một lãnh chúa trên Old Trantor. Inchney nhớ rằng ông là một người cổ xưa bị biến dạng trên Neotrantor, sống nhờ ân huệ của Squire Jord Commason, và trả giá cho ân huệ đó bằng cách cho mượn sự tinh tế của mình khi được yêu cầu. Ông thở dài rất nhẹ nhàng.

      Ông thì thầm lần nữa, “Những du khách từ Quỹ, thưa ngài, là một điều tiện lợi để có. Đặc biệt, thưa ngài, khi họ chỉ đến với một con tàu duy nhất, và chỉ một chiến binh duy nhất. Họ có thể được chào đón biết bao.”

      “Chào mừng?” Commason nói một cách ảm đạm. “Có lẽ vậy. Nhưng những người đó là pháp sư và có thể rất mạnh.”

      “Pugh,” Inchney lẩm bẩm, “sự mờ ảo của khoảng cách che giấu sự thật. Nền tảng chỉ là một thế giới. Công dân của nó chỉ là những người đàn ông. Nếu bạn nổ súng vào họ, họ sẽ chết.”

      Inchney giữ con tàu trên hành trình của nó – Một dòng sông lấp lánh uốn khúc bên dưới. Anh thì thầm, “Có phải không có một người mà họ đang nói đến bây giờ, người khuấy động các thế giới của Biên giới?”

      Commason đột nhiên nghi ngờ. “Bạn biết gì về chuyện này?”

      Không có nụ cười nào trên mặt tài xế của ông. "Không có gì, thưa ngài. Chỉ là một câu hỏi vô nghĩa."

      Sự do dự của người hầu không kéo dài. Anh ta nói, với sự thẳng thắn tàn nhẫn, “Không có gì bạn hỏi là vô ích, và phương pháp của bạn trong việc thu thập kiến thức sẽ khiến cái cổ gầy guộc của bạn bị kẹp chặt. Nhưng – tôi đã có nó! Người này được gọi là Mule, và một thuộc hạ của anh ta đã đến đây cách đây vài tháng về một … vấn đề kinh doanh. Tôi đang chờ một người khác … bây giờ … để kết thúc nó.”

      "Và những người mới đến này? Có lẽ họ không phải là những người bạn muốn?"

      "Họ thiếu giấy tờ tùy thân mà họ nên có."

      "Đã có thông tin rằng Quỹ đã bị bắt giữ–"

      “Tôi không nói với bạn điều đó.”

      “Đã có báo cáo như vậy,” Inchney tiếp tục, một cách điềm tĩnh, “và nếu điều đó là đúng, thì đây có thể là những người tị nạn khỏi sự tàn phá, và có thể được giữ lại cho người của Mule vì tình bạn chân thành.”

      "Vâng?" Commason không chắc chắn.

      "Và, thưa bệ hạ, vì đã rõ rằng bạn của một kẻ chinh phục chỉ là nạn nhân cuối cùng, nên đó chỉ là một biện pháp tự vệ chân chính. Bởi vì có những thứ như dò xét tâm linh, và ở đây chúng ta có bốn bộ não của Foundation. Có nhiều điều về Foundation mà sẽ hữu ích khi biết, thậm chí nhiều điều về Mule. Và tình bạn của Mule sẽ bớt áp đảo một chút."

      Commason, trong sự tĩnh lặng của không khí trên cao, trở lại với một cơn rùng mình với suy nghĩ đầu tiên của mình. "Nhưng nếu Nền tảng chưa sụp đổ. Nếu các báo cáo là dối trá. Người ta nói rằng nó đã được tiên đoán là không thể sụp đổ."

      "Chúng ta đã qua thời kỳ của những người tiên tri, thưa ngài."

      "Và nếu nó không rơi, Inchney. Nghĩ đi! Nếu nó không rơi. Con Lừa đã hứa với tôi, thực sự–" Anh ta đã đi quá xa, và quay lại. "Ý tôi là, anh ta đã khoe khoang. Nhưng khoe khoang chỉ là gió và hành động mới là điều quan trọng."

      Inchney cười thầm lặng. “Hành động thật sự khó khăn, cho đến khi bắt đầu. Người ta khó mà tìm thấy nỗi sợ nào lớn hơn một Quỹ cuối Thiên hà.”

      "Còn có hoàng tử," Commason thì thầm, gần như nói với chính mình.

      "Ông ấy cũng giao dịch với Mule, thưa ngài?"

      Commason không thể nào nuốt trôi sự thay đổi tự mãn trên khuôn mặt. “Không hoàn toàn. Không như tôi. Nhưng anh ta ngày càng hoang dã, không thể kiểm soát hơn. Một con quỷ đang ám ảnh anh ta. Nếu tôi bắt những người này và anh ta mang đi để sử dụng cho riêng mình – vì anh ta không thiếu sự khôn ngoan nhất định – tôi vẫn chưa sẵn sàng để cãi nhau với anh ta.” Anh ta nhăn mặt và hai bên má nặng nề của anh ta chùn xuống với vẻ không thích.

      “Tôi đã thấy những người lạ đó trong vài khoảnh khắc hôm qua,” người tài xế xám nói, không liên quan, “và đó là một người phụ nữ kỳ lạ, người phụ nữ tối màu đó. Cô ấy đi lại với sự tự do của một người đàn ông và cô ấy có một làn da trắng bệch nổi bật giữa mái tóc tối màu.” Có một chút ấm áp trong giọng nói khàn khàn của giọng nói khô héo, khiến Commason quay lại nhìn ông ta với sự ngạc nhiên đột ngột.

      Inchney tiếp tục, “Hoàng tử, tôi nghĩ, sẽ không thấy sự khôn ngoan của mình chống lại một thỏa hiệp hợp lý. Bạn có thể lấy phần còn lại, nếu bạn để lại cô gái cho anh ta–“

      Một ánh sáng lóe lên trong đầu Commason, “Một ý tưởng! Thật sự là một ý tưởng! Inchney, quay lại đi! Và Inchney, nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta sẽ thảo luận thêm về vấn đề tự do của bạn.”

      Với một cảm giác gần như mê tín về biểu tượng, Commason đã tìm thấy một Capsule Cá Nhân đang chờ đợi anh trong phòng làm việc riêng của mình khi anh trở về. Nó đã đến qua một bước sóng mà ít người biết đến. Commason mỉm cười một nụ cười rộng. Người của Mule đang đến và Quỹ thực sự đã sụp đổ.

      Những hình ảnh mờ ảo của Bayta về một cung điện Hoàng gia, khi cô có chúng, không phù hợp với thực tế, và bên trong cô, có một cảm giác thất vọng mơ hồ. Căn phòng nhỏ, gần như đơn giản, gần như bình thường. Cung điện thậm chí không bằng nơi ở của thị trưởng ở Quỹ – và Dagobert IX –

      Bayta có những ý tưởng rõ ràng về việc một hoàng đế nên trông như thế nào. Ông ấy không nên trông như một ông ông tốt bụng của ai đó. Ông ấy không nên gầy gò, trắng trẻo và nhạt nhòa – hoặc tự tay dâng trà với vẻ lo lắng cho sự thoải mái của khách khứa.

      Nhưng đúng là như vậy.

      Dagobert IX cười khúc khích khi rót trà vào tách cứng nhắc mà cô ấy giơ ra.

      "Đây là một niềm vui lớn đối với tôi, thưa quý vị. Đây là một khoảnh khắc thoát khỏi nghi lễ và các triều thần. Tôi đã không có cơ hội tiếp đón các vị khách từ các tỉnh xa trong một thời gian rồi. Con trai tôi lo liệu những chi tiết này bây giờ khi tôi đã lớn tuổi. Bạn chưa gặp con trai tôi sao? Một cậu bé tuyệt vời. Có thể hơi bướng bỉnh. Nhưng rồi cậu ấy còn trẻ. Bạn có muốn một viên nang hương vị không? Không?"

      Toran cố gắng ngắt lời, “Hoàng thượng–“

      "Vâng?"

      “Ngọc hoàng, chúng tôi không có ý định quấy rầy ngài–“

      "Vớ vẩn, không có sự xâm phạm nào cả. Tối nay sẽ có buổi tiếp tân chính thức, nhưng cho đến lúc đó, chúng ta tự do. Để xem nào, bạn nói bạn đến từ đâu? Hình như đã lâu rồi chúng ta không có buổi tiếp tân chính thức. Bạn nói bạn đến từ Tỉnh Anacreon?"

      “Từ Quỹ Đạo, bệ hạ!”

      "Đúng rồi, Quỹ. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã xác định được vị trí. Nó nằm ở Tỉnh Anacreon. Tôi chưa bao giờ đến đó. Bác sĩ của tôi cấm đi lại nhiều. Tôi không nhớ có báo cáo nào gần đây từ phó vương của tôi ở Anacreon. Tình hình ở đó thế nào?" ông kết thúc một cách lo lắng.

      “Thưa Ngài,” Toran lẩm bẩm, “Tôi không có phàn nàn gì.”

      "Điều đó thật đáng mừng. Tôi sẽ khen ngợi phó vương của mình."

      Toran nhìn Ebling Mis một cách bất lực, khi giọng nói thô lỗ của ông ta vang lên. “Thưa Ngài, chúng tôi đã được thông báo rằng chúng tôi cần sự cho phép của Ngài để được thăm Thư viện Đại học Hoàng gia trên Trantor.”

      “Trantor?” hoàng đế hỏi một cách nhẹ nhàng, “Trantor?”

      Rồi một vẻ mặt đau đớn khó hiểu hiện lên trên gương mặt gầy gò của anh ta. “Trantor?” anh ta thì thầm. “Tôi nhớ ra rồi. Tôi đang lên kế hoạch trở lại đó với một đội tàu hùng hậu phía sau. Bạn sẽ đi cùng tôi. Cùng nhau chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ nổi loạn, Gilmer. Cùng nhau chúng ta sẽ khôi phục đế chế!”

      Lưng còng của ông đã thẳng lại. Giọng nói của ông đã mạnh mẽ hơn. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ông trở nên sắc lạnh. Sau đó, ông chớp mắt và nói nhẹ nhàng, “Nhưng Gilmer đã chết. Tôi dường như nhớ – Vâng. Vâng! Gilmer đã chết! Trantor đã chết – Trong một khoảnh khắc, có vẻ như – Bạn nói bạn đến từ đâu?”

      Magnifico thì thầm với Bayta, “Đây có thật là một hoàng đế không? Bởi vì tôi cứ nghĩ rằng hoàng đế thì vĩ đại và khôn ngoan hơn những người bình thường.”

      Bayta ra hiệu bảo anh ta im lặng. Cô nói, “Nếu bệ hạ chỉ cần ký một lệnh cho phép chúng tôi đến Trantor, điều đó sẽ rất có lợi cho sự nghiệp chung.”

      “Đến Trantor?” Hoàng đế ngơ ngác và không hiểu gì.

      "Thưa Ngài, Phó vương của Anacreon, nhân danh người mà chúng tôi nói, gửi lời rằng Gilmer vẫn còn sống–"

      "Sống! Sống!" Dagobert gầm lên. "Ở đâu? Sẽ có chiến tranh!"

      "Đại đế của ngài, điều này có lẽ vẫn chưa được biết đến. Nơi ở của ông ta không chắc chắn. Phó vương gửi chúng tôi đến để thông báo cho ngài về sự thật này, và chỉ trên Trantor chúng tôi mới có thể tìm thấy nơi ẩn náu của ông ta. Một khi được phát hiện–"

      "Vâng, vâng – Phải tìm thấy hắn –" Vị hoàng đế già lảo đảo đến bức tường và chạm vào chiếc cảm biến nhỏ bằng một ngón tay run rẩy. Ông lẩm bẩm, sau một khoảng lặng vô ích, "Các đầy tớ của tôi không đến. Tôi không thể chờ họ."

      Anh ta đang viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy trắng, và kết thúc bằng một chữ "D" được viết hoa. Anh ta nói, "Gilmer sẽ sớm học được sức mạnh của hoàng đế của mình. Bạn đến từ đâu? Anacreon? Điều kiện ở đó như thế nào? Tên của hoàng đế có quyền lực không?"

      Bayta lấy tờ giấy từ những ngón tay lỏng lẻo của ông, “Hoàng thượng được nhân dân yêu mến. Tình yêu của ngài dành cho họ được biết đến rộng rãi.”

      "Tôi sẽ phải thăm những người tốt của Anacreon, nhưng bác sĩ của tôi nói … Tôi không nhớ ông ấy nói gì, nhưng–" Ông ngẩng lên, đôi mắt xám già nua của ông sắc bén, "Bạn có nói gì về Gilmer không?"

      “Không, hoàng thượng.”

      "Hắn sẽ không tiến thêm nữa. Quay lại và nói với dân của ngươi điều đó. Trantor sẽ đứng vững! Cha ta hiện đang dẫn dắt hạm đội, và lũ giặc nổi loạn Gilmer sẽ đóng băng trong không gian cùng với bọn chúng, những kẻ đã giết vua."

      Anh ta loạng choạng đến chỗ ngồi và đôi mắt anh ta lại trống rỗng. "Mình đã nói gì vậy?"

      Toran đứng dậy và cúi thấp, “Hoàng thượng đã đối xử tốt với chúng tôi, nhưng thời gian dành cho buổi tiếp kiến đã hết.”

      Trong một khoảnh khắc, Dagobert IX trông giống như một hoàng đế thực sự khi ông đứng dậy và đứng thẳng lưng, trong khi từng người một, các vị khách của ông lùi lại qua cửa.

      –đến nơi hai mươi người đàn ông vũ trang can thiệp và tạo thành một vòng tròn quanh họ.

      Một vũ khí cầm tay lóe lên–

      Đối với Bayta, ý thức trở lại chậm chạp, nhưng không có cảm giác "Mình đang ở đâu?". Cô nhớ rõ người đàn ông lạ lùng tự xưng là hoàng đế, và những người đàn ông khác đang chờ bên ngoài. Cảm giác tê buốt ở các khớp ngón tay của cô có nghĩa là một khẩu súng điện.

      Cô nhắm mắt lại, và lắng nghe những giọng nói với sự chú ý đau đớn.

      Có hai người họ. Một người chậm chạp và thận trọng, với sự xảo quyệt ẩn dưới vẻ ngoài nịnh nọt. Người kia thì khàn khàn và nặng nề, gần như say sưa, và nói ra những câu lắp bắp. Bayta không thích cả hai.

      Giọng nói dày đặc là nổi bật.

      Bayta nghe thấy những lời cuối cùng, “Hắn sẽ sống mãi mãi, tên điên già đó. Nó làm tôi mệt mỏi. Nó làm tôi khó chịu. Commason, tôi sẽ có nó. Tôi cũng đang già đi.”

      “Your highness, let us first see of what use these people are. It may be we shall have sources of strength other than your father still provides.”

      Giọng nói dày đặc bị chìm trong một tiếng thì thầm sủi bọt. Bayta chỉ nghe được cụm từ, "–cô gái–" nhưng giọng nói nịnh nọt kia lại là một tiếng cười khúc khích thấp kém, tiếp theo là một câu nói thân mật, gần như là sự khinh miệt, "Dagobert, anh không già đi. Họ nói dối khi bảo rằng anh không phải là một thanh niên hai mươi tuổi."

      Họ cùng nhau cười, và máu của Bayta như một dòng băng giá. Dagobert – hoàng thượng – Vị hoàng đế già đã nói về một người con cứng đầu, và những lời thì thầm giờ đây đập vào cô một cách tê tái. Nhưng những điều như vậy không xảy ra với mọi người trong đời thực–

      Toran’s voice broke upon her in a slow, hard current of cursing.

      Cô mở mắt ra, và đôi mắt của Toran, đang nhìn cô, thể hiện sự nhẹ nhõm rõ ràng. Anh nói một cách dữ dội, “Hành động cướp bóc này sẽ được hoàng đế đáp trả. Thả chúng tôi ra.”

      Bayta chợt nhận ra rằng cổ tay và mắt cá chân của cô bị buộc chặt vào tường và sàn nhà bởi một trường hấp dẫn mạnh mẽ.

      Giọng Nói Dày tiến lại gần Toran. Hắn béo phì, mí mắt dưới sưng húp tối tăm, và tóc hắn đang thưa dần. Có một chiếc lông vũ vui tươi trong mũ chóp của hắn, và viền áo của hắn được thêu bằng bọt kim loại bạc.

      Anh ta cười nhếch mép với sự thích thú nặng nề. “Hoàng đế? Hoàng đế nghèo khổ, điên rồ?”

      "Tôi có thẻ của anh ấy. Không ai có thể cản trở tự do của chúng ta."

      "Nhưng tôi không phải là một thần dân, rác vũ trụ. Tôi là nhiếp chính và hoàng thái tử và phải được gọi như vậy. Còn về người cha ngốc nghếch của tôi, ông ấy thích gặp gỡ khách thỉnh thoảng. Và chúng tôi chiều theo ông. Điều đó làm ông thích thú với những ảo tưởng hoàng gia của mình. Nhưng, tất nhiên, nó không có ý nghĩa gì khác."

      Và rồi anh ta đứng trước mặt Bayta, và cô ấy nhìn lên anh ta với vẻ khinh bỉ. Anh ta cúi gần lại và hơi thở của anh ta ngập tràn mùi bạc hà.

      Ông ấy nói, "Đôi mắt của cô ấy rất hợp, Commason – cô ấy còn đẹp hơn khi mở mắt. Tôi nghĩ cô ấy sẽ được. Đây sẽ là một món ăn kỳ lạ cho một khẩu vị đã chán, phải không?"

      Có một cơn sóng lên vô ích từ phía Toran, điều mà hoàng tử kế vị phớt lờ và Bayta cảm thấy sự lạnh lẽo lan tỏa ra ngoài da. Ebling Mis vẫn còn bất tỉnh; đầu anh ta ngả yếu ớt trên ngực, nhưng, với cảm giác ngạc nhiên, Bayta nhận thấy rằng đôi mắt của Magnifico đang mở, mở một cách sắc bén, như thể đã tỉnh táo trong nhiều phút. Đôi mắt nâu lớn đó xoay về phía Bayta và nhìn chằm chằm vào cô từ một khuôn mặt nhão nhoẹt.

      Anh ta rên rỉ, và gật đầu về phía hoàng tử, “Cái đó có Visi-Sonor của tôi.”

      Hoàng tử vương miện quay ngoắt về phía giọng nói mới, “Đây là của ngươi, quái vật?” Anh ta xoay cái dụng cụ từ vai nơi nó đã treo lơ lửng bằng dây đeo màu xanh, không bị Bayta chú ý.

      Anh ta lóng ngóng gảy dây, cố gắng tạo ra một hợp âm nhưng không thu được gì, “Cậu có thể chơi nó không, quái vật?”

      Magnifico gật đầu một lần.

      Toran đột ngột nói, “Bạn đã lục soát một con tàu của Quỹ. Nếu hoàng đế không báo thù, Quỹ sẽ làm điều đó.”

      Là người kia, Commason, người đã trả lời chậm rãi, “Quỹ nào? Hay là Mule không còn là Mule nữa?”

      Không có câu trả lời nào cho điều đó. Nụ cười của hoàng tử lộ ra những chiếc răng lớn không đều. Trường ràng buộc của chú hề đã bị phá vỡ và hắn bị đẩy một cách thô bạo đứng dậy. Visi-Sonor được nhét vào tay hắn.

      "Chơi cho chúng ta nghe, quái vật," hoàng tử nói. "Hãy chơi cho chúng ta một bản nhạc tình yêu và vẻ đẹp cho quý cô ngoại quốc của chúng ta ở đây. Nói với cô ấy rằng nhà tù của đất nước cha ta không phải là một cung điện, nhưng ta có thể đưa cô ấy đến một nơi mà cô ấy có thể bơi trong nước hoa hồng – và biết được tình yêu của một hoàng tử là gì. Hát về tình yêu của một hoàng tử, quái vật."

      Anh ta đặt một đùi dày lên bàn đá cẩm thạch và lắc lư chân một cách lười biếng, trong khi ánh mắt ngu ngốc và nụ cười của anh ta khiến Bayta nổi cơn thịnh nộ trong im lặng. Gân cốt của Toran căng ra trên cánh đồng, trong nỗ lực đau đớn và đổ mồ hôi. Ebling Mis cựa quậy và rên rỉ.

      Magnifico thở hổn hển, “Ngón tay của tôi cứng đờ vô dụng–“

      “Chơi đi, quái vật!” hoàng tử gầm lên. Ánh đèn mờ đi khi có một cử chỉ về phía Commason và trong bóng tối, anh khoanh tay và chờ đợi.

      Magnifico lướt ngón tay qua lại nhanh chóng, nhịp nhàng từ đầu này sang đầu kia của nhạc cụ đa phím – và một cầu vồng ánh sáng sắc nét, trượt qua phòng. Một âm thanh trầm, nhẹ nhàng vang lên – rền rĩ, đầy nước mắt. Nó nâng lên trong tiếng cười buồn bã, và bên dưới đó vang lên một tiếng chuông trầm.

      Bóng tối dường như trở nên dày đặc và sâu thẳm hơn. Âm nhạc đến với Bayta qua những nếp gấp bị bóp nghẹt của những chiếc chăn vô hình. Ánh sáng lấp lánh từ sâu thẳm vươn tới cô như thể một ngọn nến đơn độc đang tỏa sáng ở đáy một cái hố.

      Tự động, mắt cô căng lên. Ánh sáng sáng lên, nhưng vẫn mờ mịt. Nó di chuyển mờ ảo, trong màu sắc lẫn lộn, và âm nhạc đột nhiên trở nên chói tai, ác độc – nở rộ trong cao trào. Ánh sáng nhấp nháy nhanh chóng, chuyển động nhanh theo nhịp điệu độc ác. Có thứ gì đó quằn quại trong ánh sáng. Có thứ gì đó với vảy kim loại độc hại quằn quại và ngáp. Và âm nhạc quằn quại và ngáp theo nó.

      Bayta vật lộn với một cảm xúc lạ lùng và rồi bắt mình phải thở hổn hển trong tâm trí. Gần như, nó làm cô nhớ lại thời gian trong Ngân Hàng Thời Gian, những ngày cuối cùng trên Haven. Đó là cái mạng nhện kinh khủng, ngọt ngào, bám chặt của nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Cô co rúm lại dưới nó, bị áp bức.

      Âm nhạc vang lên bên tai cô, cười ghê rợn, và nỗi kinh hoàng đang quằn quại ở đầu sai của chiếc kính viễn vọng trong vòng tròn ánh sáng nhỏ bé đã biến mất khi cô quay đi một cách sốt ruột. Trán cô ướt và lạnh.

      Âm nhạc đã tắt. Nó chắc hẳn đã kéo dài mười lăm phút, và một niềm vui lớn lao khi nó biến mất tràn ngập Bayta. Ánh sáng chói lòa, và khuôn mặt của Magnifico gần sát với cô, mồ hôi nhễ nhại, mắt hoang dã, ảm đạm.

      "Thưa tiểu thư," anh ta thở hổn hển, "tiểu thư có khỏe không?"

      "Khá ổn," cô ấy thì thầm, "nhưng tại sao anh lại chơi như vậy?"

      Cô nhận ra những người khác trong phòng. Toran và Mis nằm bất động và vô hồn dựa vào tường, nhưng mắt cô lướt qua họ. Có hoàng tử, nằm bất động một cách kỳ lạ dưới chân bàn. Có Commason, rên rỉ điên cuồng qua miệng há hốc, chảy nước dãi.

      Commason giật mình và la hét một cách vô thức khi Magnifico bước về phía anh ta.

      Magnifico quay lại, và với một cú nhảy, đã thả những người khác ra.

      Toran lao lên và với những nắm đấm căng thẳng, háo hức, nắm lấy cổ của chủ đất, “Ông đi với chúng tôi. Chúng tôi cần ông – để đảm bảo chúng tôi đến được tàu của mình.”

      Hai giờ sau, trong bếp của con tàu, Bayta đã phục vụ một chiếc bánh tự làm khổng lồ, và Magnifico đã ăn mừng sự trở lại không gian bằng cách tấn công nó mà không hề quan tâm đến phép tắc bàn ăn.

      “Tốt, Magnifico?”

      “Um-m-m-m!”

      "Magnifico?"

      "Vâng, thưa tiểu thư?"

      "Cái gì mà bạn đã chơi ở đó vậy?"

      Tên hề quằn quại, “Tôi… Tôi không muốn nói. Tôi đã học được một lần, và Visi-Sonor có tác động sâu sắc lên hệ thần kinh. Chắc chắn, đó là một điều ác độc, và không dành cho sự ngây thơ ngọt ngào của cô, thưa tiểu thư.”

      "Ôi, nào, Magnifico. Tôi không ngây thơ như vậy đâu. Đừng có nịnh nọt. Tôi có thấy gì giống như họ đã thấy không?"

      "Tôi hy vọng là không. Tôi chỉ chơi cho họ thôi. Nếu bạn thấy, đó chỉ là phần viền của nó – từ xa."

      "Và điều đó là đủ. Bạn có biết bạn đã đánh bại hoàng tử không?"

      Magnifico nói một cách u ám qua một miếng bánh lớn, che lấp. “Tôi đã giết hắn, thưa bà.”

      "Gì cơ?" Cô nuốt nước bọt, đau đớn.

      "Ông ta đã chết khi tôi dừng lại, nếu không tôi đã tiếp tục. Tôi không quan tâm đến Commason. Mối đe dọa lớn nhất của ông ta là cái chết hoặc tra tấn. Nhưng, thưa tiểu thư, hoàng tử này đã nhìn bạn một cách xấu xa, và–" anh ta nghẹn lại trong sự phẫn nộ và xấu hổ.

      Bayta cảm thấy những suy nghĩ lạ lùng xuất hiện và kiềm chế chúng một cách nghiêm khắc. “Magnifico, bạn có một tâm hồn hào hiệp.”

      "Ôi, thưa bà." Anh ta cúi đầu vào chiếc bánh của mình, nhưng bằng cách nào đó lại không ăn.

      Ebling Mis nhìn ra cửa sổ. Trantor gần kề – ánh sáng kim loại của nó sáng rực rỡ một cách đáng sợ. Toran cũng đang đứng đó.

      Ông ta nói với sự chua chát tẻ nhạt, “Chúng ta đến đây chỉ để vô ích, Ebling. Người của Mule đã đến trước chúng ta.”

      Ebling Mis xoa trán bằng một bàn tay dường như đã héo hon so với trước đây. Giọng nói của ông ta là một tiếng lầm bầm trừu tượng.

      Toran cảm thấy khó chịu. “Tôi nói những người đó biết rằng Quỹ đã sụp đổ. Tôi nói–“

      "Hả?" Mis ngẩng đầu lên, bối rối. Sau đó, anh đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên cổ tay của Toran, hoàn toàn quên đi mọi cuộc trò chuyện trước đó, "Toran, tôi... tôi đã nhìn vào Trantor. Bạn có biết... tôi có cảm giác kỳ lạ nhất... kể từ khi chúng ta đến Neotrantor. Đó là một sự thôi thúc, một sự thôi thúc mạnh mẽ đang đè nén bên trong. Toran, tôi có thể làm được; tôi biết tôi có thể làm được. Mọi thứ đang trở nên rõ ràng trong tâm trí tôi – chúng chưa bao giờ rõ ràng như vậy."

      Toran nhìn chằm chằm – và nhún vai. Những lời nói không mang lại cho anh sự tự tin nào.

      Anh ấy nói, một cách thận trọng, “Cô?”

      "Vâng?"

      "Bạn không thấy một con tàu hạ cánh xuống Neotrantor khi chúng ta rời đi sao?"

      Sự xem xét rất ngắn gọn. "Không."

      "Tôi đã thấy. Có lẽ là trí tưởng tượng, nhưng có thể đó là con tàu của Filian."

      "Cái mà có Thuyền trưởng Han Pritcher trên đó?"

      "Người có không gian biết ai đang ở trên đó. Thông tin của Magnifico – Nó đã theo chúng ta đến đây, thưa bà."

      Ebling Mis không nói gì cả,

      Toran nói một cách căng thẳng, “Có chuyện gì với bạn không? Bạn không khỏe sao?”

      Đôi mắt của Mis trầm tư, sáng rực và kỳ lạ. Anh không trả lời.
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      23. TÀN TÍCH CỦA TRANTOR

      Vị trí của một mục tiêu trên thế giới vĩ đại của Trantor tạo ra một vấn đề độc đáo trong Ngân Hà. Không có các lục địa hay đại dương để xác định từ khoảng cách một nghìn dặm. Không có sông, hồ và đảo để nhìn thấy qua các khe mây.

      Thế giới được bao phủ bởi kim loại đã – từng là – một thành phố khổng lồ, và chỉ có cung điện Hoàng gia cũ mới có thể được nhận diện dễ dàng từ không gian bên ngoài bởi một người lạ. Bayta đã bay vòng quanh thế giới ở độ cao gần như của một chiếc xe bay trong một cuộc tìm kiếm đau đớn lặp đi lặp lại.

      Từ các vùng cực, nơi lớp băng phủ trên các tháp kim loại là bằng chứng ảm đạm về sự hỏng hóc hoặc sự bỏ bê của máy móc điều hòa thời tiết, họ đã di chuyển về phía nam. Thỉnh thoảng họ có thể thử nghiệm với các mối tương quan –(hoặc các mối tương quan có thể có)– giữa những gì họ thấy và những gì bản đồ không đầy đủ thu được tại Neotrantor cho thấy.

      Nhưng khi nó đến, không thể nhầm lẫn được. Khe hở trong lớp kim loại của hành tinh rộng năm mươi dặm. Cảnh quan xanh tươi bất thường trải rộng hàng trăm dặm vuông, bao bọc vẻ đẹp hùng vĩ của các cư trú Hoàng gia cổ đại.

      Bayta lơ lửng và từ từ định hướng. Chỉ có những con đường siêu lớn để dẫn đường cho họ. Những mũi tên thẳng dài trên bản đồ, những dải băng mượt mà, lấp lánh bên dưới họ.

      Khu vực được bản đồ chỉ định là khu vực Đại học đã được xác định bằng cách ước lượng, và trên khu vực phẳng mà trước đây chắc chắn là một sân bay bận rộn, con tàu đã hạ cánh.

      Chỉ khi họ chìm vào đống kim loại hỗn độn thì vẻ đẹp mượt mà nhìn thấy từ trên không mới tan biến thành những đống đổ nát gãy gập mà cuộc Tàn sát để lại. Những tháp cao bị cắt cụt, những bức tường mượt mà bị vỡ nát và xoắn lại, và chỉ trong một khoảnh khắc có thể thấy một khu vực đất trống – có lẽ rộng hàng trăm mẫu – tối tăm và đã được cày xới.

      Lee Senter chờ đợi khi con tàu hạ cánh một cách thận trọng. Đó là một con tàu lạ, không phải từ Neotrantor, và trong lòng anh thở dài. Những con tàu lạ và những giao dịch mơ hồ với những người ngoài không gian có thể đồng nghĩa với việc kết thúc những ngày hòa bình ngắn ngủi, trở lại với những thời kỳ vĩ đại cũ của cái chết và chiến tranh. Senter là người lãnh đạo của nhóm; những cuốn sách cũ thuộc về anh và anh đã đọc về những ngày xưa đó. Anh không muốn chúng.

      Có lẽ mười phút trôi qua khi con tàu lạ hạ cánh xuống vùng đất bằng phẳng, nhưng những kỷ niệm dài lâu đã thu gọn lại trong khoảng thời gian đó. Đầu tiên là trang trại lớn của tuổi thơ anh – điều đó chỉ còn lại trong tâm trí anh như những đám đông bận rộn. Sau đó là cuộc hành trình của những gia đình trẻ đến vùng đất mới. Khi đó anh mười tuổi; là con một, bối rối và sợ hãi.

      Rồi những tòa nhà mới; những tấm kim loại lớn sẽ bị nhổ bỏ và vứt đi; đất đai lộ ra sẽ được xới lên, làm mới, và hồi sinh; những tòa nhà lân cận sẽ bị phá bỏ và san bằng; những tòa nhà khác sẽ được biến thành khu dân cư.

      Có những vụ mùa cần được trồng và thu hoạch; mối quan hệ hòa bình với các trang trại lân cận cần được thiết lập–

      Có sự phát triển và mở rộng, và sự hiệu quả yên tĩnh của tự trị. Có sự xuất hiện của một thế hệ mới những đứa trẻ nhỏ bé cứng cỏi, sinh ra từ mảnh đất này. Có ngày vĩ đại khi anh được chọn làm lãnh đạo của Nhóm và lần đầu tiên kể từ sinh nhật thứ mười tám của mình, anh không cạo râu và thấy những sợi râu đầu tiên của Râu Lãnh đạo xuất hiện.

      Và bây giờ, Dải Ngân Hà có thể xâm nhập và chấm dứt khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi của sự cô lập–

      Con tàu hạ cánh. Anh im lặng quan sát khi cánh cổng mở ra. Bốn người xuất hiện, thận trọng và cảnh giác. Có ba người đàn ông, khác nhau, già, trẻ, gầy và mỏ nhọn. Và một người phụ nữ bước đi giữa họ như một người ngang hàng. Tay anh rời khỏi hai búi râu đen bóng như thủy tinh khi anh bước tới.

      Anh ấy đưa ra cử chỉ hòa bình phổ quát. Hai tay đều ở trước mặt anh; lòng bàn tay cứng, chai sạn hướng lên trên.

      Người thanh niên tiến lại hai bước và lặp lại cử chỉ. “Tôi đến trong hòa bình.”

      Giọng điệu thì lạ lẫm, nhưng lời nói thì dễ hiểu và đáng chào đón. Ông ta trả lời một cách sâu sắc, “Xin hãy bình an. Bạn được chào đón đến với lòng hiếu khách của Nhóm. Bạn có đói không? Bạn sẽ được ăn. Bạn có khát không? Bạn sẽ được uống.”

      Chậm rãi, câu trả lời đến, “Chúng tôi cảm ơn bạn vì lòng tốt của bạn, và sẽ báo cáo tốt về Nhóm của bạn khi chúng tôi trở về thế giới của mình.”

      Một câu trả lời kỳ lạ, nhưng tốt. Phía sau anh ta, những người đàn ông của Nhóm đang mỉm cười, và từ những góc khuất của các cấu trúc xung quanh, những người phụ nữ xuất hiện.

      Trong phòng riêng của mình, ông lấy ra chiếc hộp khóa kín, có tường gương từ nơi ẩn giấu của nó, và mời từng vị khách điếu xì gà dài, mập mà chỉ dành cho những dịp trọng đại. Trước mặt người phụ nữ, ông do dự. Bà đã ngồi giữa các quý ông. Những người lạ mặt rõ ràng cho phép, thậm chí mong đợi, sự vô lễ như vậy. Ông cứng nhắc đưa hộp ra.

      Cô ấy nhận một điếu với nụ cười, và hít vào khói thơm của nó, với tất cả sự thích thú mà ai cũng có thể mong đợi. Lee Senter kiềm chế một cảm xúc bị sốc.

      Cuộc trò chuyện cứng nhắc, trước bữa ăn, đã đề cập một cách lịch sự đến chủ đề quạt trên Trantor.

      Chính ông lão đã hỏi, “Còn thủy canh thì sao? Chắc chắn, đối với một thế giới như Trantor, thủy canh sẽ là câu trả lời.”

      Senter lắc đầu chậm rãi. Anh cảm thấy không chắc chắn. Kiến thức của anh là những điều không quen thuộc trong các cuốn sách mà anh đã đọc, “Quạt nhân tạo trong hóa chất, tôi nghĩ? Không, không phải trên Trantor. Thủy canh này cần một thế giới công nghiệp – chẳng hạn như một ngành công nghiệp hóa chất lớn. Và trong chiến tranh hoặc thảm họa, khi công nghiệp sụp đổ, người dân sẽ đói. Cũng không phải tất cả thực phẩm đều có thể được trồng nhân tạo. Một số mất giá trị dinh dưỡng. Đất vẫn rẻ hơn, vẫn tốt hơn – luôn đáng tin cậy hơn.”

      "Và nguồn cung thực phẩm của bạn có đủ không?"

      "Đầy đủ; có lẽ đơn điệu. Chúng tôi có gia cầm cung cấp trứng, và những con vật cho sữa để sản xuất các sản phẩm từ sữa – nhưng nguồn cung thịt của chúng tôi phụ thuộc vào thương mại quốc tế."

      "Thương mại." Chàng trai trẻ dường như bỗng nhiên hứng thú. "Vậy bạn buôn bán. Nhưng bạn xuất khẩu cái gì?"

      "Kim loại," là câu trả lời ngắn gọn. "Hãy nhìn xem. Chúng tôi có nguồn cung vô hạn, đã được chế biến sẵn. Họ đến từ Neotrantor bằng tàu, phá hủy một khu vực được chỉ định - tăng không gian trồng trọt của chúng tôi - và để lại cho chúng tôi thịt, trái cây đóng hộp, thực phẩm cô đặc, máy móc nông nghiệp và nhiều thứ khác. Họ mang đi kim loại và cả hai bên đều có lợi."

      Họ đã thưởng thức bánh mì và phô mai, cùng với một món hầm rau củ vô cùng ngon miệng. Chính trong bữa tráng miệng với trái cây phủ đường, món duy nhất được nhập khẩu trong thực đơn, mà lần đầu tiên, những người ngoài lề không còn chỉ là khách nữa. Chàng trai trẻ đã đưa ra một bản đồ của Trantor.

      Bình tĩnh, Lee Senter nghiên cứu nó. Anh lắng nghe – và nói nghiêm túc, “Khuôn viên Đại học là một khu vực tĩnh lặng. Chúng tôi, những người nông dân, không trồng cây trên đó. Chúng tôi cũng không, theo sở thích, bước vào đó. Đó là một trong những di tích hiếm hoi của thời gian khác mà chúng tôi muốn giữ nguyên vẹn.”

      "Chúng tôi là những kẻ tìm kiếm tri thức. Chúng tôi sẽ không làm phiền gì cả. Con tàu của chúng tôi sẽ là con tin của chúng tôi." Người đàn ông già nói điều này – một cách háo hức, cuồng nhiệt.

      "Tôi có thể đưa bạn đến đó," Senter nói.

      Đêm đó, những người lạ ngủ, và đêm đó Lee Senter đã gửi một tin nhắn đến Neotrantor.
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      24. CHUYỂN ĐỔI

      Cuộc sống mỏng manh của Trantor dần tắt ngấm khi họ bước vào giữa những tòa nhà rộng rãi của khuôn viên Đại học. Có một sự im lặng trang nghiêm và cô đơn bao trùm nơi đó.

      Những người lạ của Quỹ không biết gì về những ngày đêm xoay vần của cuộc Tàn sát đẫm máu đã để lại Đại học không bị tổn hại. Họ không biết gì về thời gian sau khi quyền lực Đế chế sụp đổ, khi các sinh viên, với những vũ khí mượn được và lòng dũng cảm non nớt với khuôn mặt tái nhợt, đã thành lập một đội quân tình nguyện bảo vệ để bảo vệ ngôi đền trung tâm của khoa học của Ngân hà. Họ không biết gì về Cuộc Chiến Bảy Ngày, và thỏa thuận ngừng bắn đã giữ cho Đại học được tự do, khi ngay cả cung điện Đế chế cũng vang lên tiếng ủng của Gilmer và các binh sĩ của ông ta, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cai trị của họ.

      Những người của Quỹ, lần đầu tiên tiếp cận, chỉ nhận ra rằng trong một thế giới chuyển mình từ cái cũ đã bị xé nát sang cái mới đầy nỗ lực, khu vực này là một tác phẩm bảo tàng yên tĩnh, thanh lịch của sự vĩ đại cổ xưa.

      Họ là những kẻ xâm nhập theo một nghĩa nào đó. Sự trống rỗng u ám đã từ chối họ. Bầu không khí học thuật dường như vẫn còn sống và tức giận trước sự quấy rối.

      Thư viện là một tòa nhà nhỏ bé nhưng lại mở rộng một cách rộng lớn dưới lòng đất thành một không gian khổng lồ của sự im lặng và mộng mơ. Ebling Mis dừng lại trước những bức tranh tường tinh xảo của phòng tiếp tân.

      Anh ấy thì thầm – ở đây phải thì thầm: “Tôi nghĩ chúng ta đã đi qua các phòng danh mục một đoạn rồi. Tôi sẽ dừng lại ở đó.”

      Trán của anh ta đỏ bừng, tay run rẩy, “Toran, tôi không được làm phiền. Cậu có thể mang thức ăn xuống cho tôi không?”

      "Bất cứ điều gì bạn nói. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Bạn có muốn chúng tôi làm việc dưới quyền bạn không–"

      “Không. Tôi phải ở một mình–“

      "Bạn nghĩ bạn sẽ có được những gì bạn muốn."

      Và Ebling Mis đáp lại với sự chắc chắn nhẹ nhàng, “Tôi biết tôi sẽ làm được!”

      Toran và Bayta đã gần gũi hơn với việc "dọn dẹp nhà cửa" theo cách bình thường hơn bất kỳ lúc nào trong năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân của họ. Đó là một kiểu "dọn dẹp nhà cửa" kỳ lạ. Họ sống giữa sự lộng lẫy với một sự đơn giản không phù hợp. Thức ăn của họ chủ yếu được lấy từ trang trại của Lee Senter và được thanh toán bằng những thiết bị hạt nhân nhỏ mà có thể tìm thấy trên bất kỳ con tàu nào của Trader.

      Magnifico tự học cách sử dụng máy chiếu trong phòng đọc thư viện, và ngồi đọc tiểu thuyết phiêu lưu và lãng mạn đến mức gần như quên cả bữa ăn và giấc ngủ như Ebling Mis.

      Ebling thì hoàn toàn bị chôn vùi. Ông đã khăng khăng đòi một cái võng được treo lên cho ông trong Phòng Tham Khảo Tâm Lý. Khuôn mặt ông trở nên gầy gò và trắng bệch. Sự hùng hồn trong lời nói của ông đã mất đi và những lời nguyền rủa yêu thích của ông đã chết một cách nhẹ nhàng. Có những lúc việc nhận ra Toran hoặc Bayta dường như là một cuộc chiến.

      Ông ấy là chính mình hơn với Magnifico, người mang thức ăn đến cho ông và thường ngồi xem ông hàng giờ, với một sự hấp dẫn kỳ lạ và mê hoặc, khi nhà tâm lý học già nua chép lại những phương trình vô tận, tham chiếu chéo đến những cuốn sách-phim vô tận, chạy đi chạy lại không ngừng trong một nỗ lực tinh thần hoang dã hướng tới một mục đích mà chỉ mình ông thấy.

      Toran gặp cô ấy trong căn phòng tối tăm, và nói sắc bén, “Bayta!”

      Bayta bắt đầu với vẻ tội lỗi. “Có chuyện gì vậy? Cô cần tôi, Torie?”

      “Chắc chắn là tôi muốn bạn. Bạn ngồi đó làm gì trong không gian? Bạn đã hành động sai trái kể từ khi chúng ta đến Trantor. Có chuyện gì với bạn vậy?”

      "Ôi, Torie, dừng lại đi," cô ấy nói, mệt mỏi.

      Và “Ôi, Torie, dừng lại đi!” anh ta bắt chước một cách thiếu kiên nhẫn. Sau đó, với sự dịu dàng bất ngờ, “Em không nói cho anh biết có chuyện gì không, Bay? Có điều gì đó đang làm em bận tâm.”

      “Không! Không có gì cả, Torie. Nếu bạn cứ tiếp tục càu nhàu mãi, bạn sẽ khiến tôi tức giận. Tôi chỉ đang – suy nghĩ.”

      "Suy nghĩ về cái gì?"

      "Về cái gì đó. À, về Mule, và Haven, và Foundation, và mọi thứ. Về Ebling Mis và liệu anh ta có tìm thấy điều gì về Second Foundation không, và liệu nó sẽ giúp chúng ta khi anh ta tìm thấy nó – và hàng triệu điều khác. Bạn có hài lòng không?" Giọng cô ấy có phần kích động.

      "Nếu bạn chỉ đang suy tư, bạn có phiền dừng lại không? Điều đó không dễ chịu và không giúp gì cho tình hình."

      Bayta đứng dậy và mỉm cười yếu ớt. “Được rồi. Tôi vui vẻ. Thấy chưa, tôi đang mỉm cười và vui vẻ.”

      Giọng nói của Magnifico là một tiếng kêu hoảng hốt bên ngoài. “Thưa bà–“

      "Cái gì vậy? Đến đây–"

      Giọng nói của Bayta bị nghẹn lại đột ngột khi cánh cửa mở ra, khung cảnh hiện ra là một người đàn ông lớn, mặt lạnh lùng–

      “Pritcher,” kêu lên Toran.

      Bayta thở hổn hển, “Thuyền trưởng! Làm thế nào mà ông tìm thấy chúng tôi?”

      Han Pritcher bước vào. Giọng nói của anh ta rõ ràng và bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm xúc, “Bây giờ tôi là đại tá – dưới quyền Mule.”

      "Dưới ... Lừa!" Giọng Toran lạc đi. Họ tạo thành một bức tranh tĩnh tại ở đó, ba người.

      Magnifico nhìn chằm chằm một cách hoang mang và co rúm lại sau lưng Toran. Không ai dừng lại để chú ý đến anh ta.

      Bayta nói, đôi tay cô run rẩy trong vòng tay chặt chẽ của nhau, “Các người đang bắt chúng tôi? Các người thật sự đã quay sang phía họ rồi sao?”

      Viên đại tá trả lời nhanh chóng, “Tôi không đến đây để bắt bạn. Chỉ thị của tôi không đề cập đến bạn. Về phần bạn, tôi tự do, và tôi chọn duy trì tình bạn cũ của chúng ta, nếu bạn cho phép tôi.”

      Khuôn mặt của Toran là một sự kiềm chế giận dữ bị bóp méo, “Làm thế nào bạn tìm thấy chúng tôi? Bạn đã ở trên tàu Filian, phải không? Bạn đã theo dõi chúng tôi?”

      Biểu cảm gỗ trên khuôn mặt Pritcher có thể đã thoáng chốc lộ vẻ bối rối. “Tôi đã ở trên tàu Filian! Tôi gặp bạn ngay từ đầu … ừm … tình cờ.”

      "Đó là một cơ hội mà về mặt toán học là không thể."

      "Không. Chỉ đơn giản là khá khó xảy ra, vì vậy tuyên bố của tôi sẽ phải đứng vững. Dù sao đi nữa, bạn đã thừa nhận với người dân Filians – tất nhiên, không có quốc gia nào tên là Filia thực sự – rằng bạn đang hướng tới khu vực Trantor, và vì Mule đã có các mối liên hệ tại Neotrantor, nên việc bắt giữ bạn ở đó là dễ dàng. Thật không may, bạn đã trốn thoát trước khi tôi đến, nhưng không lâu trước đó. Tôi đã có thời gian để yêu cầu các trang trại trên Trantor báo cáo sự xuất hiện của bạn. Việc đó đã được thực hiện và tôi ở đây. Tôi có thể ngồi xuống không? Tôi đến đây với thiện chí, hãy tin tôi."

      Anh ta ngồi xuống. Toran cúi đầu và suy nghĩ một cách vô ích. Với sự thiếu cảm xúc tê liệt, Bayta pha trà.

      Toran nhìn lên với vẻ nghiêm khắc. “Thế, các ông còn chờ gì nữa – đại tá? Tình bạn của các ông là gì? Nếu không phải là bắt giữ, thì đó là gì? Bảo vệ? Gọi lính của ông vào và ra lệnh đi.”

      Kiên nhẫn, Pritcher lắc đầu. “Không, Toran. Tôi đến đây tự nguyện để nói chuyện với bạn, để thuyết phục bạn về sự vô ích của những gì bạn đang làm. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ rời đi. Chỉ vậy thôi.”

      "Chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì hãy rao giảng tuyên truyền của anh, nói cho chúng tôi nghe bài phát biểu của anh, rồi đi đi. Tôi không muốn uống trà, Bayta."

      Pritcher nhận một tách trà, với một lời cảm ơn nghiêm túc. Ông nhìn Toran với một sức mạnh rõ ràng khi nhấp nhẹ. Sau đó ông nói, “The Mule là một kẻ đột biến. Hắn không thể bị đánh bại bởi chính bản chất của sự đột biến–“

      "Tại sao? Đột biến gì vậy?" Toran hỏi, với vẻ hài hước chua chát. "Tôi đoán bây giờ bạn sẽ nói cho chúng tôi biết, phải không?"

      "Vâng, tôi sẽ. Kiến thức của bạn sẽ không làm tổn thương anh ấy. Bạn thấy đấy – anh ấy có khả năng điều chỉnh cân bằng cảm xúc của con người. Nghe có vẻ như một mẹo nhỏ, nhưng nó khá là không thể đánh bại."

      Bayta chen vào, “Cân bằng cảm xúc?” Cô nhíu mày, “Bạn có thể giải thích điều đó không? Tôi không hiểu lắm.”

      "Tôi có ý nói rằng việc truyền đạt cho một vị tướng tài giỏi, chẳng hạn, cảm xúc trung thành tuyệt đối với Mule và niềm tin hoàn toàn vào chiến thắng của Mule là điều dễ dàng đối với ông ta. Các tướng lĩnh của ông ta được kiểm soát về mặt cảm xúc. Họ không thể phản bội ông ta; họ không thể yếu đuối – và sự kiểm soát đó là vĩnh viễn. Những kẻ thù tài giỏi nhất của ông ta trở thành những thuộc hạ trung thành nhất của ông ta, Lãnh chúa của Kalgan đầu hàng hành tinh của mình và trở thành phó vương của ông ta cho Quỹ."

      “Và anh,” Bayta thêm vào, với vẻ chua chát, “phản bội lý tưởng của mình và trở thành sứ giả của Mule đến Trantor. Tôi hiểu rồi!”

      "Tôi chưa xong. Quà tặng của Mule hoạt động theo chiều ngược lại còn hiệu quả hơn. Tuyệt vọng là một cảm xúc! Vào thời điểm quyết định, những người quan trọng trên Quỹ – những người quan trọng trên Haven – đã tuyệt vọng. Thế giới của họ sụp đổ mà không gặp quá nhiều khó khăn."

      “Ý cô là,” Bayta hỏi, căng thẳng, “cảm giác mà tôi có trong Ngân Hàng Thời Gian là do Mule điều khiển cảm xúc của tôi?”

      "Của tôi cũng vậy. Của mọi người. Cuối cùng thì Haven thế nào?"

      Bayta quay đi.

      Đại tá Pritcher tiếp tục một cách nghiêm túc, “Như nó hoạt động với các thế giới, nó cũng hoạt động với các cá nhân. Bạn có thể chống lại một lực lượng có thể khiến bạn đầu hàng một cách tự nguyện khi nó muốn; có thể khiến bạn trở thành một người phục vụ trung thành khi nó muốn không?”

      Toran nói chậm rãi, “Làm sao tôi biết đây là sự thật?”

      "Có thể giải thích sự sụp đổ của Quỹ và Haven theo cách khác không? Có thể giải thích sự chuyển đổi của tôi theo cách khác không? Nghĩ đi, người đàn ông! Bạn – hoặc tôi – hoặc toàn bộ Ngân Hà đã đạt được điều gì chống lại Mule trong suốt thời gian này? Một điều nhỏ bé nào đó?"

      Toran cảm nhận được thử thách, “Bằng cả Dải Ngân Hà, tôi có thể!” Với một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt đột ngột, anh ta hét lên, “Con Ngựa tuyệt vời của các người đã có liên lạc với Neotrantor mà các người nói rằng sẽ bắt giữ chúng ta, phải không? Những liên lạc đó đã chết hoặc tệ hơn. Chúng tôi đã giết hoàng tử và để lại người kia thành một kẻ ngu ngốc rên rỉ. Con Ngựa không ngăn cản chúng tôi ở đó, và điều đó đã được khôi phục.”

      “Không, không phải chút nào. Đó không phải là người của chúng tôi. Hoàng thái tử là một kẻ tầm thường say rượu. Người kia, Commason, thì ngu ngốc một cách phi thường. Ông ta là một thế lực trên thế giới của mình nhưng điều đó không ngăn ông ta trở nên độc ác, xấu xa và hoàn toàn bất tài. Chúng tôi thực sự không có gì liên quan đến họ. Họ, theo một nghĩa nào đó, chỉ là những cái bẫy thôi–“

      "Là họ đã giam giữ chúng tôi, hoặc cố gắng."

      "Lần nữa, không. Commason có một nô lệ cá nhân – một người đàn ông tên là Inchney. Giam giữ là chính sách của ông ta. Ông ta già rồi, nhưng sẽ phục vụ mục đích tạm thời của chúng ta. Bạn sẽ không giết ông ta, bạn thấy không."

      Bayta quay lại nhìn anh ta. Cô chưa chạm vào tách trà của mình. “Nhưng, chính trong lời nói của anh, cảm xúc của chính anh đã bị can thiệp. Anh có niềm tin và đức tin vào Mule, một niềm tin không tự nhiên, một niềm tin bệnh hoạn vào Mule. Ý kiến của anh có giá trị gì? Anh đã mất hết khả năng suy nghĩ khách quan.”

      "Ông sai rồi." Chậm rãi, đại tá lắc đầu. "Chỉ có cảm xúc của tôi là cố định. Lý trí của tôi vẫn như trước. Nó có thể bị ảnh hưởng theo một hướng nhất định bởi cảm xúc đã được định hình của tôi, nhưng không bị ép buộc. Và có một số điều tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn bây giờ khi tôi đã thoát khỏi xu hướng cảm xúc trước đây."

      "Tôi có thể thấy rằng chương trình của Mule là một chương trình thông minh và xứng đáng. Kể từ khi tôi được – chuyển đổi, tôi đã theo dõi sự nghiệp của anh ấy từ những ngày đầu cách đây bảy năm. Với sức mạnh tinh thần đột biến của mình, anh ấy bắt đầu bằng việc chinh phục một condottiere và băng nhóm của hắn. Với điều đó – và sức mạnh của mình – anh ấy đã chinh phục một hành tinh. Với điều đó – và sức mạnh của mình – anh ấy đã mở rộng quyền kiểm soát cho đến khi có thể đối đầu với lãnh chúa Kalgan. Mỗi bước đi theo nhau một cách hợp lý. Với Kalgan trong tay, anh ấy có một hạm đội hạng nhất, và với điều đó – và sức mạnh của mình – anh ấy có thể tấn công Nền tảng."

      "Cơ sở là chìa khóa. Đây là khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất trong Ngân Hà, và giờ đây khi các kỹ thuật hạt nhân của Cơ sở nằm trong tay ông ta, ông ta là chủ nhân thực sự của Ngân Hà. Với những kỹ thuật đó – và quyền lực của mình – ông ta có thể buộc những tàn dư của Đế chế phải công nhận quyền cai trị của mình, và cuối cùng – với cái chết của hoàng đế cũ, người điên rồ và không còn lâu nữa sẽ rời khỏi thế giới này – để phong ông ta làm hoàng đế. Ông ta sẽ có cả tên gọi lẫn thực tế. Với điều đó – và quyền lực của mình – còn nơi nào trong Ngân Hà có thể chống lại ông ta?"

      “In these last seven years, he has established a new Empire. In seven years, in other words, he will have accomplished what all Seldon’s psychohistory could not have done in less than an additional seven hundred. The Galaxy will have peace and order at last.

      "Và bạn không thể ngăn cản nó – cũng như bạn không thể ngăn cản sự lao tới của một hành tinh bằng vai của mình."

      Một khoảng im lặng kéo dài sau bài phát biểu của Pritcher. Phần trà còn lại của ông đã nguội. Ông rót cạn cốc trà, rót đầy lại, và uống từ từ. Toran cắn chặt vào móng tay cái. Khuôn mặt của Bayta lạnh lùng, xa cách, và trắng bệch.

      Sau đó Bayta nói bằng một giọng mỏng manh, “Chúng tôi không bị thuyết phục. Nếu Mule muốn chúng tôi như vậy, hãy để hắn đến đây và điều kiện hóa chúng tôi. Tôi tưởng rằng bạn đã chiến đấu với hắn cho đến giây phút cuối cùng của sự chuyển đổi, phải không?”

      "Tôi đã làm," Đại tá Pritcher nói một cách trang nghiêm.

      "Vậy thì hãy cho chúng tôi đặc quyền tương tự."

      Đại tá Pritcher đứng dậy. Với một không khí dứt khoát, ông nói, “Vậy thì tôi đi. Như tôi đã nói trước đó, nhiệm vụ của tôi hiện tại không liên quan gì đến bạn. Do đó, tôi không nghĩ rằng sẽ cần thiết phải báo cáo sự hiện diện của bạn ở đây. Đó không phải là một lòng tốt lớn lao. Nếu Mule muốn bạn bị dừng lại, chắc chắn ông ta đã có những người khác được giao nhiệm vụ này, và bạn sẽ bị dừng lại. Nhưng, dù sao đi nữa, tôi sẽ không đóng góp nhiều hơn những gì tôi cần thiết.”

      "Cảm ơn," Bayta nói yếu ớt.

      "Còn về Magnifico. Hắn ta đâu rồi? Ra đây đi, Magnifico, ta sẽ không làm hại ngươi đâu–"

      "Về anh ta thì sao?" Bayta hỏi, với sự hăng hái đột ngột.

      "Không có gì. Hướng dẫn của tôi cũng không đề cập đến anh ta. Tôi đã nghe rằng anh ta đang bị tìm kiếm, nhưng Mule sẽ tìm thấy anh ta khi thời điểm thích hợp. Tôi sẽ không nói gì cả. Bạn có bắt tay không?"

      Bayta lắc đầu. Toran nhìn chằm chằm với sự khinh bỉ đầy thất vọng.

      Có một chút hạ thấp vai sắt của đại tá. Ông bước nhanh đến cửa, quay lại và nói:

      "Còn một điều cuối cùng. Đừng nghĩ rằng tôi không biết nguồn gốc của sự bướng bỉnh của bạn. Người ta biết rằng bạn đang tìm kiếm Quỹ Đệ Nhị. Mule, vào thời điểm của hắn, sẽ có những biện pháp của riêng mình. Không có gì có thể giúp bạn – Nhưng tôi đã biết bạn trong những thời gian khác; có lẽ có điều gì trong lương tâm của tôi đã thúc đẩy tôi làm điều này; dù sao đi nữa, tôi đã cố gắng giúp bạn và đưa bạn ra khỏi mối nguy hiểm cuối cùng trước khi quá muộn. Tạm biệt."

      Anh ta chào một cách dứt khoát – và biến mất.

      Bayta quay sang Toran im lặng, và thì thầm, “Họ thậm chí còn biết về Quỹ Nhị.”

      Trong những ngóc ngách của thư viện, Ebling Mis, không hay biết gì, ngồi xổm dưới ánh sáng duy nhất giữa những khoảng tối và lẩm bẩm một cách chiến thắng với chính mình.
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      25. CÁI CHẾT CỦA MỘT NHÀ TÂM LÝ HỌC

      Sau đó chỉ còn hai tuần nữa là đến cuối đời của Ebling Mis.

      Và trong hai tuần đó, Bayta đã ở bên anh ta ba lần. Lần đầu tiên là vào đêm sau buổi tối mà họ gặp Đại tá Pritcher. Lần thứ hai là một tuần sau đó. Và lần thứ ba lại là một tuần sau – vào ngày cuối cùng – ngày Mis qua đời.

      Đầu tiên, có buổi tối của Đại tá Pritcher, giờ đầu tiên của buổi tối đó được dành cho một cặp đôi đang buồn bã trong vòng xoay ngựa gỗ không vui vẻ.

      Bayta nói, “Torie, hãy nói với Ebling.”

      Toran nói một cách buồn tẻ, “Cậu nghĩ anh ta có thể giúp được không?”

      "Chúng ta chỉ có hai người. Chúng ta phải giảm bớt gánh nặng. Có thể anh ấy có thể giúp."

      Toran nói, “Anh ấy đã thay đổi. Anh ấy đã giảm cân. Anh ấy hơi nhẹ nhàng; hơi lông lá.” Ngón tay của anh ấy lúng túng trong không khí, theo nghĩa bóng. “Đôi khi, tôi không nghĩ anh ấy sẽ giúp chúng ta nhiều đâu. Đôi khi, tôi không nghĩ bất cứ điều gì sẽ giúp được.”

      “Đừng!” Giọng Bayta nghẹn lại và gần như vỡ òa, “Torie, đừng! Khi bạn nói vậy, tôi nghĩ Mule đang bắt chúng ta. Hãy nói với Ebling, Torie – ngay bây giờ!”

      Ebling Mis ngẩng đầu khỏi chiếc bàn dài, và nhìn họ với ánh mắt mờ mịt khi họ tiến lại gần. Tóc ông ta thưa thớt, bù xù, đôi môi phát ra những âm thanh ngáp ngủ.

      “Eh?” anh ấy nói. “Có ai cần tôi không?”

      Bayta quỳ gối, “Chúng tôi có làm bạn thức dậy không? Chúng tôi có nên đi không?”

      "Rời đi? Ai vậy? Bayta? Không, không, ở lại! Không có ghế sao? Tôi đã thấy chúng–" Ngón tay của anh ta chỉ một cách mơ hồ.

      Toran đẩy hai người đi trước anh ta. Bayta ngồi xuống và nắm lấy một trong những bàn tay nhão nhoẹt của nhà tâm lý học bằng tay mình. "Chúng tôi có thể nói chuyện với bác sĩ không?" Cô hiếm khi sử dụng danh hiệu này.

      "Có chuyện gì không ổn sao?" Một chút ánh sáng trở lại trong đôi mắt trừu tượng của anh. Hai má anh bớt xệ và có chút màu sắc. "Có chuyện gì không ổn sao?"

      Bayta nói, “Đại úy Pritcher đã ở đây. Để tôi nói, Torie. Bác sĩ có nhớ Đại úy Pritcher không?”

      “Vâng– Vâng–” Ngón tay của anh ta bóp chặt môi rồi thả ra. “Người đàn ông cao. Đảng viên Dân chủ.”

      "Vâng, anh ấy. Anh ấy đã phát hiện ra sự đột biến của Mule. Anh ấy đã ở đây, Bác sĩ, và đã nói với chúng tôi."

      “Nhưng đó không phải là điều mới mẻ. Sự đột biến của Mule đã được giải quyết.” Trong sự ngạc nhiên chân thành, “Tôi đã không nói với bạn sao? Tôi đã quên nói với bạn sao?”

      “Quên nói với chúng ta điều gì?” Toran nhanh chóng chen vào.

      "Về sự đột biến của Mule, tất nhiên rồi. Anh ta can thiệp vào cảm xúc. Kiểm soát cảm xúc! Tôi chưa nói với bạn à? Giờ sao tôi lại quên nhỉ?" Từ từ, anh ta hút môi dưới vào và suy nghĩ.

      Sau đó, từ từ, sự sống tràn vào giọng nói của ông và mí mắt ông mở rộng, như thể bộ não chậm chạp của ông đã trượt vào một con đường đơn lẻ được bôi trơn tốt. Ông nói như trong mơ, nhìn giữa hai người nghe hơn là nhìn vào họ. "Thực ra, nó thật đơn giản. Nó không yêu cầu kiến thức chuyên môn. Trong toán học của lịch sử tâm lý, tất nhiên, nó hoạt động ngay lập tức, trong một phương trình cấp ba không liên quan đến nhiều hơn – Đừng bận tâm đến điều đó. Nó có thể được diễn đạt bằng những từ thông thường – đại khái – và vẫn có ý nghĩa, điều này không thường thấy với các hiện tượng lịch sử tâm lý."

      "Hãy tự hỏi mình – Điều gì có thể làm đảo lộn kế hoạch lịch sử cẩn thận của Hari Seldon, hả?" Ông nhìn từ người này sang người khác với vẻ lo lắng nhẹ nhàng, đầy nghi vấn. "Giả định ban đầu của Seldon là gì? Đầu tiên, rằng sẽ không có sự thay đổi cơ bản nào trong xã hội loài người trong suốt một nghìn năm tới."

      "Ví dụ, giả sử có một sự thay đổi lớn trong công nghệ của Ngân Hà, chẳng hạn như phát hiện ra một nguyên lý mới cho việc sử dụng năng lượng, hoặc hoàn thiện nghiên cứu về sinh học thần kinh điện tử. Những thay đổi xã hội sẽ làm cho các phương trình ban đầu của Seldon trở nên lỗi thời. Nhưng điều đó chưa xảy ra, phải không?"

      "Hoặc giả sử rằng một vũ khí mới được phát minh bởi các lực lượng bên ngoài Quỹ, có khả năng chịu đựng tất cả các vũ khí của Quỹ. Điều đó có thể gây ra một sự lệch lạc thảm khốc, mặc dù không chắc chắn. Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa xảy ra. Vũ khí Lĩnh vực Hạt nhân của Mule là một vũ khí vụng về và có thể bị đối phó. Và đó là điều mới mẻ duy nhất mà hắn ta trình bày, dù nó nghèo nàn."

      "Nhưng có một giả định thứ hai, một giả định tinh vi hơn! Seldon giả định rằng phản ứng của con người đối với các kích thích sẽ giữ nguyên. Giả sử giả định đầu tiên là đúng, thì giả định thứ hai chắc chắn đã bị phá vỡ! Phải có một yếu tố nào đó đang bóp méo và biến dạng phản ứng cảm xúc của con người, nếu không thì Seldon đã không thất bại và Quỹ đã không sụp đổ. Và yếu tố đó không ai khác ngoài Mule?"

      "Tôi có đúng không? Có sai sót nào trong lý luận không?"

      Bàn tay mũm mĩm của Bayta vỗ nhẹ vào tay anh. “Không có gì sai, Ebling.”

      Mis vui mừng, như một đứa trẻ. “Cái này và nhiều hơn thế đến với tôi thật dễ dàng. Tôi nói với bạn, đôi khi tôi tự hỏi điều gì đang diễn ra bên trong tôi. Tôi dường như nhớ lại thời gian khi mọi thứ đều là một bí ẩn đối với tôi và bây giờ mọi thứ đều rõ ràng. Không có vấn đề gì. Tôi gặp phải điều gì đó có thể là một vấn đề, và bằng cách nào đó, bên trong tôi, tôi thấy và hiểu. Và những phỏng đoán của tôi, những lý thuyết của tôi dường như luôn được chứng minh. Có một động lực trong tôi … luôn tiến về phía trước … đến nỗi tôi không thể dừng lại … và tôi không muốn ăn hay ngủ … mà chỉ muốn tiếp tục … và tiếp tục … và tiếp tục–“

      Giọng nói của anh ta như một tiếng thì thầm; bàn tay gầy guộc, xanh xao của anh ta run rẩy đặt lên trán. Có một cơn cuồng loạn trong đôi mắt anh ta, nhưng rồi nó đã phai nhạt và tắt hẳn.

      Anh ấy nói nhỏ hơn, “Vậy thì tôi chưa bao giờ nói với bạn về sức mạnh đột biến của Mule, phải không? Nhưng mà … bạn có nói là bạn biết về nó không?”

      “Đó là Đại úy Pritcher, Ebling,” Bayta nói. “Nhớ không?”

      "Anh ấy đã nói với bạn?" Có một chút phẫn nộ trong giọng nói của anh ấy. "Nhưng làm sao anh ấy biết được?"

      "Anh ta đã bị điều kiện hóa bởi Mule. Giờ anh ta là một đại tá, một người của Mule. Anh ta đến khuyên chúng ta đầu hàng Mule, và anh ta đã nói với chúng ta – những gì bạn đã nói với chúng ta."

      "Vậy là Mule biết chúng ta ở đây? Tôi phải nhanh lên – Magnifico đâu rồi? Anh ấy không ở với các bạn sao?"

      “Magnifico đang ngủ,” Toran nói, không kiên nhẫn. “Đã quá nửa đêm rồi, bạn biết không.”

      "Thế à? Vậy – Tôi có đang ngủ khi bạn vào không?"

      "Bạn đã làm việc quá sức rồi," Bayta nói một cách quyết đoán, "và bạn cũng không được quay lại làm việc nữa. Bạn phải lên giường nghỉ ngơi. Nào, Torie, giúp tôi đi. Và bạn ngừng đẩy tôi, Ebling, vì có thể tôi sẽ đẩy bạn vào vòi sen trước tiên. Cởi giày của anh ấy ra, Torie, và ngày mai bạn xuống đây kéo anh ấy ra ngoài không khí trước khi anh ấy hoàn toàn biến mất. Nhìn bạn kìa, Ebling, bạn sẽ mọc mạng nhện đấy. Bạn có đói không?"

      Ebling Mis lắc đầu và nhìn lên từ chiếc giường của mình với vẻ bối rối khó chịu. “Tôi muốn bạn gửi Magnifico xuống vào ngày mai,” ông lẩm bẩm.

      Bayta quấn tấm ga quanh cổ. “Ngày mai tôi sẽ mang cho bạn quần áo sạch. Bạn sẽ tắm rửa thật kỹ, rồi ra ngoài thăm trang trại và cảm nhận chút nắng trên người.”

      "Tôi sẽ không làm đâu," Mis nói yếu ớt. "Nghe thấy không? Tôi quá bận."

      Tóc thưa thớt của anh ta trải ra trên gối như một dải bạc quanh đầu. Giọng nói của anh ta thì thầm bí mật. “Anh muốn cái Nền Tảng Thứ Hai, phải không?”

      Toran quay nhanh và ngồi xổm xuống chiếc giường bên cạnh anh ta. “Còn về Quỹ Nhị, Ebling?”

      Nhà tâm lý học đã giải phóng một cánh tay khỏi tấm ga trải giường và những ngón tay mệt mỏi của ông nắm chặt vào tay áo của Toran. “Các Nền tảng được thành lập tại một Đại hội Tâm lý học lớn do Hari Seldon chủ trì. Toran, tôi đã tìm thấy biên bản công bố của Đại hội đó. Hai mươi lăm cuốn phim dày. Tôi đã xem qua nhiều tóm tắt khác nhau.”

      “Thế nào?”

      "Chà, bạn có biết rằng rất dễ dàng để tìm ra vị trí chính xác của Nền Tảng Đầu Tiên từ họ, nếu bạn biết một chút gì đó về tâm lý lịch sử. Nó thường được nhắc đến, khi bạn hiểu các phương trình. Nhưng Toran, không ai nhắc đến Nền Tảng Thứ Hai, không có bất kỳ tài liệu nào về nó ở bất cứ đâu."

      Lông mày của Toran nhíu lại. "Nó không tồn tại sao?"

      “Đương nhiên là nó tồn tại,” Mis la lên, tức giận, “ai nói là nó không tồn tại? Nhưng có ít người nói về nó hơn. Tầm quan trọng của nó – và tất cả về nó – được giấu kín hơn, bị che khuất hơn. Bạn không thấy sao? Nó quan trọng hơn cái kia. Nó là cái quyết định; cái mà có giá trị! Và tôi có biên bản của Hội nghị Seldon. Mule vẫn chưa thắng–“

      Im lặng, Bayta hạ đèn xuống. "Ngủ đi!"

      Không nói một lời, Toran và Bayta đi lên phòng riêng của họ.

      Ngày hôm sau, Ebling Mis tắm rửa và mặc quần áo, nhìn thấy ánh mặt trời của Trantor và cảm nhận cơn gió của Trantor lần cuối cùng. Cuối ngày, ông lại chìm đắm trong những ngóc ngách khổng lồ của thư viện, và không bao giờ xuất hiện nữa.

      Trong tuần tiếp theo, cuộc sống lại trở về nhịp điệu của nó. Mặt trời của Neotrantor là một ngôi sao sáng, bình yên trong bầu trời đêm của Trantor. Nông trại bận rộn với việc trồng trọt mùa xuân. Khuôn viên Đại học im lặng trong sự hoang vắng của nó. Thiên hà dường như trống rỗng. Có thể Mule chưa bao giờ tồn tại.

      Bayta đang suy nghĩ khi cô nhìn Toran cẩn thận châm điếu xì gà và ngước nhìn lên những mảng trời xanh có thể nhìn thấy giữa những tháp kim loại đông đúc bao quanh chân trời.

      "Thời tiết hôm nay đẹp," anh ấy nói.

      "Vâng, đúng vậy. Torie, bạn đã có tất cả những gì được đề cập trong danh sách chưa?"

      “Chắc chắn rồi. Nửa pound bơ, một tá trứng, đậu xanh – Đã ghi lại hết ở đây, Bay. Tôi sẽ làm đúng.”

      "Tốt. Và hãy chắc chắn rằng rau củ là của vụ thu hoạch gần nhất chứ không phải là di vật của bảo tàng. Nhân tiện, bạn có thấy Magnifico ở đâu không?"

      "Không từ bữa sáng. Đoán là anh ấy đang ở với Ebling, xem một bộ phim dựa trên sách."

      “Được rồi. Đừng lãng phí thời gian, vì tôi sẽ cần trứng cho bữa tối.”

      Toran rời đi với một nụ cười lùi lại và một cái vẫy tay.

      Bayta quay đi khi Toran lẩn khuất trong mê cung kim loại. Cô do dự trước cửa bếp, từ từ quay lại, và bước vào hành lang dẫn đến thang máy chui sâu vào các ngóc ngách.

      Ebling Mis ở đó, đầu cúi xuống qua các ống kính của máy chiếu, bất động, một cơ thể đông cứng, tìm kiếm. Gần anh ta ngồi Magnifico, co rúm trong một chiếc ghế, mắt sắc bén và quan sát – một bó chân tay gầy gò với chiếc mũi nhấn mạnh khuôn mặt gầy gò của anh ta.

      Bayta nói nhẹ nhàng, “Magnifico–“

      Magnifico đứng bật dậy. Giọng anh ta thì thầm đầy háo hức. “Thưa tiểu thư!”

      “Magnifico,” Bayta nói, “Toran đã đi đến trang trại và sẽ không quay lại trong một thời gian. Cháu có thể ngoan ngoãn đi theo anh ấy với một tin nhắn mà cô sẽ viết cho cháu không?”

      “Rất vui lòng, thưa quý cô. Những dịch vụ nhỏ bé của tôi rất sẵn lòng dành cho quý cô, vì những công dụng nhỏ mà quý cô có thể sử dụng chúng.”

      Cô ấy ở một mình với Ebling Mis, người vẫn chưa nhúc nhích. Cô đặt tay lên vai anh ta một cách chắc chắn. “Ebling–“

      Nhà tâm lý học giật mình, kêu lên một cách khó chịu, “Có chuyện gì vậy?” Ông nhăn mắt lại. “Có phải là cô, Bayta? Magnifico đâu rồi?”

      "Tôi đã đuổi anh ta đi. Tôi muốn ở một mình với anh một lúc." Cô nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng. "Tôi muốn nói chuyện với anh, Ebling."

      Nhà tâm lý học định quay lại máy chiếu của mình, nhưng bàn tay của cô trên vai anh ta rất chắc chắn. Cô cảm nhận rõ xương dưới tay áo. Thịt dường như đã gần như tan biến kể từ khi họ đến Trantor. Khuôn mặt anh ta gầy gò, có màu vàng nhạt, và có râu nửa tuần. Vai anh ta rõ ràng đã khom xuống, ngay cả khi ngồi.

      Bayta nói, “Magnifico không làm phiền anh, phải không, Ebling? Hắn ta có vẻ như ở đây cả ngày lẫn đêm.”

      "Không, không, không! Không hề. Tại sao, tôi không phiền anh ấy. Anh ấy im lặng và không bao giờ làm phiền tôi. Đôi khi anh ấy mang phim qua lại cho tôi; dường như biết tôi muốn gì mà không cần tôi nói ra. Cứ để anh ấy như vậy đi."

      “Rất tốt – nhưng, Ebling, anh ta có khiến anh phải suy nghĩ không? Anh có nghe tôi nói không, Ebling? Anh ta có khiến anh phải suy nghĩ không?”

      Cô kéo một chiếc ghế lại gần ghế của anh và nhìn chằm chằm vào anh như thể muốn kéo câu trả lời ra khỏi đôi mắt anh.

      Ebling Mis lắc đầu. “Không. Ý bạn là gì?”

      Ý tôi là Đại tá Pritcher và bạn đều nói rằng Mule có thể điều kiện hóa cảm xúc của con người. Nhưng bạn có chắc không? Chính Magnifico có phải là một điểm yếu trong lý thuyết không?

      Có sự im lặng.

      Bayta kiềm chế một khao khát mãnh liệt muốn lắc nhà tâm lý học. “Có chuyện gì với anh vậy, Ebling? Magnifico là kẻ hề của Mule. Tại sao anh ta không được điều kiện hóa để yêu thương và tin tưởng? Tại sao anh ta, trong số những người tiếp xúc với Mule, lại ghét anh ta đến vậy?”

      “Nhưng … nhưng ông ta đã được điều kiện hóa. Chắc chắn rồi, Bay!” Anh ta dường như thu thập sự chắc chắn khi nói. “Ông có nghĩ rằng Mule đối xử với chú hề của mình giống như ông ta đối xử với các tướng lĩnh không? Ông ta cần niềm tin và lòng trung thành từ những người tướng lĩnh, nhưng với chú hề của mình, ông ta chỉ cần sự sợ hãi. Ông không bao giờ nhận thấy rằng trạng thái hoảng loạn liên tục của Magnifico là bệnh lý về bản chất sao? Ông có nghĩ rằng một con người lại tự nhiên sợ hãi như vậy suốt thời gian không? Sợ hãi đến mức đó trở nên hài hước. Có lẽ nó hài hước đối với Mule – và cũng hữu ích, vì nó che khuất những gì chúng ta có thể đã nhận được từ Magnifico trước đó.”

      Bayta nói, "Ý bạn là thông tin của Magnifico về Mule là sai sao?"

      "Điều đó là gây hiểu lầm. Nó bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ bệnh lý. Mule không phải là một gã khổng lồ như Magnifico nghĩ. Anh ta có lẽ chỉ là một người bình thường bên ngoài sức mạnh tâm linh của mình. Nhưng nếu anh ta thích xuất hiện như một siêu nhân đối với Magnifico tội nghiệp–" Nhà tâm lý học nhún vai. "Dù sao đi nữa, thông tin của Magnifico giờ không còn quan trọng nữa."

      "Vậy thì là gì?"

      Nhưng Mis đã tự thoát khỏi và quay lại với máy chiếu của mình.

      "Cái gì vậy?" cô ấy lặp lại. "Quỹ thứ Hai?"

      Đôi mắt của nhà tâm lý học giật mình nhìn về phía cô ấy. “Tôi đã nói gì với bạn về chuyện đó chưa? Tôi không nhớ đã nói gì với bạn. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi đã nói gì với bạn?”

      “Không có gì,” Bayta nói một cách mãnh liệt. “Ôi, Galaxy, anh không nói gì cả, nhưng tôi ước anh nói vì tôi mệt chết đi được. Khi nào thì nó mới kết thúc?”

      Ebling Mis nhìn cô với vẻ hối hận mơ hồ, “À, bây giờ, cô … cô yêu quý, tôi không có ý làm tổn thương cô. Đôi khi tôi quên … ai là bạn của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy rằng tôi không nên nói về tất cả những điều này. Có một sự cần thiết phải giữ bí mật – nhưng từ Mule, không phải từ cô, cô yêu quý.” Ông vỗ vai cô với vẻ thân thiện yếu ớt.

      Cô ấy nói, "Còn về Quỹ Đệ Nhị thì sao?"

      Giọng nói của anh ta tự động trở thành một tiếng thì thầm, mỏng manh và rít lên. “Bạn có biết sự tỉ mỉ mà Seldon đã che giấu dấu vết của mình không? Các biên bản của Hội nghị Seldon sẽ không có ích gì cho tôi cách đây chỉ một tháng, trước khi sự hiểu biết kỳ lạ này đến. Ngay cả bây giờ, dường như – mỏng manh. Các tài liệu được phát hành bởi Hội nghị thường có vẻ không liên quan; luôn mơ hồ. Hơn một lần tôi tự hỏi liệu các thành viên của Hội nghị, chính họ, có biết tất cả những gì trong tâm trí của Seldon không. Đôi khi tôi nghĩ anh ta chỉ sử dụng Hội nghị như một mặt trận khổng lồ, và một mình dựng lên cấu trúc đó–“

      "Về các Nền tảng?" Bayta thúc giục.

      "Về nền tảng thứ hai! Nền tảng của chúng ta thì đơn giản. Nhưng nền tảng thứ hai chỉ là một cái tên. Nó được nhắc đến, nhưng nếu có bất kỳ sự giải thích nào, thì nó được giấu sâu trong toán học. Vẫn còn nhiều điều tôi chưa hiểu, nhưng trong bảy ngày qua, những mảnh ghép đã bắt đầu tụ lại thành một bức tranh mơ hồ."

      “Quỹ Đầu tiên là một thế giới của các nhà khoa học vật lý. Nó đại diện cho một sự tập trung của khoa học đang chết dần của Ngân Hà dưới những điều kiện cần thiết để làm cho nó sống lại. Không có nhà tâm lý học nào được bao gồm. Đó là một sự biến dạng kỳ lạ, và chắc chắn phải có một mục đích. Giải thích thông thường là rằng tâm lý sử học của Seldon hoạt động tốt nhất khi các đơn vị làm việc cá nhân – con người – không có kiến thức về những gì sắp xảy ra, và do đó có thể phản ứng một cách tự nhiên với mọi tình huống. Bạn theo kịp tôi không, thưa quý vị–“

      "Vâng, bác sĩ."

      "Vậy thì hãy lắng nghe kỹ. Nền tảng số Hai là một thế giới của các nhà khoa học tâm lý. Nó là hình ảnh phản chiếu của thế giới chúng ta. Tâm lý học, không phải vật lý học, mới là vua." Một cách tự hào. "Hiểu chưa?"

      "Tôi không."

      "Nhưng hãy suy nghĩ, Bayta, hãy dùng đầu óc của cô. Hari Seldon biết rằng lịch sử tâm lý của ông chỉ có thể dự đoán các xác suất, chứ không phải là những điều chắc chắn. Luôn luôn có một biên độ sai số, và theo thời gian, biên độ đó tăng lên theo cấp số nhân. Seldon sẽ tự nhiên bảo vệ chống lại nó một cách tốt nhất có thể. Quỹ của chúng ta rất mạnh mẽ về mặt khoa học. Nó có thể chinh phục các đội quân và vũ khí. Nó có thể đối kháng lực lượng với lực lượng. Nhưng còn cuộc tấn công tâm lý của một dị nhân như Mule thì sao?"

      "Điều đó sẽ dành cho các nhà tâm lý học của Quỹ Thứ Hai!" Bayta cảm thấy sự phấn khích dâng trào trong lòng.

      "Vâng, vâng, vâng! Chắc chắn rồi!"

      “Nhưng họ vẫn chưa làm gì cả.”

      "Làm sao bạn biết họ chưa làm?"

      Bayta nghĩ rằng, “Tôi thì không. Bạn có bằng chứng nào cho thấy họ đã làm không?”

      "Không. Có nhiều yếu tố mà tôi không biết gì về chúng. Nền Tảng Thứ Hai không thể được thành lập một cách hoàn thiện, cũng như chúng ta không thể. Chúng ta phát triển chậm rãi và tăng cường sức mạnh; họ cũng phải như vậy. Các vì sao biết sức mạnh của họ đang ở giai đoạn nào. Họ có đủ sức mạnh để chiến đấu với Mule không? Họ có nhận thức được mối nguy hiểm ngay từ đầu không? Họ có những nhà lãnh đạo có khả năng không?"

      "Nhưng nếu họ theo kế hoạch của Seldon, thì Mule phải bị đánh bại bởi Quỹ Đệ Nhị."

      “À,” và khuôn mặt mỏng manh của Ebling Mis nhăn lại một cách suy tư, “lại cái đó nữa sao? Nhưng Nền Tảng Thứ Hai là một công việc khó khăn hơn Nền Tảng Thứ Nhất. Độ phức tạp của nó lớn hơn rất nhiều; và do đó, khả năng xảy ra lỗi cũng lớn hơn. Và nếu Nền Tảng Thứ Hai không đánh bại được Mule, thì đó là điều tồi tệ – cuối cùng là tồi tệ. Có thể đó là sự kết thúc của nhân loại như chúng ta biết.”

      Không.

      "Đúng vậy. Nếu hậu duệ của Mule thừa hưởng sức mạnh trí tuệ của hắn – Bạn thấy không? Homo sapiens sẽ không thể cạnh tranh. Sẽ có một chủng tộc mới thống trị – một tầng lớp quý tộc mới – với homo sapiens bị hạ xuống làm nô lệ lao động như một chủng tộc thấp kém. Có phải vậy không?"

      "Vâng, đúng vậy."

      "Và ngay cả khi có một cơ hội nào đó mà Mule không thiết lập một triều đại, hắn vẫn sẽ thiết lập một Đế chế mới méo mó chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân của hắn. Nó sẽ chết cùng với cái chết của hắn; Thiên hà sẽ trở lại như trước khi hắn đến, ngoại trừ việc sẽ không còn có các Nền tảng xung quanh mà một Đế chế Thứ Hai thực sự và khỏe mạnh có thể hợp nhất. Điều đó có nghĩa là hàng nghìn năm man rợ. Điều đó có nghĩa là không có kết thúc trong tầm nhìn."

      "Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể cảnh báo về Quỹ Thứ Hai không?"

      "Chúng ta phải làm vậy, nếu không họ có thể gặp nguy hiểm vì sự ngu dốt, điều mà chúng ta không thể mạo hiểm. Nhưng không có cách nào để cảnh báo họ."

      “Không thể nào?”

      "Tôi không biết họ ở đâu. Họ 'ở đầu kia của Dải Ngân Hà' nhưng chỉ vậy thôi, và có hàng triệu thế giới để lựa chọn."

      “Nhưng, Ebling, họ không nói sao?” Cô ấy chỉ mơ hồ về những cuốn phim phủ trên bàn.

      "Không, họ không làm vậy. Không phải ở nơi tôi có thể tìm thấy nó – chưa. Sự bí mật phải có ý nghĩa gì đó. Phải có lý do–" Một biểu cảm bối rối trở lại trong mắt anh ta. "Nhưng tôi ước bạn hãy rời đi. Tôi đã lãng phí đủ thời gian, và nó đang cạn kiệt – nó đang cạn kiệt."

      Anh ta giận dữ và nhăn mặt bỏ đi.

      Bước chân nhẹ nhàng của Magnifico tiến lại gần. “Chồng bà đã về nhà, thưa bà.”

      Ebling Mis không chào chú hề. Ông đã quay lại với máy chiếu của mình.

      Tối hôm đó, Toran, sau khi lắng nghe, nói, “Và bạn nghĩ anh ấy thực sự đúng, Bay? Bạn nghĩ anh ấy không–” Anh ta ngập ngừng.

      "Anh ấy đúng, Torie. Anh ấy đang bệnh, tôi biết điều đó. Sự thay đổi đã xảy ra với anh ấy, sự giảm cân, cách anh ấy nói – anh ấy đang bệnh. Nhưng ngay khi chủ đề về Mule hoặc Quỹ thứ Hai, hoặc bất cứ điều gì anh ấy đang làm, được đề cập, hãy lắng nghe anh ấy. Anh ấy rõ ràng và minh bạch như bầu trời không gian bên ngoài. Anh ấy biết mình đang nói về điều gì. Tôi tin anh ấy."

      "Vậy thì còn hy vọng." Đó là một nửa câu hỏi.

      “Tôi… tôi chưa quyết định được. Có thể! Có thể không! Từ giờ tôi sẽ mang theo một khẩu súng bắn laser.” Vũ khí với nòng sáng bóng nằm trong tay cô khi cô nói. “Chỉ để phòng trường hợp, Torie, chỉ để phòng trường hợp.”

      "Trong trường hợp gì?"

      Bayta cười với một chút hoảng loạn, “Không sao đâu. Có lẽ tôi cũng hơi điên một chút – như Ebling Mis.”

      Ebling Mis lúc đó chỉ còn bảy ngày để sống, và bảy ngày đó trôi qua, từng ngày một, một cách lặng lẽ.

      Đối với Toran, có một chất lượng ngây ngẩn nào đó ở họ. Những ngày ấm áp và sự im lặng buồn tẻ bao trùm lấy anh ta bằng sự uể oải. Tất cả cuộc sống dường như đã mất đi chất lượng hành động, và biến thành một biển ngủ đông vô tận.

      Mis là một thực thể ẩn mình, công việc đào bới của hắn không tạo ra bất cứ điều gì và không để lại dấu vết. Hắn đã tự nhốt mình lại. Cả Toran và Bayta đều không thể nhìn thấy hắn. Chỉ có những đặc điểm trung gian của Magnifico mới là bằng chứng cho sự tồn tại của hắn. Magnifico, trở nên im lặng và trầm tư, với những khay thức ăn đi nhẹ nhàng và nhân chứng vẫn lặng lẽ, cảnh giác trong bóng tối.

      Bayta ngày càng trở thành một sinh vật của chính mình. Sự sống động đã tắt, sự tự tin đã dao động. Cô cũng tìm kiếm sự đồng hành lo lắng, mải mê của riêng mình, và một lần Toran đã bắt gặp cô, đang mân mê khẩu súng bắn tỉa của mình. Cô đã cất nó đi nhanh chóng, cố gắng nở một nụ cười.

      "Bay đang làm gì với nó vậy?"

      "Cầm nó. Có phải là một tội phạm không?"

      "Bạn sẽ bắn nát đầu mình đấy."

      "Thì tôi sẽ bỏ qua. Mất mát nhỏ thôi!"

      Cuộc sống hôn nhân đã dạy Toran rằng việc cãi nhau với một người phụ nữ đang trong tâm trạng tồi tệ là vô ích. Anh nhún vai và rời khỏi cô ấy.

      Vào ngày cuối cùng, Magnifico chạy thục mạng vào sự hiện diện của họ, thở hổn hển. Anh ta nắm chặt lấy họ, hoảng sợ. “Bác sĩ học thức gọi các bạn. Ông ấy không khỏe.”

      Và anh ấy không khỏe. Anh ấy nằm trên giường, đôi mắt to bất thường, sáng bất thường. Anh ấy bẩn thỉu, không thể nhận ra.

      “Ebling!” Bayta kêu lên.

      “Để tôi nói,” nhà tâm lý học khàn giọng, nâng trọng lượng cơ thể lên bằng một khuỷu tay gầy gò với một nỗ lực. “Để tôi nói. Tôi đã xong; công việc tôi chuyển giao cho bạn. Tôi không giữ lại ghi chú nào; các số liệu thô tôi đã tiêu hủy. Không ai khác được biết. Tất cả phải giữ lại trong tâm trí bạn.”

      “Magnifico,” Bayta nói, với sự thẳng thắn thô lỗ. “Đi lên tầng trên!”

      Miễn cưỡng, chú hề đứng dậy và lùi lại một bước. Đôi mắt buồn bã của ông nhìn về phía Mis.

      Mis ra hiệu yếu ớt, “Hắn sẽ không quan trọng; để hắn ở lại. Ở lại, Magnifico.”

      Tên hề ngồi xuống nhanh chóng. Bayta nhìn chằm chằm xuống sàn.

      Từ từ, từ từ, môi dưới của cô ấy bị kẹp vào răng.

      Mis nói, trong một giọng thì thầm khàn khàn, “Tôi tin rằng Quỹ Hai có thể chiến thắng, nếu nó không bị Mèo bắt kịp sớm. Nó đã giữ bí mật của mình; bí mật phải được duy trì; nó có một mục đích. Bạn phải đến đó; thông tin của bạn là rất quan trọng … có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Bạn có nghe tôi không?”

      Toran kêu lên trong đau đớn gần như không chịu nổi, “Có, có! Nói cho chúng tôi biết làm thế nào để đến đó, Ebling? Nó ở đâu?”

      "Tôi có thể nói cho bạn," giọng nói yếu ớt nói.

      Anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.

      Bayta, mặt tái nhợt, nâng khẩu súng lên và bắn, với một tiếng nổ vang vọng. Từ thắt lưng trở lên, Mis không còn, và một lỗ thủng rách nát trên tường phía sau. Khẩu súng của Bayta rơi xuống sàn từ những ngón tay tê cóng.
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      26. KẾT THÚC CUỘC TÌM KIẾM

      Không có một lời nào để nói. Âm vang của vụ nổ lăn ra các phòng bên ngoài và rền rĩ xuống dưới thành một tiếng thì thào khàn khàn, sắp chết. Trước khi nó chết, nó đã làm giảm tiếng ồn sắc nét của khẩu súng bắn của Bayta, dập tắt tiếng kêu cao vút của Magnifico, và làm chìm tiếng gầm rú không thành lời của Toran.

      Có một sự im lặng đầy đau khổ.

      Đầu Bayta cúi xuống trong bóng tối. Một giọt nước bắt được ánh sáng khi nó rơi xuống. Bayta chưa bao giờ khóc kể từ khi còn nhỏ.

      Cơ bắp của Toran gần như nứt ra trong cơn co thắt, nhưng anh không thả lỏng – anh cảm thấy như mình sẽ không bao giờ mở được hàm răng ra nữa. Khuôn mặt của Magnifico như một chiếc mặt nạ nhạt nhòa, không còn sức sống.

      Cuối cùng, từ giữa những hàm răng vẫn còn chặt, Toran nghẹn ngào nói bằng một giọng không thể nhận ra, “Thì ra cô là người của Mule. Hắn đã làm hại cô!”

      Bayta ngẩng đầu lên, và miệng cô nhếch lên với một nụ cười đau đớn, “Tôi, một người phụ nữ của Lừa? Thật mỉa mai.”

      Cô ấy mỉm cười – một nỗ lực mong manh – và vén tóc ra sau. Từ từ, giọng nói của cô ấy trở lại gần như bình thường. “Mọi chuyện đã qua rồi, Toran; bây giờ tôi có thể nói chuyện. Tôi sẽ sống được bao lâu, tôi không biết. Nhưng tôi có thể bắt đầu nói chuyện–“

      Sự căng thẳng của Toran đã tự tan biến và nhạt nhòa, “Nói về cái gì, Bay? Có gì để nói đâu?”

      "Về thảm họa đã theo đuổi chúng ta. Chúng ta đã nói về nó trước đây, Torie. Em không nhớ sao? Làm thế nào mà thất bại luôn cắn vào gót chân chúng ta mà không bao giờ thực sự cắn chúng ta? Chúng ta đã ở trên Foundation, và nó sụp đổ trong khi những Người Giao Dịch Độc Lập vẫn còn chiến đấu – nhưng chúng ta đã thoát ra kịp thời để đến Haven. Chúng ta đã ở trên Haven, và nó sụp đổ trong khi những người khác vẫn còn chiến đấu – và một lần nữa chúng ta đã thoát ra kịp thời. Chúng ta đã đến Neotrantor, và bây giờ nó chắc chắn đã gia nhập Mule."

      Toran lắng nghe và lắc đầu, “Tôi không hiểu.”

      "Torie, những điều như vậy không xảy ra trong đời thực. Cả hai chúng ta đều là những người không quan trọng; chúng ta không rơi từ một vòng xoáy chính trị này sang vòng xoáy khác liên tục trong suốt một năm – trừ khi chúng ta mang theo vòng xoáy đó. Trừ khi chúng ta mang theo nguồn lây nhiễm đó! Bây giờ thì cô thấy chưa?"

      Môi của Toran căng chặt lại. Ánh mắt của anh ta dán chặt vào những mảnh vụn đẫm máu của những gì từng là con người, và đôi mắt anh ta trở nên buồn nôn.

      "Chúng ta ra khỏi đây đi, Bay. Ra ngoài trời đi."

      Trời bên ngoài âm u. Gió thổi lướt qua họ trong những cơn gió xám xịt và làm rối tóc Bayta. Magnifico đã lén theo sau họ và giờ đây anh ta đứng lấp ló bên lề cuộc trò chuyện của họ.

      Toran nói chặt chẽ, “Bạn đã giết Ebling Mis vì bạn tin rằng anh ta là nguồn lây nhiễm?” Có điều gì đó trong mắt cô khiến anh bị chấn động. Anh thì thầm, “Anh ta là Mule?” Anh không – không thể – tin vào những điều mà chính lời nói của mình ngụ ý.

      Bayta cười khẩy, “Thật tội nghiệp Ebling the Mule? Trời ơi, không! Tôi không thể giết ông ta nếu ông ta là Mule. Ông ta sẽ phát hiện ra cảm xúc đi kèm với hành động và thay đổi nó thành tình yêu, sự tận tụy, sự tôn sùng, sự sợ hãi, bất cứ điều gì ông ta muốn. Không, tôi đã giết Ebling vì ông ta không phải là Mule. Tôi đã giết ông ta vì ông ta biết nơi nào là Nền Tảng Thứ Hai, và trong hai giây nữa ông ta sẽ nói cho Mule bí mật đó.”

      “Đã nói với Mule bí mật,” Toran lặp lại một cách ngu ngốc. “Nói với Mule–“

      Và rồi anh ta phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, và quay lại nhìn chằm chằm vào tên hề với vẻ kinh hoàng, người có thể đã ngồi bất tỉnh ở đó vì sự hiểu biết rõ ràng của anh ta về những gì anh ta đã nghe.

      "Không phải Magnifico sao?" Toran thì thầm câu hỏi.

      “Nghe này!” Bayta nói. “Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra trên Neotrantor không? Ồ, tự suy nghĩ đi, Torie–“

      Nhưng anh lắc đầu và lầm bầm với cô ấy.

      Cô tiếp tục, mệt mỏi, “Một người đã chết trên Neotrantor. Một người đã chết mà không ai chạm vào anh ta. Có phải vậy không? Magnifico đã chơi trên Visi-Sonor của mình và khi anh ta kết thúc, hoàng thái tử đã chết. Giờ thì có phải điều đó kỳ lạ không? Có phải là lạ khi một sinh vật sợ mọi thứ, rõ ràng là bất lực vì sợ hãi, lại có khả năng giết người theo ý muốn.”

      “Âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng,” Toran nói, “có tác động cảm xúc sâu sắc–“

      "Vâng, một hiệu ứng cảm xúc. Một hiệu ứng khá lớn. Các hiệu ứng cảm xúc là chuyên môn của Mule. Điều đó, tôi cho rằng, có thể coi là một sự trùng hợp. Và một sinh vật có thể giết người bằng sự gợi ý thì đầy sợ hãi. Chà, Mule đã can thiệp vào tâm trí của hắn, theo như lời đồn, nên điều đó có thể giải thích được. Nhưng, Toran, tôi đã bắt được một chút của lựa chọn Visi-Sonor đã giết hoàng tử. Chỉ một chút thôi - nhưng đủ để tôi cảm thấy nỗi tuyệt vọng giống như khi tôi ở Ngân Hàng Thời Gian và trên Haven. Toran, tôi không thể nhầm lẫn cảm giác đặc biệt đó."

      Khuôn mặt của Toran đang trở nên tối sầm lại. “Tôi… cũng cảm thấy điều đó. Tôi đã quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng–“

      "Đó là lúc tôi lần đầu tiên nghĩ đến điều đó. Chỉ là một cảm giác mơ hồ – trực giác, nếu bạn thích. Tôi không có gì để dựa vào. Rồi Pritcher kể cho chúng tôi về Mule và sự đột biến của hắn, và ngay lập tức mọi thứ trở nên rõ ràng. Chính Mule đã tạo ra sự tuyệt vọng trong Kho Thời Gian; chính Magnifico đã tạo ra sự tuyệt vọng trên Neotrantor. Đó là cùng một cảm xúc. Vì vậy, Mule và Magnifico là cùng một người. Có phải không tuyệt vời sao, Torie? Có phải giống như một định lý trong hình học – những thứ bằng nhau với cùng một thứ thì bằng nhau với nhau?"

      Cô ấy đã gần như phát điên, nhưng đã kéo mình trở lại trạng thái tỉnh táo bằng sức mạnh của chính mình. Cô tiếp tục, "Phát hiện này làm tôi sợ chết khiếp. Nếu Magnifico là Kẻ Đột Biến, hắn có thể biết được cảm xúc của tôi – và chữa trị chúng cho mục đích riêng của hắn. Tôi không dám để hắn biết. Tôi tránh mặt hắn. May mắn thay, hắn cũng tránh mặt tôi; hắn quá quan tâm đến Ebling Mis. Tôi đã lên kế hoạch giết Mis trước khi hắn có thể nói chuyện. Tôi đã lên kế hoạch một cách bí mật – bí mật nhất có thể – bí mật đến mức tôi không dám nói với chính mình."

      "Nếu tôi có thể giết chết Mule – Nhưng tôi không thể mạo hiểm. Hắn ta sẽ nhận ra, và tôi sẽ mất tất cả."

      Cô ấy có vẻ kiệt quệ về cảm xúc.

      Toran nói một cách thô lỗ và dứt khoát, “Không thể nào. Nhìn vào sinh vật khốn khổ đó. Anh ta là Mule? Anh ta thậm chí còn không nghe thấy những gì chúng ta đang nói.”

      Nhưng khi ánh mắt của ông ta theo dõi ngón tay chỉ của mình, Magnifico đứng thẳng và cảnh giác, đôi mắt sắc bén và sáng tối. Giọng nói của ông ta không có dấu vết của một giọng địa phương, “Tôi nghe thấy cô ấy, bạn tôi. Chỉ là tôi đã ngồi đây và suy nghĩ về việc với tất cả sự thông minh và suy nghĩ trước của mình, tôi có thể mắc sai lầm, và mất đi rất nhiều.”

      Toran lùi lại phía sau như thể sợ rằng tên hề có thể chạm vào mình hoặc hơi thở của hắn có thể làm mình bị ô nhiễm.

      Magnifico gật đầu và trả lời câu hỏi không lời. “Tôi là Mule.”

      Ông ta dường như không còn là một kẻ kỳ quái nữa; đôi chân mảnh khảnh như ống điếu, chiếc mũi giống mỏ chim của ông ta đã mất đi những phẩm chất hài hước. Nỗi sợ hãi của ông ta đã biến mất; dáng vẻ của ông ta trở nên vững vàng.

      Anh ta đã nắm bắt tình hình với sự dễ dàng do thói quen.

      Ông nói một cách khoan dung, “Hãy ngồi xuống. Cứ tự nhiên; các bạn có thể nằm dài ra và làm cho mình thoải mái. Trò chơi đã kết thúc, và tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện. Đó là một điểm yếu của tôi – tôi muốn mọi người hiểu tôi.”

      Và đôi mắt của ông khi nhìn vào Bayta vẫn là đôi mắt nâu mềm mại buồn bã cũ kỹ của Magnifico, chú hề.

      “Thật sự thì không có gì trong tuổi thơ của tôi,” anh bắt đầu, lao vào một cách nói nhanh chóng, thiếu kiên nhẫn, “mà tôi muốn nhớ lại. Có lẽ bạn có thể hiểu điều đó. Sự gầy gò của tôi là do tuyến nội tiết; cái mũi tôi sinh ra đã có. Tôi không thể có một tuổi thơ bình thường. Mẹ tôi đã chết trước khi thấy tôi. Tôi không biết cha tôi là ai. Tôi lớn lên một cách lộn xộn, bị tổn thương và tra tấn trong tâm trí, đầy lòng tự thương và sự căm ghét người khác. Khi đó, tôi được biết đến như một đứa trẻ kỳ quặc. Tất cả mọi người đều tránh xa tôi; hầu hết vì không thích; một số vì sợ hãi. Những sự cố kỳ quặc đã xảy ra – Thôi, không sao! Đủ điều đã xảy ra để khiến Đại úy Pritcher, trong cuộc điều tra về tuổi thơ của tôi, nhận ra rằng tôi là một dị nhân, điều mà tôi chưa bao giờ nhận ra cho đến khi tôi hai mươi tuổi.”

      Toran và Bayta lắng nghe từ xa. Giọng nói của anh ta tràn ngập quanh họ, khi họ ngồi trên mặt đất, gần như không được chú ý. Gã hề – hoặc là Mule – đi qua lại trước mặt họ với những bước chân nhỏ, nói xuống dưới vào cánh tay mình đang khoanh lại.

      “Toàn bộ khái niệm về sức mạnh bất thường của tôi dường như đã đến với tôi một cách rất chậm chạp, từng bước một. Ngay cả đến cuối cùng, tôi cũng không thể tin được. Đối với tôi, tâm trí của con người giống như những mặt đồng hồ, với những kim chỉ thị cảm xúc đang chiếm ưu thế. Đó là một hình ảnh nghèo nàn, nhưng tôi có thể giải thích nó bằng cách nào khác? Chậm rãi, tôi đã học được rằng tôi có thể chạm vào những tâm trí đó và xoay kim chỉ thị đến vị trí tôi mong muốn, rằng tôi có thể đóng đinh nó ở đó mãi mãi. Và rồi tôi mất nhiều thời gian hơn nữa để nhận ra rằng người khác thì không thể.”

      "Nhưng ý thức về quyền lực đã đến, và cùng với nó, là khao khát bù đắp cho vị trí khốn khổ của cuộc đời trước đây của tôi. Có thể bạn có thể hiểu điều đó. Có thể bạn có thể cố gắng hiểu điều đó. Thật không dễ dàng để trở thành một kẻ lập dị - để có một tâm trí và một sự hiểu biết và trở thành một kẻ lập dị. Tiếng cười và sự tàn nhẫn! Để khác biệt! Để trở thành một kẻ ngoài cuộc!"

      "Bạn chưa bao giờ trải qua điều đó!"

      Magnifico ngước nhìn lên bầu trời và đứng chênh vênh trên mũi chân, hồi tưởng một cách lạnh lùng, “Nhưng cuối cùng tôi cũng đã học được, và tôi quyết định rằng Thiên Hà và tôi có thể thay phiên nhau. Thôi nào, họ đã có phần của họ, và tôi đã kiên nhẫn về điều đó – trong hai mươi hai năm. Đến lượt tôi! Còn lại là tùy thuộc vào các bạn! Và tỷ lệ sẽ công bằng cho Thiên Hà. Một mình tôi! Hàng triệu triệu họ!”

      Ông dừng lại để liếc nhìn Bayta một cách nhanh chóng. “Nhưng tôi có một điểm yếu. Tôi không có gì cả. Nếu tôi có thể đạt được quyền lực, chỉ có thể thông qua người khác. Thành công đến với tôi qua những người trung gian. Luôn luôn! Đúng như Pritcher đã nói. Qua một tên cướp biển, tôi đã có được căn cứ hoạt động đầu tiên trên tiểu hành tinh. Qua một nhà công nghiệp, tôi đã có được chỗ đứng đầu tiên trên một hành tinh. Qua nhiều người khác, kết thúc với lãnh chúa Kalgan, tôi đã giành được chính Kalgan và có được một hạm đội. Sau đó, là Quỹ – và hai người các bạn đã vào câu chuyện.”

      “Quỹ,” ông nói nhẹ nhàng, “là nhiệm vụ khó khăn nhất mà tôi từng gặp. Để đánh bại nó, tôi sẽ phải chinh phục, phá vỡ, hoặc làm cho một tỷ lệ phi thường của tầng lớp lãnh đạo của nó trở nên vô dụng. Tôi có thể làm điều đó từ đầu – nhưng một con đường tắt là khả thi, và tôi đã tìm kiếm nó. Dù sao thì, nếu một người đàn ông mạnh mẽ có thể nâng được năm trăm pound, điều đó không có nghĩa là anh ta háo hức làm điều đó liên tục. Kiểm soát cảm xúc của tôi không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, tôi thích không sử dụng nó, khi không hoàn toàn cần thiết. Vì vậy, tôi đã chấp nhận đồng minh trong cuộc tấn công đầu tiên của mình vào Quỹ.”

      "Như một tên hề của tôi, tôi đã tìm kiếm các đặc vụ của Quỹ, những người chắc chắn đã được gửi đến Kalgan để điều tra về bản thân khiêm tốn của tôi. Bây giờ tôi biết rằng tôi đang tìm kiếm Han Pritcher. Nhờ một vận may, tôi đã tìm thấy bạn thay vì ông ta. Tôi là một nhà ngoại cảm, nhưng không hoàn toàn, và, thưa bà, bạn đến từ Quỹ. Tôi đã bị lừa bởi điều đó. Nó không gây chết người vì Pritcher đã gia nhập chúng tôi sau đó, nhưng đó là điểm khởi đầu của một sai lầm chết người."

      Toran lần đầu tiên động đậy. Anh ta nói với giọng tức giận, “Chờ đã, bây giờ. Ý bạn là khi tôi đối mặt với trung úy đó trên Kalgan chỉ với một khẩu súng điện, và cứu bạn – bạn đã điều khiển cảm xúc tôi để làm điều đó.” Anh ta lắp bắp. “Ý bạn là tôi đã bị can thiệp từ đầu đến cuối.”

      Một nụ cười mỏng manh hiện lên trên khuôn mặt Magnifico. “Tại sao không? Bạn không nghĩ điều đó là khả thi sao? Hãy tự hỏi mình – Bạn có liều mạng chết vì một điều kỳ quái mà bạn chưa bao giờ thấy trước đây, nếu bạn còn tỉnh táo không? Tôi tưởng tượng bạn đã ngạc nhiên trước những sự kiện sau khi máu lạnh.”

      "Vâng," Bayta nói, một cách xa xôi, "anh ấy đã từng. Rất rõ ràng."

      “Như vậy,” Mule tiếp tục, “Toran không gặp nguy hiểm gì. Trung úy có lệnh nghiêm ngặt của riêng mình để thả chúng ta đi. Vì vậy, ba chúng tôi và Pritcher đã đến Quỹ – và xem chiến dịch của tôi hình thành ngay lập tức. Khi Pritcher bị đưa ra tòa án quân sự và chúng tôi có mặt, tôi đã bận rộn. Các thẩm phán quân sự của phiên tòa đó sau này đã chỉ huy các phi đội của họ trong cuộc chiến. Họ đã đầu hàng khá dễ dàng, và Hải quân của tôi đã giành chiến thắng trong trận chiến Horleggor, cùng với những cuộc chiến nhỏ hơn khác.”

      "Qua Pritcher, tôi đã gặp Dr. Mis, người đã mang cho tôi một chiếc Visi-Sonor, hoàn toàn theo ý của ông ấy, và đơn giản hóa nhiệm vụ của tôi rất nhiều. Chỉ có điều đó không hoàn toàn là theo ý của ông ấy."

      Bayta ngắt lời, “Những buổi hòa nhạc đó! Tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian cho chúng. Giờ thì tôi đã hiểu.”

      "Vâng," Magnifico nói, "Visi-Sonor hoạt động như một thiết bị tập trung. Theo một cách nào đó, nó là một thiết bị nguyên thủy để kiểm soát cảm xúc. Với nó, tôi có thể xử lý nhiều người và những người đơn lẻ một cách sâu sắc hơn. Những buổi hòa nhạc tôi đã tổ chức trên Terminus trước khi nó sụp đổ và Haven trước khi nó sụp đổ đã góp phần vào sự bi quan chung. Tôi có thể đã làm cho hoàng thái tử của Neotrantor rất ốm nặng nếu không có Visi-Sonor, nhưng tôi không thể giết anh ta. Bạn thấy không?"

      “Nhưng chính Ebling Mis là phát hiện quan trọng nhất của tôi. Ông ấy có thể đã là–” Magnifico nói với vẻ chán nản, rồi vội vàng tiếp tục, “Có một khía cạnh đặc biệt của việc kiểm soát cảm xúc mà bạn không biết đến. Trực giác hoặc sự thấu hiểu hoặc xu hướng linh cảm, dù bạn gọi nó là gì, đều có thể được coi là một cảm xúc. Ít nhất, tôi có thể coi nó như vậy. Bạn không hiểu điều đó, phải không?”

      Ông không chờ đợi điều gì tiêu cực, “Tâm trí con người hoạt động với hiệu suất thấp. Hai mươi phần trăm là con số thường được đưa ra. Khi, thoáng chốc, có một tia sáng của sức mạnh lớn hơn, nó được gọi là linh cảm, hoặc cái nhìn sâu sắc, hoặc trực giác. Tôi đã sớm nhận ra rằng tôi có thể kích thích việc sử dụng liên tục hiệu suất não cao. Đó là một quá trình tàn phá cho người bị ảnh hưởng, nhưng nó hữu ích. Thiết bị giảm trường hạt nhân mà tôi đã sử dụng trong cuộc chiến chống lại Tổ chức là kết quả của việc gây áp lực cao lên một kỹ thuật viên Kalgan. Một lần nữa, tôi làm việc thông qua người khác.”

      "Ebling Mis là mục tiêu chính xác. Tiềm năng của anh ta rất cao, và tôi cần anh ta. Ngay cả trước khi cuộc chiến của tôi với Quỹ bắt đầu, tôi đã gửi các đại diện để đàm phán với Đế chế. Đó là lúc tôi bắt đầu tìm kiếm Quỹ Thứ Hai. Tất nhiên, tôi không tìm thấy nó. Tất nhiên, tôi biết rằng tôi phải tìm thấy nó - và Ebling Mis là câu trả lời. Với trí óc hoạt động hiệu quả cao, anh ta có thể đã sao chép được công việc của Hari Seldon."

      “Phần nào đó, ông ấy đã làm. Tôi đã đẩy ông ấy đến giới hạn cuối cùng. Quá trình này là tàn nhẫn, nhưng phải hoàn thành. Ông ấy đã chết ở cuối, nhưng ông ấy đã sống–” Một lần nữa, sự chua chát của ông ấy đã ngắt lời ông. “Ông ấy đã có thể sống đủ lâu. Cả ba chúng tôi có thể tiếp tục đến Nền Tảng Thứ Hai. Đó sẽ là trận chiến cuối cùng – nhưng vì sai lầm của tôi.”

      Toran làm giọng mình cứng rắn, “Tại sao bạn kéo dài nó ra như vậy? Lỗi của bạn là gì, và … và hãy kết thúc bài nói của bạn đi.”

      “Tại sao, vợ anh là một sai lầm. Vợ anh là một người không bình thường. Tôi chưa bao giờ gặp ai như cô ấy trong đời. Tôi… tôi–” Đột nhiên, giọng Magnifico nghẹn lại. Anh ta lấy lại bình tĩnh một cách khó khăn. Có một vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt anh ta khi tiếp tục. “Cô ấy thích tôi mà không cần tôi phải điều khiển cảm xúc của cô ấy. Cô ấy không ghê tởm tôi cũng không châm biếm tôi. Cô ấy thích tôi!”

      "Bạn không hiểu sao? Bạn không thấy điều đó có ý nghĩa gì với tôi sao? Chưa bao giờ có ai – Chà, tôi … trân trọng điều đó. Cảm xúc của chính tôi đã phản bội tôi, mặc dù tôi là bậc thầy của tất cả những cảm xúc khác. Tôi không can thiệp vào tâm trí của cô ấy, bạn thấy không; tôi không động chạm đến nó. Tôi trân trọng cảm giác tự nhiên quá mức. Đó là sai lầm của tôi – lần đầu tiên."

      “Bạn, Toran, đã bị kiểm soát. Bạn không bao giờ nghi ngờ tôi; không bao giờ hỏi tôi; không bao giờ thấy điều gì kỳ lạ hay khác thường về tôi. Chẳng hạn, khi tàu ‘Filian’ chặn chúng ta. Họ biết vị trí của chúng ta, bởi vì tôi đã liên lạc với họ, như tôi vẫn liên lạc với các tướng lĩnh của mình mọi lúc. Khi họ chặn chúng ta, tôi đã được đưa lên tàu để điều chỉnh Han Pritcher, người đang bị giam giữ trên đó. Khi tôi rời đi, anh ta là một đại tá, một người của Mule, và đang chỉ huy. Toàn bộ quy trình quá rõ ràng ngay cả với bạn, Toran. Nhưng bạn đã chấp nhận lời giải thích của tôi về vấn đề này, mặc dù nó đầy những sai lầm. Bạn hiểu ý tôi không?”

      Toran nhăn mặt và thách thức anh ta, “Làm thế nào mà ngươi vẫn giữ liên lạc với các tướng lĩnh của mình?”

      "Không có gì khó khăn cả. Các máy phát siêu sóng rất dễ sử dụng và cực kỳ di động. Hơn nữa, tôi cũng không thể bị phát hiện theo nghĩa đen! Bất kỳ ai bắt gặp tôi đang hành động sẽ bị mất một phần trí nhớ. Điều đó đã xảy ra, thỉnh thoảng."

      "Trên Neotrantor, những cảm xúc ngu ngốc của tôi lại phản bội tôi. Bayta không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, nhưng ngay cả như vậy cô ấy có thể không bao giờ nghi ngờ tôi nếu tôi giữ được bình tĩnh về hoàng thái tử. Ý định của anh ta đối với Bayta – làm tôi khó chịu."

      "Tôi đã giết anh ta. Đó là một hành động ngu ngốc. Một cuộc trốn chạy kín đáo cũng sẽ đủ."

      "Và vẫn thì những nghi ngờ của bạn sẽ không trở thành chắc chắn, nếu tôi đã ngăn Pritcher trong những lời lảm nhảm có thiện ý của anh ta, hoặc chú ý ít hơn đến Mis và nhiều hơn đến bạn–" Anh ta nhún vai.

      "Đó là hết rồi sao?" Bayta hỏi.

      "Đó là kết thúc."

      "Vậy bây giờ thì sao?"

      "Tôi sẽ tiếp tục với chương trình của mình. Rằng tôi sẽ tìm được một người khác có trí tuệ và được đào tạo đầy đủ như Ebling Mis trong những ngày suy đồi này, tôi nghi ngờ. Tôi sẽ phải tìm kiếm Nền Tảng Thứ Hai theo cách khác. Theo một nghĩa nào đó, bạn đã đánh bại tôi."

      Và bây giờ Bayta đứng dậy, đầy triumphant. "Chỉ trong một nghĩa? Chỉ trong một nghĩa thôi? Chúng tôi đã đánh bại bạn hoàn toàn! Tất cả những chiến thắng của bạn bên ngoài Quỹ đều không có giá trị gì, vì Thiên Hà giờ đây là một khoảng trống man rợ. Chính Quỹ chỉ là một chiến thắng nhỏ, vì nó không được thiết kế để ngăn chặn các loại khủng hoảng của bạn. Chính là Quỹ Thứ Hai mà bạn phải đánh bại – Quỹ Thứ Hai – và chính Quỹ Thứ Hai sẽ đánh bại bạn. Cơ hội duy nhất của bạn là tìm ra nó và tấn công nó trước khi nó chuẩn bị. Bạn sẽ không làm được điều đó bây giờ. Mỗi phút từ bây giờ, họ sẽ sẵn sàng hơn cho bạn. Vào lúc này, vào lúc này, có thể máy móc đã bắt đầu hoạt động. Bạn sẽ biết – khi nó tấn công bạn, và thời gian cầm quyền ngắn ngủi của bạn sẽ kết thúc, và bạn sẽ chỉ là một kẻ chinh phục kiêu ngạo khác, lướt qua nhanh chóng và tàn nhẫn trên khuôn mặt đẫm máu của lịch sử."

      Cô thở hổn hển, gần như nghẹt thở vì sự mãnh liệt của mình, “Và chúng tôi đã đánh bại ngươi, Toran và tôi. Tôi hài lòng để chết.”

      Nhưng đôi mắt buồn bã, nâu của con Lừa là đôi mắt buồn bã, nâu, đầy yêu thương của Magnifico. “Ta sẽ không giết ngươi hoặc chồng ngươi. Dù sao thì, hai người không thể làm ta tổn thương thêm nữa; và giết các ngươi sẽ không mang lại Ebling Mis. Những sai lầm của ta là của riêng ta, và ta chịu trách nhiệm về chúng. Chồng ngươi và ngươi có thể rời đi! Hãy ra đi trong hòa bình, vì sake của cái mà ta gọi là – tình bạn.”

      Sau đó, với một chút tự hào đột ngột, “Và trong khi đó tôi vẫn là Mule, người đàn ông quyền lực nhất trong Ngân Hà. Tôi vẫn sẽ đánh bại Nền Tảng Thứ Hai.”

      Và Bayta bắn mũi tên cuối cùng của mình với sự chắc chắn bình tĩnh, "Bạn sẽ không! Tôi vẫn tin vào sự khôn ngoan của Seldon. Bạn sẽ là người cai trị cuối cùng của triều đại mình, cũng như là người đầu tiên."

      Có điều gì đó khiến Magnifico dừng lại. “Về triều đại của tôi? Vâng, tôi đã nghĩ về điều đó, thường xuyên. Rằng tôi có thể thiết lập một triều đại. Rằng tôi có thể có một bạn đời phù hợp.”

      Bayta đột nhiên hiểu được ý nghĩa của ánh nhìn trong mắt anh ấy và đông cứng lại một cách khủng khiếp.

      Magnifico lắc đầu. “Tôi cảm nhận được sự ghê tởm của bạn, nhưng điều đó thật ngu ngốc. Nếu mọi thứ khác đi, tôi có thể làm bạn hạnh phúc rất dễ dàng. Đó sẽ là một sự hưng phấn nhân tạo, nhưng sẽ không có sự khác biệt nào giữa nó và cảm xúc chân thật. Nhưng mọi thứ không phải như vậy. Tôi tự gọi mình là Mule – nhưng không phải vì sức mạnh của tôi – rõ ràng là vậy–“

      Anh ấy rời bỏ họ, không bao giờ quay đầu lại.

      VỀ TÁC GIẢ

      Isaac Asimov đã sinh ra ở Liên Xô và rất ngạc nhiên về điều đó. Anh đã nhanh chóng hành động để sửa chữa tình huống. Khi cha mẹ anh di cư đến Hoa Kỳ, Isaac (khi đó mới ba tuổi) đã trốn trong hành lý của họ. Anh đã trở thành công dân Mỹ từ khi lên tám tuổi.

      Lớn lên ở Brooklyn và được giáo dục tại các trường công lập của nó, cuối cùng anh đã tìm được đường đến Đại học Columbia và, mặc dù bị phản đối bởi ban giám hiệu nhà trường, đã thành công trong việc đạt được một loạt các bằng cấp về hóa học, bao gồm cả bằng Tiến sĩ. Sau đó, anh thâm nhập vào Đại học Boston và leo lên nấc thang học thuật, phớt lờ tất cả những tiếng kêu gọi phản đối, cho đến khi anh trở thành Giáo sư Hóa sinh.

      Trong khi đó, ở tuổi chín, anh đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình (theo nghĩa vô tri) khi phát hiện ra tạp chí khoa học viễn tưởng đầu tiên. Đến khi mười một tuổi, anh bắt đầu viết truyện, và ở tuổi mười tám, anh thực sự lấy hết can đảm để gửi một truyện. Nó bị từ chối. Sau bốn tháng dài đằng đẵng chịu đựng và khổ sở, anh đã bán được truyện đầu tiên của mình và từ đó, anh không bao giờ nhìn lại.

      Năm 1941, khi ông hai mươi mốt tuổi, ông đã viết câu chuyện ngắn kinh điển "Nightfall" và tương lai của ông đã được đảm bảo. Ngay trước đó, ông đã bắt đầu viết những câu chuyện về robot của mình, và ngay sau đó, ông đã bắt đầu loạt truyện Foundation.

      Còn lại gì ngoài số lượng? Hiện tại, ông đã xuất bản hơn 260 cuốn sách, phân phối qua mọi phân khúc chính của hệ thống phân loại thư viện Dewey, và không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ chậm lại. Ông vẫn trẻ trung, sống động và đáng yêu như bao giờ hết, và ngày càng trở nên điển trai hơn theo từng năm. Bạn có thể yên tâm rằng điều này là đúng vì chính ông đã viết bài tiểu luận nhỏ này và sự cống hiến của ông cho tính khách quan tuyệt đối là nổi tiếng.

      Ông kết hôn với Janet Jeppson, một nhà tâm thần học và nhà văn, có hai con từ cuộc hôn nhân trước, và sống ở Thành phố New York.
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